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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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Định nghĩa - Chỉ thế nào và Quán cái 
øì - Kinh THIÊN - Tăng IV, 173 


THIÊN -— 7ðng IV, 173 


1.- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


"VY chỉ nơi sơ Thiên, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

"VY chỉ vào Thiên thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

"Y chỉ vào Thiên thứ ba, các lậu hoặc được diệt 
tán ”. 

"V chỉ vào Thiên thứ tr, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

"Y chỉ vào Không vô biên xứ... 

“Y chỉ vào Thức vô biên xư... 

“Y chỉ vào Vô sở hữu xư... 

"Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu 
hoặc được đoạn tận ". 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào sơ 
Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên øì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 
và trú sơ Thiên. 
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Vị ấy, ở đây đối với cái sì thuộc VỀ sắc, (luộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


äy tránh né tâm mình khói những pháp áy. 


Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy 
hướng dân đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hý ấy, do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niếễt-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người băn CHHg, 
tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ây có thể trở thành một người bắn xa, 
bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiền. Vị ấy ở đây, đối với cái 
gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ây tùy quán 
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là vô thường, là khô, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biến hoại, là 
trống không, là vô ngã. VỊ ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ẫy, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiên thứ hai... 
y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiên thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên gì 
được nói đến? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do đoạn tận lạc, 
đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
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Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ây tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trỗng không, là vô ngã. 


Vị ây tránh né tâm mình khỏi những pháp ây, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người băn cung 
tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, 


bắn nhanh, băn thủng qua vật dày lớn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú sơ Thiên... thứ tư. VỊ ây Ở 
đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc 
vệ tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, 
vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt 
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nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biên hoại, là trông không, là vô ngã. 


Vị ây tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp ây. 


Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy 
hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát áI, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, thứ 
hai... thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy 
được nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 
VÔ biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một 


cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đên tưởng sai biệt, biệt rắng: "Hư không 
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là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành... vị Ấy... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật 
gì , chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vị ấy... 
do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại 
đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới 
này nữa. 

Này các Tý-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 


xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 
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Như vậy, xa cho đến các tướng Thiên chứng, cho 
đến như vậy, cân phải lây trí để thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 
phi phi trưởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên Chứng. Ta nói TĂNG: 
''Squ khi chứng nhập và khởi xuất, cơ xứ ấy cân 
phải được chơn chánh làm cho biết rõ " 
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g¿ Định nghĩa - Quán cái gì và thế nào - 
Kinh KHÔNG THƯỜNG XUYÊN - 
Tăng HIL, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 292 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. V7 ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với vị 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 


mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 
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là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. W7 đy, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phán kiệt sử, chứng được 
Trung gian Niêi-bàn... 

...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cứựtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH —7ðng III, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷý-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 
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2. Ở đây, này các ng -kheo, có : người sông: fùy 
. SÔNg fùy 
.. SÔNG Hiệu fron 
Niết-bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục, không có giản đoan, với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vi ấy. sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các TIỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 
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...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 


được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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3 Định nghĩa - Quán cái gì và thế nào - 
Kinh NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC 
CUNG KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. 1⁄/ áy 
sau khi diệt tân năm hạ phân kiết sử. chứng được 
Trung gian Bát-Niễt-bàn . 


... CIHØ được Tồn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng III, 484 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hiên tục, không có gián doqn, 
vớt tâm thăng giải với tuệ thê nhập. VỊ ây VỚI sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mắt 

... tùy quán điệt tận trên con mắt 

... tùy quán hoại diệt trên con mắt 

... tùy quán ly tham trên con mắt 

... tùy quán đoạn diệt trên con mắt 


... y quản ft bó trên con mất 


.. tên tai... YÊH ImũHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... frÊn các tiêng ... trên các hương ... trên các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ên nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /zê# hãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tÿ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... êw ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thán xuc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị tưởng ... trên xuc tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc 
... rên thanh tư... trên hương tự ... trÊn VỊ tư... trÊn 
xúc tư ... trên pháp tư 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /rên sốc ái... 


trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
đi... trên pháp di 
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Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . sờ? pháp tâm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. SÓNg tùy quản vỗ thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 
.. sống tùy quán từ bỏ... 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tât cả thời. liên tục. 
không có gián đoạn. với (tâm thăng giải. với tuệ 
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thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không (rước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 


với tuệ thê nhập. V⁄/ ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 


.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 
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.. Cơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tý-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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Á 


10 pháp phải luôn quán sát - Kinh 
CÁC PHÁP - Tăng IV, 357 


CÁC PHÁP - 7ăng IV, 357 


1. - Này các Ty-kheo, có mười pháp này, vỉ xuât 
gia phải luôn luôn quán sát. 


2. Thê nào là mười? 


Ẳ, 


"Tạ nay đi đến tình trạng là người không có 
giai cấp" (mất hết giai cấp). 

"Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. " 
"Nay cử chỉ uy nghỉ của ta cần phải thay đổi " 
"Không biết tự ngã có chỉ trích ta vê giới hạnh 
không? ” 

"Không biết các đồng Phạm hạnh có trí, sau 
khi tìm hiểu, có chỉ thích ta về giới hạnh 
không? ” 

"Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị 
biến hoạt”. 

“Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, 
là chỗ quy hướng của nghiệp. Phàm nghiệp gì 
ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". 
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8... “Đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành 
người như thế nào? 

9. "Tạ cần phải cố găng hoan hỷ trong ngôi nhà 
trồng không hay không? " 

10. “Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến 
thù thăng xứng đáng bậc Thánh không, để đến 
những ngày CUHỔI củn si các động Phạm hạnh có 
hỏi, ta sẽ không có xấu hồ? " 


Này các Tỷ-kheo, mười pháp này, vị xuất gia cần 
phải luôn luôn quán sát. 
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5 _ 5 sự kiện cần phải quán sát - Kinh SỰ 
KIỆN CN PHÁI QUAN SÁT -— Tăng 
I, 421 


SỰ KIỆN CÂN PHẢÁI QUAN SÁT - 7ðng II, 421 


1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cân phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuât gia. 


2. Thế nào là năm? 


“Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

- _ “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tạ phải bị chất, không thoát khỏi chết" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tất cả pháp khả ái, khả ÿ đổi với ta sẽ phải 
đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
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thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


~ Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phải bị già, không thoát khói già ”, là sự kiện 
cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, say đăm trong kiêu mạn ấy, làm 
ác, nói ác, nghĩ ác. 
, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong 
tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị già, không thoát khỏi già", cần phải thường 
xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phái bị bệnh, ta không thoát khói bệnh " là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn trong 
khỏe mạnh. Do say đăm trong kiêu mạn ây, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ây thường xuyên 
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quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong 
khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


~> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


5. Có những loài hữu tình đang sống, kiêu mạn trong 
sư sống. Do say đắm trong kiêu mạn ây, thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán 
sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do 
duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải bị chết, 
không thoát khỏi chết", cần phải thường xuyên quán 
sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại g1a 

hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đổi với ta sẽ phái 
đối khác, sẽ phải biến diệt" là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 
các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ây, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ây thường 
xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các 
vật khả ái được đoan tân hoàn toàn hay được giả 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Và do duyên lợi ích như thể nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói ác, 


Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, “Fa là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 
xuât g1a. 


8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, suy tư như 
sau: 


Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 
thoát khỏi bệnh, nhưng phảm có những loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. 
Do vị ấy sử dụng con đường â ấy, tu tập, làm cho 
sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 
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"Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 
thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 
tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 
khỏi chết... " 

"Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 
riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 
diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 
tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt... ". 

"Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào họ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ây." 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, nên 
con đường được sanh khởi. VỊ â ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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QUÁN 


Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 
Hữu tình là như vậy. 
Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thát không hợp cho 1, 
Nếu Ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sống Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuổi trẻ sinh mạng, 
Tất cả Ta nhiếp phục 
Phát xuất từ an Ồn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 
Hưởng thọ các dục vọng, 
Ta sẽ không thôi đọa, 


Chưng cứu cánh Phạm hạnh. 
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6 — Bắn xa, bắn nhanh - Kinh KẺ CHIẾN 
SĨ — Tăng I, 519 


KÉẺ CHIẾN SĨ - 7ăng I, 519 


1. - Đây đủ ba đức tánh, này các Tỷ-kheo, một kẻ 
chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
nhà vua, là biêu tượng của vua. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ chiến sĩ là người băn xa, 
bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. 
Đầy đủ ba đức tánh này, này các Tý-kheo, một kẻ 
chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
nhà vua, là biểu tượng của vua. 


. Thế nào là ba? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là kẻ bắn xa, 
băn nh chóp nhoáng và đâm thủng được vật 
lớn. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn xa? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có Sắc gì, 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay sân, 
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tất cả sắc, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ 
rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 
Phàm có cảm thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay sân, tất cả cảm thọ, vị ấy thây như 
thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

Phàm có tưởng gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay gần, tật cả tưởng, vị ây thấy như thật 
với chánh trí tuệ răng: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi”. 

Phàm có các hành gì, quá khú, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, 
hoặc xa hay gần, tất cả các hành, vị ây thây như 
thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". 

Phàm có thức øì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, 
hoặc xa hay gần, tất cả các thức, vị ây thây như 
thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải 
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của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tý-kheo băn như: 

chóp nhoáng ? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: 
"Đây là Khô", như thật tuệ tri: "Đây là Khô tập"; 
như thật tuệ tri: "Đây là Khô diệt"; như thật tuệ 
tri: "Đây là con Đường đưa đến Khô diệt"; Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bắn như chớp 
nhoáng. 


5. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đâm 

thủng vật lớn ˆ 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô 
minh uân to lớn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đâm thủng vật to lớn. 

> Đây đủ ba đức tánh này, này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
ruộng phước vô thượng ở đời. 
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7 — Bắn xa, băn nhanh - Kinh NGƯỜI 
CHIẾN SĨ - Tăng II, 141 


NGƯỜI CHIẾN SĨ - 7ăng II, 141 


I.- Thành tựu bốn chỉ phân này, này các Tỷ-kheo, 
một chiến sĩ xứng đáng đề cho vua sử dụng, thuộc sở 
hữu của vua, là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chiên sĩ 


Thành tựu bôn chi phân này, này các Tỷ-kheo, một 
chiên sĩ xứng đáng đê cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
của vua, là biêu tượng của vua. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp 
này, Tỷ-kheo đáng được cung kính, xứng đáng được 
tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng 
được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Ở đây, này các Ty- -kheo, Tỷ-kheo thiện xảo về xạ 
trình, là người bắn xa, băn như chớp nhoáng, và đâm 
thủng được vật lớn. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo thiện xảo 
về xạ trình? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo là người có giới, 
sống chế ngự với sự chế ngự của ĐIỚI bốn 
Patimokkha, có uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các học 
pháp. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là Tỷ-kheo thiện 
xảo về xạ trình. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo bắn xa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Phàm có gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay té, liệt hay thăng, xa 
hay gần, tất cả cảm thọ, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cát này không 
phải tự ngã của tôi ”. 
-_ Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần, tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 
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tôi, cái này không phải là tôi, cát này không 
phải tự ngã của tôi”. 

-_ Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gân, tất cả các hành, vị ấy thấy như thật 
với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 

-_ Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay 
gần, tất cả các thức, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo bắn như 
chớp nhoáng ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo 


1 ". Như vậy, này 
các Ty-kheo, là Tỷ-kheo băn như chớp nhoáng. 


6ó. Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo đâm 
thủng vật to lớn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô 
mỉnh uẫn to lớn. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ- 
kheo đâm thủng vật to lớn. 


Đây đủ bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, 
xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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S Bắn xa, bắn nhanh - Kinh SÀLHA -— 
Tăng LH, 204 


SÀLHA -— 7ăng II, 204 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly) tại Đại 
Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavì Sàlha 
và Licchavì Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Licchavì Sàlha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn trình 
bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn: 
nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. 
Ở đây, bạch Thế Tôn, Thể Tôn có nói gì? 


- Này Sàlha, Ta nói răng giới thanh tịnh là một chỉ 
phân của Sa-môn hạnh. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn 


nào, này Salha, 
, chấp 


chặt vào khô hạnh nhàm chán, những vị ây không thê 
nào vượt qua dòng nước mạnh. 


Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Sàlha, thân hành 
không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành 
không thanh tịnh, sanh sông không thanh tịnh, những 
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đê. 


3. Ví như, này Sàlhà, một người muốn vượt qua 
sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, 
nó thấy một cây sàla lớn, cao, thăng, còn trẻ, không 
có lỗi lõm. Nó chặt cây ây tại sốc, sau khi chặt ở sốc, 
nó đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, nó tỉa cành lá và làm 
cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho 
thân cây trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt 
đẽo với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt 
đẽo với con dao, nó bào sạch với cái bào. Sau khi bào 
sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. Sau khi 
bào sạch với hòn đá mài, nó đem cây ây xuống sông. 
Ý Ông nghĩ thế nào, này Sàlhà người ấy có thê vượt 
qua sông được không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


4. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ấy, tuy bề ngoài 
rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. 
Do vậy, sự việc chờ đợi răng: bọ sàla ấy chìm 
xuống vả người ấy rơi vào ách nạn" 


- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào , xem khô 
hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt lấy khô hạnh 
nhàm chán, những vị ấy không có thể vượt qua dòng 
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nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh 
tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sống không thanh 
tịnh, chúng không có thê chứng được tri kiến vô 
thượng Bồ-đề. 


Này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn nào sống 
, không xem 
khô hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp chặt lấy 
khổ hạnh nhàm chán, những vị ây có thể vượt qua 
dòng nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, 
ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy 
có thê chứng được tri kiến vô thượng Bỏ-đề. 


9. Ví như, này Salhà, một người muốn VưỢ† qua SÔNg, 
cắm một cây búa sắc bén ẩi vào rừng. Tại đấy, người 
ấy thấy một cây sàla lớn, cao, thẳng, còn frẻ, không 
có lôi lõm. Nó chặt cây ấy tại sóc, sau khi chặt ở sóc, 
người ấy đồn ngọn. Sau khi đồn ngọn, người ấy tỉa 
cảnh la và làm cho thân cáy trơn tru. Sau khi tỉa cành 
lá và làm cho thân cây trơn tru, người ấy gọt đễo với 
cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt 
đếo với con đao. Sau khi gọt đếo với con dao, người 
ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái 
bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào 
sạch với hòn đá mài, người ấy làm thành chiếc 
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thuyền, CỘI với cái chèo và bánh lái, rồi cuối cùng 
người ấy thả xuống sông. Ý Ông nghĩ thể nào, này 
Sàlhà người ấy có thể vượt qua sông được không? 


- Thưa được, bạch Thế Tôn. 


6. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ây, bề ngoài rất 
khéo làm, bề trong được làm sạch, được cột với cái 
chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc chờ đợi rằng: 
"Chiếc thuyền ấy không chìm, vả người ấy sẽ đến bờ 
bên kia an toàn”. 


- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, những 
vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sàlhà, 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành thanh 
tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống 
thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tr1 kiến vô 
thượng Bồ-đề". 


7. Ví như, này Sàlhà, một chiến sĩ dầu nó biết được 
nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện nó xứng 
đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến làm 
biểu tượng của vua. Thế nào là ba? 


- Bắn Xa, 
-_ Băn nhanh như chớp nhoáng, 
- Và bắn thủng được vật lớn. 
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§. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn xa, cũng 
vậy, này Sàlhà, là Thánh đệ tử có chánh định. Phàm 
có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 

hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân, 

cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi". Phàm có gì... 
phàm có gì ... phàm có hành gì ... phàm có 
thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 

hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gân, 

: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi". 


9. Jí như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn như chớp 
nhoáng. Cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, có chánh 
tri kiến như thật quán tri: .. Đây là khổ 
tập..., Đây là khổ diệt...., Đây là con đường đưa đến 
khô diệt". 


10. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ đâm thủng 
được thân hình lớn. Cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh 
đệ tử có chánh giải thoát. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, 
có chánh giải thoát tO 
lớn 
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QUÁN 


9. Chỉ- 5 pháp khiến thối đoạ - Kinh VỊ 
TỶ KHEO HỮU HỌC 2- Tăng II, 497 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 2 - 7ăng II, 497 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ- -kheo, khiến Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyển. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học có 
nhiễu công Việc, có nhiều việc phải làm, khéo léo 
trong công việc phải làm, từ bỏ độc cư Thiên tịnh, 
không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp 
thứ nhất khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyền. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo hữu học suốt 
ngày làm những công việc nhỏ nhặt, từ bỏ độc cự 
Thiên tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ hai khiến vị Tý-kheo hữu học thối 
chuyền. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học sông 
hiên hệ nhiêu với các vị tại gia và xuất gia, hệ lụy với 
các sự việc tại gia không thích đăng, từ bỏ độc cự 


Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ ba khiến Tý-kheo hữu học thối 


chuyền. 
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5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đi 
vào làng quá sớm, từ giã làng quá muộn từ bỏ độc 
cư Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính 
chỉ. Đây là pháp thứ tư khiến vị Tỷ-kheo hữu học 
thối chuyền. 


6. Lại nữa, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đối 
VỚI các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm như các 
câu chuyện về íf_dục, câu chuyện về fri túc, câu 

chuyện về viên ly, câu chuyện vê không hội họp, câu 
chuyện về tỉnh cần, tỉnh tấn, câu chuyện về GIỚI, câu 
chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về 

giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu 
chuyện ấy, vị ấy có được có khó khăn, có được có 
mệt nhọc, có được có phí sức. VỊ ấy từ bó độc cư 

Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính chỉ. 

Đây là pháp thứ năm khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối 

chuyền. 


7. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến 
vị Tỷ-kheo hữu học thôi chuyên. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 


không có nhiêu công việc, không có nhiêu việc phải 
làm, không khéo léo trong công việc phải làm, không 
từ bỏ độc cự Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm 
tinh chủ. Đây là pháp thứ nhất không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyền. 
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9. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không suốt ngày làm những công việc nhỏ nhặt, 
không từ bỏ độc cư Thiên tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ hai không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 


không sống liên hệ nhiêu với các vị tại gia Và xuất 
gia, không hệ lụy với các việc tại gia không thích 
đáng, không từ bỏ độc cư T' hiến tịnh, chuyên chú vào 
nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ ba không khiến vị 
Tý-kheo hữu học thối chuyền. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không đi vào làng quá sớm, không từ giã quá muộn, 
không từ bỏ độc cư Tì hiện tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chí. Đây là pháp thứ tư không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
đổi với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, nh 
câu chuyện về íf_dục, câu chuyện về íri túc, câu 
chuyện về viễn ly, câu chuyện vê tính cần tỉnh tán, 
câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện 
về giải thoái, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các 
câu chuyện ấy có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức, không từ 
bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tỉnh 
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chỉ. Đây là pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, không 
đưa đên thôi chuyên cho vị Tỷ-kheo hữu học. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 
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10 Chỉ - Hãy tu tập Vô Lượng Định - 
Kinh ĐỊNH — Tăng IL, 339 

ĐỊNH - 7äng HI, 339 

1. - Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy 

tu tập vô lượng định. Với ai thông minh thường 


niệm, tu tập vô lượng định, tự mỗi người ấy khởi lên 
năm trí. 


2. Thế nào là năm? 


, trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. 
trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. 


mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. 


không phải là sự chế ngự gò 
ép thường xuyên, trong môi người, trí (như 


vậy) khởi lên. 
tpiiniinn trong mỗi người trí (như vậy) 
khởi lên. 
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Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu 
tập vô lượng định. Với ai thông minh, thường niệm, 
hãy tu tập vô lượng định, tự mỗi người ây, khởi lên 
năm trí này. 
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I1 Chỉ - Khéo nắm giữ một định tướng - 
Kinh GIẢI THOÁT XỨ - Tăng II, 335 


GIẢI THOÁT XỨ - 7ăng II, 335 


1. - Có năm øiải thoát xứ này, này các Ty-kheo, ở 
đây vị Tỷ-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh tắn, thời tâm chưa được đoạn diệt hoàn toản, đi 
đến đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ôn khỏi 
các khô ách chưa đạt, được đạt đến. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một VỊ đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyêt pháp cho 
vị Tỷ-kheo. 


-_ Tùy theo bậc Đạo Sư, hay một vị đồng Phạm 
hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyết pháp cho vị 
Tý-kheo như thế nào, tùy theo như vậy, như 
vậy, vị Ty-kheo 

trong pháp ây. 

-_ Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, nên 
hân hoan sanh. 

- - Do hân hoan, nên hỷ sanh. 

- -_ Do ý hoan hỷ, thân được khinh an. 

- - Do thân được khinh an, vị ây cảm giác lạc thọ. 
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- -_ Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Đây là giải thoát xứ thứ nhất; ở đấy, vị Tỷ-kheo sông 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, thời tâm chưa 
giải thoát được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa 
được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, 
hay vô thượng an ôn khỏi các khô ách chưa đạt, được 
đạt tới. 


3. Lại nữa, này các Tỷý-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Và vị Tỷ-kheo ây thuyết 
pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, 


như đã được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy thuyết 
pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, 


như đã được học thuộc lòng, như thế nào, như thế 
nào, tùy theo như vậy, như vậy, vị ây tín thọ về nghĩa 
và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về 
nghĩa, tín thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân 
hoan sanh nên hỷ sanh... tâm được định tĩnh. Đây là 
giải thoát xứ thứ hai, ở đây vị Tý-kheo sông không 
phóng dật, nhiệt tâm... được đạt tới. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị 


QUÁN 67 


ây đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được 


nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy, 
này các Tỷ-kheo đọc tụng pháp như vậy, như đã 


được nghe, như đã được học thuộc lòng, một cách 
rộng rãi như thế nào, như thế nảo, tùy theo như vậy, 
như vậy vị Tỷ-kheo ấy tín thọ về nghĩa và tín thọ về 
pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ 
về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hỷ 
sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ 
ba, ở đây vị Tý-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm... được đạt tới. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư, không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp như đã được nghe, như đã được học 
thuộc lòng một cách rộng rãi cho người khác. Vị ấy 
không đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã nghe, 
như đã được học thuộc lòng. Nhưng vi ây với tâm 
tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được 
nghe, như đã được đọc tụng. VỊ Tỷ-kheo ây, này các 
Tý-kheo, do với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát 
pháp như đã được nghe, như đã được đọc tụng như 
thế nào, như thế nảo, tùy theo như vậy, như vậy, vị 
Tý-kheo ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp trong 
pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, 
nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hÿ sanh... tâm 
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được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ tư, ở đây vị 
Tỷ-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm... được đạt 
tỚI. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai vị Đạo Sư không thuyết 
pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không thuyết 
pháp một cách rộng rãi cho các người khác, như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây không 
đọc tụng pháp ây một cách rộng rãi, như đã được 
nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây không với 
tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được 
nghe, như đã học thuộc lòng. Nhưng vi ây khéo năm 
s1ữ một định tướng. khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo 
thông đạt với trí tuệ như thế nào, như thế nào, tùy 
theo như vậy, như vậy, vị ây tín thọ về nghĩa, tín thọ 
về pháp trong pháp ây. Do vị ây tín thọ về nghĩa, tín 
thọ về pháp nên hân hoan. Do hân hoan, nên hỷ 
sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ 
năm, ở đây, vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm... được đạt tới. 


7. Có năm giải thoát xứ này, này các Tỷ-kheo, ở đây 
vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tính 
cần, thời tâm chưa giải thoát, hay các lậu hoặc chưa 
đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, hay 
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vô thượng an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt 
đến. 
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I2 Chỉ - Sự tịnh chỉ các hành là tuần tự - Kinh 
Sống Một Mình — Tương IV, 349 


Sống Một Mình — 7zơng IV, 349 


2) Rồi một Tỷ- -kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống một mình, 
Thiên tịnh, tâm tư như sau được khởi lên: "Thế Tôn 
dạy có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ". 
Ba thọ này được Thể Tôn thuyết dạy. Nhưng. Thể Tôn 
lại nói: “Phàm cái gì được cảm thọ, cái 4y năm trong 
đau khổ". Do liên hệ đến cái gì, lời nói này được Thể 
Tôn nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm 
trong đau khổ"? 


4) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất 
khổ bắt lạc thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. Nhưng 
này lỷ-kheo, Ta lại nói: “Phàm cái gì được cảm 
thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". Chính vì liên hệ 
đến tánh vô thường của các hành mà lời ây được Ta 
nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ây nằm trong 
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đau khổ". Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh 


tiêu vong. tánh ly tham. tánh đoạn diệt, tánh biên 
hoại của các hành mà lời ây được Ta nói lên: "Phàm 
cái gì được cảm thọ, cái ây năm trong đau khô”. 


5) Nhưng này Tỷ-kheo, Ta tuyên bố răng sự đoạn 
diệt các hành là tuân tự: 


¡. Khi chứng được Thiền thứ nhút, lời nói được 
đoạn diệt; 

2. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn 
diệt; 

›.. Khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được đoạn diệt; 

4.. Khi chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra 
được đoạn diệt; 

s.. Khi chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được 
đoạn diệt; 

ø. Khi chứng Thức vô biên xứ, Không vô biên 
xứ tưởng được đoạn diệt; 

7. Khi chứng Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ 
tưởng được đoạn diệt; 

s.. Khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở 
hữu xứ tướng được đoạn diệt; 

9. Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ 
được đoạn diệt. 
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¡o. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, sỉ 
được đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tịnh chỉ 
các hành là tuân tự; 


Khi chứng Thiền thứ nhứt, lời nói được tịnh chỉ; 
Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được tịnh chỉ... 
.. Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ 
được tịnh chỉ. 

Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham 
được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, sĩ được tịnh chỉ. 


7) Này các Ty-kheo, có mười khinh an này: 


¡.. Khi chứng Thiền thứ nhứt, lời nói được khinh 
an; 

›. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được khinh 
an; 

3. Khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được khinh an; 

4. Khi chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô. hơi thở ra 
được khinh an; 

s.. Khi chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được 
khinh an; 

6. Khi chứng Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ 
tưởng được đoạn diệt; 
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7z. Khi chứng Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ 
tưởng được khinh an; 

s.. Khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở 
hữu xứ tưởng được khinh an; 

9. Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và tho 
được khinh an. 

¡o. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
tham được khinh an, sân được khinh an, sĩ 
được khinh an. 
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13 Chỉ - Thế nào là Sống không đúng 
pháp - Kinh SÓNG THEO PHÁP 1 — 
Tăng LH, 446 


SÓNG THEO PHÁP I — 7ăng II, 446 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sống theo pháp íp", bạch Thế Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến nề thế nào, bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo là vị sông theo pháp ? 


2. - Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thông suốt 
pháp tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. BH) 
học thuộc lòng pháp, 52 phê 
sông độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào 
trội (âm añ chí Này Tỷ-kheo, đầy gọi là Tỷ-kheo 
thông đạt nhiều kinh điển, nhưng không sông 
theo pháp. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thông suôt. VỊ ây dùng trọn 
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cả ngày để trình bày pháp cho các người khác, 0ø 
phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú 
vào nội tâm an chỉ. Này Tý-kheo, đấy gọi là Tỷ- 
kheo thuyết trình nhiều, nhưng không sống theo 
pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng. VỊ â ấy dùng trọn cả ngày để tụng học, 
bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chủ 
vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đầy gọi là Tỷ-kheo 
đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm tùy 
tiện, với ý tủy quán pháp như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày Suy 

tâm về pháp, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ 
lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây 
gọi là Tỷ-kheo suy tầm nhiều, nhưng không sống 
theo pháp. 


6. Ở đây, này Tý-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. Vị ấy 
không dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp. 
không phé bỏ sống độc cư an tỉnh, nỗ lực chuyên 
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chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, như vậy Tỷ- 
kheo sông theo pháp. 


7. Này 1ỷ-kheo, như vậy ta đã thuyết về học thuộc 
lòng nhiều, đã thuyết vê thuyết trình nhiêu, đã thuyết 
về thuyết tụng nhiều, đã thuyết về Suy tầm nhiều, đã 
thuyết về sống theo pháp. 


Này Tỷ-kheo, điều øì bậc Đạo Sư cần phải làm cho 
các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng 
từ khởi lên, các điều ẫy, Ta đã làm cho các Thây. 
Này Tỷ-kheo, đây là những sốc cây, đây là những 
căn nhà trông. Này Tỷ-kheo, hãy tu Thiền, chớ có 

chớ có để về sau sẽ phải hồi tiệc. Đây là 
lời giáo giới của Ta cho các Thây. 


SÓNG THEO PHÁP 2 - 7ăng II, 448 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, vị Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sống theo pháp”, bạch Thể Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch 
Thể Tôn, là vị Tỷ kheo sống theo pháp? 
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2. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, 7⁄2 
không rõ biết mục đích tối thượng với trí tuệ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo học thuộc lòng 
nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


3. Lại nữa, đây các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã học thuộc lòng, „ng không rõ biết 
mục đích tôi thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo, thuyết trình nhiều, nhưng không 
sống theo pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng, những không rõ biết mục đích tôi 
thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tầm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như được nghe, như 
đã được học thuộc lòng, nhưng không rõ biết mưục 
đích tối thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là Tỷ-kheo suy tầm nhiều nhưng không sống theo 
pháp. 
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6. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng. Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, và biết 
mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo sông theo pháp. 


7. Này các Tỷ-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học 
thuộc lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã 
thuyết về đọc tụng nhiều, đã thuyết về SUy tầm nhiễu, 
đã thuyết về sống theo pháp. 


Này các Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo Sư cần phải làm 
cho các đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì 
lòng từ khởi lên, các điều ấy, Ta đã làm cho các 
Thây. Này các Tỷ- -kheo, đây là những gốc cây, đây 
là những căn nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy tu 
Thiên, chớ có phóng dật, chớ có để về sau phải hối 
tiếc. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Thây. 
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14 Chỉ - Trí chỉ có với người có Thiền 
định - Kinh THÂN THÔNG - Tăng 
II, 233 


THÂN THÔNG -7ăng III, 233 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không có 
, tịch tĩnh, không đạt được khinh an thù 
diệu, không chứng đắc nội tĩnh nhứt tâm, sẽ cJng 
được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều 
thân... nhiêu thân hiện ra một thân... có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên, sư kiên này không xảy ra. 


> Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân sẽ nghe hai 
loại tiếng chư Thiên và loài Người, xa và gần, sự 
kiện này không xảy ra. 


Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của 
loài Người với tâm của mình, vị ấy sẽ rõ biết 
được: “Tâm có tham, biết là tâm có tham... tâm 
không giải thoát, biết là tâm không giải thoát" sự 
kiện này không xảy ra. 

> Sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời.... Sẽ nhớ đến các đời sông quá khứ cùng 
với các nét đại cương và các chi tiết, sự kiện này 
không xảy ra. 
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> Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thây được 
các chúng sanh... vị ấy sẽ rõ biết các chúng sanh 
tùy theo hạnh nghiệp của họ, sự kiện này không 
xảy ra. 

> Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy có Thiên 
định tịch tĩnh, đạt được sự khinh an thù diệu, chứng 
đắc nội tĩnh nhứt tâm, sẽ chứng được nhiều loại thần 
thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện 
ra một thân... có thê tự thân bay đến cõi Phạm thiên, 
sự kiên này có thể xảy ra. 

—> Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, sẽ nghe hai loại 
tiếng chư Thiên và loài Người, xa và gần, sự kiện 
này có xảy ra. 

Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của 
loài Người với tâm của mình, vị ấy sẽ rõ biết: 
"Tâm có tham, biết được là tâm có tham... tâm 
không giải thoát, biết được là tâm không giải 
thoát", sự kiện này có xảy ra. 

—> Vị ấy sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời... sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết, sự kiện 
này có Xảy ra. 

>> Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thấy được 
các chúng sanh... vị ấy sẽ rõ biết các chúng sanh 
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tùy theo hạnh nghiệp của họ”, sự kiện này có xảy 
ra. 


~> Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú, sự kiện này có xảy ra. 


QUÁN 82 


I5 Chỉ - Trí chỉ có với người có Thiền 
định - Kinh TIỄNG RÓNG CON SƯ 
TỬ - Tăng III, 221 


TIỀNG RỒNG CON SƯ TỬ -7ðng II, 221 


1. - Này các Tỷ-kheo, có sảu Nhự Lai lực của Như 
Lai, do thành tftựu các lực này, Nhưự Lai tự nhận cho 
mình địa vị ngưu vương, rồng tiếng rồng con sư tử 
trong các hội chúng, chuyển bánh xe pháp. 

Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai + thật rõ biết 
xứ là xứ, phi xứ là phi xư. Này các Tỷ-kheo, Như Lai 
như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, như vậy 
là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, 
rồng tiếng rông con sư tử trong các hội chúng, 
chuyền bánh xe pháp. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai ø# (hát rõ 
biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của 
các thọ nghiệp quá khư, vị lai, hiện tại. Này các TỶ- 
kheo, Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở 
đo, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị 
lai, hiện tại, như vậy là Như Lai lực của Như LaiI.... 
và chuyên bánh xe pháp. 


QUÁN S3 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai 2 (hát rõ 
biết Sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của 
những thành đạt về Thiên, về giải thoát, về định. Này 
các Tý-kheo, Như Lai như thật biết... và chuyển bánh 
xe pháp. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai „hở đến các 
đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... Như vậy, 
Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chi tiết. này các Tý-kheo, 
Như Lai như thật rõ biết... và chuyển bánh xe pháp. 
6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai với /hiên nhấn 
tuân tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của chúng 
sanh... Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... 
và chuyên bánh xe pháp. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn frừ 
các lậu hoặc, tự mình với thăng trí, chứng ngộ thành 
tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn 
trừ các lậu hoặc, tự mình với thăng trí, chứng ngộ, 
thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, 
Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống 
tiếng con sư tử trong các hội chúng và chuyển bánh 
xe pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu Như Lai lực này của Như 
Lai, do thành tựu các lực này, Như Lai tự nhận cho 


QUÁN 34 


mình địa vị ngưu vương, rỗng tiếng rống con sư tử 
trong các hội chúng, chuyền bánh xe chánh pháp. 

8. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người khác 
đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí 
về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, này các Tỷ-kheo, tùy 
theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về 
xứ là xứ, phi xứ là phi xứ; tùy theo như vậy, tùy theo 
như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như 
thật trí về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. 

9. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người khác 
đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí 
về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các 
thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, này các Tỷ-kheo, 
tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai 
về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các 
thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại; tùy theo như vậy, 
tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ 
đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc 
sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. 
10. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người 
khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến sự tạp 
nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành 
đạt về thiền, về giải thoát, về định, này các Tý-kheo; 
tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai 
vỀ sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của 
những thành tựu về Thiền, về giải thoát, về định; tùy 


QUÁN 85 


theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các 
câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự tạp nhiễm, sự 
thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về 
Thiên, về giải thoát, về định. 

11. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người 
khác đến hỏi Như lai các câu hỏi liên hệ đến như thật 
trí về nhớ đến các đời sống quá khứ, này các Tý- 
kheo, tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như 
Lai, về nhớ đến các đời sống quá khứ; tùy theo như 
vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi 
liên hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sống quá 
khứ. 

12. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người 
khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như 
thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh, này các 
Tý-kheo, tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của 
Như Lai về sự sanh diệt của các chúng sanh; tùy theo 
như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu 
hỏi liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các 
chúng sanh. 

13. Ở đây, này các Tý-kheo nêu có những người khác 
đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí... 
về sự đoạn diệt các lậu hoặc; này các Tỷ-kheo, tùy 
theo, tuỳ theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về 
sự đoạn diệt các lậu hoặc; tùy theo như vậy, tùy theo 


QUÁN lò16) 


như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như 
thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến như thật trí 
này, về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, Ta /uyên bồ răng 
trí ấy chỉ có đối với người K8mrarann không phải 
với người không Thiên định. 

Liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, 
tùy theo sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, 
hiện tại, Ta fuöyên bố răng trí ây chỉ có đổi với người 
có Thiên định, không phải với người không có Thiên 
định. 

Liên hệ đến như thật trí vỀ sự tạp nhiễm, sự thanh 
tịnh, sự xuât khởi của những thành đạt vê Thiên, vê 
giải thoát, vê định, Ta fuöyên bó răng frí ây chỉ có đổi 
với người có Thiên định, không phải với người không 
có Thiên định. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến như thật trí, 
nhớ đên các đời sông quá khứ, 7a /uyên bô răng frí 
ây Chỉ có đối với người có Thiên định, không phải 
với người không Thiên định. 

Liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của chúng 
sanh, 7a uyên bô răng trí ấy chỉ có đổi với người có 
Thiên định, không phải với người không Thiên định. 
Ở đây, này các Tý-kheo, liên hệ đến như thật trí về 
sự đoạn diệt các lậu hoặc, 7a ứu6yên bồ răng trí áy chỉ 


QUÁN S7 


có đối với người có Thiên định, không phải với người 
không Thiên định. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, định là chúnh đạo, 
không định là tà đạo. 


QUÁN 


l6 Chỉ và Quán- Định nghĩa - Chỉ thế 
nào và Quán cái gì - Kinh THIÊN -— 
Tăng LV, 173 


THIÊN - 7ăng IV, 173 
1.- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


- "Y chỉ nơi sơ Thiên, các lậu hoặc được diệt 
tán ”. 

-_ "VY chỉ vào Thiên thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

-_ "Y chỉ vào Thiên thứ ba, các lậu hoặc được diệt 
tán ”. 

-_ "VY chỉ vào Thiên thứ tư, các lậu hoặc được diệt 
tán ”. 

-_ “Y chỉ vào Không vô biên xư... 

-_ “Y chỉ vào Thức vô biên xư... 

-_ “Y chỉ vào Vô sở hữu xứ... 

-_ “Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xư, các lậu 
hoặc được đoạn tận ". 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào sơ 


Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên øì, được nói đến như vậy? 


QUÁN S0 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 
và trú sơ Thiên. 


Vị ấy, ở đây đối với cái sì thuộc VỀ sắc, (luộc vê 2 thọ, 


thuộc về fIrỞIE, thuộc về hành, thuốc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


äy tránh né tâm mình khói những pháp áy. 


Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy 
hướng dân đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hý ay, do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niếễt-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người băn cung, hay đệ tử người bắn cung, 
tập băn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, 
bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 


QUÁN 00 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. Vị ấy ở đây, đối với cái 
øì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán 
là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biễn hoại, là 
trồng không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp Ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ây. vị ây hướng dẫn đến giới bắt tử: “Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái Ấy, với pháp hỷ ây, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiên thứ hai... 
y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiên thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên gì 
được nói đến? 


QUÁN 0] 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do đoạn tận lạc, 
đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 


Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ây tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trỗng không, là vô ngã. 


Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ây, do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người băn cung 


tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, 


bắn nhanh, băn thủng qua vật dày lớn. 


QUÁN 02 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú sơ Thiên... thứ tư. VỊ ây Ở 
đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc 
về tướng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, 
vị ây tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, là mụt 
nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biến hoại, là trống không, là vô ngã. 


Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp ây. 


Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy 
hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát áI, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ây, VỚI 
pháp hý ấy, do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thê giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiền, thứ 


hai... thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy 
được nói đên. Do duyên này, được nói đên. 
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4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 
VÕ biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đến tưởng sai biệt, biết răng: "Hư không 
là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành... vị Ấy... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật 
gì, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vị ấy... 

do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại 
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đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới 
này nữa. 


Này các Ty-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 
xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng T hiển chứng, cho 
đến như VậY, cần phái lấy trí để thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 
phi phi trởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên chứng. Ta nói TNG: 
''Squ khi chứng nhập và khởi xuất, - xứ ấy cân 
phải được chơn chánh làm cho biết rõ ". 
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I7 Chỉ và Quán - 2 pháp cần phải tu tập 
đầy đủ - Kinh THIÊN ĐỊNH - Tăng I, 
731 


THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 731 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng 
được nội tâm chỉ. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, chưng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 


2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nôi tâm chỉ, nhưng không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 


"Thưa Hiên giả, các hành 
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cần phải thấy thế nào, các hành cân phải Biết thể 
nào, các hành cần phải quán thế nào ?". Người ây trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, này Hiền giả, các hành cần phải được thấy; 
như vậy, các hành cần phải được biết; như vậy, các 
hành cần phải quán". Vị này sau một thời gian, chứng 
được nội tầm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 


được tăng thượng tuệ pháp quán. không chứng được 
nội tâm chỉ. 


“Thưa Hiên giả, tâm cân phải an lập thể nào ? Tâm 
cần phải an trú thể nào? Tâm cân phải nhứt tâm thể 
nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào?" Người ấy trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, thưa Hiên giả, tâm cần phải an lập; như vậy, 
tâm cân phải an trú; như vậy, tâm cân phải nhứt tâm; 
như vậy, tâm cần phải định tĩnh.” VỊ ây sau một thời 
ø1an, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, chứng 
được nội tâm chỉ. 


4. Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này không 
chứng được nội tâm chỉ. không chứng được tăng 
thương tuê pháp quán. 
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: "Tra Hiền giả, tâm cần phải an lập thể 
nào? Tâm cần phải an trú thể nào? Tâm cần phải 
nhứt tâm thể nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 
Các hành cần phải thấy thể nào? Các hành cần phải 
biết thế nào? Các hành cần phải quán thể nào?" 
Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thấy, như 
đã được biết, như vậy, này Hiền giả, tâm cân phải an 
lập; như vậy, tâm cân phải an trú. Như vậy, tâm cần 
phải nhứt tâm; như vậy, tâm cần phải định tĩnh; như 
vậy, các hành cần phải thấy: như vậy, các hành cần 
phải biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị ấy, 
sau một thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán. 


5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nội tâm chỉ. chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. VỊ này, này các Tỷý-kheo, sau khi an trú trong 
các thiện pháp, cần phải tu tập chú tâm vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Tý-kheo, bốn hạng người này có mặt hiện 
hữu ở đời. 
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18 Chỉ và Quán - 2 pháp cần phải tu tập 
đầy đủ - Kinh ĐỊNH 1 - Tăng I, 728 


ĐỊNH I- 7ăng I, 728 


s* Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được 
nội tâm chỉ, nhưng không được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 

-_Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được 
tăng thượng tuệ pháp quản, nhưng không được 
nội tâm chỉ. 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
được nội tâm chỉ cũng không được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 

-_Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được 
nột tâm chỉ và cũng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 


Này các Tỷ-kheo, bôn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


ĐỊNH 2-~ 7ăng I, 729 


QUÁN 00 


1. - Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội 
tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được făng 
thượng tuệ pháp quản, nhưng không được nội tâm 
Chỉ. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không 
được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tHỆ 
pháp quán. 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội 
tâm chí cũng được tăng thượng tuệ pháp quán. 


2. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này được 
nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. 


3. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người nảy được 
tăng thượng tuệ pháp quán, không được nội tâm chỉ. 
Sau khi người ấy an trú trên tăng thượng tuệ pháp 
quán, chú tâm thực hành nội tâm chỉ; người ấy sau 
một thời gian được tăng thượng tuệ pháp quán, và 
được nội tâm chỉ. 
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4. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này, không 
được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp 
quán. Người. ây, này các Tỷ-kheo, để chứng đắc các 
thiện pháp ây, cân phải thực hiện táng thượng ý 
muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thôi 
chuyền, chánh niệm, tỉnh giác. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị chảy hay đầu 
bị cháy, và đề dập tắt khăn và đâu, cần phải thực 
hiện tăng thượng ý muốn, tỉnh tân, cố gắng, nồ lực, 
tâm không thối chuyển, chánh niệm, tỉnh giác. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy, để chứng đắc các 
thiện pháp Ấy, cần phải thực hiện tăng thượng ý 
muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thối 
chuyền, chánh niệm, tỉnh giác. Sau một thời gian, vị 
ây thành người có được nội tâm chỉ và tăng thượng 
tuệ pháp quán. 


5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người nảy có được 

nội tâm chỉ, có được tăng thượng tuệ pháp quán, 
người ấy, này các Iỷ-kheo, sau khi an trú trong các 
thiện pháp ấy, cần phải chú tâm tu tập hơn nữa để 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Tỷ-kheo, bôn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


QUÁN 101 


QUÁN 


19 Chỉ và Quán - 2 pháp giúp đở cho 
chứng đắc Diệt thọ tưởng định - Kinh 
Kàmabhù 2 —- Tương IV, 458 


Kàmabhù 2 — 7ơng IV, 458 


L) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rồi ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Cifa thưa Tôn giả 
Kàmabhù: 


-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 


-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khẩu hành và 
ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


_- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thể nào 
là khâu hành? Thể nào là ý hành? 
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-- Hơi thở vô, hơi thở ra, này G1a chủ, là thân hành. 
Tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


5) -- Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 
hành? Vì sao tâm và tứ là kháu hành? Vì sao tưởng 
và thọ là ý hành? 


- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các 
pháp này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra 
là thân hành. 

- Trước phải tầm câu, tr sát, này Gia chủ, sau mới 
phát lời nói; do vậy, tâm và tứ là khẩu hành. 

-_ Tưởng và thọ thuộc về ý. Những pháp này liên hệ 
đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý hành. 


- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


G1a chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


6) -- Như thể nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt 
thọ tưởng định ? 
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-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định", hay: "Iôi đang chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định”, hay: "Tôi đã chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định". Do tâm vị ấy trước đã được tu tập như vậy, 
nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay... 
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng lọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, 
thân hành, hay kháu hành, hay ý hành? 


_- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia 
chủ, khâu hành được diệt trước, thứ đên thân hành, 
rôi đên ý hành. 


-- Lành thay... 


G1a chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh 
chung, và Tỷ-kheo chưng đạt Diệt thọ tưởng định, 
giữa những người này có những sai khác gì? 
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-- Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia 
chủ, thân hành người ây được đoạn diệt, được khinh 
an; khẩu hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành 
được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn 
tận, sức nóng được tịnh chỉ, các căn bị hủy hoại. 


Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này 
Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khẩu 
hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn 
diệt, khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận, sức nóng 
không bị tịnh chỉ, các căn được trong sáng. 


Này Gia chủ, người đã chết, đã mệnh chung và Tỷ- 
kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những 
người này có những sai khác như vậy. 

-- Lành thay... 

Gia chủ Citta hoan hy, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 

9) -- N?h thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này G1a chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 
không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng 
định”, hay: "Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, 
hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định”. Do tâm vị 
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ây trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến thành 
tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hỷ, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


10) -- Tj-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
T hượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
kháu hành, hay ý hành? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
ý hành khởi lên trước, rôi đên thân hành, rôi đên khâu 
hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


11) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được 
ba xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 
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Gia chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, tâm thiên vê đâu, hướng về đâu, 
nghiêng về đâu ? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
tâm vị ây thiên về viên ly, hướng về viên ly, nghiêng 
vê viên ly. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giá Kàmabhù 
nói rôi hỏi thêm câu hỏi nữa: 

13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 
nhiêu cho sự chứng đặc Diệt thọ tưởng định? 


-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 
trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho 
Gia chủ. Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều 
cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là Chỉ 
và Quán. 
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20 Chỉ và Quán - 2 pháp gắn liền nhau - 
Kinh GẮN LIÊN CỘT CHẶTT - Tăng 
IL, 113 


GẮN LIÊN CỘT CHẶT - 7ăng II, 113 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda sống ở Kosàmbi, tại khu 
vườn Ghosita. Tại đây, Tôn giả Ananda gọi các Tỷ- 
kheo: 


- Thưa các Hiền giả Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả. Tôn giả Ànanda 
nói như sau: 


- Týỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố trước mặt tôi 
răng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị Ấy được 
đây đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi 
phân này. Thế nào là bốn? 


2. Ở đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo tu tập quán, có chỉ 
đi trước; do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây thực hành con đường 
ây, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con 
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đường ây, tu tập, làm cho sung mãn, các kiêt sử được 
đoạn tận, các tùy miên được châm dút. 


3. Lại nữa, nảy chư Hiên, vị Tỷ-kheo tu tập chỉ, có 
quán đi trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, 
con đường được sanh khởi. VỊ ây thực hành con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực 
hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các 
kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được châm dứt. 


4. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập cả hai chỉ 
quán gắn liền với nhau. Do vị ấy tu tập cả hai chỉ 
quán găn liền với nhau, con đường được sanh khởi. 
Vị ây thực hành con đường ây, tu tập, làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm 
cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 


5. Lại nữa, này chư Hiên, Tý-kheo với các dao động 
với các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Này các Hiền 
giả, đây là thời khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất 
tâm, định tĩnh. Với vị ấy, con đường được sanh khởi. 
Vị ấy thực hành con đường â ấy, tu tập. làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm 
cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Này chư Hiền, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố 
trước mặt tôi răng, đã chứng được quả A-la-hán, tất 
Cả VỊ ây được đây đủ bốn chi phần này, hoặc là một 
trong bốn chi phân này. 
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21 Chỉ và Quán - 2 pháp vận chuyển song 
hành - ĐẠI Kinh SÁU XỨ— 149 Trung 
HIH, 643 


ĐẠI KINH SÁU XỨ 
(Mahasalayatanika suttam) 
— Bài kinh sô 149 — Trung TII, 643 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”", 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng Đại Kinh Sáu 
Xứ. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 
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Này các Tý-kheo, không biết, không thấy 
như chơn mắt, không biết không thấy như chơn 
sắc, không biết không thấy như chơn : 
không biết không thấy như chơn ; do duyên 
nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô 
bắt lạc thọ, không biết không thấy như chơn cảm thọ 
Ấy, VỊ ây ái trước đối với ¡ mắt, ái trước đối với các 
sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn 
xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khô bất lạc thọ, vị ây ái trước đôi với cảm thọ 
ây. Khi vị ây trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy 
và tham đắm, nên năm thủ uân đi đến tích trữ 

trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này, chỗ 
kia; ái Ấy được tăng trưởng: những thân ưu não 
tăng trưởng; những tâm ưu não tăng trưởng; những 
thân nhiệt não tăng trưởng; những tâm khổ não tăng 
trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khố. 


Này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết 
như chơn tai; này các Tỷ-kheo, không thấy và không 
biết như chơn mũi; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn lưỡi; này các Tỷ-kheo, không 
thấy và không biết như chơn thân; này các Tỷ-kheo, 
không thấy và không biết như chơn ý; này các Tỷ- 
kheo, không thấy và không biết như chơn các pháp; 
này các Tý-kheo, không thấy và không biết như chơn 
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ý thức; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết 
như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, 
khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ; không thấy và không 
biết như chơn cảm thọ ấy, vị ấy ái trước đối với ý, ái 
trước đối với pháp, ái trước đối với ý thức, ái trước 
đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, 
khô thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ, ... (như trên)... vị ấy 
cảm thọ thân khô và tâm khô. 


Này các Tý-kheo, thấy và biết như chơn 
mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như 
chơn nhãn thức, thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bât 
khô bắt lạc thọ, thấy và biết như chơn ây; VỊ 
ây không ái trước đối với con mắt, không ái trước 
đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, 
không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc 
này khởi lên lạc thọ, khô thọ, hay bất khô bắt lạc thọ; 
vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ây 
trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và 
tham đắm, nên năm thủ uẫn đi đến tàn diệt {rong 
tương lai. Và ái của vị ây, đưa đến tái sanh, câu hữu 
với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ÑÑ 

; những thân ưu não của vị ây được 
đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn tận; những 
thân nhiệt não được đoạn tận; những tâm nhiệt não 
được đoạn tận; những thân khổ não được đoạn tận; 
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những tâm khô não được đoạn tận; vị ây cảm thọ 
thân lạc và tâm lạc. 


— Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh 
kiên. 

— Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là 
chánh tư duy. 

— Tỉnh tấn gì như chơn của vị ấy, tinh tấn ấy là 
chánh tinh tần. 

— Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh 
niệm. 

— Định gì như chơn của vị ấy, định ấy là chánh 
định. 

— Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị 
ây được thanh tịnh tôt đẹp. 


— Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập 
và phát triển sung mãn cho vị ấy. 


bốn chánh tỉnh tấn cũng đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn; bốn như ý túc cũng đi đến tu tập 
và phát triển sung mãn; năm căn cũng đi đến tu 
tập và phát triển sung mãn; năm lực cũng đi đến 
tu tập và phát triển sung mãn; bảy giác chỉ cũng 


QUÁN 115 


đi đến tu tập và phát triển sung mãn. 


> Và nơi vị ây, hai pháp này được chuyên vận song 
hành: chỉ và quán. 


“_ Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cần phải 
liêu tr1 với thượng trí. 


"Với thượng trí, vị ấy đoạn tận những pháp cần 
phải đoạn tận với thượng trí. 


“_ Với thượng trí, vị ấy tu tập những pháp cần phải 
tu tập với thượng trí. 


“_ Với thượng trí, vị ấy chứng ngô những pháp cần 
phải chứng ngộ với thượng trí. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
với thượng trí? Cần phải trả lời là 
, tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 
Những pháp này là những pháp cần phải liễu 
tri với thượng trí. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 
phải đoạn tận với thượng trí? 
ái, những pháp này cần 
thượng trí. 


VỚI 
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— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 
phải tu tập với thượng trí? , những 
pháp này cần phải tu tập với thượng trí. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải chứng ngộ với thượng trí? 


thoát, những pháp này cần 
thượng trí. 


VỚI 


Này các Tý-kheo, thấy và biết như chơn tai; 
này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mũi; này các 
Tý-kheo, thấy và biết như chơn lưỡi; này các Tý- 
kheo, thấy và biết như chơn thân: này các Tỷ-kheo, 
thây và biết như chơn ý: này các Tỷ-kheo, thấy và 
biết như chơn các pháp: này các Tỷ-kheo, thấy và 
biết như chơn ý thức; này các Tý-kheo, thấy và biết 
như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc 
thọ, khô thọ, bât khô bắt lạc thọ; thấy và biết như 
chơn cảm thọ ây, nên vị ấy không ái trước đối với 
ý, không ái trước đối với các pháp, không ái trước 
đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do 
duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khô bất lạc thọ; vị ấy không ái trước đối với cảm thọ 
ây... 


.. (như trên)... tâm khổ não được đoạn tận. Vị 
ây cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiên gì như chơn của 
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vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của 
vị ấy... (như trên)... hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh 
tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này ởi đến tu 
tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập 
Thánh đạo Tám ngành này như vậy... (như trên)... Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cân phải 
chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, 
những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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22 Chỉ và Quán - Giới, văn, thảo luận, 
chỉ, quán - Kinh NHIẾP THỌ - Tăng 
H334 


NHIẾP THỌ - 7ðng II, 334 


1.- 


2. Với năm pháp gì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh tri kiến được giới 
nhiệp thọ, được văn nhiêp thọ, được luận nhi nhiệp 
thọ, được chỉ nhiêp thọ, được quán nhiệp thọ. 


Do được năm chi phần này nhiếp thọ, này các Tỷ- 
kheo, chánh tri kiến được thành tựu với tâm giải 
thoát quả và các lợi ích của tầm giải thoát quả, với 
tuệ g1ả1 thoát quả và các lợi ích của tuệ giải thoát quả. 
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23 Chỉ và Quán - Gương tu tập - Kinh 
CHA MẸ CỦA NAKULA 1-— Tăng II, 
33 


CHA MẸ CỦA NAKULA 1 -7ãăng II, 33 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, 
tại núi Cá Sâu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyên. 
Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. 

2. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 
Nakula như sau: 


—_ Tmưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn 
mong câu ái luyễn. 


- Thưa Gia chủ, dau khổ là người khi mệnh 
chung tâm còn mong cầu ái luyến. 


- Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm 
còn mong cầu ái luyễn. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia 
chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 
không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà 
cửa”. Thưa Ca chủ, chớ có nghĩ như vậy! 
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thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, 
thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong câu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyễn. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 
tâm còn mong câu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi fa mệnh 
chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


Do vậy, thưa Gia chủ, 
chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở trách 
người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thể Tôn, sẽ 
không còn muốn yết kiến chúng Tăng". 


vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 
còn mong câu ái luyên! Đau khô, này G1a chủ, là 
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người khi mệnh chung, còn mong cầu ái luyến. 
Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn 
mong câu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ". Thưa 
Gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


. Nếu ai có nghi 
ngờ hay phân vân, hiện nay, Thê Tôn đang ở giữa 
dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng 
Bhesakàảla, vườn Lộc Uyễn, người ấy hãy đi đến 
Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có 
mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyến! Đau 
khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm 
còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người 
khi mệnh chung tâm còn mong câu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được 
nội tâm tịnh chỉ". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ 


. Nêu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay 
Thê Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagøa, tại núi 
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Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyến, nñĐưƯời 
ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia 
chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung, tâm còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở 
trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyến. 
e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NaRula, trong Pháp và Luật 
này không đạt được thể nhập, không đạt được an 
tru, không đạt được thoái mái, không vượt khỏi 
nghĩ hoặc, không rời được do dự, không đạt được 
vô áy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy 
đức Bổn Sư". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 


Nếu có ai có nghi ngờ hay 
phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân 
chúng Bhagøa, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, 
vườn Lộc Uyên, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với 
tâm còn mong câu ái luyến! Đau khổ, thưa Gia 
chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu 


QUÁN 123 


ái luyễn. Thế Tôn quở trách người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyến. 
3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của 
NakUula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn 
liên khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh 
ấy của gia chủ, cha của Nakula. 
Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi 
lành bệnh không bao lâu, chông gậy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngôi 
xuống một bên: 


4. 


-_ Cho đến khi nào, này Ga chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng gìn giữ GIới Luật 
viên mãn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 

-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng ch được nội tâm 
finh chí, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 
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-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng, /rowg Pháp và Luật 
này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt 
được thoải mái, vượt khỏi nghĩ hoặc, rời được 
do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ 
người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị 
ây. 

Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, 
đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 
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24 Chỉ và Quán - Là con đường đưa đến 
vô vi - Kinh Chỉ Samatha — Tương LV, 
560 


Chỉ — Tương IV, 560 (Samatha) 


L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
vô vi và về con đường đưa đền vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? 


4) Như vậy, này các Ty-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết về con đường đưa đến vô vi. 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trỗng, hãy tu tập Thiền định. Chớ 
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có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời 
giáo giới của Ta cho các Ông. 
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25 Chỉ và Quán - Là hai pháp tu tập cao 
hơn sau khi. - ĐẠI Kinh 
VACCHAGOTTTA — 73 Trung II, 327 


ĐẠI KINH VACCHAGOTFA 
(Mahavacchagottfa sufta) 


- Bài kinh số 73 — Trung II, 327 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi 
đến chỗ Thê Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 

— Đã lâu rồi tôi mới được hầu chuyện với Tôn 
giả Gotama. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama giảng 


cho tôi một cách văn tắt các thiện và bất thiện pháp. 


— Này Vaccha, Ta có thể giảng cho Ông một 
cách văn tặt các thiện và bât thiện pháp. Này Vaccha, 


QUÁN 125 


Ta có thê giảng cho Ông, một cách rộng rãi các thiện 
và bất thiện pháp. Nhưng này Vaccha, Ta sẽ giảng 
cho Ông một cách văn tắt, các thiện và bất thiện 
pháp. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


- Du sĩngoại đạo Vacchagotfta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn giảng như sau: 


— Tham, này Vaccha, là bất thiện, vô tham là 
thiện. 

— Sân, này Vaccha, là bất thiện, vô sân là thiện. 

— S1, này Vaccha, là bất thiện, vô sĩ là thiện. 

Như vậy, này Vaccha, ba pháp là bất thiện, ba 

pháp là thiện. 

— Sát sanh, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ sát 
sanh là thiện. 


— Lấy của không cho, này Vaccha, là bất thiện, 
từ bỏ lây của không cho là thiện. 


— Tà hạnh trong các dục, này Vaccha là bất thiện, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. 


— Vọng ngữ, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ vọng 
ngữ là thiện. 
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— Nói hai lưỡi, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói 
hai lưỡi là thiện. 

—- Nói ác khâu, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói 
ác khâu là thiện. 

—- Nói lời phù phiếm, này Vaccha, là bất thiện, từ 
bỏ nói lời phù phiếm là thiện. 

— Xan tham, này Vaccha, là bất thiện, không xan 
tham là thiện. 


— Sân, này Vaccha, là bất thiện, không sân là 
thiện. 
— Tà kiến, này Vaccha, là bất thiện, chánh kiến là 
thiện. 
Như vậy, này Vaccha, mười pháp là bất thiện, 
mười pháp là thiện. 
® Này Vaccha, khi ái được một Tỷ-kheo đoạn 
trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
không được tái sanh, không thể sanh khởi 
trong tương lai, Tỷý-kheo ấy là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí 
giải thoát. 


— Mong sự việc là vậy về Tôn giả Gotama. 


QUÁN 130 


Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ-kheo 
là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí, tự 
mình chứng ngó, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu tâm giải thoái, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


, VớI thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ- 
kheo-ni là đệ tứ đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng 
trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


với thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đôi với tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đôi với các Tỷ- 
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kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Nhưng không biết Tôn giả Gofama có một Nam 
cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không phải trở 
lại đời này nữa ? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiêu hơn thê nữa là những 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gofarma. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- -kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Nhưng không 
biết Tôn giả Gotama có một Nam cư sĩ, là đệ tử sống 
tại gia, mặc áo trắng (uy), hưởng thụ vật dục nhưng 
xây dựng Thánh giáo (Sasanakaro), chấp nhận giáo 
huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, 
không dựa vào người khác, sống trong Thánh giáo 
của bậc Đạo sư? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
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phải năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Nam cư sĩ, là đệ tử sống tại 1a, mặc áo trăng, hưởng 
thụ vật dục, nhưng xây dựng Thánh giáo, chấp nhận 
giáo huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở 
úy, không dựa vảo người khác, sông trong Thánh 
giáo của bậc Đạo sư. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh. Mong sự việc 
là như vậy đối với Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ dục lạc. Nhưng không biết Tôn giả 
GŒGotama có một Nữ cư sĩ, là bác đệ tứ sống lại gia, 
mặc áo trăng, theo Phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niễi-bàn tại 
chỗ ấy, không trở lại đời này nữa? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trăng, theo 
Phạm hạnh. sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không trở 
lại đời này nữa. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
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Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ, 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Mong 
sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ sống tại gia, 
mặc áo trắng, hưởng thụ các dục, lạc. Mong sự việc 
là như vậy đối với các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, theo Phạm hạnh. Nhưng không biết Tôn giả 
GŒGotama có Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng Thánh 
giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, 
chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống 
trong Thánh giáo của bậc Đạo sự? 


— Này Vaccha, 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama 
đã thành mãn pháp này, nhưng các Tỷ-kheo không 
được thành mãn, như vậy Phạm hạnh này đã không 
được đây đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
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Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 


này và các Tỷ-kheo cũng được thành mãn; như vậy 
Phạm hạnh này đã được đáy đủ vê phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-nI không thành mãn; như vậy Phạm 
hành này không được đây đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, nhự vậy Phạm 
hạnh này được đây đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh không 
thành mãn; như vậy Phạm hạnh này đã không được 
đây đủ về phương diện này. 7a Tôn giả Gotama, 
vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
T1ỷ-kheo cũng đã thành mãn, các Tỷ-kheo-ni cũng đã 
thành mãn, các Nam cư sĩ sông tại gia, mặc áo trắng, 


theo Phạm hạnh cũng đã thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã được đây đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nêu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
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và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, các Nam cư sĩ sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn 
nhưng các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy phạm 
hạnh này không được đây đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành 


mm, và các Nam cư sĩ sông tại gia, mặc áo trăng, 


hưởng thụ vật dục đã thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này được đáy đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nêu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn; nhưng các Nữ cư 
SỀ sống tại g1a, mặc áo trắng, sống theo Phạm hạnh 
không thành mãn; như vậy Phạm hạnh này không 
được đây đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo- 
ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam 
cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ các vật 
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dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ sống lại gia, mặc 
áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn; như vậy 
Phạm hạnh này được đáy đu vê phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn; nhưng các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã không đây đủ về phương diện này. 7a 
Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các 
1ỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại 
gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng hưởng 
thụ vật dục đã thành mãn, và các nữ cư sĩ sông tại 
gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng 
thụ các vát dục đã thành mãn; như vậy Phạm hạnh 
này được đây đủ về phương diện này. 
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Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, 
quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được 
xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 


— Này Vaccha, ai trước kia thuộc ngoại đạo 
muốn xuất gla trong pháp luật này, muôn thọ đại 
giới, người ây phải sông bốn tháng biệt trú. Sau bốn 
tháng, (nếu) các Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho vị ấy 
xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo. 


- Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc 
ngoại đạo, muôn xuât gia trong pháp luật này, muôn 
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thọ đại giới phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn 
tháng, (nêu) các Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho (những 
vị ây) xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo, 
con sẽ sống biệt trú bốn năm. Sau bồn năm, nếu các 
Tý-kheo hoan hý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ 
đại giới đề thành Tỷ-kheo. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn, được thọ đại giới, không lâu sau khi thọ đại 
giới, nửa tháng sau khi thọ đại giới, Tôn giả 
Vacchagotta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, Tôn giả Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


®" Vậy này Vaccha, hãy tu tập hai pháp cao hơn 
này, . Này Vaccha, hai pháp này 
được tu tập cao hơn. chỉ và quán, 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Ta 
muốn chứng được các loại thân thông: ta có thể một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; 
ta có thể hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không: Ta có thể độn 
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thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; ta 
có thê đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; 
ta có thể ngôi kiết già đi trên hư không như con chim, 
với bàn tay ta có thể chạm và rờ mặt trăng và mặt 
trời, những vật có đại oal lực, oaI thần như vậy; ta có 
thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên" 


Này Vaccha, nêu Ông muôn như sau: "Với thiên 


nhĩ thuần tịnh siêu nhân, ta có thê nghe được hai loại 
tiêng, loài Trời và loài Người, xa hay gân”, thì Ông 
sẽ đạt được những gì có thê chứng ngộ ở tại đây, 


Này Vaccha, nếu Ông Muốn như sau: "Mong 
rằng ta có thể biết được tâm của các chúng sanh khác, 
của các người khác với tâm của ta; tâm có tham, ta 
có thể biết được là tâm có tham, hay tâm vô tham, ta 
có thê biết được là tâm vô tham; hay tâm có sân, ta 
có thể biết được là tâm có sân; hay tâm vô sân, ta có 
thể biết được là tâm vô sân; hay tâm có si, ta có thể 
biết được là tâm có si; hay tâm vô si, ta có thê biết 
được là tâm vô si; hay tâm chuyên chú, ta có thể biết 
được là tâm chuyên chú; hay tầm tán loạn, ta có thê 
biết được là tâm tán loạn; hay tâm đại hành, ta có thể 
biết được là tâm đại hành; hay tâm không phải đại 


QUÁN 140 


hành; ta có thê biết được là tâm không phải đại hành; 
hay tâm chưa vô thượng, ta có thê biết là tâm chưa 
vô thượng; hay tâm vô thượng, ta có thê biết là tâm 
vô thượng: hay định tâm, ta có thê biết là định tâm; 
hay không phải định tâm, ta có thê biết là không phải 
định tâm; hay giải thoát tâm, ta có thể biết là giải 
thoát tâm; hay không phải giải thoát tâm, ta có thê 
biết là không phải giải thoát tâm, thì Ông, sẽ đạt 
được những øì có thể chứng ngộ tại đây, nêu Ông 
còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thê muốn như sau: "Ta có 
thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm 
đời, hai trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta 
nhớ rằng: "Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ 
như thê này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ â ấy, ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra 
ở đây. Như vậy, ta có thê nhớ đên nhiêu đời sông quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết" , Ông 
sẽ đạt được những øì có thể chứng ngộ tại đây, nêu 
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Ông còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Ta có thể biết rằng, 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp để 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cối dữ 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
làm các thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên giới, 
trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân, ta có thê thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Ta có thể biết chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp để kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh 
đều do hạnh nghiệp của họ" , Ông sẽ đạt được những 
8Ì có thê chứng ngộ tại đây, nếu người còn giữ được 
đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thê muôn như sau: "Với sự 


đoạn trừ các lậu hoặc, mong rằng ta có thể với 
thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
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ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát", Ông sẽ chứng đạt những gì có thể chứng ngộ 
tại đây, nếu Ông còn giữ được đối tượng. 


Rồi Tôn giả Vaccha hoan hỷ, tùy hỷ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi từ biệt. Rồi Tôn giả 
Vacchagotta 


không bao lâu với thắng trí, tự 
mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, vì mục đích này 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, hướng đến Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại 
không có đời khác nữa; Tôn giả Vacchagotta đã trở 
thành một vị La hán khác nữa. 


Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đi đến 
yết kiến Thế Tôn. Tôn giả Vacchagotta thấy các Tỷ- 
kheo từ đàng xa đi đến, sau khi thấy liền đến các Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 


— Chư Tôn giả đang đi đâu? 


— Thưa Hiên giả, chúng tôi đi đến yết kiến Thế 
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— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vacchagotta. 
Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vacchagotta cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: "Thế Tôn đã 
được con hầu hạ, Thiện Thệ đã được con hầu hạ". 


— Này các Tý-kheo, Ta đã được biết tâm của Tỷ- 
kheo Vacchagotta với tâm của Ta như sau: "“Tỷ-kheo 
Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thân lực, có đại 
uy lực". Các chư Thiên cũng báo với Ta ý nghĩa ấy: 
”“Ƒỷ-kheo Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thần 
lực, có đại uy lực”. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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26 Chỉ và Quán - Là pháp cần phải tu tập 
với thắng trí - Kinh Các Khách — 
Tương V, 81 


Các Khách — 7ơng V, 8] 


l.. 


2) -- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có một nhà khách, ở 
đấy có người từ phương Đông tới ở, có người từ 
phương Tây tới ở, có người từ phương Bắc tới ở, có 
người từ phương Nam tới ở, có người Sát-đế-lj tới ở, 
có người Bảà-la-môn tới ở, có người Phệ-xả tới ở, cõ 
người Thủ-đa tới ở. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám 
ngành, với các pháp cân phải liễu tri nhờ thắng trí, 
họ nhờ thăng trí liễu tri các pháp ấy; với các pháp 
cần phải đoạn tận nhờ thăng trí, họ đoạn tận các pháp 
ấy nhờ thăng trí; với các pháp cần phải chứng ngộ 
nhờ thắng trí, họ chứng ngộ các pháp ây nhờ thăng 
trí; với những pháp cân phải tu tập nhờ thăng trí, họ 
tu tập những pháp ấy nhờ thăng trí. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải liêu tri nhờ thăng trí? Cần phải được trà lời là 
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năm thủ uẫn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uân, 
thọ thủ uẫn, tưởng thủ uân, hành thủ uẫn, thức thủ 
uấn. Những pháp nảy, này các Tỷ-kheo, là những 
pháp cân phải liễu tri nhờ thăng trí. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cân 
phải đoạn tận nhờ thăng trí? Vô mình, hữu và ái 
(bhavatanhà), những pháp này cần phải đoạn tận nhờ 
thăng trí. 


5) Và này các Tỷ-kheo, những pháp nào cân phải 
chứng ngộ nhờ thắng trí? Minh và giải thoát, này 
các Tỷ-kheo, những pháp này cần phải chứng ngộ 
nhờ thắng trí. 


6) Và này các Tỷ-kheo, những pháp nào cần phải tu 
tập nhờ tháng írí2 Chỉ và quán, này các Tỷ-kheo, 
những pháp này cân phải tu tập nhờ thăng trí. 


7) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
Thánh đạo Tảm ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo 
Tám ngành; đổi với các pháp cần phải liễu trí, họ 
liễu tri được các pháp ấy nhờ thắng trí; đổi với các 
pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, họ đoạn tận 
các pháp ấy nhờ thắng trí; đối với những pháp cần 
phải chứng ngộ nhờ thẳng trí, họ chứng ngộ những 
pháp ấy nhờ thắng trí; đối với những pháp cần phải 


QUÁN 147 


tu tập nhờ thắng trí, họ tu tập những pháp ấy nhờ 
thăng trí? 


8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám 
ngành; đối với các pháp cần phải liễu tri nhờ thắng 
trí, vị ấy liễu tri những pháp â ấy nhờ thắng trí; đối VỚI 
những pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, vị ấy 
đoạn tận những pháp â ấy nhờ thắng trí; đối với những 
pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy chứng 
ngộ những pháp ây nhờ thăng trí; đối với những pháp 
cân phải tu tập nhờ thăng trí, vị ấy tu tập những pháp 
ây nhờ thắng trí. 


QUÁN 1485 


27 _ Chỉ và Quán - Là pháp cần phải tu tập 
với thắng trí - Kinh THẮNG TRÍ - 
Tăng LI, 287 


THÁNG TRÍ - 7ăng II, 287 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. Thế nào là 
bôn? 


-_ Này các Tý-kheo, có những pháp cần phải liễu 
tri với thăng trí; 

- Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn 
tận với thắng trí; 

Này các Tý-kheo, có những pháp cần phải tu 
với thằng trí; 

- Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải 
với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
liễu tri với thăng trí? 


= Năm thủ uấn, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải liêu tri với thăng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là những pháp cần phải 
đoạn tận với thăng trí? 


QUÁN 149 


= Vô mỉnh và hữu ái, những pháp này được gọi là 
những pháp cân phải đoạn tận với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là những pháp cần phải 
tu tập với thăng trí? 


= Chỉ và quán, những pháp này được gọi là những 
pháp cần phải tu tập với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thăng trí) 


= Minh và giải thoát, những pháp này được gọi là 
những pháp cần phải chứng ngộ với thăng trí. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. 


QUÁN 150 


28 Chỉ và Quán - Là pháp cần phải tu tập 
với thăng trí - ĐẠI Kinh SÁU XỨ - 149 
Trung IH, 643 


ĐẠI KINH SÁU XỨ 
(Muhasalayatanika suttam) 
— Bài kinh sô 149 — Trung TII, 643 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”", 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng Đại Kinh Sáu 
Xứ. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


QUÁN "1 


Này các Tý-kheo, không biết, không thấy 
như chơn mắt, không biết không thấy như chơn 
sắc, không biết không thấy như chơn : 
không biết không thấy như chơn ; do duyên 
nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bắt khổ 
bắt lạc thọ, không biết không thấy như chơn cảm thọ 
Ấy, VỊ ây ái trước đối với ¡ mắt, ái trước đối với các 
sắc, ái trước đôi với nhãn thức, ái trước đối với nhãn 
xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khô bất lạc thọ, vị ây ái trước đôi với cảm thọ 
ây. Khi vị ây trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy 
và tham đắm, nên năm thủ uân đi đến tích trữ 

trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này, chỗ 
kia; ái Ấy được tăng trưởng: những thần ưu não 
tăng trưởng; những tâm ưu não tăng trưởng; những 
thân nhiệt não tăng trưởng; những tâm khô não tăng 
trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khô. 


Này các Tý-kheo, không thấy và không biết 
như chơn tai; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn mũi; này các Tỷ-kheo, không 
thấy và không biết như chơn lưỡi; này các Tỷ-kheo, 
không thây và không biết như chơn thân; này các Tỷ- 
kheo, không thấy và không biết như chơn ý; này các 
Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn các 
pháp; này các Tý-kheo, không thấy và không biết 


QUÁN 152 


như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi 
lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bất lạc thọ; không 
thấy và không biết như chơn cảm thọ ấy, vị ấy ái 
trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái trước đối 
với ý thức, ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc 
này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc 
thọ, ... (như trên)... VỊ ây cảm thọ thân khô và tâm 
khô. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn 
mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như 
chơn , thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bât 
khô bắt lạc thọ, thấy và biết như chơn cảm thọ â ây; VỊ 
ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước 
đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, 
không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc 
này khởi lên lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ; 
vị ây không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy 
trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và 
tham đắm, nên năm thú uấn đi đến tàn diệt trong 

tương lai. Và ái của vị ấy, đưa đến tái sanh, câu hữu 
với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái 
äy được đoạn tận: những thân ưu não của vị ấy được 
đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn tận; những 
thân nhiệt não được đoạn tận; những tâm nhiệt não 


QUÁN 153 


được đoạn tận; những thân khô não được đoạn tận; 
những tâm khô não được đoạn tận; vị ây cảm thọ thân 
lạc và tâm lạc. 


— Kiến ì như chơn của vị ấy. kiến ấy là chánh 
kiên. 

= Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là 
chánh tư duy. 


— Tỉnh tấn gì như chơn của vị ấy, tỉnh tấn ấy là 
chánh tĩnh tân. 

— Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh 
niệm. 

— Định øì như chơn của vị ây, định ây là chánh 
định. 


— Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy 


được thanh tịnh tốt đẹp. 


— Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập 
và phát triên sung mãn cho vị ây. 


Bồn niệm xứ đi đến tu tập và phát triên sung mãn; 
Bốn chánh tỉnh tấn cũng đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn; Bồn như ý túc cũng đi đến tu tập 
và phát triển sung mãn; Năm căn cũng đi đến tu 
tập và phát triển sung mãn; Năm lực cũng đi đến 


QUÁN 154 


tu tập và phát triển sung mãn; Bảy giác chỉ cũng 


> Và nơi vị ây, hai pháp này được chuyên vận song 
hành: chỉ và quán. 


> Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cần phải 
liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy đoạn 
tận những pháp cần phải đoạn tận với thượng trí. 
Với thượng trí vị ấy, tu tập những pháp cân phải 
tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng 
ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng 
trí. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
với thượng trí? Cần phải trả lời là 
, tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uẫn. 
Những pháp này là những pháp cần phải liễu 
tri với thượng trí. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 
phải đoạn tận với thượng trí? 
-] những pháp này cần 
thượng trí. 


VỚI 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 


QUÁN 155 


phải tu tập với thượng trí? ÔÑfWW li, nhĩrn> 
pháp này cần với thượng trí. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải chứng ngộ với thượng trí? 
, những pháp này cầu 

thượng trí. 


VỚI 


Này các Tý-kheo, thấy và biết như chơn tai: 
này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mũi; này các 
Tý-kheo, thấy và biết như chơn lưỡi; này các Tỷ- 
kheo, thấy và biết như chơn thân: này các Tỷ-kheo, 
thây và biết như chơn ý: này các Tỷ-kheo, thấy và 
biết như chơn các pháp; này các Tý-kheo, thấy và 
biết như chơn ý thức; này các Tý-kheo, thấy và biết 
như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc 
thọ, khô thọ, bắt khô bất lạc thọ; thấy và biết như 
chơn cảm thọ ấy, nên vị ấy đối với 
ý, không ái trước đối với các pháp, không ái trước 
đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do 
duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khô bắt lạc thọ; vị ây không ái trước đối với cảm thọ 
ấy... (như trên)... tâm khổ não được đoạn tận. VỊ ấy 
cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiễn øì như chơn của vị 
ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị 
ây... (như trên)... hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh 
tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu 


QUÁN 156 


tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập 
Thánh đạo Tám ngành này như vậy... (như trên)... Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, 
những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


QUÁN 157 


29 __ Chỉ và Quán - Lợi ích của Chỉ và Quán 
- Kinh PHẨM NGƯỜI NGU - Tăng I, 
114 


PHẨM NGƯỜI NGU - 7ðăng I, 114 


10. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành 
phán Minh. Thê nào là hai? Chỉ và quán. 
-_ Chỉ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được 
tu tập. 
-. lâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì 
thuộc về tham được đoạn tận. 
-. Quán được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được 
tu tập. 
- Tuệ được ft tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì 
thuộc võ mình được đoạn tận. 
> Bị tham làm uế nhiễm, tâm không thể giải 
thoát. 
—> Hay bị vô mình làm uỄ nhiễm, tuệ không 
được tu tập. 


=1 Do vậy, do ly tham, là tâm siát thoát. 


=1} Do đoạn vô mình, là tuệ giải thoát. 


QUÁN 155 


QUÁN 


30 Chỉ và Quán - Nội tầm chỉ và Tăng 
thương tuệ pháp quán - Kinh THIÊN 
ĐỊNH - Tăng I, 731 


THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 731 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng 
được nội tâm chỉ. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, chưng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 


2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nôi tâm chỉ, nhưng không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 


"Thưa Hiên giả, các hành 


QUÁN 160 


cân phải thấy thế nào, các hành cân phải Biết thể 
nào, các hành cần phải quán thế nào ?". Người ây trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, này Hiền giả, các hành cần phải được thấy; 
như vậy, các hành cần phải được biết; như vậy, các 
hành cần phải quán". Vị này sau một thời gian, chứng 
được nội tầm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 


được tăng thượng tuệ pháp quán. không chứng được 
nội tâm chỉ. 


“Thưa Hiên giả, tâm cân phải an lập thể nào ? Tâm 
cần phải an trú thể nào? Tâm cân phải nhứt tâm thể 
nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào?" Người ấy trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, thưa Hiên giả, tâm cần phải an lập; như vậy, 
tâm cân phải an trú; như vậy, tâm cân phải nhứt tâm; 
như vậy, tâm cần phải định tĩnh.” VỊ ây sau một thời 
ø1an, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, chứng 
được nội tâm chỉ. 


4. Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này không 
chứng được nội tâm chỉ. không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 


QUÁN lóI 


: "Tra Hiền giả, tâm cần phải an lập thể 
nào? Tâm cần phải an trú thể nào? Tâm cần phải 
nhứt tâm thể nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 
Các hành cần phải thấy thể nào? Các hành cần phải 
biết thế nào? Các hành cần phải quán thể nào?" 
Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thấy, như 
đã được biết, như vậy, này Hiền giả, tâm cân phải an 
lập; như vậy, tâm cân phải an trú. Như vậy, tâm cần 
phải nhứt tâm; như vậy, tâm cần phải định tĩnh; như 
vậy, các hành cần phải thấy: như vậy, các hành cần 
phải biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị ấy, 
sau một thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán. 


5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nội tâm chỉ. chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. VỊ này, này các Tỷý-kheo, sau khi an trú trong 
các thiện pháp, cần phải tu tập chú tâm vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Tý-kheo, bốn hạng người này có mặt hiện 
hữu ở đời. 
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31 Chỉ và Quán - Nội tâm chỉ và Tăng 
thương tuệ pháp quán - Kinh TÔN 
GIÁ NANDAKA - Tăng IV, 75 


TÔN GIÁ NANDAKA - 7ðng IV, 75 


1. Một thời Thế Tôn trú ở SàvathI, tại Jetavana, trong 
khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Nandaka đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo trong 
hội trường, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến hội trường, sau khi đến, đứng ngoài cửa 
hội trường, chờ đợi cho cuộc giảng chấm dứt. Biết 
được bài giảng đã châm dứt, Thế Tôn đẳng hăng và 
gõ then cửa. Các Tỷ-kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn bước vào hội trường và ngôi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngôi xuống, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Nandaka: 


- Dài thay, này Nandaka là pháp môn này, Thầy đã 
giảng cho các Tỷ-kheo! Lưng Ta đã mỏi khi đứng ở 
ngoài cửa, chờ cho buổi thuyết giảng chấm dứt. 

3. Khi được nói vậy, Tôn giả Nandaka lây làm bối 
rôi bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng 
ở ngoài cửa. Nêu chúng con biệt Thê Tôn đứng ở 
ngoài cửa, thời chúng con đã không nói dài như vậy. 


Thê Tôn sau khi biệt tâm trạng bôi rôi của Tôn giả 
Nandaka liên nói với Tôn giả Nandaka: 


- Lành thay, lành thay, này Nandaka! Thát là xứng 
đáng cho các thiện nam tử các Thầy vì lòng tin xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các Thầy 
ngồi lại với nhau để nghe pháp. 


Này Nandaka, khi các Thầy hội họp với nhau, này 
Nandaka, có hai việc cắn phải làm: nói pháp hay 
giữ yên lăng của bậc Thánh. 


- Này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tr nhưng không 
có giới. như vậy vị ấy không đầy đủ về chi phần 
ây. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: 
"Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới nữa?". Và 
khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có 
giới, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. 

- Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, 

nhưng nội tâm không được tịnh chí. như vậy vỊ ây 
không đầy đủ vê chi phần Ấy. Do vậy, cân phải 
làm cho đây đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta 
có lòng tin và cả giới và có nội tâm tịnh chỉ?". Và 
khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có 
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giới và có được tâm tịnh chỉ; như vậy vị ây đây đủ 
về chỉ phân ấy. 

-. Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có 
nội tâm được tỉnh chỉ nhưng không được tăng 
thương tuê pháp quán. như vậy, vị ấy không đây 
đủ vệ chỉ phân â ây. Do vậy, cần phải làm cho đây 
đủ vệ chi phân â ây. Do vậy, cần phải làm cho đây 
đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta có lòng tin, có 
giới, có được nội tâm tịnh chỉ, và có được tăng 
thượng tuệ pháp quán?” 

¬ Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giới, có được nội tâm tịnh chỉ, và có đươc tăng 
thương tuê pháp quán, như vậy vị ây đầy đủ về 
chi phần ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói như vậy xong, 
Thiện Thệ từ chô ngôi đứng dậy, bước vào tính xá. 


4. Rồi Tôn giả Nandaka khi Thế Tôn đi không bao 
lầu gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiên, Thế Tôn với bốn câu, sau khi thuyết 
trình Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tinh xá. "Này Nandaka, 
Tý-kheo có lòng tin... như vậy, vị ấy được đầy đủ với 
chi phần ấy". 
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Này chư Hiển, có năm lợi ích này, do nghe pháp 
dung thời và luận đàm về pháp đúng thời. 


Thê nào là năm? 


5. Ở đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có 
văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong 
sạch. Này chư Hiên, nhiều như thế nào, như thế nào, 

vị Tý-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện... đây đủ trong sạch, nhiều như 
vậy, như vậy, vị ấy ái mộ bậc Đạo Sư, thích ÿ, kinh 
trọng và noi gương theo. Thưa chư Hiền, đây là lợi 
ích thứ nhất, do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm 
luận về pháp. 


6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn... được trong sạch. Này chư Hiền, 
nhiều như thế nảo, như thế nào, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các Ty-kheo sơ thiện... đây đủ trong sạch, nhiều 
như vậy, như vậy, vị ấy thọ trì về nghĩa, thọ trì về 
pháp. Thưa chư Hiền, đây là lợi ích thứ hai, do đúng 
thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. 


7. Lại nữa, này chư Hiện, Tý-kheo thuyết pháp cho 


các Tỷ-kheo, sơ thiện... đây đủ trong sạch. Này chư 
Hiện, nhiêu như thê nào, như thê nào, vị ây thuyêt 
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pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, 
này chư Hiền, nhiều như vậy, như vậy, vị Ấy, sau khi 
thể nhập nghĩa củ thâm sáu trong pháp á ấy, vị ấy thấy. 
Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ ba, do nghe pháp 
đúng thời và đàm luận về pháp đúng thời. 


§. Lại nữa, này chư Hiên, Tý-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch. Này chư 
Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, VỊ ây thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, 
nhiều như vậy, như vậy, các vị đồng Phạm hạnh tôn 
trọng noi gương thêm nữa, nghĩ răng: "Vị ấy đã 
chứng hay sẽ chứng". Này chư Hiền, đây là lợi ích 
thứ tư, do nghe pháp đúng thời và đảm luận về pháp 
đúng thời. 


9. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế 
nào, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày 
Phạm hạnh hoản toàn đầy đủ trong sạch. Ở đây, ở 
đây các Tỷ-kheo nào là hữu học, tâm chưa thành tựu, 
đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn, khỏi các khổ 
ách, họ được nghe pháp ấy, khởi lên tỉnh tấn để 
chứng đạt được những gì chưa được chứng đạt, để 
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chứng đắc những gì chưa được chứng đắc, để chứng 
ngộ những gì chưa được chứng ngộ. Còn các T}- 
kheo nào ở đáy là các bác A-la-hán, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, 
đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những vị 
ấy sau khi nghe pháp, sống chú tâm vào hiện tại lạc 
/rú. Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ năm, do nghe 
pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. 


Này chư Hiền, đó là năm lợi ích do nghe pháp đúng 
thời, và do đàm luận vê pháp đúng thời. 
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32 Chỉ và Quán - Ta đã tu tập Chỉ và 
Quán chưa - Kinh KHÁT THỰC 
THANH TỊNH - 151 Trung III, 655 


KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH 
(Pindapaftaparisuddhi suttam) 
— Bài kính số I5T — Trung TII, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakanivapa). Rồi Tôn ø1ả SarIputfta vào buổi 
chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế 
Tôn, sau khi dến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngôi 
một bên: 


- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú 
với không trú. 
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— Lành thay, lành thay! Này Sariputta, Ông nay 
đang phần lớn an trú với sự an trú của bậc Đại nhân. 
Này Sariputta, sự an trú của bậc Đại nhân tức là 
không tánh. 


: “Trên con đường 
ta đã đi vào làng đề khát thực, tại trú xứ ta đã đi 
khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khất 
thực trở về, tại chỗ ấy, đổi với do mất 
nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân, s1, 
hay hận tâm không?” 


—- Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo sau khi tư duy biết 

rằng: "Trên con đường ta đã đi vào làng đề khất 
thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực và trên con 
đường từ làng ta đi khất thực trở vẻ, đối với các 
sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, 
tham, sân, si hay hận tâm”, thời này SarIputta, 
Tỷ-kheo ây 


— Nhưng này Sariputta, nếu Tý-kheo trong khi 
suy tư được biêt như sau: "Trên con đường ta 
đã đi.. ta đi khât thực trở về, đôi với các sắc do 
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mắt nhận thức, không có khởi lên nơi dục, 
tham, sân, si hay hận tâm”, thời này Sariputtfa, 
Tỷ-kheo ây 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư 
như sau: “Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất thực 
trở về đối với do tai nhận thức, ... đối với 
do mũi nhận thức, ... đối với các vị do lưỡi 
nhận thức, ... đối với các xúc do thân nhận thức, ... 
đối với do ý nhận thức, có khởi lên dục, 
tham, sân, sI hay hận tâm không?" 


Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư biết 
được như sau: “Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất 
thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi 
lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ, hay hận tâm”, thời này 
Sariputta, Tỷ-kheo â ây phải tinh tấn đoạn tận các ác 
bắt thiện pháp ấ ây. 


Nhưng này Sariputta, nêu Tỷ-kheo trong khi suy 
tư được biết như sau: "Trên con đường ta đã đi... ta 
đi khất thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, 
không có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ hay hận 
tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 


QUÁN 171 


> Lại nữa, này Sariputa, Tỷ-kheo cần phải suy tư 
nhự sau: "Ta đã đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng chưa? 


— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, trong khi suy 
tư được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: ”Ta đã đoạn tận năm triên cát chưa?" 


Nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- Ko. 
được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm triền cái" 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tinh tân đoạn tận 
năm triển cái. 


Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm triển 
cái ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
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pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tý-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta có liễu trì năm thủ uấn chưa?" 


Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết như sau: "Ta chưa có liễu tri năm thủ uân", 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tán liễu 
tri năm thủ uẫn. 


Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- 
kheo ấy được biết như sau: "Ta đã liễu tri năm thủ 
uấn", thời này Sariputta, vị Tỷ-kheo ấy phải an trú 
với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta đã tu tập bôn niệm xứ chưa?" 


— Này Sariputta, nêu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết: "Ta chưa tu tập bốn niệm xứ", thời 
này Sariputta, vị Tỷ-kheo cần phải tinh tấn tu 
tập bốn niệm xứ. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư Tỷ- 
kheo được biết như sau: "Ta đã tu tập bốn niệm 
xứ ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải 
an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học 
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trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bốn chánh cân chưa? " Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bốn chánh cần. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bán như ý túc chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bốn như ý túc. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập øzu căn chưa?" Nếu... cần phải tỉnh 
tấn tu tập năm căn. Nhưng nếu... trong các thiện 
pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
“Ta đã tu tập năm lực chưa?” Nêu... phải tinh tân tu 
tập năm lực . Nhưng nêu... trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bảy giác chỉ chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bảy giác chi. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta đã tH tập Thánh dạo Tám ngành 


QUÁN 174 


chưa?"' 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập Thánh đạo 
Tám ngành, ' thời này Sariputta Tỷ-kheo ây 
cần phải tỉnh tân tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, " thời này Sariputta, Tỷ-kheo 
ây cần phải an trú trong hỷ và hân hoan, ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tr 


như sau: "Ta đã tu tập chỉ và quán chưa? " 


— Nếu Tỷ-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập chỉ và quán 
"thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh 
tân tu tập chỉ và quán. 


— Nhưng nếu, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong 
khi suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập chỉ 
và quán ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần 
phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu 
học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 
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như sau: "Ta đã chứng ngộ mình và giát thoát 
chưa? ” 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa chứng ngộ minh 
và giải thoát", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy 
cần phải tinh tấn tu tập minh và giải thoát. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã chứng ngộ 
minh và giải thoát ”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy cần phải an trú với hý và hân hoan 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời quá khứ đã làm cho khất thực được 
thanh tịnh, tất cả nhữn Ø VỊ ây đã làm cho khất thực 
được thanh tịnh bằng cách suy tư, suy tư như vậy. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời gian tương lai sẽ làm cho khất thực 
được thanh tịnh, tất cả những vị ây sẽ làm cho khất 
thực được thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như 
vậy. 


> Và này Sariputta, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 


trong thời hiện tại, làm cho khất thực được thanh 
tịnh, tât cả những vị ây đã làm cho khât thực được 
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thanh tịnh, băng cách suy tư, suy tư như vậy. 


Vậy này Sariputta, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Sau khi suy tư, suy tư, chúng ta sẽ làm 
cho khất thực được thanh tịnh". Này Sariputta, 
các Ông phải tu tập như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Sariputfa hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


QUÁN Hợi 


33 Chỉ và Quán - Thiện xảo trong hành 
tướng tâm... - Kinh TỊNH CHÍ — Tăng 
IV, 368 


TỊNH CHỈ - 7ăng IV, 368 


1.- 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tầm của mình? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, ưa 
muôn trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 
tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hột bụi hay 
dấu nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi â ây 
hay dấu nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu 
nhớp, người ấy hoan hý thỏa mãn: "Thật lợi đặc cho 
ta! Ta thật là trong sạch! ". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
vậy được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 
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— “Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ hay 
ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? 

— Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, 
hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7a có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta 
không được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, 
cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp 
quán ấy: sau một thời gian, đạt được nội tâm tịnh chỉ 
và được tăng thượng tuệ pháp quán. 


4. Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7ø có được tăng thượng tuệ pháp 
quản, nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ", thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú tăng thượng 
tuệ pháp quán, cần phải nỗ lực để đạt cho được nội 
tâm tịnh chỉ. VỊ ây sau một thời gian, đạt được tăng 
thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh 
chỉ. 


5. Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: “7ø không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta 
không có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Ty-kheo ây 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay khi 
đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bất thôi, chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ây hay đâu ấy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quyết 
định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất 
thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện 
pháp ấy. Vị ấy trong một thời gian khác, đạt được 
nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


6. Nhưng này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi 
quán sát biết như sau: "7ø có được nội tâm tịnh chỉ, 
ta có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo ây sau khi an trú trong các thiện 


pháp ấy, cần phải nỗ lực, chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc nữa. 


7. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai 


loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ Kheo, Ta cũng nói, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 
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Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, người có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng. 


Š. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện tốn giảm", thời y áo như vậy không 
nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng”, thời y áo như vậy nên 
sử dụng. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


9. Này các Tỷ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


QUÁN 181 


- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm", 
thời đồ ăn khất thực như vậy không nên sử 
dụng. 

- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khát thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tồn giảm, các thiện pháp tăng trưởng”, 
thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, đỗ ăn khất thực có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


10. Này các Tỷ-Kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời sàng tọa 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời sàng 
tọa như vậy nên sử dụng. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, sàng tọa có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


11. Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, 


. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trần này được ta sử dụng, các pháp bất thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện bị tốn giảm", thời 
làng, thị trần như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trấn được ta sử dụng, các pháp thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời làng, 
thị trần như vậy nên sử dụng. 


Này, các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


12. Này các Tỷ-kheo, 


như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bât thiện tăng 


QUÁN 183 


trưởng, các thiện pháp tôn giảm", thời quốc độ 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời quốc 
độ như vậy nên sử dụng”. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy được 


nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời người 
như vậy không nên sử dụng. 

-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng”, thời người như 
vậy nên sử dụng 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: nên 


sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 
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QUÁN 


34 Chỉ và Quán - Thiện xảo trong hành 
tướng tâm..- Kinh TÓN GIẢM -— 
Tăng LV, 375 


TÓN GIẢM - 7ăng IV, 375 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Có người bản tánh tôn giảm, có người bản tánh 
là không tốn giảm, này chư Hiền, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào này chư Hiền, người bản 
tánh là tôn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như 
thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là không tốn 
giảm được Thế Tôn nói đến? 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiểu 
rõ ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành 
thay, nêu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta 
nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputfa, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 
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- Vậy nảy chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói: 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tông giả Sàriputta. Tông 
ø1ả SàrIputta nói như sau: 


- Cho đến như thế nào, này chư Hiên, người bản tánh 
là tôn giảm được Thế Tôn nói đến ? 


3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 


-_ Không nghe pháp chưa được nghe. 

-_ Và pháp đã được nghe đi đến bị quên. 

- Các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ấy không được hiện hành. 

- Và không thức tri những pháp không được thức 
ÉH, 


Cho đên như vậy, này chư Hiện, người bản tánh là 
tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


Nhưng này chư Hiện, cho đên như thê nào, này chư 
Hiên, được Thể 
Tôn nói đên? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 
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- Nghe pháp chưa được nghe. 

- Và các thiện pháp được nghe không có quên đi. 

- Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp ấy được hiện hành. 

- Và thức tri những pháp chưa được thức tri. 


Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh 
không bị tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo, 
trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải 
nguyện răng: '"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 


tâm của ta”. Như vậy, này chư Hiền, chư Hiền cần 


Và này chư Hiên, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong 
hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, này chư Hiên, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh 
ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tắm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong, nêu thấy trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi hay dấy 
nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu nhớp người 
ây hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Trong ta 
thật là trong sạch! ”. 
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Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có quán sát như 
vậy, được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 


. Có phải ta sống nhiêu với tâm không sân? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

3. Có phải ta sống nhiễu với hôn trầm thụy miên 
đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

4. Có phải ta sống nhiêu với không trạo cử? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s Có phải ta sống nhiêu với nghỉ ngờ đã được 
vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

ø Có phải ta sống nhiễu với không phần nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

z. Có phải ta sông nhiêu với tâm không nhiễm ô? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s.. Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ? Không 
biết trong ta có pháp này hay không có? 

9. Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? 

¡o. Có phải ta đã có được tôi thắng tuệ pháp quán? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 


„”r 
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7. Này chư Hiền, nếu vị Tỷ- -kheo trong khi quán sát, 
không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời 
Tỷ- -kheo ây cân phải quyết định ước muôn, tỉnh 
tần, nỗ lực, đống mãnh, bất thối và chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


Ví như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải quyẾt định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dống mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, 
để đập tăt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiên, Tỷ-kheo ây cân phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thôi, chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


8. Này chư Hiền, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thây trong tự ngã có một sô thiện pháp và không thây 
có một sô thiện pháp, thời này chư Hiền, đối VỚI Các 
thiện pháp nào vị ây thấy có trong tự ngã, VỊ ây an 
trú trong các thiện pháp ây. Đối với các thiện pháp 
nào, vị ây không thấy CÓ trong tự ngã, vị ây cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, đống mãnh, 
bất thôi và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả 
thiện pháp này. 


Vĩ như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải QUYẾT, định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy hay đâu ấy. Cũng vậy, này chư Hiền, 
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nếu Tý-kheo, trong khi quán sát, thây trong tự ngã có 
một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp 
ây. Còn đối với các thiện pháp vị ây không thấy trong 
tự ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác 
để có được các thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thấy tất cả pháp nảy đều có trong tự ngã, thời này 
chư Hiền, Tỷ-kheo ây sau khi an trú trong tất cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 
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35 Chỉ và Quán - Thiện xảo tu tập tâm - 
Kinh MÁT LẠNH - Tăng III, 249 


MÁT LẠNH -7ă»ng II, 249 
1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
- Khi nào cần phải hạn chế tâm, khi ấy không 
hạn chê tâm; 
- Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy, lại 
không phân chân tâm; 
-_ Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hý, khi ấy 
lại không làm tâm hoan hỷ; 
- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
lại không làm cho tâm trú xả quán sát; 
-_ Xu hướng về hạ liệt; 
-_ Hoan hỷ thân kiến. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 


3. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có 


thể chứng ngô vô thương thanh lương. Thế nào là 
sáu? 
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4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 
-_ Khi nào tâm cân phải hạn chế, khi ấy hạn chế 
tâm; 
-_ Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn 
chân tâm; 
- Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy 
làm cho tâm hoan hỷ. 
- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
làm tâm trú xả, quán sát; 
-_ Xu hướng về thù thắng: 
-_ Hoan hÿ Niết-bàn. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 
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346 Chỉ và Quán - Tín, siới, chỉ, quán - 
Kinh TÔN GIÁ NANDAKA - Tăng 
IV, 75 


TÔN GIÁ NANDAKA - 7ðng IV, 75 


1. Một thời Thế Tôn trú ở SàvathI, tại Jetavana, trong 
khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Nandaka đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo trong 
hội trường, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phần 
khởi, làm cho hoan hỷ. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến hội trường, sau khi đến, đứng ngoài cửa 
hội trường, chờ đợi cho cuộc giảng chấm dứt. Biết 
được bài giảng đã châm dứt, Thế Tôn đẳng hăng và 
gõ then cửa. Các Tỷ-kheo â ấy mở cửa cho Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn bước vào hội trường và ngôi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngôi xuống, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Nandaka: 


- Dài thay, này Nandaka là pháp môn này, Thầy đã 
giảng cho các Tỷ-kheo! Lưng Ta đã mỏi khi đứng ở 
ngoài cửa, chờ cho buổi thuyết giảng chấm dứt. 

3. Khi được nói vậy, Tôn giả Nandaka lây làm bối 
rôi bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng 
ở ngoài cửa. Nêu chúng con biệt Thê Tôn đứng ở 
ngoài cửa, thời chúng con đã không nói dài như vậy. 


Thê Tôn sau khi biệt tâm trạng bôi rôi của Tôn giả 
Nandaka liên nói với Tôn giả Nandaka: 


- Lành thay, lành thay, này Nandaka! Thát là xứng 
đáng cho các thiện nam tử các Thầy vì lòng tin xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các Thầy 
ngồi lại với nhau để nghe pháp. 


Này Nandaka, khi các Thầy hội họp với nhau, này 
Nandaka, có hai việc cắn phải làm: nói pháp hay 
giữ yên lăng của bậc Thánh. 


- Này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tr nhưng không 
có giới. như vậy vị ấy không đầy đủ về chi phần 
ây. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: 
"Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới nữa?". Và 
khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có 
giới, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. 

- Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, 

nhưng nội tâm không được tịnh chí. như vậy vỊ ây 
không đầy đủ vê chi phân Ấy. Do vậy, cân phải 
làm cho đây đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta 
có lòng tin và cả giới và có nội tâm tịnh chỉ?". Và 
khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có 
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giới và có được tâm tịnh chỉ; như vậy vị ây đây đủ 
về chỉ phân ấy. 

-. Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có 
nội tâm được tịnh chỉ nhựng không được tăng 
thượng tuệ pháp quán. như vậy, vị ấy không đây 
đủ vệ chi phân â ây. Do vậy, cần phải làm cho đây 
đủ vệ chi phân â ây. Do vậy, cần phải làm cho đây 
đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta có lòng tin, có 
giới, có được nội tâm tịnh chỉ, và có được tăng 
thượng tuệ pháp quán?” 

¬ Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giới, có được nội tâm tịnh chỉ, và có đươc tăng 
thương tuê pháp quán, như vậy vị ây đầy đủ về 
chi phần ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói như vậy xong, 
Thiện Thệ từ chô ngôi đứng dậy, bước vào tính xá. 


4. Rồi Tôn giả Nandaka khi Thế Tôn đi không bao 
lầu gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiên, Thế Tôn với bốn câu, sau khi thuyết 
trình Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tinh xá. "Này Nandaka, 
Tý-kheo có lòng tin... như vậy, vị ấy được đầy đủ với 
chi phần ấy". 
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Này chư Hiển, có năm lợi ích này, do nghe pháp 
dung thời và luận đàm về pháp đúng thời. 


Thê nào là năm? 


5. Ở đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có 
văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong 
sạch. Này chư Hiên, nhiều như thế nào, như thế nào, 

vị Tý-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện... đây đủ trong sạch, nhiều như 
vậy, như vậy, vị ấy ái mộ bậc Đạo Sư, thích ÿ, kinh 
trọng và noi gương theo. Thưa chư Hiền, đây là lợi 
ích thứ nhất, do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm 
luận về pháp. 


6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn... được trong sạch. Này chư Hiền, 
nhiều như thế nảo, như thế nào, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các Ty-kheo sơ thiện... đây đủ trong sạch, nhiều 
như vậy, như vậy, vị ấy thọ trì về nghĩa, thọ trì về 
pháp. Thưa chư Hiền, đây là lợi ích thứ hai, do đúng 
thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. 


7. Lại nữa, này chư Hiện, Tý-kheo thuyết pháp cho 


các Tỷ-kheo, sơ thiện... đây đủ trong sạch. Này chư 
Hiện, nhiêu như thê nào, như thê nào, vị ây thuyêt 
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pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, 
này chư Hiền, nhiều như vậy, như vậy, vị Ấy, sau khi 
thể nhập nghĩa củ thâm sáu trong pháp á ấy, vị ấy thấy. 
Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ ba, do nghe pháp 
đúng thời và đàm luận về pháp đúng thời. 


§. Lại nữa, này chư Hiên, Tý-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch. Này chư 
Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, VỊ ây thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, 
nhiều như vậy, như vậy, các vị đồng Phạm hạnh tôn 
trọng noi gương thêm nữa, nghĩ răng: "Vị ấy đã 
chứng hay sẽ chứng". Này chư Hiền, đây là lợi ích 
thứ tư, do nghe pháp đúng thời và đảm luận về pháp 
đúng thời. 


9. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế 
nào, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày 
Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Ở đây, ở 
đây các Tỷ-kheo nào là hữu học, tâm chưa thành tựu, 
đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn, khỏi các khổ 
ách, họ được nghe pháp ấy, khởi lên tỉnh tấn để 
chứng đạt được những gì chưa được chứng đạt, để 
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chứng đắc những gì chưa được chứng đắc, để chứng 
ngộ những gì chưa được chứng ngộ. Còn các T}- 
kheo nào ở đáy là các bác A-la-hán, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, 
đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những vị 
ấy sau khi nghe pháp, sống chú tâm vào hiện tại lạc 
/rú. Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ năm, do nghe 
pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. 


Này chư Hiền, đó là năm lợi ích do nghe pháp đúng 
thời, và do đàm luận vê pháp đúng thời. 
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37 _ Chỉ và Quán - VÍ dụ 2 vị sứ giả - Kinh 
Phải Gọi Là Gì — Tương IV, 312 

Phải Gọi Là Gì — 7zơng IV, 312 (Kimsukà) 

TL 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến một Tỷ-kheo khác, sau 
khi đên, nói với Tỷ-kheo ây: 


-- Cho đến như thể nào, này Hiển giả, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh ? 


-- Này Hiển giả, Tỷ-kheo khi nào như thật rõ biết sự 
tập khởi và sự đoạn diệt của sảu xúc xứ; cho đến 
như vậy, này Hiên giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo 
thanh tịnh. 


3) Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi 
của Tỷ-kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác và 
nói: 


-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiên giả, khi nào Tỷ-kheo như thật rõ biết sự 
tập khởi và sự đoạn diệt của năm thủ Hân; khi áy, 
này Hiên giả, sự thay của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 
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4) Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời của 
Tỷ-kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác nữa và 
nói: 

-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiên giả, khi nào 1ỷ-kheo như thật tHỆ tri sự 
tập khởi và sự chám dứt của bôn đại chúng; khi áy, 
này Hiên giả, sự thay của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 


5) Rồi Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn... 


-- Này Hiển giả, khi nào Tỷ-kheo nh thật rõ biết 
rằng, phàm pháp gì được khởi lên, tắt cả pháp ấy 
đều phải đoạn diệt; khi ấy, này Hiên giả, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 


6) Rồi Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời 
câu hỏi của Tý-kheo kia, liền đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến một Tỷ-kheo và 
nói với Tỷý-kheo ây: “Cho đến như thế nào, này Hiển 
giả, sự thầy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" Khi được 
nói vậy, Tý-kheo ấy nói với con: "Khi nào như thật 
tuệ tr1 sự tập khởi và sự châm dứt của sáu xúc xứ; khi 
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ấy, này Hiển giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh 
tịnh". Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời 
của Tý-kheo kia nên đi đến một Tỷ-kheo khác; sau 
khi đến, con nói với Tỷ-kheo ấy: "Cho đến như thế 
nào, này Hiền giả, sự thấy của một Tý-kheo khéo 
thanh tịnh?" Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, Tỷ- 
kheo ấy nói với con: "Khi nảo, này Hiển giả, Tỷ- 
kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của 
năm thủ uân... như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm 
dứt của bốn đại chúng... như thật tuệ ri rằng, phàm 
có pháp gì được tập khởi, tất cả pháp â ây bị đoạn diệt, 
cho đến như vậy, này Hiển giả, sự thấy của Tỷ-kheo 
khéo thanh tịnh ". 


Bạch Thể Tôn, con không thỏa mãn cấu trả lời câu 
hỏi của Tỷ-kheo kia nên con đi đến Thế Tôn và bạch 
Thế Tôn: "Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, sự 
thấy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" 


7) -- Ví như, này Tỷ-kheo, một người chưa từng thấy 
cây kừmsuka, người ấy đi đến một người khác đã thấy 
cây kimsuka và nói: "Này Bạn, cây kimsuka là thể 
nào?" Người ấy đáp như sau: "Này Bạn, cây 
kừmsuma màu đen, nhự một khúc cây bị chảy". Như 
vậy, này Tỷ- -kheo, trong thời gian ấy, cây kùmsuka 
đổi với người ấy là giỗng như người kia đã thấy. 
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Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu 
trả lời của người kia, liên đi đến một người khác đã 
thấy cây kimsuka, sau khi đến, hỏi người ấy: "Này 
Bạn, cây kimsuka là thế nào?" Người kia trả lời: 
"Này Bạn, cây kimsuka màu đỏ, giống như một đồng 
thịt". Và này Tỷ-kheo, như vậy trong thời gian ấy, 
cây kimsuka đối với người ấy là giống như người kia 
đã thấy. 


Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu 
trả lời của người kia, đi đến một người khác đã thấy 
cây kimsuka, sau khi đến nói với người ấy: "Này Bạn, 
cây kimsuka là thế nào?" Người kia trả lời: "Này 
Bạn, cây kimsuka bị lột vỏ, vỏ bị nứt nẻ ra nh cây 
keo (siriso)". Này Tỷ-kheo, trong thời gian ấy, cây 
kimsuka đối với người ấy là giống như người kia đã 
thấy. 


Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu 
trả lời của người kia, liên đi đến một người khác đã 
thấy cây kimsuka, sau khi đến, nói với người ấy: 
"Này Bạn, cây kimsuka là thế nào?" Người kia nói 
như sau: "Này Bạn, cây kimsukÑa có lạ rậm rạp, Đóng 
của nó dày và rậm, như cây bàng”. Như vậy, này Tỷ- 
kheo, trong thời gian ấy, cây kimsuka đối với người 
ấy là giống như người kia đã thấy. 
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Cũng vậy, này Tỷ-kheo, tùy theo sự thấy của Chân 
nhán áy khéo thanh tịnh, ty thuộc theo đây, họ đã 
trả lời. 


8) Vĩ như, này Tỷ-kheo, có ngôi thành của vua ở biên 
giới được xây dựng với pháo đài kiên cố, với trờng 
và tháp canh kiên cô và có đến sáu cửa thành. Tại 
đấy có người giữ cửa thành, là bậc thông minh, có 
kinh nghiệm và có trí, ngăn chân những người Không 
quen biết, cho vào những ñgười quen biết. Từ 
phương Đông, hai người sứ giả cấp tốc đi đến, và 
nói với người giữ cửa thành: "Này Bạn, vị chủ thành 
trì này ở đâu" Người giữa cửa thành ấy nói: "Thưa 
các Tôn giả, vị ây đang ngôi giữa ngũ tư đường ”. 
Hai người sứ giả ấy cấp tóc tuyên bố lời nhự thật 
ngữ cho vị chủ ngôi thành, rồi tiếp tục đi theo con 
đường họ đến. Từ phương Tâ ây, lại hai người sứ giả 
cáp tốc đi đến... từ phương Bắc, lại hai người sứ giả 
cấp tốc đi đến, và nói với người giữ cửa thành: "Này 
Bạn, vị chủ thành trì này ở đâu?" Người giữ cửa 
thành ấy nói: "Thưa các Tôn giả, vị ấy đang, ngôi 
giữa ngã tư đường ”. Rôi hai người sứ giả ấy cấp lốc 
tuyến bồ lời như thật ngữ cho vị chủ ngồi thành, rồi 
tiếp tục theo con đường họ đến. 


9) Này Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ để giải thích ý nghĩa, 
và đây là ý nghĩa: 
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— Ngôi thành, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
thân do bốn đại chủng tạo thành này, do cha 
mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
tiêu mòn, tiêu hao, hủy hoại, hủy diệt. 

, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 


nội xứ. 
— Người giữ cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
niệm. 

— Hai vị sứ giả cấp tốc, này Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với chỉ và quán. 

là đồng nghĩa với thức. 
là đồng nghĩa với bốn 
đại chủng: địa giới, thủy giới, hỏa giới và 
phong giới. 


, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với Niết-bàn. 

— Theo con đường họ đến là đồng nghĩa với con 
đường Thánh đạo Tám ngành. Như chánh trì 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. 
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38 Chỉ và Quán - Đúng thời - Nghe pháp, 
đàm luận, chỉ và quán - Kinh THỜI 
GIAN 1 — Tăng II, 81 


THỜI GIAN 1 — 7ăng II, §1 


s* Có bốn loại thời gian này. Thế nào là bốn? 


- Nghe pháp đúng thời, 

- Đàm luận về pháp đúng thời, 
-_ Chỉ đúng thời, 

-_ Quán đúng thời. 


Này các Tý-kheo, có bốn loại thời gian này. 


THỜI GIAN 2 — Tăng II, 81 


1. - Có bôn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nêu khéo 
tu tập, nêu khéo vận chuyên, tuân tự đưa đền sự đoạn 
diệt các lậu hoặc. Thê nào là bôn? 


- Nghe pháp đúng thời, 

-_ Đàm luận về pháp đúng thời, 
-_ Chỉ đúng thời, 

-_ Quán đúng thời. 
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Bồn thời gian này, này các Tỷ-kheo, khéo tu tập, 
khéo vận chuyên, tuân tự đưa đên sự đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi, trời mưa 
nặng hột, và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang 
núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, 
thung lũng được tràn đây, thời ao nhỏ được tràn đây. 
Ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao 
lớn được tràn đây, thời sông nhỏ được tràn đầy. Sông 
nhỏ được tràn đây, thời sông lớn được tràn đầy. Sông 
lớn được tràn đây, thời biển lớn đại dương được tràn 
đây. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, bốn thời gian này, 
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39 Chỉ và Quán - Để thăng tri tham - 
Kinh PHẨM THỨ MƯỜI BẢY - 
Tăng L, 177 


PHẨM THỨ MƯỜI BẢY -— 7ðng L, 177 


. Thê nào là hai? Chỉ và quán. Đề thăng tri 
tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
4. Đề biến tri tham, này các Tỷ-kheo, ... để biến tận, 
để đoạn tận, đề trừ diệt, để biến diệt, để ly tham, để 
đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ tham, hai pháp này cần 
phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán... 


, hai pháp này cân phải tu 
tập. Thê nào là hai? Chỉ và quán ... hai pháp này 
cân phải tu tập. 
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40 Chỉ và Quán cần phải đầy đủ - Kinh 
THIÊN ĐỊNH - Tăng L, 731 


THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 731 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng 
được nội tâm chỉ. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không 
chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, chưng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 


2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nôi tâm chỉ, nhưng không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 


"Thưa Hiên giả, các hành 
thể nào, các hành cần phải biết thể 


cán phải 
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nào, các hành cần phải quán thế nào?". Người ây trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, này Hiền giả, các hành cần phải được thấy; 
như vậy, các hành cần phải được biết; như vậy, các 
hành cần phải quán". Vị này sau một thời gian, chứng 
được nội tầm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 


được tăng thương tuê pháp quán. không chứng được 
nội tâm chỉ. 


“Thưa Hiên giả, tâm cân phải an lập thể nào ? Tâm 
cần phải an trú thế nào? Tâm cân phải nhứt tâm thể 
nào? Tâm cần phải định tĩnh thể nào?" Người ây trả 
lời cho vị này: "Như đã được thây, như đã được biết, 
như vậy, thưa Hiền giả, tâm cần phải an lập; như vậy, 
tâm cân phải an trú; như vậy, tâm cân phải nhứt tâm; 
như vậy, tâm cân phải định tĩnh." Vị ấy sau một thời 
gian, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, chứng 
được nội tâm chỉ. 


4. Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này không 
chứng được nôi tâm chỉ, không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 
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nói như sau: "7a Hiên giả, tâm cần phải an lập thể 
nào? Tâm cần phải an trú thể nào? Tâm cần phải 
nhứt tâm thể nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 
Các hành cần phải thấy thể nào? Các hành cần phải 
biết thể nào? Các hành cần phải quán thể nào?" 
Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thây, như 
đã được biết, như vậy, này Hiền giả, tâm cân phải an 
lập; như vậy, tâm cân phải an trú. Như vậy, tâm cần 
phải nhứt tâm; như vậy, tâm cần phải định tính; như 
vậy, các hành cần phải thấy; như vậy, các hành cân 
phải biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị ấy, 
sau một thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán. 


5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nội tầm chỉ. chứng được tăng thương tuê pháp 
quán. VỊ này, này các Tỷ-kheo, sau khi an trú trong 
các thiện pháp, cần phải tu tập chú tâm vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Ty-kheo, bôn hạng người này có mặt hiện 
hữu ở đời. 
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41 Con đường đưa đến thân kiến đoạn 
diệt - Kinh Con Đường — Tương III, 86 


Con Đường — 7ơng II, 86 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
3) Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông con 


đường đưa đến thân kiến tập khởi và con đường đưa 
đên (hân kiên đoạn diệt. Hãy lăng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên thân kiên tập khởi? 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chân nhân; quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
sắc. 


6-8). .. quán thọ... quán tưởng... quán các hành... 
9).. quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 


thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. 
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10) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến 
thân kiên tập khởi. 
khởi có nghĩa là: 
11) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên thân kiên đoạn diệt ? 


12) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thấy rõ các bậc Thánh, thuần thuc pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, thấy rõ các bậc 
Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; 

hay không quán tự ngã như là có sắc, hay 
không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự 
ngã ở trong sắc. 


13-15)... không quán thọ... không quán tưởng... 
không quán các hành... 


16)... không quán thức như là tự ngã, hay không 
quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở 
trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. 


17) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến 
thân kiên đoạn diệt. 
có nghĩa là: 
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42 Con đường đưa đến thân kiến đọan 
diệt - Kinh SÁU SÁU - 148 Trung II, 
629 


KINH SÁU SÁU 
(Chadhakka sutfam) 
— Bài kính số 148 — Trung THỊ, 629 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 

— "Thưa vâng, Bạch Thể Tôn". 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các 
Ông, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Ta sẽ nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm 
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kỹ, Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


> Sáu nội xứ cần phải được biết. 
> Sáu ngoại xứ cần phải được biết. 
> Sáu thức thân cần phải được biết. 
> Sáu xúc thân cần phải được biết. 
> Sáu thọ thân cân phải được biết. 
> Sáu ái thân cần phải được biết. 
Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 
. Khi được nói 


đên "Sáu nội xứ cân phải được biệt ”, chính do duyên 
này được nói đên như vậy. Đây là sáu sáu thứ nhât. 


Khi được nói đên "Sáu ngoại xứ cần phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Khi 
được nói đên "Sáu ngoại xứ cân phải được biệt”, 
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chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ hai. 


Khi được nói đên "Sáu thức thân cân phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải 
được biết", chính do duyên này được nói đến như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. 


Khi được nói đến "Sáu xúc thân cần phải được 
biết", do duyên gì được nói đến như vậy? 


. Do duyên tai và do 
duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) 
là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. 
Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên ý và 
do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba 
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(pháp này) là xúc. Khi được nói đến "Sáu xúc thân 
cần phải được biết", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 


Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt 
thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên 
thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần 
phải được biết", chính do duyên này được nói đến 
như vậy. Đây là sáu sáu thứ năm. 


Khi được nói đên "Sáu ái thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên 
các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên 
các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên 
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các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. 
Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ sáu. 


Nếu ai nói rằng: '"'Mắt là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được 
thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Mắt là tự ngã", như 
vậy không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. 


Nếu ai nói răng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: ' Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Các sắc là tự 
ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là 


vô ngã, các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: "Nhãn thức là tự ngã", như vậy 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã 
được thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của nhãn thức 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã 
sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: 
"Nhãn thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
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vậy con mất là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức 
là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Nhãn xúc là tự ngã, như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc 
đã được thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Nhãn xúc là tự 
ngã", như vậy, là không hợp lý. Như vậy con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhấn 
xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được 
thây. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
" n đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

'.Do vậy, nếu ai nói rằng: "Thọ là tự ngã”, như 


sa là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các 
sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô 
ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. 
Vì rẵng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói rằng: "Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp 
lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, 
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nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô 
ngã, ái là vô ngã. 


Nêu có ai nói rằng: “Tai là tự ngã”. „ nếu có a1 
nói răng: "Mũi là tự ngã”... nêu co a1 nói rằng: ' 
là tự ngã”... nêu có aI nói png.) là tự ngã”. 


Nếu có ai nói rằng: "ý là tự ngã”, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. 
Vì rẵng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy 
nếu ai nói răng: "Ý là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy ý là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã”, như 
vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp 
đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, 
các pháp là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy, 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã 
được thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

¡". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô nøã, các pháp 
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là vô ngã, ý thức là vô ngã. 


Nếu có nói rằng: "Ý xúc là tự ngã ", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được 
thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

1". Do vậy, nếu có ai nói rằng: "Ý xúc là tự ngã”, 
như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các 
pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói: "Thọ là tự ngã", như vậy không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã dược thấy. Vì 
răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến 
kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu 
có ai nói rằng: "Thọ là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức 
là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Vì rẵng sự sanh.. Do vậy nếu có ai nói 
rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, 
ý xúc là vô ngã, thọ là vô nøã, ái là vô ngã. 

Này các Tỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa 
đến sự tập khởi của thân kiến. 


, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
A1 quán các là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
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cái này là tự ngã của tôi”. AI quán : "Cái 
này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi". AI quán ái: 
"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán tai: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. A1 quán mũi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán lưỡi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán thân: 
"Cái này là của tôiI.. là tự ngã của tôi". AI quán ý: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán các 
pháp: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán 
ý thức: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. AI 
quán ý xúc: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". 
AI quán thọ: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 
AI quán ái: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 


Nhưng này các Ty-kheo, đây là con đường đưa 

đến sự đoạn diệt của thân kiến. 
, cái này không phải là tôi, 

cái này không phải là tự ngã của tôi”. AI quán sắc 
"Cái này không phải là của tôi.. không phải là tự ngã 
của tôi". Ai quán nhãn thức: - ngời không phải của 
tôi.. không phải là tự ngã của tôi". A1 quán : 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 
1". AI quán thọ: "Cái này không phải là của tôi... 
không phải tự ngã của tôi". AI quán Ấi: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI 
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quán tai: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán mũi: "Cái này không phải của 
tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán lưỡi: "Cái 
này không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 
AI quán thân: "Cái này không phải của tôi.. không 
phải tự ngã của tôi”. A1 quán ý: "Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI quán các 
pháp: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán ý thức: "Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán ý xúc: 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 
tôi". Ai quán thọ: "Cái này không phải của tôiI.. 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ái: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 

s* Này các Tý-kheo, do duyên mắt và do duyên các 


sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. 


— VỊ ây do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ây tùy 
tăng. 


—_ VỊ ây do cảm xúc khô thọ, mà sâu muộn, than 
van, than khóc, đập ngực, rơi vào bât tỉnh. Sân 
tùy miên của vỊ ây tùy tăng. 
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—- Vị ây do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà không 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô 
minh tùy miên của vị ây tùy tăng. 


œ Này các Tý-kheo, vị ấy chính do không đoạn 
tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tây 
trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhồ 
lên vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc 
thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là 
người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. 
Này các Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị 
khởi lên thiệt thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên thân 
và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý 
thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên 
xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 


VỊ ây do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy tủy tăng. Vị 
ây do cảm xúc khô thọ mà sâu muốn, than van, than 
khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị 
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ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà 
không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy: vô minh 
tùy miên của vị ây tùy tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ây 
chính do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc 
thọ, do không tây trừ sân tùy miên đối với khô thọ, 
do không nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khô 
bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người 
chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


s* Này các Tý-kheo do duyên mắt và do duyên các 
sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khô 
thọ hay bất khổ bất lạc thọ. 


— VỊ ây cảm xúc lạc thọ, mà 


— VỊ ây cảm xúc khô thọ, mà 


Vị ấy cảm xúc bất khô bắt lạc thọ, mà 
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œ Này các Tỷ-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham 
tùy miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên 
đối với khổ thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên 
đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, 
làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện 
tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
Xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các 
Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Này các Ty-kheo, do duyên thân và do 
duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự 
gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên cảm xúc 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bắt lạc thọ. 


VỊ ây cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán 
thán, trú ở ái trước; tham tùy miên của vị ấy không 
tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sâu muộn, 
than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân 
tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất 
khổ bắt lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm 
thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. 
Này các Tỷ-kheo, vị ây chính do đoạn tận tham tùy 
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miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên đối với 
khô thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, 
có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy xảy ra. 


Này các 1ÿ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh 
đệ tử yêm ly mắt, yêm ly các sắc, yếm ly nhãn thức; 
yếm ly nhãn xúc, yêm ly thọ, yếm ly ái. Vị â ây yếm 
ly tai, yếm ly các tiếng, yếm ly mũi, yếm ly các 
hương; yêm ly lưỡi, yêm ly các vỊ; yếm ly thân, yếm 
ly các xúc; yêm ly ý, yêm ly các pháp; yêm ly ý thức, 
yếm ly ý xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. Do yếm ly, vị 
ấy ly tham. Do ly tham vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát là sự hiểu biết: "Ta đã được giải thoát". Và 
VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷÿ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết 
giảng này được nói lên, tâm của sáu mươi Tỷ-kheo 
ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ. 
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43 Kinh RÀHULA - Tăng II, 129 


RÀHULA - 7ăng II, 129 


1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 


- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì phàm có 
ngoại địa giới øì, đêu là địa giới này. 


- “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi 


Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 


2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có 
ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này ..., phàm có 
nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa 
giới này ..., phàm có nội phong giới gì, phàm có 
ngoại phong ĐIỚI ØÌ, đều là phong giới này. Cần phải 
như thật thấy phong giới ấy với chánh trí tuệ răng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". 


Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch 


tạm. 
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5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới 
này, không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, 
này Ràhula, vị này được gọi là Tỷ-kheo đã cắt dút ái, 
đã giải tỏa các kiết sử, đã chơn chánh minh quán kiêu 
mạn, đã chấm dứt khổ đau. 


QUÁN 


44 Quán32 thể bất tịnh - Để đoạn tận dục 
tham - Kinh UDÀYI — Tăng III, 70 


UDÀYI —7ðăng II, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udày! giữ im lặng. Lần thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? Lần thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiền giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 
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- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chồ đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 
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5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tý-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tý-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy", Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 
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45_ Quán Tâm như đất, nước, gió, lửa - 
Kinh SAU KHI AN CƯ - Tăng IV, 96 


SAU KHI AN CƯ - 7ãng IV, 96 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa 
tại Sàvatthi. Bạch Thê Tôn, nay con muôn ra đi du 
hành trong quôc độ. 


- Này Sàriputta, nay Thây hãy làm những gì Thầy 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
Thé Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả SảàrIputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputfa xâm phạm con, 
đã bỏ đi du hành không có xin lột c0H. 
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Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với 
Sàriputta: “Thưa Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiên 


„tr 


g1ả`. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả. 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tý-kheo ấy. Lúc bấy giờ, 


Tôn giả Mahà Mogsallàna và Tôn giả Ànanda cầm 
chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tỉnh xá khác nói răng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay 
Tôn giả Sàriputta sẽ rông tiếng rống con sư tử trước 
mặt Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên Thê Tôn, nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 
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-Ở đây, này SàrIputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bât mãn với Thây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả SàrIputta 
xâm phạm con đã ra đi không có xin lôi con”. 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm 
HỘI Vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lôi. 


-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đồ 
tịnh, quăng đô bất tịnh, _ quăng phẩn uể, quăng 
nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng 
máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hồ, hay 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với 
ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trong nưóc người ta rửa 
đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phần uễ, rửa 
sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rứa sạch 
máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thé Tôn, con an trú với tâm như nước, tộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
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ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vinhư, bạch Thế Tôn, lứa đốt các đô tịnh, đốt các 
đô bất tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước 
miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, L41/) thổi các đô tịnh, thôi 
các đô bất tịnh, thổi phần uế, thổi nước tiểu, thổi 
nước miễng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không 
lo âu, không xấu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy. 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một miếng vất lạu chùi lau 
các đồ tịnh, lau các đô bất tịnh, lau phần uễ, lau 
nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy 
vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hồ, 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, cøn 
an trú với tâm như miếng vái lau chùi, rộng Trãi, 
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rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một Hgười 
Candàla (Chiên-đa-la: hạ liệt) hay con gái của 
một người Candàla, với tay cẩm bát ăn xin, mặc 
đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với 
một tâm trang ha liệt. Cũng vậy. bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng 
bị cưa, hiện lương, khéo điều phục, khéo huấn 
luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại 
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 
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-_ Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam 
nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, 
sau khi gội đâu, sẽ lo âu, xấu hỗ, nhàm chán nếu 
xác răn, hay xác chó, hay xác người được cuốn 
vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cø lø 
âu, xấu hỗ, nhàm chán với cái thân đây bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang môt cái bát 
đây mỡ, có thủng nhiêu lồ, thủng nhiêu đường, bị 
chảy, bị rí. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang 
cái thân này, có thúng nhiều lỗ, có thủng nhiều 
đường, bị cháy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


5. Rồi Tý-kheo ấy từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 


sỉ, vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trông không, vọng ngôn, 
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không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy 
là một tội đê con ngăn đón về tương lại. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, 
không thật. Này Tý-kheo, vì Thầy đã thấy tội ấy là 
một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy 
cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ- -kheo, trong 
Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Sàriputa, hãy tha thứ kẻ ngu sỉ này, trước khi 
ở đây, đâu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 

- Bạch Thể Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả ây nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong 
Tôn giả áy tha thứ cho con. 
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46 Quán Vô thường, Khổ, Vô ngã äy cái 
øì - 7 quả - Kinh NGƯỜI XỨNG 
ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - Tăng 
HI, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thê nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan điệt các lâu hoặc ngay trong hiện tai, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(uệ giải (hoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tât cả thời, liên tục, không có 
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gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sư chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Tyỷ-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điền vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. 1⁄/ ấy 
sau khi diệt tân năm hạ phân kiết sử. chứng được 
Trung gian Bát-Niễt-bàn . 


... CIHØ được Tổn hại Bát Niết-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 

.. C/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 


cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Ty-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hên tục, không có gián đoạn, 
với (âm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. Uy quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rên các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... rêu ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thân xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... IrÊH 
xúc tư ... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứrêø sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có 9n la người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tồn hại Bát Niết-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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47 Quán Vô thường, Khổ, Vô ngã, Tịch 
tnh - 7 quả - Kinh KHÔNG 
THƯỜNG XUYÊN - Tăng III, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 292 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. V7 ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với vị 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 


mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 
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là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. W7 đy, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phán kiệt sử, chứng được 
Trung gian Niêi-bàn... 

...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cứựtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH -—7ðng III, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 
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2. Ở đây, này các ng -kheo, có : người sông: fùy 
. SÔNg fùy 
.. SÔNG Hiệu fron 
Niết-bàn, trởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục, không có giản đoan, với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vi ấy. sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các TIỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 
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...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 


được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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43 Quán Vô thường, Tiêu vong, Ly tham, 
Đoạn diệt, Từ bỏ - Kinh Tật Bệnh — 
Tương IV, 340 


Tật Bệnh 1 ~ 7ơng IV, 340 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại giảng 
đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buỗi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng 
dậy, đi đến , sau khi đến, ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải chúnh niệm, tính 
giác khi thời đã đên (khi mệnh chung). Đáy là lời 
giáo giới của Ta cho các Ông. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh 
niệm ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tý-kheo chánh niệm. Sống DI trên các cảm 
thọ... quán tâm trên tâm... quán trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
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ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo chánh 
niệm. 


4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh 
giác ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi 
lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều 
tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi 
mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ă ăn, 
uống, nhai, nếm đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu 
tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, 
im lặng . Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo tỉnh giác. 


5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cân phải chánh niệm 
timh giác khi thời đã đên. Đây là lời giáo giới của 
Ta cho các Ông. 


6) Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 
vậy, lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: “Lực fho 
này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ấy có duyên, không phải 
không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân 
này, nhưng thán này là vô thưởng, hữu vị do duyên 
sanh. Do duyên thân khởi lên lạc thọ, và duyên này 
là vô thường, hữu vị, thời lạc thọ được khởi lên, làm 
sao thường trú được". VỊ ây trú 
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với fhân và lạc thọ. Vị ấy trũ quán tiêu vong (vaya). 
VỊ ây trú quán ly tham. VỊ ấy trú quán đoan diệt. VỊ 
ây trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường: do vị 
ấy trú quán tiêu vong: do vị ấy trú quán ly tham; do 
VỊ ây trú quán đoạn diệt; do vị ây trú quán từ bỏ đối 
với thân và lạc thọ của vị ây, nên tham tùy miên đỗi 
với /fhân và lạc thọ được đoạn diệt. 


7) Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tính cần như 
vậy, khổ thọ khởi lên. Vị ây tuệ tri như sau: "Khổ 
thọ này khởi lên nơi ta. Khổ thọ ấy có duyên, không 
phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính 
thân này. Nhưng thán này là vô thường, hữu vị, do 
duyên sanh. Do duyên thán khởi lên, và đuyên này là 
vô thường, hữu vi, thời khổ thọ được khởi lên, làm 
sao thường trú được”. Vị â ấy trú quán vô thường đối 
với (hân và khổ thọ. Vị â ây trú quán tiêu vong. Vi ây 
trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoan diệt. VỊ ấy trú 
quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường: do vị ấy trú 
quán tiêu vong: do vị ấy trú quán ly tham; do vị ấy 
trú quán đoạn diệt; do vị ây trú quán từ bỏ đôi với 
thân và khổ thọ của vị ây, nên sân tùy miên đối với 
thân và khổ thọ được đoạn diệt. 


8) Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân như 
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vậy, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như 
sau: “Bát khô bất lạc thọ này khởi lên nơi ta. Bắt khổ 
bất lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do 
duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này 
là vô thường, hữu vi. do duyên sanh. Do duyên thân 
khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vỉ, do duyên 
sanh, thời bắt khổ bất lạc thọ được khởi lên lầm sao 
sẽ thường trú được" Vị ây trú quán vô thường đối 
với thân và bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu 
vong. Vị ấy trú quán ly tham. VỊ ấy trú quán đoan 
diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô 
thường: do vị ây trú quán tiêu vong; do vị ây trú quán 
ly tham; do vị ây trú quán đoạn diệt; do vị ây trú quán 
từ bỏ đối với thân và bất khô bất lạc thọ của vị ây, 
nên vô mỉnh tùy miên đối với £hân và bất khổ bất 
lạc thọ được đoạn diệt. 


9) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ trí: 
"Thọ áy là vô thường”. VỊ ây tHệ trí: "Ta không cháp 
trước thọ áy”. VỊ áy tHệ tri: "Ta không hoan hỷ thọ 
áây”. 


Nếu vị ây cảm thọ khỗ thọ... Nếu vị ây cảm thọ bất 
khô bất lạc thọ, vị ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường". 
VỊ ấy tuệ tri: "Ta không chấp trước thọ ấy". VỊ ấy tuệ 
tri: "Ta không hoan hỷ thọ ây". 
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10) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm 
ciác thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ây 
cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ây cảm thọ cảm giác 
thọ ây như người không bị trói buộc. Nếu vị ây cảm 
thọ cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, vị ây cảm thọ cảm 
giác thọ ấy như người không bị trói buộc. 


11) 


- Khi vị ây cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu 
đựng của thân, vị ấy tuệ tri: "7z đang cảm thọ 
một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của 
thân “. 

- Khivị ây cảm thọ một cảm thọ cùng tận chịu đựng 
của sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "7ø đang cảm thọ 
mỘt cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh 
mạng ”. 

- Vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đáy, mọi cảm thọ cảm giác không có gì 
đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu và do 
duyên tim bắc, một ngọn đèn dẫu được cháy đỏ. Khi 
dầu và tìm bắc khô cạn, cháy hết, không được tiếp 
nhiên liệu thêm, ngọn đèn ấy bị tất. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi Tyỷ-kheo cảm thọ 
một cảm thọ cùng tận đên sức chịu đựng của thân, vị 
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ây tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận 
đến sức chịu đựng của thân". Khi vị ấy đang cảm thọ 
một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh 
mạng, vỊ ây tuệ tr1: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ 
cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng”. VỊ ây 
tuệ tr1 rằng: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây, 
mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hý, sẽ đi đến 
lắng dịu". 


Tật Bệnh 2 — 7ơng IV, 345 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại rừng Đại Lâm, 
tại giảng đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 


2) Rôi Thê Tôn vào buôi chiêu... 


3-5) -- Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo 
chánh niệm?... (như kinh trước cho đến hết số 5) Này 
các Tỷ-kheo, Tý-kheo cần phải chánh niệm, tỉnh giác 
khi thời đã đến. Đây là lời giáo giới của Ta cho các 
Ông... 

6) Này các Tý-kheo, khi nảo Tỷ-kheo sông chánh 
niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tính cần 
như vậy, lạc thọ khởi lên. VỊ ây rõ biết như sau: “Lạc 
thọ này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ấy khởi lên có duyên, 
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không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên 
xúc này. Nhưng xúc này là võ thưởng, hữu vị, do 
duyên sanh. Do duyên xúc khởi lên, và đuyên này là 
vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm 
sao có thể thường trú được?". VỊ ây trú 

. Vị ấy trú quán tiêu 
vong. VỊ Ấy trú quán ly tham. VỊ ây trú quán đoạn 
diệt. VỊ ây trú quán từ bỏ. Do vị ây trú quán vô 
thường: do vị ấy trú quán tiêu vong; do vỊ ây trú quán 
ly tham; do vị ây trú quán đoạn diệt; do vị ây trú quán 
từ bỏ đối với xúc và lạc thọ của vị ây, nên tham tùy 
miên đối với xúc và lạc thọ bị đoạn diệt. 


7-11) (Giống như kinh trước, từ số 7 đến số 11, chỉ 
khác ở đây là duyên xúc, chớ không phải thân này 
như kinh trước) "... Ở đây, mọi cảm thọ không có gì 
đáng hoan hý, sẽ đi đến lắng dịu". 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu... sẽ đi 
đên lăng dịu. (như kinh trước). 
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49 - Quán bất tịnh - 10 loai cây gai - Kinh 
CÂY GAI- Tăng IV, 415 


CÂY GAI- 7ăng IV, 415 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn, với rất nhiều các Thượng tọa 
có danh tiếng, có danh tiếng như Tôn giả Càla, Tôn 
giả Upacàla, Tôn giả Kakkata, Tôn giả Kalimbha, 
Tôn giả Nikata, Tôn giả Katissaha, cùng nhiều Tôn 
giả có danh tiếng khác. 


2. Lúc bây giờ có nhiều Licchavì có danh tiếng, có 
danh tiếng lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua 
cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm đề yết kiến Thế 
Tôn. Rồi các trưởng lão ấy suy nghĩ: "Có nhiều 
Licchavì có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang cỡi 
các cô xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, lớn tiếng đi 
vào Đại Lâm để yết kiên Thế Tôn, Thế Tôn có dạy: 
"Tiếng ôn là cây gai cho Thiên." Vậy chúng ta hãy 
đi đến Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, chúng ta 
có thê sống an ồn, không ồn ào, không có chen chúc. ' 
3. Rồi các Tôn giả ấy đi đến Gosinga, ngôi rừng các 
cây sàla. Tại đây, các Tôn giả ấy sông an ồn, không 


ôn ào, không chen chúc. Rôi Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, Càla ở đâu? Upacàla ở đâu? 
Kakkata ở đâu? Kalimbha ở đâu? Nikata ở đâu? 
Katissaha ở đâu? Này các Tỷ-kheo, các trưởng lão 
đệ tử ấy đi đâu? 


- Ở đây bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy suy nhĩ như 
sau: "Có nhiều Licchavì có danh tiếng có danh tiếng 
lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, 
lớn tiếng, đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn, Thế 
Tôn có dạy: "Tiếng ồn là cây gai cho thiền". Vậy 
chúng ta hãy đi đến Gosinga khu rừng cây sàla. Tại 
đây, chúng ta có thê sông an ồn, không ô ôn ào, không 
chen chúc". Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ây đã đi đến 
Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, các bậc Tôn giả 
ây sống an ồn, không ồn ào, không chen chúc. 


4. - Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo. Trả lời 
như các đại đệ tử đã trả lời, là trả lời một cách chơn 
chánh. Này các TIỷ-kheo, “Tiêng ôn là cây gai cho 
thiên”, đã được Ta nói như vậy. 

Này các Ty-kheo, có mười loại cây gai này. 


5. Thê nào là mười? 


I.. Với người wa thích viễn ly, ưa thích hội chúng 
là cây ga. 
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2. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, 
tịnh tướng là cây gai. 

3.. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ 
trình diễn là cây gai. 

4 Với người sống Phạm hạnh, thân cận với phụ 
nữ là cây gai. 

s Với người chứng Thiên thứ nhất, tiếng ôn là 
cây gai. 

ø Với người chứng Thiên thứ hai, tâm tứ là cây 
gai. 

z. Với người chứng Thiên thứ ba, hỷ là cây gai. 

3 Với người chứng Thiên thứ tư, hơi thở là cây 
gai. 

9g. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, 
tưởng và tho là cây gai. 

10. Tham là cây gai. Sân là cây gai. S1 là cây gai. 


> Này các Tÿ-kheo, hãy sống không phải là cây 


> Này các Tỷ-kheo, 
—> Này các Tỷ-kheo, 


e Này các Ty-kheo, không có cây gai là bậc A-la- 
hán. 
e Này các Ty-kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. 
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e Này các Tỷ-kheo, vị không có gai và rời khỏi cây 
gaI là bậc A-la-hán 
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50 Quán bất tịnh - Chứng Hữu hành Niết 
bàn ngay hiện tại hay khi mạng chung 
- Kinh VỚI MỘT VÀI NÕ LỰC - 
Tăng II, 111 


VỚI MỘT VÀI NÕ LỰC - 7ăng II, 111 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là bôn? 


" Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Hữu hành Niết- 
bàn. 

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành 
Niết-bàn. 

" Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Vô hành Niết-bàn. 

 Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành 
Niết-bàn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Hữu hành Niêt-bàn ? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống guán 
bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối 
với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đổi 
với tất cả thể giới, quán vô thưởng đối với tất 
cả hành, với tưởng, chết, khéo an trú nội tâm. 

- VỊ ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

-- Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dỗi dào, 
tức là tín căn ... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn này 


hiện ra rât đôi dào, 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành Niết- 
bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống quán 
bắt tịnh trên thân ... với tưởng chết, khéo an trú 
trên nội tâm. 

-_ VỊ ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

¬_ VỚI VỊ ây, năm căn này hiện khởi mẫm VẾU. tức 
là tín căn... tuệ căn. VỊ ấy, do năm căn này 


hiện ra mềm yếu, 


QUÁN 266 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Vô hành Niêt-bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất ... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. 

-_ Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

-_ Với vị ấy, năm căn này hiện khởi đôi dào, tức 
là tín căn ... tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, 
vị ấy 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành Niếi- 
bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bắt thiện ... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 

-_ VỊ ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

- Với vị ấy, năm căn này khởi lên mềm yếu, tức 
là tín căn ... tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, 
vị ấy 


QUÁN 267 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


QUÁN 2685 


5l Quán bất tịnh - Do không như lý tác 
ý... - Kinh DU SĨ NGOẠI ĐẠO - Tăng 
L,359 


DU SĨ NGOẠI ĐẠO - 7ăng I, 359 

1. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "Có ba pháp này, này các Hiên giả. Thế nào 
là ba? 7hamn, sân, sỉ. Những pháp này, này các Hiền 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
thế nào là đặc thù, thế nào là thù thăng, thế nào là 
khác biệt? "Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? 


- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lẫy Thế 
Tôn làn căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thê 
Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu 
Thê Tôn thuyêt ý nghĩa lời nói này cho chúng con. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷý-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ây vâng 
đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

- Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: "Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là 
ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiển 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 


QUÁN 269 


thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là 
khác biệt?". Được hỏi như vậy, này các Tỷ- -kheo, các 
Thây cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 
Sau: 


- “Tham là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. 
-. Sân là tội lớn, nhưng ly sản là mau chóng. 
¬_Š¡ là tội lớn, và ly sĩ là chậm chạp. ” 
2-"Do nhân gì, này chư Hiên, do duyên gì tham chưa 
sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đên tăng 
trưởng, quảng đại?” 
- Cần phải trả lời là "Tịnh tướng". 
¬- "Với ai không như lý tác Ý tịnh tướng, thời 
tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
này các Hiện giả, đây là duyên, tham chưa sanh 
được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
3. "Do nhân gì, này các chư Hiên, do duyên gì sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sản đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 
-_ Cân phải trả lời là "Chướng ngại tướng". 
=_ "Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, 
thời sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 


QUÁN 270 


này các Hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa 
sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
4. "Do nhân gì, này các chư Hiển, do duyên gì sỉ 
chưa sanh được sanh khởi, và sỉ đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 

-_ Cần phải trả lời là "Không như lý tác ý". 

-_ "Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh 
được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng 
quảng đại. Đây là nhân, này các Hiên giả, đây 
là duyên, khiên sĩ chưa sanh được sanh khởi, 
và s1 đã sanh được tăng trưởng quảng đại”. 

5. "Do nhân øì, này các chư Hiền, do duyên gì tham 
, hay tham đã sanh được 
đoạn tận?” 

-_ Cân phải trả lời là "tướng bắt tịnh". " 

-_ Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham 
chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiện giả, 
đây là duyên khiên tham chưa sanh không sanh 
khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận." 

6. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân 
hay sân đã sanh được 
đoạn tận?” 


TH. 


-_ Cần phải trả lời là "Eừ tâm giải thoát". 


QUÁN 21701 


¬_ Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, thời sân 
chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, 
đây là duyên khiến sân chưa sanh không sanh 
khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận." 
7. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sĩ chưa 
sanh không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn 
tận?" 
- Cân phải trả lời là "như lý tác ý". 
¬ "Với ai như lý tác ý thời si chưa sanh không 
sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây là 
nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến si 
chưa sanh không sanh khởi, hay sĩ đã sanh 
được đoạn tận." 


QUÁN 2712 


52 Quán bất tịnh - Mụt nhọt có 9 vết 
thương - Kinh MỘT UNG NHỌT - 
Tăng LYV, 116 


MỘT UNG NHỌT - 7ăng IV, 116 


1. - Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trãi nhiêu 
năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt 
rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ 
chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhầm 
chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh 
nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn 
nhàm chán nứt chảy. 


5. Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân 
này đo bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm 
cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, 
tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết 
thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đây có cái gì chảy 
ra, chắc chăn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ 
chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt 
chảy, chắc chắn bắt tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi 
nứt chảy, chắc chăn nhàm chán nứt chảy. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán 
thân này. 


QUÁN 213 


QUÁN 


53 Quán bất tịnh - Thành tựu 5 pháp, 
chứng được 2 quả - Kinh NIỆM XỨ -— 
Tăng LH, 540 

NIỆM XỨ - 7ðăng II, 540 

1. - Tỷ-kheo hay Ty-kheo-nI nào, này các Tỷý-kheo, 

tu tập làm cho sung mãn năm pháp, một trong hai 

quả sau đây được chờ đợi cho vị ây: Ngay trong hiện 
tại, được chánh trí, hay nêu có dư y, chứng quả Bât 
hoàn. 

2. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, 


- - VỊ Tÿ-kheo nội tâm 


- - Sông quán bất tịnh trên thân, 
- _ Với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, 
-_ Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế 
ĐIỚI, 
- - Quán vô thường đối với tất cả hành. 
Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-m nào, này các Tỷ-kheo, tu 


tập năm pháp này, làm cho sung mãn năm pháp này, 
một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị ây: 


QUÁN 21) 


Ngay trong hiện tại, được chánh trí, hay nếu có dự V, 
chứng quả Bât hoàn. 


QUÁN 276 


54 Quán bất tịnh - Trị tán thán kính 
trọng - Kinh HÀNG MA - 50 Trung L, 


§?46i 
KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 
- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumarapira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyến. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamogsallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 
trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 


QUÁN DI 


~ 


Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thây ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 


khô lâu dài". 


Rôi Tôn giả Mahamogøsallana lại nói với ÀAc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj Sa-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chó có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bồn sư cũng không biẾt ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thấy ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 


QUÁN 278 


khô lâu dài””. 


(miệng?). Tôn giả Mahamoggallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thây vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "Vị ấy không thấy ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đẳng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiền giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 


Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chô không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ac ma, thuở xưa, Tôn giả 


QUÁN 279 


Sanjiva đang ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả SanJIiva đang 
ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gôc cây, 
thấy vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giải! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đếm á ây đã tàn, liền xuất định. phủi áo. vào buốồi sáng 


đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 


Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vì điệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 


QUÁN 280 


ây có thê đôi tâm và như vậy, Ac ma Dusi mới có dịp 
đê chi phôi họ.” 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng tôi tu thiên " và với hai vai thụ xuống, 
Với mặt cúi XuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
"Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê đại đại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiền, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... đại thiền. Ví như con mẻo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiền, si thiên, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: "Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuống, với mặt 
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cúi xuông, mê mê đại dại, tu thiên, mê thiên, sĩ thiên, 
dại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thông trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có gIỚI 
hạnh và thiện tánh. Do bị phi báng, mạ lụy, thông 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối 
họ”. 


TÔI an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... VỚI 
.. (như trên)..., biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
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Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân". 


Rồi Ác ma, các Tý-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyên giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không văng, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thê 
gIỚI, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


Này Ac ma, rôi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 


"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy fa 
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hãy nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường có thể đối tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp đề chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


"— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
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được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
dịp đê chi phôi họ”. 


Và này Ác ma, những Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyên giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến sốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối với các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rồi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đầu bị bề và với máu chảy, vẫn ổi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác 

và suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma 
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Dusi không biết sự vừa phải". 


Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ây được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
ây, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thể nào 
Dus! bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 

Để tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
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Để tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu địỊ biỆt. 
T1ỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayantal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 
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Láắu đài VỤayanfa2 

Đây đủ thân thông lực, 
Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chứng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chán thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahmà đã chân thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 
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Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 

Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lửa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
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Như kẻ ngu chạm lửa, 

Ác ma tạo ác nghiệp, 

Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


Tỷ-kheo chồng Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
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55 Quán bất tịnh - Đoạn tận tham dục - 
Kinh UDÀYI — Tăng II, 70 


UDÀYI -—7ð»g IIL, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udày! giữ im lặng. Lần thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Lân thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiền giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 
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- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chó đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mô hôi, mỡ. nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 


QUÁN 292 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy", Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 
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56 Quán chiếu sự nguy hiểm của sắc - 
Kinh Xúc Chạm Biết Rõ — Tương II, 
191 

Xúc Chạm - Biết Rõ ~ Tương II, 191 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trần dân chúng Kuru tên là Kammàsadhamma. 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo". 


- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Qng có năm gIữ Với HỘi Xúc 
hay không ? 


4) Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
- Bạch Thê Tôn, con có năm g1ữ, với nội xúc. 


5) Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc 
như thê nào? 
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6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy 


7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


Š)- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
9) Thế Tôn nói như sau: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo trong khi nắm 
giữ nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ 
đa loại, ẳa dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự 
đau khổ này lấy cái gì làm nhân, hay lấy cái gì làm 
tập khởi, lẫy cái gì làm tác sanh, lấy cái gì làm hiện 
hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Cái gì 
không có mặt, già chết không hiện hữu?"'. 


Vị áy năm giữ nội xúc, biết như sau: 
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Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành 
một vị Hày pháp hành. 


Này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực 
hành đê diệt tận khô đau, đê đoạn diệt già chêt 
một cách hoàn toàn. 


10) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có 
mặt, sanh y hiện hữu? Cái gì không có mặt, sanh y 
không hiện liệu?“ VỊ ấy nắm giữ nội xúc, biết được 
như sau: "Sanh y lấy đi làm nhân, lẫy ái làm tập khởi, 
lây ái làm tác sanh, lẫy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, 
sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y không 
hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, 
biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng 
đưa đến sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị 
ây được gọi là tùy pháp hành. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chơn chánh 
thực hành đê tận diệt đau khô và đoạn diệt sanh y 
một cách hoàn toàn. 
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11) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Nhưng đi này, khởi lên tại chỗ nào được khỏi 
lên, an trú tại chỗ nào được an trú?". Vị ãy nắm 
giữ nội xúc, biết được như sau: “7á cả những gì ở 
đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên; tại chỗ ấy, ái được 
sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở đời 
khả ái, hấp dẫn? Con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn 
khởi lên; tại chỗ ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy ái 
được an trú". 


12)... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
13)... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
14)... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
15)... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... 


16)... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, 
ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. 

17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khư, là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dân là thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ổn, thấy là tự ngã, 


18) 
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- Những ai làm đi tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. 

-_ Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khổ tăng lrưỞng. 

—_ Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người 


ây Không thể giải thoát sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


19) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, :hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thây là 
vô bệnh, thấy là an ôn, những người ấy sẽ làm ái tăng 
trưởng. 


20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ 
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng 
trưởng, những người ây sẽ làm đau khổ tăng trưởng. 
Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ây 
không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, khô, 
ưu, não. Ta nói họ không có thể giải thoát khỏi đau 
khô. 


21) Này các Ty-kheo, những aI trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thây những gì ở đời khả ái, hâp 
dân là thường còn, thây là lạc, thây là tự ngã, thây là 
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vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khô tăng trưởng, những người ây không thê 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. 


23) Này các Tỷ-kheo, 


. Rồi một người đi đến, bị 
nóng bức bách, bị nóng áp đảo, một mỏi, run rấy, 
khát nước và có những người nói với người ấy như 
sau: Này Bạn, bình đồng đựng nước uông này, có 
sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ây có pha 
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy HÔNG. Trong khi 
uống, Bạn sẽ được thích thú vê sắc, Về hương, VỀ V. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy, Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khổ gần như chết". 
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24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong quá 
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái 
hâp dân ở đời... 


25)... Những aI trong tương lai... 


26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thấy là 
vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khổ tăng trưởng, những người ây không thể 
giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói họ không thê giải thoát khỏi đau khô. 


28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là 
Sa-môn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp 
dân ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, 
thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, 


-_ Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh 
y. 
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-_ Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ 
đau khổ, 

- Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


29) Và này các Ty-kheo, những aI trong tương lai là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thây là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ 
từ bỏ ái. 


30) Những aI từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh hi 
Ta nói họ có thê giải thoát khỏi đau khô. 


31) Còn những aI, này các Tỷ-kheo, /rong hiện tại là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thấy là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khô, những người ây sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta 
nói họ sẽ giải thoát khỏi đau khô. 
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33) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rầy, khát nước. Có những người 
nói với người ấy: "Này Bạn, bình nước bằng đồng 
này có sắc, có hương, có vị, nhưng binh nước uông 
ây bị pha thuốc độc. Nêu Bạn muốn, hãy ung. Trong 
khi uông, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, VỀ Vị. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khô gần như chết". 


34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ 
như sau: Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này 
với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa động (sanh 
tô), hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục 
với cháo chua. Nhưng ta không có thể uống thứ này, 
nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài". 


35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong /hởi 
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì 
khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khô, 
thây là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ 
đoạn trừ ái. 
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36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ 
sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy 
đoạn trừ đau khô. Những aI đoạn trừ đau khổ, những 
người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


37-38) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai... 


39) Những aI trong /hởi hiện tại là Sa-môn hay Bà- 
la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô 
thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy 
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


QUÁN 304 


57 Quán lạc thọ là khổ, khổ thọ là mũi 
tên... - Kinh Cần Phải Quán Kiến — 
Tương IV, 335 


Cần Phải Quán Kiến — 7ơng IV, 335 
Ìz2) 2. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào 
là ba? Lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. 


- Lạc thọ, này các Tỷ-kheo, cần phải thấy là 
khổ. 

-_ Khổ thọ cần phải thấy là mũi tên. 

- Bất khổ bất lạc thọ cần phải thấy là vô 
thường. 


4) Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thây được lạc 
thọ là khô, thây được khổ thọ là mũi tên, thây được 
bất khổ bất lạc thọ là vô thường; thời này các Tý- 
kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 


Với minh kiên chơn 
chánh đôi với ngã mạn, vị ây đoạn tận khô đau. 


1 AI thấy lạc là khổ 
Thấy khỗ là mũi tên, 
Với bắt khô bắt lạc, 
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Thấy 


thọ là vô thường, 


Liễu tri các cảm thọ. 


“) Vị ấy liễu tri thọ, 
Hiện tại không lậu hoặc, 
Mạng chung, bác Pháp trú, 
Đại trí vượt ước lường. 
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58 Quán sát sự vi phạm... - Kinh TÔN 
GIÁ UTTARA — Tăng III, 504 


TÔN GIÁ UTTARA -7ãăng II, 504 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, tại Dhavaljàlikà. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Uttara bảo các Tỷ-kheo ... 


- Lành thay, nảy chư hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của mình. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tý-kheo thường 
thường quan sát sự vI phạm của người khác. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tý-kheo thường 
thường quan sát sự thành đạt của mình. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tý-kheo thường 
thường quan sát sự thành đạt của người khác. 


3. Lúc bấy giờ, đại vương Vessavana đang đi từ 
phương Bắc đến phương Nam, vì một vài công việc, 
đại vương Vessavana nghe Tôn giả Uttara trú ở 
Mahisavatth, trên núi Sankheyyaka, tại DhavaJàlikà 
thuyết pháp như vậy cho các Tỷ-kheo,: "Lành thay, 
này chư Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát ... 
sự thành đạt của người khác". 
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4. Rồi đại vương Vessavana như người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra, cũng vậy biến mất ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, ở DhavaJàlikà và hiện ra trước mặt 
chư Thiên ở cõi Ba mươi ba. Rồi đại vương 
Vessavana đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến nói 
với Thiên chủ Sakka: 


- Ngài có biết chăng, Tôn giả Uttara tại 
Mahisavatthu, trên núi trên núi Sankheyyaka, tại 
Dhavajàlikà thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: 
"Lành thay, này chư Hiền, Týỷ-kheo thường thường 
quan sát ... sự thành đạt của người khác". 


5. Rồi Thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng 
vậy biến mất trước chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, 
hiện ra ở Mahisavatthu, trên núi trên núi 
Sankheyyaka, tại Dhavalàlikà, trước mặt Tôn giả 
Uttara. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Tôn giả Uttara; 
sau khi đến đảnh lễ tôn giả Uttara rồi đứng một bên. 
Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói với Tôn giả 
Uttara: 


- Thưa Tôn giả, có thật chăng, Tôn giả Uttarra thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Lành thay, này chư 
Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát ... sự thành 
đạt của người khác”? Thưa có vậy, này Thiên chủ. 
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- Thưa Tôn giả, đáy là Tôn giả Uttara tự nói hay là 
lời của The Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác ? 


6. - Vậy này Thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho 
Người. Nhờ ví dụ ở đây, một sô những người có trí 
hiệu rõ ý nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Thiên chủ, có một đồng lúa lớn không 
xa làng, hay thị trấn, và quần chúng từ nơi đống lúa 
ây mang lúa đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong 
thùng, hoặc bên hông, hoặc với bàn tay. Này Thiên 
chủ, nếu có ai đến đám quân chúng ấy và hỏi như 
sau: "Các người mang lúa này từ đâu? ˆ Này Thiên 
chủ, đám quần chúng ấy phải đáp như thế nào để có 
thể đáp một cách chơn chánh? 


- Thưa Tôn giả, đám quân chúng ấy muốn đáp một 
cách chơn chánh, cân phải đáp như sau: "Thưa Tôn 
giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đông lúa lớn này". 


Cũng vậy, này Thiên chủ, điều gì khéo nói, tất cả là 
lời nói của Thể Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, chúng 
tôi và các người khác nói lên. 

7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Thật là khéo nói là lời nói này của Tôn 
giả Uttara: "Tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A- 
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la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, 
dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người khác nói lên". 
Một thời, thưa Tôn giả Uttara, Thế Tôn trú ở 
Ràjagaha (Vương Xá) tại núi Gijjhakùta, sau khi 
Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn 
nhân việc Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: 


- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của người khác. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của người khác. 


Do bị tám phi diệu pháp chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Ty-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa 
xứ, địa ngục, "sông tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chính phục, tâm bị 
xâm chiêm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục 
sông tại đây cả một kiêp, không được cứu khỏi. 


Này các Ty-kheo, bị không lợi dưỡng chinh phục, ... 


bị danh vọng chính phục ... bị không danh vọng 
chinh phục ... bị cung kính chinh phục ... bị không 
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cung kính chinh phục... bị ác dục chinh phục ... bị 
ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đây 
cả một kiếp, không được cứu khỏi. 


Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chinh 
phục lợi dưỡng được sanh khởi ... chinh phục không 
lợi dưỡng được sanh khởi ... chính phục danh vọng 
được sanh khởi ... chinh phục không danh vọng 
được sanh khởi ... chính phục cung kính được sanh 
khởi ... chính phục không cung kính được sanh khởi 
... Chỉnh phục ác dục được sanh khởi ... chinh phục 
ác băng hữu được sanh khởi... 

S. Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên mục dích 
gì cần phải sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi 


lên... 2 


- Này các Tỷ-kheo, 


- Này các Tỷ-kheo, do sông chinh phục không 
lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng được 
khởi lên ... cung kính được khởi lên ... không 
cung kính được khởi lên ... ác dục được khởi 
lên ... Do sống không chinh phục ác bằng hữu 
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được khởi lên, các lậu hoặc tốn hại, nhiệt não 
sanh khởi. Do sống chinh phục ác bằng hữu 
được khởi lên, như vậy các lậu hoặc, tôn hại, 
nhiệt não ấy không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
phải sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... 
không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên...không danh vọng được khởi lên... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi 
lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng hữu được 
khởi lên. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập 
như sau: 


9.. "Ta sẽ sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên 
... Không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên 
.. ÓC đục được khởi lên... dc bằng hữu được khởi 
lên ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


10. Cho đến, thưa Tôn giả Uttara, trong bốn hội 
chúng giữa loài người: Tỷ-kheo, Tỷ-kheo n1, nam cư 
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sĩ, nữ cư sĩ, pháp môn này không được một ai thiết 
láp. 

Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy học thuộc lòng 
pháp môn này. Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy thọ 
trì pháp môn này. Thưa Tôn giả, pháp môn này liên 
hệ đến mục đích, là căn bản Phạm hạnh. 
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59 Quán sát tầm như đã được giải thoát - 
Kinh BÁT ĐỘNG - Tăng II, 503 
BÁT ĐỘNG - 7ăng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thể nhập vào bất động. 


2. Thế nào là năm? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt được 
nghĩa vô ngại giải, 

-_ Đạt được pháp vô ngại giải, 

-_ Đạt được từ vô ngại giải, 
Đạt được biện fài vô ngại giải, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thể nhập vào bắt động. 


NGHE PHÁP - 7ðng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không 
bao lâu thê nhập vào bât động. 
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2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 


, công việc không có nhiêu, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời, 
„ không chuyên lo về bao tử; 


, thọ trì nhiêu, tích lũy điều đã nghe; 
các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp ấy, Tỷ-kheo đã 
nghe nhiều, đã năm giữ, 


Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


NÓI CHUYỆN - 7ăng II, 504 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


2. Thế nào là năm? 
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- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiêu, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 

, không chuyên lo về bao tử; 


- Đối với các 
tâm, như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về 
tri túc, câu chuyện về viễn ly, cầu chuyện về 
không hội họp, câu chuyện về tinh cần tính tân, 
câu chuyện vê giới, câu chuyện về định, câu 
chuyện về tuệ, câu chuyện vệ giải thoát, cầu 
chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
ây, VỊ ây có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức; 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao 
lâu thê nhập vào bât động. 


RỪNG - 7ðng II, 505 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
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2. Thế nào là năm? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 
dễ dàng, khéo trí túc với những nhu yếu ở đời; 

„ không chuyên lo về bao tử, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
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60 Quán sát tầm như đã được giải thoát - 
Kinh VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 1 - 
Tăng LHI, 496 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC I1 - 7ăng II, 496 


1.- Năm pháp này, nảy các Tý-kheo, khiến Tỷ-kheo 
hữu học thối chuyền. 


2. Thế nào là năm? 
-  Ưa sự nghiệp, 
- Ưa đàm luận, 
-_ Ưa ngủ, 
-  Ưa có quần chúng, 
-_ Không quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu 
học thôi chuyên. 


3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Không ưa sự nghiệp, 
-_ Không ưa đàm luận, 
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- Không ưa ngủ, 
- _ Không ưa có quân chúng, 
Quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyền. 
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61 Quán sát tướng được khéo nắm giữ - 5 
chỉ phần Thánh chánh định - Kinh 
NĂM CHI PHẢN - Tăng II, 339 


NĂM CHI PHÂN - 7ăng II, 339 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng sự tu tập 
Thánh chánh định gôm có năm chỉ phân. Hãy lăng 
nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


- Này các Tỷ-kheo, như thế nào là sự tu tập Thánh 
chánh định gôm có năm chi phân? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục... chứng 
đạt và an trú Thiền thứ nhất với tầm, với tứ. Vị ấy 
thâm nhuằn, tắm ướt, làm cho sung mãn, /zả⁄ đây 
thân mình với hỷ lạc do ly đục sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh 
ây thắm nhuân. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, như một người hầu tắm 
hay đệ tử háu tăm, sau khi răc bột tăm trong thau 
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bằng đồng, liên nhôi bột ấy với nước. Cục bột tắm 
ây được thám ướt cả trong lân ngoài Với nước, 
nhưng không chảy thành giỌọt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thấm nhuân, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với hỷ 
lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh ây thắm nhuân. 
Đây là sự tu tập thứ nhất về Thánh chánh định gồm 
có năm chi phân. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo làm cho tịnh 
chỉ tâm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. 
VỊ ây thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, /ràn 
đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh 
ây thắm nhuân. 


5. Vi như, này các Tỷ-kheo, một hô nước, nước tự 
dâng lên, phương Đông không có lỗ nước chảy ra, 
phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc 
không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ 
nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối 
nước mát từ hô nước ấy phun ra, thấm nhuận, tâm 
ướt, làm cho sung mãn tràn đây hồ nước ấy VỚI Nước 
mát lạnh, không một chỗ nào của hỗ nước ấy không 
được nước mát lạnh thấm nhuân. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuân, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với hỷ 
lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ây thấm nhuằn. Đây 
là sự tu tập thứ hai về Thánh chánh định gồm có năm 
chỉ phân. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo íÍy hÿ frú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú 
Thiền thứ ba. Vị Tỷ-kheo ấy thấm nhuằn với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 


1. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong hỗ sen xanh, hồ 
sen hồng hay sen trăng, những bông hoa ấy sanh 
trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi 
nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến sốc 
rễ đêu thắm nhuân, tâm ướt, tràn đây thấu suốt bởi 
nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể 
sen xanh, sen hông hay sen trắng không được nước 
mát lạnh ấy thắm nhuần. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đây thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không 
có hỷ ấy thắm nhuẩn. Này các Tỷ-kheo, đây là sự tu 
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tập thứ ba về Thánh chánh định gôm có năm chỉ 
phán. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ u đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ 
tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Tỷ- 
kheo ấy ngôi thâm nhuân toàn thân mình với tâm 
thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được tâm thuân tịnh trong sáng ấy thấm 
nhuân. 


Đ, l4) như, này các Tỷ-kheo, một người dùng tấm vải 
trăng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được vải trăng ây che phú. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngồi thấm nhuần toàn thân này với 
tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy 
thắm nhuấn. Này các Tỷ- kheo, đây là sự tw tập thứ 
tr về Thánh chánh định gốm có năm chỉ phần. 


10. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, quán sát tướng được 
vị Tỷ-kheo khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, 
khéo thể nhập với trí tuệ. 

11. Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người quán sát một 
người khác, người đứng quán sát người ngôi, hay 
người ngôi quản sát người nằm. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, quản sát tướng được Tỷ-kheo khéo nắm 
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giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với rí 
tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây là sự tu tập thứ năm về 
Thánh chánh định gồm có năm chỉ phần. 


Tu tập như vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo với 
Thánh chánh định gôm có năm chi phần được làm 
cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì cần 
phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ây hướng 
đến để được giác ngộ với thắng trí. Tại đấy, tại đây 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy dầu 
thuộc loại xứ nào. 


12. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái ghè nước đặt 
trên một cái giá, ghè ấy đựng đây nước, tràn đây đến 
nổi con qua có thể uông được. Và một người có sức 
mạnh đến lắc qua lắc lại cái ghè ấy, như vậy nước 
có đồ ra chăng? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập như 
vậy, Thánh chánh định gồm có năm chi phân được 
làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì 
cần phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ây hướng 
đến để được giác ngộ với thắng trí. Tại đấy, tại đấy 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 
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13. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trên một 
khoảnh đất bằng, bốn góc có bờ đề đắp cao đầu tràn 
nước đến nổi con qua có thể uống được. Rồi một 
người có sức mạnh đến tháo bờ đê chỗ này chỗ kia, 
như vậy nước có đổ ra chăng? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập như 
vậy... dầu thuộc loại xứ nào. 


14. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng, tại chỗ 
ngã tư, có một chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa 
thuân chủng, có gậy thúc ngựa đặt ngang sẵn sàng. 

Có người huấn luyện ngựa thiện xảo, người đảng xe 
điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên 
xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương tay mặt câm lấy 
gậy thúc ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui 
tại chỗ nào và như thể nào theo ý mình muốn. 


Cũng vậy, này các T'ỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như vậy, 
Thánh chánh định gồm có năm chi phần được làm 
cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì cần 
phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ây hướng 
đến để được giác ngộ với thăng trí. Tại đấy, tại đấy 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 
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15. Nêu vị ây ước muôn: “Ta sẽ chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiêu thân... ” (xem 
trước, sô 23, mục 6)... dâu thuộc loại xứ nào. 


16. Nêu vị ây ước muôn: "Thiên nhĩ thanh tịnh siêu 
nhân... " (xem trước, sô 23, mục 7) 


17. Nôu vị ây ước muôn: "Mong răng với tâm của 
mình có thê hiệu biệt được tâm của các loại chúng 
sanh khác... " (xem trước, sô 23, mục 8)... 


18. Nêu vị ây ước muôn: "”Fa sẽ nhớ đên nhiêu đời 
sông quá khứ, như một đời... ” (xem trước, sô 23, 
mục 9)... 


19. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, ta thây sự sông chêt của chúng sanh... " 
(xem trước, sô 23, mục 10)... 


20. Nếu vị ây ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, với thăng trí ta chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. Tại 
đấy, tại đây, VỊ ấy có khả năng, có năng lực đạt đến 
trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
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62 ˆ Quán thọ như thế nào - TIỂU Kinh 
ĐOẠN TẠN ÁI - 37 Trung I, 549 


TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI 
(Culatanhasankhava suttam) 


- Bài kinh số 37 — Trưng I, 549 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Đông 
Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu 
(Migaramatu). Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế 
Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một 
bên. Thiên chủ Sakka đứng một bên bạch Thế Tôn. 


— Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức 
độ nào, một Tỷ-kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành 
tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh 
phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa 
chư Thiên và loài Người? 

- Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe như 


au: ''Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối 
với tầt cả pháp". 
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=> Này Thiên chủ, nêu Tỷ- -kheo được nghe như sau: 
- Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất 


cả pháp", vị ấy biết rõ tất cả pháp. 

>> Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt 
ráo tắt cả pháp. 

>> Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một 
cảm thọ nào, lạc thọ, khô thọ hay bắt Khô bát lạc 


thọ, vị ấy sống. quán tánh vô thường, sống quán 
tánh ly tham, sông quản tạnh đoạn diệt, sông quán 


tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. 
> VỊ ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sông quán 
tánh ly tham, sông quán tánh đoạn diệt, sông quán 
tánh xả ly trong các cảm thọ ây, 


1: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những 
việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này 
nữa". Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức 
độ như vậy, một Tỷ-Kheo ái tận giải thoát, cứu 
cánh thành tựu, cứu cánh an ôn, khỏi các khổ ách, 
cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối 
thắng giữa chư Thiên và loài Người. 

Rồi Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
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hữu hướng về Ngài rôi biên mật tại chô. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana ngôi 
cách Thế Tôn không xa Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana suy nghĩ: "Không hiểu Dạ-xoa 
(Yakkaha) kia, sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, có 
tín thọ hay không? Ta hãy tìm biết Dạ- xoa kia, sau 
khi hoan hý lời Thế Tôn dạy, có tín thọ hay không?" 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana, như người lực sĩ 
duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra, biễn mất ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường 
và hiện ra ở giữa chư thiên cõi trời Ba mươi ba. Lúc 
bấy giờ Thiên chủ Sakka, với đầy đủ năm trăm nhạc 
khí chư thiên, đang vui chơi tại vườn Nhất bạch liên. 
Thiên chủ Sakka thấy Tôn giả từ xa đến, bảo năm 
trăm nhạc khí chư thiên dừng nghỉ, đi đến Tôn giả 
Mahamoggallana, sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Mahamoggallana "Hãy đến đây, Thiện hữu 
Mogsallana; thiện lai, Thiện hữu Mogøallanal Này 
Thiện Hữu Moggallana, lâu lắm Thiện hữu mới có 
dịp đến đây. Ki ngồi, Thiện hữu Moggallana, trên 
chỗ đã soạn sẵn". Tôn giả Mahamogsallana, ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Thiên chủ Sakka 
lây một ghế thấp khác và ngôi xuống một bên. Rồi 
Tôn giả Mahamogøallana nói với Thiên chủ Sakka 
đang ngôi xuống một bên: 
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— Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn 
đã nói cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho 
chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phân lời thuyết 
giảng ẫy. 


— Thiện hữu Moggallana, chúng tôi bận nhiều 
công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm, việc làm 
cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời Ba 
mươi ba. Lại nữa, này Thiện hữu Moggallana, lời 
thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững , 
khéo suy tư, khéo thầm lự nên không thể mau quên 
được. Này Thiện hữu Moggallana, xưa kia phát khởi 
chiến tranh giữa chư Thiên và chúng Asura (A-tu- 
la). Này Thiện hữu Moggallana, trong trận chiến này, 
chư Thiên thắng, chúng Asura bại. Này thiện hữu 
Mogsgallana, sau khi thắng trận chiến ấy và nhân dịp 
thăng trận, chúng tôi, sau khi trở về, cho xây dựng 
một lâu đải tên là Vejayanta (Tôi Thắng Điện). Này 
Thiện hữu Moggallana, lâu đài Vejayanta ó cđến một 
trăm vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có bảy ngôi nhà 
có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có bảy tiên 
nữ, và mỗi tiên nữ có đến bảy thị nữ. Này thiện hữu 
Mogsgallana, Thiện hữu có muốn xem những điều 
khả ái của lâu đài VeJayanta không? 


Tôn giả Mahamogsallana im lặng nhận lời. Rồi 
Thiên chủ Sakka cùng với đại vương Vessavana đê 
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Tôn giả Mahamogøallana đi trước vả đi đến lâu đải 
VeJayanta. Các thị nữ của Thiên chủ Sakka thấy Tôn 
giá Mahamoggallana đi từ xa đến, sau khi thấy, liền 
hồ thẹn, bẽn lẽn, rồi bước vào phòng của mình. Ví 
như cô dâu khi thấy cha chồng liên hồ thẹn, bẽn lẽn; 
cũng như vậy, các thị nữ của Thiên chủ Sakka, khi 
thấy Tôn giả Mahamogsallana liền hỗ thẹn, bẽn lẽn, 
vào phòng riêng của mình. Rồi Thiên chủ Sakka và 
đại vương Vessavana đưa Tôn giả Mahamogøsallana 
đi thăm và xem khắp lâu đài Vejayanta: "Này Thiện 
hữu Moggallana, xem điều khả ái này của lâu đải 
Vejayanta; xem điều khả ái này của lâu đài 
VeJayanta. Cái này chói sáng nhờ các công đức do 
Tôn giả Kosiya đã làm thời xưa; và loài Người, khi 
thây cái gì khả ái liền nói: "Thật sự, cái này chói sáng 
từ chư thiên cõi trời Ba mươi ba. Cái này chói sáng 
nhờ các công đức do Tôn giả Kosiya đã làm thời 


li 


Xưa... 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: "Dạ- 
xoa này sống phóng dật một cách quá đáng. Ta hãy 
làm cho vị này hoảng sợ”. Tôn giả Mahamogøsallana 
liền thị hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm 
cho lầu Vejayanta rung động, chuyển động, chấn 
động mạnh. Thiên chủ Sakka, đại vương Sessavana 
và chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba, tâm cảm thấy kỳ 
diệu, hy hữu: "Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay 
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đại thần thông lực, đại oai lực của Tôn giả Sa-môn! 
Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung này 
rung động, chuyền động, chắn động mạnh!" Tôn giả 
Mahamogsallana sau khi biết Thiên chủ Sakka đã 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược liền nói với Thiên 
chủ Sakka: 


— Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn 
đã nói cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho 
chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phân lời thuyết 
giảng ây. 


Ở đây, này Thiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng 
một bên. Này Thiện hữu Mogøgallana, sau khi đứng 
một bên, tôi bạch với Thế Tôn như sau: 


"— Bạch Thế Tôn, một cách tóm tắt, đến mức độ 
nào, một Tỷ-kheo là ái tận giải thoát, cứu cánh thành 
tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh 
phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa 
chư Thiên và loài Người? 


- Khi nghe nói vậy, này Thiện hữu Moggallana, 
Thê Tôn nói với tôi như sau: 
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với tất cả pháp". Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi 
biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả 
pháp". Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có 
cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bắt khổ bất lạc thọ, 
vị ấy sống quán tảnh vô thưởng, sống quán tánh ly 
tham, sông quản tánh đoạn diệt, sống, quán tánh xả 
Íy trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh 
vô thưởng, sống quán tánh ly tham, sông quán tánh 
đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy 
nên không chấp trước một vật gì ở đời; do không 
chấp trước nên không phiên não; do không phiên 
não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ tri: “Sanh 
đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã 
làm, không còn trở lại đời này nữa". “Này Thiên chủ, 
một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ-kheo 
ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an 
ồn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh 
viên mãn, bậc tối thăng giữa chư Thiên và loài 
Người”. 

Như vậy, này Thiện hữu Moggallana, Thế Tôn 
nói một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana, sau khi hoan hý, 
tín cho lời Thiên chủ Sakka nói, như một nhà lực sĩ 
duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra, biến mắt giữa chư thiên ở cõi trời Ba mươi 
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ba, và hiện ra tại Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. 
Sau khi Tôn giả Mahamogsallana đi chăng bao lâu, 
các thị nữ của Thiên chủ Sakka nói với Thiên chủ 
Sakka như sau: 


— Thưa Thiên chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn, bậc 
Đạo sư của Thiên chủ? 


— Không, vị ây không phải là Thế Tôn, bậc Đạo 
Sư của ta. VỊ ây là đông phạm hạnh với ta, Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. 


— Thưa Thiên chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên 
chủ, có một vị đồng phạm hạnh có đại thần thông, có 
đại oai lực như vậy. Chắc chắn vị ấy là Thế Tôn, bậc 
Đạo Sư của Thiên chủ. 


Rồi Tôn giá Mahamoggallana đến tại chỗ Thế 
Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahamogsallana bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết chăng, Thế 
Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt 
cho một Dạ-xoa có đại oal lực? 

— Này Mogsallana, Ta biết. Ở đây, Thiên chủ 
Sakka đến tại chỗ Ta ở, sau khi đên, đảnh lễ Ta rồi 
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đứng một bên. Sau khi đứng một bên, này 
Mogøsallana, Thiên chủ Sakka bạch với Ta: 


- Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức 
độ nào, một Tỷ-kheo ái tận, giải thoát, cứu cánh 
thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu 
cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng 
giữa chư Thiên và loài Người? 


Khi nghe nói vậy, này Mahamogøsallana, Ta nói 
với Thiên chủ Sakka: 


"— Ở đây, này Thiên chủ, Tý-kheo được nghe 
như sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối 
với tất cả pháp". Này Thiên chủ, nêu Tỷ-kheo được 
nghe như sau: "Thật không xứng đáng nêu có thiên 
vị đối với tật cả pháp”. VỊ ây biết rõ tất cả pháp. Sau 
khi biết rõ tất cả pháp, vị Ấy, biết một cách rốt ráo tất 
cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có 
một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ, hay bắt khô bất 
lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán 
tánh ly tham, sông quán tánh đoạn diệt, sông quán 
tánh xả ly trong các cảm thọ â ây. Vị ấy nhờ sông quán 
tánh vô thường, sông quán tánh ly tham, sống quán 
tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm 
thọ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do 
không chấp trước nên không phiền não, do không 
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phiền não, VỊ ây chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ fr1: 
"Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cân 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa". 


Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ 
như vậy, một Tỷ-kheo ái tận, giải thoát, cứu cánh 
thành tựu, cứu cảnh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu 
cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng 
giữa chư Thiên và loài Người”. 

Như vậy, này Mogsallana, Ta biết Ta vừa nói 
một cách tóm tắt về ái tận giải thoát cho Thiên chủ 
Sakka. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. “Tôn giả 
Mahamogsallana hoan hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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63 Quán tánh vô thường đv tất cả các 
hành - đối trị tán thán - Kinh HÀNG 
MA - 50 Trung L, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumaragpira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyến. Lúc bấy giờ, Tôn 
giá Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamogsallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 
trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thây ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 


khô lâu dài". 


Rôi Tôn giả Mahamogøsallana lại nói với ÀAc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj Sa-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chó có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bồn sư cũng không biẾt ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thấy ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
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khô lâu dài"”. 


(miệng?). Tôn giả Mahamoggallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thây vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "Vị ấy không thấy ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đẳng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiền giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 


Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chô không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ac ma, thuở xưa, Tôn giả 
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Sanjiva đang ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả SanJIiva đang 
ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gôc cây, 
thấy vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giải! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chỗồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đếm á ây đã tàn, liền xuất định. phủi áo. vào buốồi sáng 


đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 


Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vì điệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phi báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
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ây có thê đôi tâm và như vậy, Ac ma Dusi mới có dịp 
đê chi phôi họ.” 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng tôi tu thiên " và với hai vai thụ xuống, 
Với mặt cúi xuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiên, sĩ thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
"Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê đại đại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiền, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... đại thiền. Ví như con mẻo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiên, si thiên, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: "Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuống, với mặt 
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cúi xuông, mê mê đại dại, tu thiên, mê thiên, sĩ thiên, 
dại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thông trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có gIỚI 
hạnh và thiện tánh. Do bị phi báng, mạ lụy, thông 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối 
họ”. 


TÔI an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)... biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
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Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân". 


Rồi Ác ma, các Tý-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyên giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không văng, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thê 
gIỚI, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biễn mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


Này Ac ma, rôi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 


"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy fa 
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hãy nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường có thể đối tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp đề chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


"— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
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được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
dịp đê chi phôi họ”. 


Và này Ác ma, những Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyên giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến sốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối với các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rỗi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đầu bị bề và với máu chảy, vẫn ổi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác 

và suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma 
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Dusi không biết sự vừa phải". 


Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ây được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
ây, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thể nào 
Dus! bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 

Để tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
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Để tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu địỊ biỆt. 
1ÿ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayantal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 
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Lâu đải Viayanta2 

Đây đủ thân thông lực, 
Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chứng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chán thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chắn thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 
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Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 

Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lửa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
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Như kẻ ngu chạm lửa, 

Ác ma tạo ác nghiệp, 

Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


Tỷ-kheo chồng Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
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64 Quán tưởng bất khả lạc đv tất cả thế 
gian - đối trị lợi dưỡng - Kinh HÀNG 
MA - 50 Trung L, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumarapira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyến. Lúc bấy giờ, Tôn 
giá Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamogsallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 
trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thây ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 


khô lâu dài". 


Rôi Tôn giả Mahamogøsallana lại nói với ÀAc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj $a-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chó có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bồn sư cũng không biẾt ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thấy ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
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khô lâu dài"”. 


(miệng?). Tôn giả Mahamoggallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thây vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "Vị ấy không thấy ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đẳng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiền giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 


Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chô không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ac ma, thuở xưa, Tôn giả 
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Sanjiva đang ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả SanJIiva đang 
ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gôc cây, 
thấy vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giải! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đếm á ây đã tàn, liền xuất định. phủi áo. vào buốồi sáng 


đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 


Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vì điệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
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ây có thê đôi tâm và như vậy, Ac ma Dusi mới có dịp 
đê chi phôi họ.” 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng tôi tu thiên " và với hai vai thụ xuống, 
Với mặt cúi xuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiên, sĩ thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
"Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê đại đại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiền, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... đại thiền. Ví như con mẻo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiên, si thiên, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: "Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuống, với mặt 
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cúi xuông, mê mê đại dại, tu thiên, mê thiên, sĩ thiên, 
dại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thông trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có gIỚI 
hạnh và thiện tánh. Do bị phi báng, mạ lụy, thông 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối 
họ”. 


TÔI an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)... biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
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Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân". 


Rồi Ác ma, các Tý-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyên giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không văng, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thê 
gIỚI, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biễn mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


Này Ac ma, rôi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 


"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy fa 
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hãy nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường có thể đối tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp đề chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


"— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
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được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
dịp đê chi phôi họ”. 


Và này Ác ma, những Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyên giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến sốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối với các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rồi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đầu bị bề và với máu chảy, vẫn ổi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác 

và suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma 
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Dusi không biết sự vừa phải". 


Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ây được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
ây, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thể nào 
Dus! bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 

Để tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
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Để tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu đị biỆt. 
1ÿ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayantal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 
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Lâu đải Viayanta2 

Đây đủ thân thông lực, 
Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chứng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chán thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chắn thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 
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Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 

Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lửa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
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Như kẻ ngu chạm lửa, 

Ác ma tạo ác nghiệp, 

Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


Tỷ-kheo chồng Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
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65 Quán tưởng nội sắc - 8 thắng xứ - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡i Tám thăng xứ: 


- Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại 
ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xâu. VỊ â ấy nhận 
thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy", đó là thăng xứ thứ nhất. 


- Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại 
ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận 
thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy", đó là thăng xứ thứ hai. 


-_ Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các 
loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ây 
nhận thức răng: "Sau khi nhiệp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ ba. 


- Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thây các 


loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ây nhận 
thức răng: "Sau khi nhiêp thăng chúng, ta 
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biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ tư. 


- Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các 
loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, 
tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng 
xanh - như bông gai màu xanh, sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh - như lụa Ba la nại, cả hai mặt 
lắng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, tướng 
sắc xanh, hình sắc xanh, ảnh sáng xanh. Như 
vậy vị này quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sác màu xanh, sắc màu xanh, 
tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng 
xanh. Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thăng XỨ 
thứ năm. 


=- Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thây các 
loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, 
hình sắc vàng, ánh sáng vàng - như bông 
kanikàra màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc 
vàng, ánh sáng vàng - như lụa Ba la nại cả 
hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, 
tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở 
nội tâm, thấy sắc vàng, hình sắc vàng, ánh 
sáng vàng, vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi 
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nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây", đó là 
thăng xứ thứ sáu. 


-_ Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các 
loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng 
màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ - như bông 
bandhuJvaka màu đỏ - như lụa Ba la nại cả 
hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc mảu đỏ, tướng 
màu đỏ, hình sắc đỏ, ảnh sáng đỏ. Như vậy 
vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, vỊị ây nhận thức 
rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy", đó là thăng xứ thứ bảy. 


=_ Một vị quản tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các 
loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trăng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng 
trăng - như sao mai osadhi màu trắng, sắc 
mầu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc trăng, 
ánh sáng trăng, như lụa Ba la nại cả hai mặt 
láng trớn màu trắng, sắc mầu trăng, tướng 
sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng. 
Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm 
thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu 
trăng, tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh 
sáng trắng, vị ấy nhận thứ răng: "Sau khi 
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nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thăng xứ thứ tám. 
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66 Quán vô thường - Kinh ĐẠI THIỆN 
KIÊN VƯƠNG - 17 Trường II, 9 


KINH ĐẠI THIỆN KIÊN VƯƠNG 
(MAHÀ SUDASSANA SUTTANTA) 
— Bài kính số I7 — Trường II, 9 


1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ bạt 
đan) ở Kusinàrà (Câu thi la) trong rừng Sà la của 
giòng họ Mallà, giữa hai cây Sàla song thọ, khi ngài 
sắp nhập Niết bàn. 


2. Lúc ấy, tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài ngôi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thế Tôn: 
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3. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, 
chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô 
thị này phụ thuộc. 


Này Ananda, 


trị vì như pháp, là vị Pháp vương, thống 
lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đầy đủ 
bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinàrà này là kinh đô 
của vua Đại Thiện Kiến, tên là Kusàvati (Câu-xá-bà- 
đề), phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do 
tuân, phía Bắc và phía Nam rộng đến mười bảy do 
tuân. 


Này Ananda, kinh đô Susàvati này rất phôn thịnh, 
phú cường, dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, 
thực thâm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô Alakamanda của chư Thiên rất phôn thịnh, phú 
cường, dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, 
thực phẩm phong phú. Cũng vậy này Ananda, kinh 
đô Kusàvati này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân 
cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn. Này Ananda, 
kinh đô KusàvatI này ngày đêm vang dậy mười loại 
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tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng 
trống lớn, tiếng trồng nhỏ, tiềng tỳ bà, tiếng hát, tiếng 
xập xỏa, tiếng chuông và tiếng thứ mười là lời kêu 
gọi: "Hãy uống đi, hãy ăn đi!". 


4. Này Ananda, kinh đô Kusàvati có bảy bức thành 
bao bọc, 


5. Này Ananda, kinh đô Kusàvati có bốn loại cửa: 
một loại bằng vàng, một loại băng bạc, một loại băng 
lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tại mỗi cửa, có dựng 
bảy cột trụ, bề cao khoảng ba hay bốn lần thân người. 
Một cột trụ băng vàng, một cột trụ băng bạc, một cột 
trụ bằng lưu ly, một cột trụ bằng thủy tỉnh, một cột 
trụ băng san hô, một cột trụ băng xa cừ, một cột trụ 
băng mọi thứ báu. 


6. Này Ananda, kinh đô Kasàvati có bảy hàng cây 
tàla bao học, một hàng bằng vàng, một hàng bằng 
bạc, một hàng bằng lưu ly, một hàng bằng thuỷ tinh, 
một hàng băng san hô, một hàng bằng xa cừ, một 
hàng bằng mọi thứ báu. 


-_ Cây tàla băng vàng, có thân cây bằng vàng, có 
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lá và trái cây bằng bạc. 

- Cây tàla bằng bạc có thân cây bằng bạc, có lá 
và trái cây băng vàng. 

-_ Cây tàla bằng lưu ly, có thân cây bằng lưu ly, 
có lá và trái cây băng thủy tinh. 

-_ Cây tàla băng thủy tinh, có thân cây bằng thủy 
tinh, có lá và trái cây băng lưu ly. 


- Cây tàla băng san hô, có thân cây băng san hô, 
có lá và trái cây băng xa cừ. 

-. Cây tàla băng xa cử, có thân cây băng xa cừ, có 
lá và trái cây băng san hô. 

- Cây tàla băng mọi loại báu, có thân cây băng 
mọi loại báu, có là và trái cây băng mọi loại 
báu. 


Này Ananda, khi những cây tàla này được gió rung 
chuyền, một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly 
khởi lên, cũng như năm loại nhạc khí, khi được một 
nhạc sĩ thiện xảo tâu nhạc, phát ra một âm thanh vi 
diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy, Ananda, khi 
những hàng cây tàla này được gió rung chuyền, một 
âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này 
Ananda, lúc bấy giờ, nếu ở tại kinh đô Kusàvati có 
những kẻ cờ bạc, rượu chè, họ sẽ nhảy múa theo 
những âm điệu của những hàng cây tàla này khi được 
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gió thôi. 


1. 
Thế nào là bảy? 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiên, vào ngày Bôt-tát 
trăng răm sau khi tăm rửa, lên cao điện đê trai giới, 
thời Thiên luân báu hiện ra, 


. Thây vậy, vua 
Đại Thiện Kiên suy nghĩ: "Ta nghe như vầy: Khi một 
vị vua Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bồ 
tát trăng rằm, sau khi tăm rửa, lên cao điện trai ĐIỚI, 
nếu có Thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn cọng xe, 
với vành xe và trục xe, đây đủ mọi bộ phận, thời vị 
vua ấy là Chuyên Luân vương. Như vậy ta có thể là 
Chuyên Luân vương " 


8. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm 
bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báu và 
nói: Này xe báu hãy lăn khắp, này xe báu hãy chinh 
phục!". Và này Ananda, xe báu lăn về hướng Đông 
và vua Đại Thiện Kiến cùng với bốn loại binh chủng 
đi theo sau. Và này Ananda, chỗ nào xe báu dừng lại, 
chỗ ây vua Đại Thiện Kiến an trú cùng với bốn loại 
binh chủng. 


9. Này Ananda, các địch vương ở phương Đông đến 
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yết kiên vua Đại Thiện Kiến và nói: "Hãy đến đây, 
Đại vương! Hoan nghênh, đón mừng Đại vương! 
Tâu Đại vương, tất cả đều thuộc của Ngài. Đại vương 
hãy giáo huấn cho chúng tôi! ". 


Vua Đại Thiện Kiên nói răng: 


Này Ananda, tất cả địch vương ở phương Đông đều 
trở thành chư hâu vua Đại Thiện Kiên. 


10. Này Ananda, rôi xe báu lăn xuống biển lớn ở 
phương Đông rồi nồi lên rồi lăn về phương Nam... 
lặn xuông biển lớn ở phương Nam, rôi nôi lên và lặn 
về phương Tây..., lặn xuông biển lớn ở phương Tây, 
rồi nối lên và lần về phương Bắc và vua Đại Thiện 
Kiến cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. Này 
Ananda, chỗ nào xe báu dừng lại chỗ ấy vua Đại 
Thiện Kiến an trú cùng với bốn loại binh chủng. 


Này Ananda, các địch vương ở phương Bắc đến yết 
kiến vua Đại Thiện Kiến và nói: "Hãy đến đây, Đại 
vương! Hoan nghênh đón mừng Đại vương! Tâu Đại 
vương tất cả thuộc của Ngài. Đại vương hãy giáo 
huấn cho chúng tôi!". 


QUÁN Sưê: 


Này Ananda, tất cả địch vương ở phương Bắc đều 
trở thành chư hâu của vua Đại Thiện Kiên. 


Này Ananda, như vậy là sự xuât hiện xe báu của vua 
Đại Thiện Kiên. 


12. Lại nữa này Ananda, voi báu xuât hiện cho vua 
Đại Thiện Kiên, 


Thấy voi báu, vua Đại Thiện Kiến sanh tâm hoan hỷ 
và nghĩ: Kcc thay được cỡi con voi này nếu nó chịu 
sự điều ngự". Và này Ananda, như một con hiền 
tượng quí phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi 
báu ây tự đến để chịu sự điều ngự. Này Ananda, thuở 
xưa, vua Đại Thiện Kiến để thử voi báu này, sáng 
sớm cỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên rồi về 
lại kinh đô KusàvatI kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, 
như vậy là sự xuất hiện voi báu của vua Đại Thiện 
Kiên. 


13. Lại nữa này Ananda, ngựa báu xuât hiện cho vua 
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Đại Thiện Kiên, 


. Thấy ngựa báu, vua Đại Thiện 
Kiến sanh tâm hoa hỷ và nghĩ: "Tốt đẹp thay được 
CỠI con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự”. và này 
Ananda, như một con hiền mã quý phái, chịu sự điều 
ngự lâu ngày, con ngựa báu ấy tự đến để chịu sự điều 
ngự. Này Ananda, thuở xưa, vua Đại Thiện Kiến để 
thử ngựa báu này, sáng sớm cỡi ngựa, đi khắp quả 
đất cho đến hải biên rồi về lại kinh đô Kusàvati kịp 
giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện 
ngựa báu của vua Đại Thiện Kiến. 


14. Lại nữa, này Ananda, châu báu lại xuât hiện cho 
vua Đại Thiện Kiên. 


. Này Ananda, thuở xưa, vua Đại 
Thiện Kiến đề thử châu báu này đã cho dàn bảy bốn 
binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thê 
tiễn quân trong đêm tối âm u. Này Ananda, mọi 
người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, 
tưởng răng trời đã sáng rôi. Này Ananda như vậy là 
sự xuất hiện châu báu của vua Đại Thiện Kiến. 


15. Này Ananda, nữ báu lại xuất hiện cho vua Đại 
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Thiện Kiên, 


- Này Ananda, thân xúc nữ báu này êm mịn như 
bông, như nhung. 


-. Này Ananda, khi trời lạnh, chân tay nữ báu này 
trở thành âm áp, khi trời nóng, trở thành lạnh 
mát. 


- Này Ananda, thân nữ báu tỏa mùi thơm chiên 
đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. 


- Này Ananda, nữ báu này dậy trước và di ngủ 
sau vua Đại Thiện Kiến, mọi hành động làm 
vua thỏa thích, yên lành khả ái. 

- Này Ananda, nữ báu này không có một tư 
tưởng nào bất tín đối với vua Đại Thiện Kiến 
huống nữa là về thân thê. 


Này Ananda, như vậy là sự xuât hiện nữ báu của vua 
Đại Thiện Kiên. 


16. Lại nữa, này Ananda, gia chú báu xuât hiện cho 
vua Đại Thiện Kiên, 
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châu báu chôn cát có chủ hay không có chủ. Gia chủ 
báu này đến vua Đại Thiện Kiến và nói: "Tâu Đại 
vương, Đại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích 
nghi tài sản Đại vương”. 


Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiên muôn thử 
gia chủ báu này, liên cỡi thuyên, chèo ra giữa sông 
Hãng và bảo gia chủ báu: 


- Này Ga chủ, ta cân vàng. 


- lâu Đại vương, Đại vương hãy cho chèo thuyền 
gân bờ nào cũng được. 


- Này Gia chủ, Ta cần vàng ngay tại đây. 


Này Ananda, khi ấy gia chủ báu thọc hai tay xuống 
nước nhắc lên một ghè đầy cả vàng ròng rồi tâu với 
vua Đại Thiện Kiến: 


- Tâu Đại vương, như vậy đã đủ chưa. Tâu Đại 
vương, làm như vậy đã được chưa? 


Vua Đại Thiện Kiến trả lời: 
- Này Ga chủ, như vậy là đủ. Này Gia chủ, làm như 


vậy là được rôi. Này G1a chủ, cúng dường như vậy 
là được rôi. 
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Này Ananda, như vậy là sự xuât hiện gia chủ báu của 
vua Đại Thiện Kiên. 


L7. Lại nữa, này Ananda, tướng quân báu xuất hiện 
cho vua Đại Thiện Kiên, 


VỊ này đên tâu vua Đại Thiện Kiên: 


- Tâu Đại vương, Đại vương chớ có âu lo, Thân sẽ 
cô vân Đại vương. 


Này Ananda, như vậy là sự xuât hiện tướng quân báu 
của vua Đại Thiện Kiên. 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đây đủ bảy báu 
như vậy. 


18. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến, có 
đầy đủ bôn Như ý đức. Thê nào là bôn? 


-_ Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến 


. Này Ananda, đó là Như ý đức thứ nhất 
của vua Đại Thiện Kiên. 
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19. Này Ananda, lại nữa, vua Đại Thiện Kiến sống 
. Này Ananda, 
đó là Như ý đức thứ hai của vua Đại Thiện Kiên. 


20. Lại nữa này Ananda, vua Đại Thiện Kiến 


Nãy Ananda, đó là Như ý đức thứ 
ba của vua Đại Thiện Kiên. 


21. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến được 
. Này 
Ananda, như người cha được các người con ái kính 
và yêu mến, cũng vậy nảy Ananda, vua Đại Thiện 
Kiến được các vị Bà-la-môn và Gia chủ ái kính và 
yêu mến. Này Ananda, như những người con được 
người cha ái kính và yêu mến, cũng vậy này Ananda, 
các vị Bà-la-môn và Gia chủ được vua Đại Thiện 
Kiến ái kính và yêu mến. 


Thuở xưa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến đi đến 
hoa viên cùng với bốn loại binh chủng. Này Ananda, 
các vị Bà-la-môn và Gia chủ đến vua Đại Thiện Kiến 
và tâu rằng: "Tâu Đại vương, hãy cho đi chậm chậm 
để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dải hơn..." Này 
Ananda, nhưng vua Đại Thiện Kiến lại ra lệnh cho 
người đánh xe: "Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm 
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chậm để ta có thê thấy các vị Bà-la-môn và Gia chủ 
lâu dài hơn”. Này Ananda, như vậy là Như ý đức thứ 
tư của vua Đại Thiện Kiên. 


22, 
'Nay ta hãy cho xây những hô sen giữa các hàng 
cây tàÌa, cứ cách khoảng một trăm cung tám!" 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiên cho xây các hô sen 
giữa các hàng cây tàla, cứ cách khoảng một trăm 
cung tâm. 


Này Ananda, những hồ sen ấy được lát băng bốn loại 
gạch, một loại băng vàng, một loại băng bạc, một loại 
băng lưu ly, một loại băng thủy tính. 


Này Ananda, trong bốn loại hồ sen ấy có bốn loại 
tâm cấp, một loại bằng vàng, một loại băng bạc, một 
loại băng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp 
bằng vàng có cột trụ băng vàng, có chăn ngang và 
đầu trụ bằng bạc. Tầm câp băng bạc có cột trụ băng 
bạc, có chắn ngang và đâu trụ băng vàng. Tâm cấp 
bằng lưu ly có cột trụ băng lưu ly, có chắn ngang và 
đầu trụ băng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có 
cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ băng 
lưu ly. Này Ananda, những hồ sen ấy được hai hàng 
băng bạc. Hàng lan can băng vàng có cột trụ băng 
vàng, có chăn ngang và đầu trụ bằng bạc. Hàng lan 
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can băng. bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và 
đầu trụ bằng vàng. 


23. Và nảy Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: 
“Trong những hô sen này ta sẽ cho đem trông các 


loại sen xanh, sen hông, Sen Vàng, sen trăng khắp 
bốn mùa để những ai muốn làm tràng hoa có thể 
lấy dàng ”. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho 
đem trồng các loại sen xanh, sen hông, sen vàng, sen 
trăng khắp bốn mùa để làm những tràng hoa băng 
các thứ bông ấy. 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: ''7rên 
bờ những hỗ sen này, ta sẽ cho đặt những người 
hấu tắm cho những người qua kẻ lại"'. Và này 
Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho đặt những người 
hâu tắm trên bờ những hồ sen nảy đề tắm cho những 
người qua kẻ lại. 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: ''7rên 
bờ những hỗ sen này, ta sẽ cho đặt những vật bỗ 
thí, đồ ăn cho những ai đói, đô uỗng cho những di 
khát, áo quân cho những ai cân áo quân, xe cộ cho 
những ai cần xe, đô năm cho những ai cân năm, 
đàn bà cho những ai cần đàn bà, bạc cho những di 
cần bạc và vàng cho những ai cần vàng ". 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến, trên bờ những hồ 
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sen Ấy, cho đặt những vật bồ thí, đồ ăn cho những ai 
đói, đồ uống cho những aI khát, áo quân cho những 
ai cần áo quân, xe cộ cho những ai cân xe, đồ năm 
cho những ai cần năm, đàn bà cho những ai cần đản 
bà, bạc cho những aI cần bạc, và vàng cho những aI 
cần vàng. 


24. Này Ananda, các Gia chú, Bà-la-môn đem theo 
nhiều tiên bac đên vua Đại Thiện Kiên và tâu vua: 


- Tâu Đại vương, chúng tôi có đem nhiều tiền của 
này đê Đại vương dùng. Mong Đại vương hãy thâu 
nhận lây. 


- Này các Khanh, ta có đầy đủ nhiều tiền bạc do đánh 
thuê đúng pháp đem lại. Hãy giữ tiên bạc của Khanh 
lại, và đem theo nhiêu nữa cho các Khanh! 


Các vị này khi bị vua từ chối, liền đứng qua một bên 
và suy nghĩ: "Nếu nay chúng ta đem tiền của này về 
nhà chúng ta thời thật không phải. Chúng ta hãy xây 
dựng nhà cửa cho vua Đại Thiện Kiến". 


Các vị ây liên đên vua Đại Thiện Kiên và tâu: 


- Đại vương, chúng tôi định xây dựng nhà cửa cho 
Đại vương. 
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Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. 


(Tỳ-thủ-yêt-ma) và nói: 


- Này Vissakamma, hãy đến đây và xây dựng một 
lâu đài cho vua Đại Thiện Kiên, đặt tên là Dhamưna 
(Pháp). 


- XIn vâng, Tôn giả. 


Này Ananda, Thiên tử Vissakamma vâng lời Thiên 
chủ Sakka, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang 
co, hay co lại cánh tay duôi ra, Thiên tử Vissakamma 
biến mất từ chư Thiên ở Tavatimsa và hiện ra trước 
mặt vua Đại Thiện Kiến. Rồi này Ananda, Thiên tử 
Vissakamma tâu với vua Đại Thiện Kiến: 


- Đại vương, tôi sẽ xây dựng một lâu đài tên là 
Dhamma cho Đại vương! 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. 
Và này Ananda, Thiên tử Vissakamma xây dựng lâu 
đài tên là Dhamma cho vua Đại Thiện Kiên. 

26. Này Ananda, lâu đài Dhamma này, về hướng 


Đông và hướng Tây bề dài đến một do tuần, và về 
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hướng Bắc và hướng Nam, bê rộng đên nửa do tuân. 


Này Ananda, nền nhà của lâu đài Dhamma cao cho 
đên ba thân người và làm băng ba loại gạch, một loại 
băng vàng, một loại băng lưu ly, một loại băng thủy 
tĩnh. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma có đến tám vạn bốn 
ngàn cột trụ bằng bốn loại, một loại băng vàng, một 
loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại băng 
thủy tinh. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma có hai mươi bốn tầm 
cấp băng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại băng 
bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. 
Tâm cấp bằng vàng có cột trụ băng vàng, có chắn 
ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm câp bằng bạc có cột 
trụ băng bạc, có chắn ngang và đầu trụ băng vàng. 
Tâm cấp băng lưu ly có cột trụ băng lưu ly, có chắn 
ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy 
tinh có cột trụ băng thủy tinh, có chăn ngang và đầu 
trụ bằng lưu ly. 


Này Ananda, lâu đài Dhamma có tám vạn bốn ngàn 
phòng ốc băng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại 
bằng bạc, một loại băng lưu ly, một loại băng thủy 
tinh. Trong phòng ốc bằng vàng có chỗ năm bằng 
bạc được trải ra. Trong phòng ốc bằng bạc, có chỗ 
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năm băng vàng được trải ra. Trong phòng ốc bằng 
lưu ly có chỗ năm băng ngà được trải ra. Trong 
phòng ốc băng thủy tỉnh, có, chỗ nằm bằng san hô 
được trải ra. Tại cửa phòng ốc băng vàng, có dựng 
lên một cây tàla bằng bạc, với thân cây băng bạc, với 
lá và trái cây băng vàng. Tại cửa phòng ốc bằng bạc, 
có dựng lên một cây tàla bằng vàng, với thân cây 
bằng vàng, với lá và trái băng bạc. Tại cửa phòng ốc 
băng lưu ly, có dựng lên một cây tàla bằng thủy tinh, 
với lá và trái cây băng thủy tinh, có dựng lên một cây 
tàla bằng lưu ly, với thân cây bằng lưu ly, với lá và 
trái cây bằng thủy tinh. 


27. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: 
"Trước cửa phòng lầu Đại Trang Nghiêm, ta hãy 
cho dựng lên một rừng cây tàla toàn bằng vàng, và 
tại đáy ta sẽ an tọa ban ngày. 


Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến trước cửa phòng 
lâu Đại Trang Nghiêm, cho dựng lên một rừng cây 
tàla toàn băng vàng và tại đây, vua ngôi an tọa ban 
ngày. 


28. Này Ananda, lâu đài Dhamma được hai dãy lan 
can bao bọc, một dãy bằng vàng, một dãy bằng bạc. 
Lan can bằng vàng có cột trụ băng vàng, có chắn 
ngang và đầu trụ băng bạc. Lan can bằng bạc có cột 
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trụ băng bạc, có chắn ngang và đầu trụ băng vàng. 


29. Này Ananda, lâu đài Dhamma có hai màn lưới 
chuông linh, một màn bằng vàng, một màn băng bạc. 
Màn lưới băng vàng có chuông linh băng bạc, màn 
lưới bằng bạc có chuông linh băng vàng. Này 
Ananda, khi những màn lưới chuông linh này được 
Ø1Ó rung chuyền, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, 
đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, 
khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra âm 
thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy này 
Ananda, khi những màn lưới chuông linh này được 
Ø1Ó rung chuyền, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, 
đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ nêu 
tại kinh đô KusàvatI có những kẻ cờ bạc, rượu chè, 
chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những màn lưới 
chuông linh này khi được gió thôi. 


30. Này Ananda, lầu đài Dhamma khi xây xong, thật 
khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa (vì quá nguy 
nga tráng lệ). Này Ananda, như trong tháng cuôi mùa 
mưa, khi bầu trời quang đảng, không bị mây che lấp, 
mặt trời mọc lên giữa hư không, khó mà nhìn xem vì 
hai mắt bị chói lòa. Cũng vậy, này Ananda, thật khó 
mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa khi lâu đài Dhamma 
xây xong. 
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31. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: 
"Trước mặt lâu đài Dhanưữna, ta hãy cho xây hô 
sen tên gọt là Dhamuna!"". 


Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho xây một hồ 
sen tên là Dhamma trước mặt lâu đài Dhamma. 


Này Ananda, hồ sen Dhamma, về hướng Đông và 
hướng Tây bê dài đến một do tuân, và vê hướng Bắc 
và hướng Nam bề rộng đến nửa do tuần. 


Này Ananda, hỗ sen Dhamma có bốn loại gạch, một 
loại băng vàng, một loại băng bạc, một loại băng lưu 
ly, một loại băng thủy tinh. 


Này Ananda, hồ sen Dhamma có hai mươi bốn tầm 
cấp băng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại băng 
bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. 
Tâm cấp bằng vàng có cột trụ băng vàng, có chắn 
ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm câp bằng bạc có cột 
trụ và đậu trụ băng bạc, có chắn ngang và đầu trụ 
băng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu 
ly, có chăn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp 
băng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chăn 
ngang và đầu trụ bằng lưu ly. 


Này Ananda, hỗ sen Dhamma có hai loại lan can bao 
bọc, một loại băng vàng, một loại băng bạc. Lan can 
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băng vàng có cột trụ băng vàng, có chăn ngang và 
đâu trụ băng bạc. Lan can băng bạc có cột trụ băng 
bạc, có chăn ngang và đâu trụ băng vàng. 


32. Này Ananda, hồ sen Dhamma có bảy hàng cây 
tàla bao bọc, một hàng cây bằng vàng, một hàng cây 
bằng bạc, một hàng cây bằng lưu ly, một hàng cây 
bằng thủy tinh, một hàng cây băng san hô, một hàng 
cây băng xa cừ, một hàng cây bằng mọi thứ báu. Cây 
tàla băng vàng có thân cây băng vàng, có lá và trái 
cây băng bạc. Cây tàla bằng bạc có thân cây bằng 
bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Cây tàla băng lưu ly 
có thân cây băng lưu ly, có lá và trái cây băng thủy 
tinh. Cây tàla bằng thủy tinh, có thân cây băng thủy 
tinh, có lá và trái cây băng lưu ly. Cây tàla bằng san 
hô có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây băng xa 
cừ. Cây tàla bằng xa cừ có thân cây bằng xa cừ, có 
lá và trái cây băng san hô. Cây tà la bằng mọi thứ báu 
có thân cây bằng mọi thứ báu, có lá và trái cây bằng 
mọi thứ báu. Này Ananda, khi những hàng cây tàla 
này được gió rung chuyển, thời một âm thanh vi 
diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm 
loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu 
nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê 
ly. Cũng vậy này Ananda, khi những hàng cây tàla 
này được gió rung chuyên thời một âm thanh vi diệu, 
khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy 
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ø1ờ nêu ở kinh đô Kusàvati có những kẻ cờ bạc rượu 
chè, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những 
hàng cây này khi được gió thôi. 


H 


1. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: 


Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: "Quả 
này là do ba loại nghiệp, báo này là do ba loại nghiệp 
mà hiện tại ta có thần lực như vậy. Đó là Bồ thí, Tự 
điều, Tự chế ". 


2. Này Ananda tôi vua Đại Thiện Kiến đi đến cao 
đường Đại Trang Nghiêm, đứng trước cửa và nói lớn 
tiêng cao hứng ngữ sau đây: 
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3. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến bước vào cao 
đường Đại Trang Nghiêm, ngồi trên sàng tọa băng 
vàng, ly dục, ly ác pháp chứng và an trú trong thiền 
thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, với 
tầm với tứ. 


Rồi diệt tầm và tứ, chứng và an trú trong thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm 
không tứ, nội tĩnh nhât tâm. 


Rôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú vào thiên thứ ba. 


Rồi xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và an trú vào thiên thứ tư không khô, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. 


4. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến ra khỏi cao 
đường Đại Trang Nghiêm, bước vào cao đường bằng 
vàng, ngồi trên sàng tọa bằng bạc, an trú biến mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
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phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
từ, quảng đại vô biên, không hận không sân... với 
tâm câu hữu với bỉ... với tầm cầu hữu với hỷ... với 
tâm câu hữu với xả; cũng vậy phương thứ haI1, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên 
không hận không sân. 


5. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có tám vạn bốn 
ngàn kinh thành, và kinh thành Kusàvati (Câu-xá-bà- 
đề) là đệ nhất. 


- Tám vạn bôn ngàn lâu đài, và lâu đài Dhamma 
là đệ nhât. Tám vạn bôn ngàn cao đường, và 
cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhât. 


- Tám vạn bốn ngàn sàng tọa, bằng vàng, bằng 
bạc, băng ngà, bằng gỗ kiên cố, được trải với 
những tắm nệm lông dài, với vải có thêu bông 
hoa, và với những tắm da thú trắng của con sơn 
dương được che bởi những tán che cao và hai 
đầu có gối màu đỏ. 
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-_ Tám vạn bốn ngàn con voI, với những trang sức 
băng vàng, được che chở băng lưới vàng, và 
tượng vương Uposatha (Bô-tác-đà) là đệ nhât. 


-_ Tám vạn bốn ngàn con ngựa, với những trang 
sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới 
vàng, và mã vương Valàhaka (Vân Mã vương) 
là đệ nhất. 


-_ Tám vạn bốn ngàn cổ xe, với những tấm thảm 
băng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, bằng 
vai vàng, với những trang sức bằng vàng, cờ 
vàng, được che chở với lưới bằng vàng và cô 
xe tên Vejayanta (Nhạc thanh xa hay Chiến 
thăng kỳ) là đệ nhất. 


- Tám vạn bôn ngàn châu ngọc và bảo châu là đệ 
nhât. 


- Tám vạn bốn ngàn phụ nữ và hoàng hậu 
Subhaddà (Thiện Hiện phì) là đệ nhât. 


- Tám vạn bôn ngàn gia chủ và gia chủ báu là đệ 
nhât. 


- Tám vạn bốn ngàn người giòng Sát-đế-ly và 
tướng quân báu là đệ nhât. 


- Tám vạn ngàn nhũ ngưu với trang sức băng vải 
cây đay (Dukùla), với sừng đầu nhọn bịt đông. 


- Tám vạn bôn ngàn vải KotI (Cu-chi) với sắc 
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chât tinh diệu, như vải gai, vải bông, vải lụa và 
vải nhung. 


- Tám vạn bôn ngàn loại cháo sữa (Thàlipàka), 
buôi sáng buôi chiêu có cúng dường cơm. 


6. Lúc bấy giờ, này Ananda, có tám vạn bốn ngàn 
voi sáng chiêu đến phục vụ cho vua Đại Thiện Kiến. 
Rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: "Nay tám vạn bốn 
ngàn con voi này sáng chiều đến phục vụ cho ta. Nay 
ta hãy đề cho chúng đến, cứ cách một trăm năm thời 
bốn vạn hai ngàn con đến". 


Này Ananda, rôi vua Đại Thiện Kiên bảo Tướng 
quân báu: 


- Này Hiền g1ả, nay tám vạn bốn ngàn con vol này, 
sáng chiêu đến phục vụ ta. Nay hãy để cho chúng 
đến, cứ cách một trăm năm, môi lần cho bốn vạn hai 
ngản con đến. 


- Tâu Đại vương, vâng! 
Này Ananda, vị tướng quân báu vâng lời vua Đại 
Thiện Kiên. Này Ananda, từ đó vê sau, cứ môi một 


trăm năm, bôn vạn hai ngàn con voi lần lượt đên với 
vua Đại Thiện Kiên. 
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7. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiều trăm ngàn năm, SUY 
nghĩ: "Cách đây đã lâu, ta được thây vua Đại Thiện 
Kiến. Vậy nay ta hãy đi để thăm vua Đại Thiện 
Kiến". 


Này Ananda, rôi hoàng hậu Subhaddà nói với các 
cung nữ: 


- Các Ngươi hãy gọi đầu, mặc áo vàng. Cách đây đã 
lâu, chúng ta được thây vua Đại Thiện Kiên. Vậy nay 
chúng ta sẽ đi yêt kiên vua Đại Thiện Kiên. 


- Tâu Hoàng hậu, vâng! 
- Này Ananda, các cung nữ vâng lời hoàng hậu 


Subhaddà (Thiện Hiền phi), gội đầu, mặc áo vàng và 
đi đến hoàng hậu Subhaddà. 


— m.mrmrsasasxzzxx 


- Này Khanh, hãy cho sắp đặt bốn loại binh chủng. 
Cách đây đã lầu chúng ta được thây vua Đại Thiện 
Kiên. Vậy nay chúng ta sẽ đi yêt kiên vua Đại Thiện 
Kiên. 


- Tâu Hoàng hậu, vâng! 
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Này Ananda, tướng quần báu vâng lời hoàng hậu 
Subhaddà, cho sắp đặt bôn loại binh chủng và tâu 
Hoàng hậu: 


- Tâu Hoàng hậu, bốn loại binh chủng đã sắp đặt 
xong. Hãy làm gì Hoàng hậu nghĩ là phải thời. 


Š. Này Ananda, hoàng hậu Subhaddà cùng với bốn 
loại binh chủng và các cung nữ đi đến lâu đài 
Dhamma, leo lên lâu đài ây, đến tại cao đường Đại 
Trang Nghiêm và đứng dựa vào cánh cửa của cao 
đường này. 


9, Này Ananda, vua Đại Thiện Kiên liên bảo một 
người hầu cận: 
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- Tâu Đại vương, vâng! 


Này Ananda, người ây vâng lời dạy của vua Đại 
Thiện Kiến, nhắc sàng tọa băng vàng ra khỏi cao 
đường Đại Trang Nghiêm và đặt trong khu rừng cây 
sàla băng vàng. 


Này Ananda, rôi vua Đại Thiện Kiên năm xuông, 
trong dáng điệu con sư tử, vê phía bên hữu, một chân 
đặt dài trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác. 


Rôi hoàng hậu tâu với vua Đại Thiện Kiên: 


- Tâu Đại vương, tám ván bốn ngàn kinh thành này 
với kinh thành Kusàvati là đệ nhất, đều thuộc của Đại 
vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với 
chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn lâu đải nảy với lâu 
đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của Đại VƯƠnE. 
Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại 
vương hãy ái luyến đời sống! 
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Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cao đường này với 
cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất, đều thuộc 
của Đại vương. Đại vương hãy khởi Tâm ái dục đối 
với chúng. Đại vương hãy ái luyễn đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn sàng tọa này, băng 
vàng, bằng bạc, băng ngà, băng gỗ kiên có, được trải 
với những tắm nệm lông dài, với vải có thêu bông 
hoa và với những tắm da thù thắng của con sơn 
dương, được che với những tán che cao và hai đầu 
có gôi màu đỏ, những sàng tọa này đều thuộc của Đại 
vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. 
Đại vương hãy ái luyễn đời sống! 


Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn con vol này, Với 
những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở 
với lưới bằng vàng, và tượng vương Uposatha là đệ 
nhất, những con voi này đều thuộc của Đại vương. 
Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại 
vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này, với 
những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở 
với lưới băng vàng, và mã vương Valàhaka là đệ 
nhất, những con ngựa này đều thuộc của Đại VƯƠNnG. 
Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại 
vương hãy ái luyến đời sống! 
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Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn CỖ xe này, với 
những tắm thảm băng da sư tử, bằng da CỌP, bằng da 
báo, băng vải vàng với những trang sức bằng vàng, 
cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cô xe 
tên Vejayanta là đệ nhất. Những cỗ xe nảy đều thuộc 
của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối 
với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn châu ngọc này với 
bảo châu là đệ nhất, đều thuộc Đại vương. Đại vương 
hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái 
luyến đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn gia chủ này và gia 
chủ báu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ. Đại vương 
hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn người giòng họ 
Sát-đế-ly này và tướng quân báu là đệ nhất, đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục 
đối với họ. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn nhũ ngưu với trang SỨC 
băng vải cây đay, với sừng đầu nhọn bịt đồng này 
đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm 
ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời 
sông! 
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Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn vải KotI với sắc 
chất tỉnh diệu như vải gaI, vải bông, vải lụa và vải 
nhung đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy khởi 
tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời 
sống! 


Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn loại cháo sữa, và 
buổi chiều có cúng dường cơm này đều thuộc của 
Đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với 
chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống! 


11. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến nghe hoàng 
hậu Subhaddà nói vậy liên trả lời: 


- Đã từ lâu Hoàng hậu nói với ta với những lời dễ 
chịu, hòa ái và dịu dàng. Thế mà nay, trong lần 
cuôi cùng này, Hoàng hậu lại nói với ta bằng 
những lời không dễ chịu, không hòa ái, không dịu 
dàng! 
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" Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn kinh thành này 
với kinh thành Kusàvati là đệ nhất, đều thuộc của Đại 
vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với 
chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sông! " Tâu 
Đại vương, tắm vạn bốn ngàn lâu đài này với lâu đài 
Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! " Tâu Đại vương, 
tám vạn bốn ngàn cao đường này với cao đường Đại 
Trang Nghiêm là đệ nhất, đều thuộc của Đại VƯƠNnG. 
Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 


" Tâu Đại VƯƠơng, tám vạn bốn ngàn sàng tọa này, 
bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gô kiên cô, 
được trải với những tắm nệm lông dài, với vải có 
thêu bông hoa, và với những tắm da thù thắng của 
con sơn dương, được che chở bởi những tán che cao 
và hai đầu có gôi màu đỏ, những sàng tạo nảy đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ tâm ái 
dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời 
sông! 
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"Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn con voI này, VỚI 
những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở 
với lưới bằng vàng và tượng vương Ủposatha là đệ 
nhất, những con voI này đều thuộc của Đại VƯƠN. 
Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 


"Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này với 
những trang sức băng vàng, được che chở với lưới 
bằng vàng và mã vương Valàhaka là đệ nhất, những 
con ngựa này đều thuộc của Đại vương. Đại vương 
hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ 
có ái luyễn đời sống! 


Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn cỗ xe, với những 

tâm thảm băng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, 
với những đồ trang sức băng vàng, cờ vàng, được che 
chở với lưới bằng vàng và cô xe tên VeJayanta là đệ 
nhất. Những cỗ xe này đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 
"Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn châu ngọc này 
với bảo châu là đệ nhất, đều thuộc của Đại VƯƠNG. 
Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 


“Tâu Đại vương, tám vạn bôn ngàn phụ nữ này là 
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phụ nữ báu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy từ bỏ lòng ái dục đôi với họ. Đại vương 
chớ có ái luyên đời sông! 


"Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn người thuộc 

giòng họ Sát-đế-ly này là tướng quân báu là đệ nhất, 

đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng 

ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời 
sông! 


"Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu với 
trang sức bằng vải cây đay, với sừng đầu nhọn bịt 
đồng này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy 
từ bỏ ái dục đối với họ. Đại vương chớ chó ái luyễn 
đời sống! 


"Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn vải KofI với sắc 
chất tỉnh diệu như vải gaI, vải bông, vải lụa và vải 
nhung này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy 
từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái 
luyến đời sông! 


TTâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn loại cháo sữa, và 

buối sáng buổi chiều có cúng dường cơm này đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái 
dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyễn đời 
sông! 
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12. Này Ananda, khi nghe nói vậy, hoàng hậu 
Subhaddà buồn khóc, rơi nước mắt và tâu với vua 
Đại Thiện Kiên: 


- Tâu Đại vương, tất cả mọi sự vật khả ái, khả lạc đều 
thay đôi, không có thực thể, thực sự biến hóa. Đại 
vương chớ có mệnh chung với tâm quyến luyến 
chúng. Đau khô thay, sự mệnh chung với tâm còn ái 
luyên! Đáng trách thay, sự mệnh chung với tâm còn 
ái luyến! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn lâu đải nảy với lâu 
đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của Đại VƯƠng. 
Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cao đường này với 
cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất, đều thuộc 
của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đôi 
với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn sàng tọa này, băng 
vàng, bằng bạc, băng ngà, băng gỗ kiên có, được trải 
với những tắm nệm lông dài, với vải có thêu bông 
hoa và với những tấm da thù thắng của con sơn 
dương, được che với những tán che cao và hai đầu 
có gối màu đỏ, những sàng tọa này đều thuộc của Đại 
vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với 
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chúng. Đại vương chớ có ái luyên đời sông! 


Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn con volI này, với 
những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở 
với lưới bằng vàng và tượng vương Uposatha là đệ 
nhất. Những con voi này đều thuộc của Đại vương. 
Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn con ngựa này, với 
những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở 
với lưới bằng vàng và mã vương Valàhaka là đệ nhất. 
Những con ngựa này đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy tử bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn cỗ xe này, VỚI 
những tắm thảm băng da sư tử, bằng da cọp, băng da 
báo, với những đô trang sức bằng vàng, CỜ vàng, 
được che chở với lưới băng vàng và cỗ xe tên 
Vejayanta là đệ nhất. Những cỗ xe này đều thuộc của 
Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với 
chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn châu ngọc này với 
bảo châu là đệ nhất, đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại 
vương chớ có ái luyến đời sống! 
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Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn phụ nữ này và phụ 
nữ báu là đệ nhất đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy tử bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương 
chớ có ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn gia chủ này và gia 
chủ báu là đệ nhất đều thuộc của Đại vương. Đại 
vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương 
chớ có ái luyến đời sống! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn người giòng họ 
Sát-đế-ly này với tướng quân báu là đệ nhất, đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái 
dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời 
sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn nhũ ngưu với 
trang sức bằng vải cây đay, với sừng đầu nhọn bịt 
đồng này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy 
từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái 
luyến đời sông! 


Tâu Đại vương, tám vạn bốn ngàn vải KotI với sắc 
chất tinh diệu, như vải gai, vải bông, vải lụa, vải 
nhung này đều thuộc của Đại vương. Đại vương hãy 
từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái 
luyến đời sông! 
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Tâu Đại vương, tắm vạn bốn ngàn loại cháo sữa, và 

buổi sáng buổi chiều có cúng dường cơm này đều 
thuộc của Đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái 
dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyễn đời 
sống! 


13. Này Ananda, không bao lâu, vua Đại Thiện 
Kiên mệnh chung. 


- Này Ananda, sau khi mệnh chung, vua Đại 
Thiện Kiên sanh lên thiên phú cõi Phạm thiên. 


- Này Ananda, trải tám vạn bốn ngàn năm, vua 
Đại Thiện Kiến sống sung sướng đời s sống của 
một hoàng tử, trải tám vạn bốn ngản năm làm 
một phó vương, trải tắm vạn bốn ngàn năm làm 
một vị quôc VƯƠng, trải tám vạn bốn ngàn năm 
làm gia chủ, sông phạm hạnh trong lâu đài 
Dhamma. 


- Ngài tu tập bốn Thần túc như vậy, sau khi thân 
hoại mạng chung. Ngài được sanh lên cõi Phạm 
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thiên. 


14. Này Ananda, các Ngươi có thể nghĩ: "Thời ấy, 
vua Đại Thiện Kiên là một vị khác". Này Ananda, 


Tám vạn bốn ngàn kinh thành với kinh thành 
Kusàvati là đệ nhât ây thuộc của Ta. 


Tám vạn bôn ngàn lâu đài với lâu đài Dhanmma là 
đệ nhât ây thuộc của Ta. 


Tám vạn bốn ngàn cao đường với cao đường Đại 
Trang Nghiêm là đệ nhât ây thuộc cảu Ta. 


Tám vạn bốn ngàn sàng tọa ấy bằng vàng, bằng bạc, 
băng ngà, băng gỗ kiên cố, được trải với những tắm 
nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những 
tắm da thù thắng của con sơn dương, được che chở 
với những tán che cao và hai đầu có gối mảu đỏ, 
những sàng tọa ấy đều thuộc của Ta. 


Tám vạn bốn ngàn con voi này, với những trang sức 
bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới băng 
vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những 
con voi ấy đều thuộc của Ta. 
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Tám vạn bốn ngàn con ngựa với những trang sức 
bằng vàng, cờ vàng được che chở với lưới bằng vàng 
và mã vương Valahaka là đệ nhất. Những con ngựa 
này đều thuộc của a. 


Tám vạn bốn ngàn cỗ xe này, với những tâm thảm 
bằng da sư tử, bằng da CỌP, bằng da báo, với những 
trang sức băng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới 
băng vàng, và cỗ xe têm Vijayanta là đệ nhất. Những 
cỗ xe này đều thuộc của Ta. 


Tám vạn bôn ngàn châu ngọc này với bảo châu là đệ 
nhât đêu thuộc của Ta. 


Tám vạn bôn ngàn phụ nữ này với phụ nữ báu là đệ 
nhât đêu thuộc của Ta. 


Tám vạn bôn ngàn gia chủ này với gia chủ báu là đệ 
nhât đêu thuộc của Ta. 


Tám vạn bốn ngàn người giòng họ Sát-đề-ly này với 
tướng quân báu là đệ nhât đêu thuộc của Ta. 


Tám vạn bôn ngàn nhũ ngưu với trang sức băng vải 
cây đay, với sừng đâu nhọn bịt đông đêu thuộc của 
Ta. 


Tám vạn bôn ngàn vải Koti với sắc chât tinh diệu như 


QUÁN 409 


vài gal, vải bông, vải lụa và vải nhung này đêu thuộc 
của Ta. 


Tám vạn bôn ngàn loại cháo sữa, và buôi sáng buôi 
chiêu có cúng dường cơm này đêu thuộc của Ta. 


15. Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn kinh thành 
ây, chỉ có một kinh thành mà Ta ở vào thời ây, đó là 
kinh thành Kusàvat1. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn lâu đài ấy, chỉ 
có một lâu đài mà Ta ở thời ây, đó là lâu đài 
Dhamma. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn cao đường ấy, 
chỉ có một cao đường mà Ta ở thời ây, đó là cao 
đường Đại Trang Nghiêm. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn sàng tọa ấy, 
chỉ có một sàng tọa mà Ta dùng thời ấy, đó lả sảng 
tọa băng vàng, hay bằng bạc, hay bằng ngà, hay băng 
gỗ kiên cô. 

Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn con voi ấy, chỉ 
có một con voi mà Ta cỡi thời ấy, đó là tượng vương 


Uposatha. 


Này Ananda, trong tám vạn bôn ngàn con ngựa ây, 
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chỉ có một con ngựa mà Ta cỡi thời ây, đó là con mã 
vương Valàhaka. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe Ấy, chỉ 
có một cỗ xe mà Ta cỡi thời ây, đó là cỗ xe 
VeJayanta. 


Này Ananda, trong tám vạn bốn ngàn phụ nữ ấy, chỉ 
có một phụ nữ hâu hạ Ta thời ây, đó là phụ nữ của 
giòng Sát-đê-ly hay giòng Velàmikàm!. 


Này Ananda, trong tám vạn bôn ngàn loại vải KotI 
ây, chỉ có một loại vải sắc chât tê nhị mà Ta mặc thời 
ây, đó là vải gai, vải bông, vải lụa hay vải nhung. 


Này Ananda, trong tám vạn bôn ngàn loại cháo sữa 
ây, chỉ có một loại cháo sữa mà Ta dùng thời ây, đó 
là cơm và đô ăn. 
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này thân Ta đã được chôn tất cả là sáu lần; và khi 
Ta sống làm một vị Chuyển Luân vương, dùng chánh 
pháp trị nước, một vị pháp vương, trị vì bốn thiên hạ, 
vị chinh phục, che chở cho quần chúng, đầy đủ bảy 
món báu, đó là lần thứ bảy. 


Này Ananda, Ta không thấy một địa phương nào, 
trong thế giới loài Người và chư Thiên, trong thể giới 
Ma vương hay thế giới Phạm thiên, trong giòng họ 
Sa-môn hay Bà-la-môn mà trong địa phương ấy, 
Như Lai sẽ bỏ thân này lần thứ tám. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi thuyết xong, 
Thiện Thệ, bậc Đạo Sư nói lại bài kệ như sau: 


Tắt củ pháp hữu vì, 

Thật sự là vô thường, 

Khởi lên rồi diệt mắt, 
Thường tảnh là như vậy. 
Chúng được sanh khởi lên, 
Rồi chúng lại hoại diệt. 


Hạnh phúc thay khi chúng 
Được tịnh chỉ an lạc. 
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67 Quán vô thường, ly tham, đoạn diệt, từ 
bó - Cách quán - Kính 
GIRIMÀNANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khô đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
!.. Tưởng vô thường. 


2.. Tưởng vô ngã. 
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Tưởng bất tịnh. 

Tưởng nguy hại. 

Tưởng đoạn tận. 

Tưởng từ bỏ. 

Tưởng đoạn diệt. 

Tưởng nhàm chán đối với tất cả thê giới. 
._ Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

10. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


SA - 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến BÓC cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


lhiệh củ Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gộc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
nøã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “7zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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10. 
11. 


12. 
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Thở vô dài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy TÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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3. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

¡ø. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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68 Quán vô thường, ly tham, đoạn diệt, từ 
bỏ - Kinh NGỦ NGỤC - Tăng III, 396 

NGỦ NGỤC -7ăng IIL, 396 

1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogøsallàna đang ngôi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmogøsallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøsallàna. 
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- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hãy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðấy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thây trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy /ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
c¡é. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðãy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsallàna, 
Thây nn phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tỷ-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ây nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogøsallàna, Thây cân phải học tập. 
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- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


+ Này Mogøgallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kông fán 
thán các Vị xuất gia có sự liên hệ với các gia chủ. 

s* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ây trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú tày quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
(rong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tỷý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm. sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tý- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khithế ØIỚI Ở frong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 
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kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con traI, này các Ty-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 
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Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác Sát-ly quán đảnh, 
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Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây ẩú bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đời, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 
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69 - Quán vô thường, quán bắt tịnh - Mục 
đích - Kinh TÔN GIÁ NÀGITA - 
Tăng LH, 347 


TÔN GIÁ NÀGITA — 7ðăng II, 347 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la- 
môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Icchànangalam, trong khóm rừng lcchànangalam. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở [cchànangalam được nghe: 
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia 
đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú ở 
lcchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. 
Về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi: " « Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã chứng 
ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy! » " 


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi 
đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng 
và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm 
huyện náo. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn già NàgIta: 


- Này Nàgita, những ai đã đên, và làm ôn ào như 
những hàng cá với đông cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thê Tôn, là các Ba-la-môn gia 
chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài công vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những ai tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm 
được an ồn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, 
mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy 
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3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! 
Thiện Thệ hãy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trần 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng 
dường. VÍ như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được 
chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la- 
môn gia chủ ở thị trần và ở quốc độ họ cũng sẽ đi 
đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


4. - Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh 
vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này 
Nàgrta, những aI tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, 
tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm 
được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như 
phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh 
văn lạc. 


Này Nàgtta, 
-_ Với ai ăn, uông, nhai, nêm, thời đại tiện, tiêu 


tiện, là kết quả tất nhiên cho người ấy. 
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Với ai năng nê về ái lạc, 


Ai sông chuyên chú tâm về tướng bắt tịnh, 
thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an 
trú. Đầy là kết quả tất nhiên cho người ấy. 

-_ Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc 
xứ, 
Đấy là kết quả tất nhiên cho người ây. 
AI sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ 


. Đây là kêt quả tât nhiên cho người ây. 
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70 Quán vô thường... với 8 gió - Kinh 
TÙY CHUYÉN THẺ GIỚI 2 —- Tăng 
HI, 498 


TÙY CHUYÊN THÊ GIỚI 2 —7ăng IIL, 498 


1.- này, này các Tỷ-kheo, tùy 
. Thê giới tùy chuyên theo tám 


pháp thế gian này. 
2. Thể nào là tám? 


-_ Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, 
¬. Danh vọng và không danh vọng, 
- Chỉ trích và tán thán, 

-_ An lạc và đau khổ. 


Tám pháp thế ø1an này, này các Ty-kheo, tùy chuyền 
thê giới. Thê giới tùy chuyên theo tám pháp thê gian 
này. 

3. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ- 


kheo, sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh 
vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khô. 
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Với vị Thánh đệ tứ nghe pháp, cũng sanh ra lơi 
dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, chỉ trích, tán 
thán, an lạc, đau khô. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có đặc thù gì, thù thăng gì, 
có sat khác gì giữa vị Thánh có nghe pháp và kẻ 
phàm phu có không nghe pháp? 


- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, 
lây Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương 
tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho 
ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tý-kheo, hãy lắng nghe và suy niệm 
kỹ, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


4. - 
: "Lợi 


dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, 
khổ, biễn hoại". Vị ấy không như thật rõ biết ... khởi 
lên không lợi dưỡng ... khởi lên danh vọng ... khởi 
lên không danh vọng ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên 
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tán thán ... khởi lên an lạc ... khởi lên khổ đau. Vị ấy 
không có suy tư: '"Khô này khởi lên nơi ta, khô ây 
là vô thường, khó, biên hoại”. 

Vị ấy không như thật rõ biết rằng: 


-_ Lợi dưỡng xâm nhập tâm của người äy và an 


trú. 

-_ Không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy 
và an trú, 

-_ Danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an 
trú, 

-_ Không danh vọng xâm nhập tâm của người ấy 
và an trú 


-_ Chỉtrích xâm nhập tâm của người ấy và an trú, 

-_ Tán thán xâm nhập tâm của người ấy và an 
trú, 

-_ An lạc xâm nhập tâm của người ấy và an trú, 

- Đau khổ xâm nhập tâm của người ấy và an 


⁄Zr 


tru. 


s* Người ấy thuân ứng với lợi dưỡng được khởi lên 
và nghịch tng với không lợi dưỡng; thuận ng với 
danh vọng được khởi lên và nghịch ứng với không 
danh vọng; thuận ưng với tán thản được khởi lên 
và nghịch ứng với chỉ trích; thuận ưng với an lạc 
được khởi lên và nghịch ứng với đau khổ; 
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s%* Người ấy đây đủ thuân ứng, nghịch ứng nhưự vậy, 


không có giải thoát Khỏi sanh, già. chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói răng, người ấy không thoát 


khỏi khổ. 


5 
"Lợi dưỡng này 


khởi lên nơi ta. Lợi dưỡng ấy là vô thường, đau 
khổ. bị biến hoại"'. Vị ấy như thật rõ biết ... khởi lên 
không lợi dưỡng ... khởi lên danh vọng ... khởi lên 
không danh vọng ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên tán 
thán ... khởi lên an lạc ... khởi lên khổ đau. Vị ấy có 
suy tr: "Khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường 
khố, biến hoại”. 


Vị ấy như thật rõ biết rằng: 


-_ Lợi dưỡng này không xâm nhập tâm của vì ấy 
và an trú 

-_ Không lợi dưỡng... 

¬. Danh vọng... 

¬._ Không danh vọng... 

- Chỉ trích... 

= Tủn THẬN... 

¬_ An lạc... 

-_ Đau khổ không xâm nhập tâm của người ấy và 
an trú `. 
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s% V ấy không thuận ưng với lợi dưỡng được khởi 
lên và không nghịch tng với không lợi dưỡng; 
không thuận ng với danh vọng được khởi lên và 
không nghịch ứng với không danh vọng; không 
thuận ứng với tán thán được khởi lên và không 
nghịch ứng với chỉ trích; không thuận ứng với an 
lạc được khởi lên và không nghịch ứng với đau 
khổ; 

s* Vị ấy do đoạn tân thuân ứng. nghịch tng như vậy, 


nên giải thoát Khỏi saInh, già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não. Ta nói rằng, vị ấy thoát khỏi khổ. 


Đây là đặc thù, này các Tỷ-kheo, đây là thù thắng, 
đây là sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe pháp và 
kẻ phàm phu không nghe pháp. 


Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng 
Chỉ trích và tán thán 

An lạc và đau khổ 

Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt 
Biết chúng giữ chánh niệm 
Bậc trí quán biến diệt 

Pháp khả ái không động 
Không khả át, không sân 
Các pháp thuận hay nghịch 
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Được tiêu tan không còn 
Sau khi biết con đường 
Không trần cấu không sầu 
Chơn chánh biết sanh hữu 
Đi đến bờ bên kia. 
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LỬA -—7ðng II, 458 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng 
Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang 
đi trên con đường, Thế Tôn thấy tại một địa điểm, 
một nhóm lửa lớn đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy 
đỏ lửa ngọn. Thây vậy. Ngài bước xuông đường trên 
chỗ đã soạn sẵn, dưới một gốc cây. Ngôi xuống, Thế 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Thây có thấy nhóm lửa lớn 
ây đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn 
không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Các Thầy nghĩ thể nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 
là tối hơn: ôm ấp, ngôi gần hay năm gần nhóm lửa 
lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đó lửa ngọn, 
hay ôm ấp, ngôi gắn đây, nằm gắn tay chân mêm mại 
non trẻ của người con gái Sát-để-ly, hay người con 
gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ? 
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- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Ôm ấp, ngôi 
gân, hay năm gân tay chân mềm mại non trẻ của 
người con gái Sát-đé-ly, hay người con gái Bà-la- 
môn, hay người con gái gia chủ. Khổ đau, bạch Thế 
Tôn, là ôm âp, ngôi gân hay năm gần nhóm lửa lớn 
ây đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn! 


- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác 
giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghỉ ngờ, 
những hành vì che đậy, không phải Sa-môn, nhưng 
tự nhận là Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng 
tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, tứ đây 
tham dục, tánh tình bất tịnh. Thật là tốt hơn cho 
người ấy ôm ấp, ngôi gần hay năm gần nhóm lửa lớn 
ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì 
cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, 
người ấy có thể đi đến chết, hay đi đến khổ gần như 
chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới theo 
ác pháp... tánh tình bắt tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay 
năm gân tay chân mêm mại non trẻ của người con 
gái Sát-đế-ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay 
người con gái gia chủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, 
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khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi đữ, ác thu, đọa 
xứ, địa ngục. 


2. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc gì 
là tốt hơn: Một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa 
chắc chắn, cuồn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi 
dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại 
cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong, lại cắt đứt 
thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt đứt dây gân, sau khi 
cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt 
xương và chạm túy và dừng lại; hay là nhân sư đảnh 
lễ của các Sát-đế-ly đại phú hay các Bà-la-môn đại 
phú, hay các gia chủ đại phú ? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Nhận sự vái 
chào của các Sát-đé-ly đại phú, hay các Bà-la-môn 
đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch Thế 
Tôn, là người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc 
chắn... va chạm tủy và dừng lại. 


- Ta tuyên bồ cho các Thây, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rõ cho các Thây, này các Tỷ-kheo, với một người ác 
giới, theo ác pháp,... ứ đầy tham dục, tánh tình bất 
tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ, với sợi dây 
đuôi ngựa chắc chăn... va chạm tủy và dừng lại. Vì 
cớ sao? Vì do nguyên nhân Ấy, này các Tỷ-kheo, 
người ấy đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết, 
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nhưng không vì nhân duyên ây, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thê sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


Nhưng này các Ty-kheo, khi một người ác giới, theo 
ác pháp, tánh tình bất tịnh, nhận sự đảnh lễ của các 
Sát-đề-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay 
các đại gia chủ đại phú; như vậy khiến cho vị ây bất 
hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


3. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 
là tốt hơn: Bị một người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, 
được dẫu rửa sạch, đáp vào giữa ngực; hay là tho 
nhân chấp tay vái chào của các Sát-đế-ly đại phú, 
hay các Bà-la-môn đại phú, hay gia chủ đại phú? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, (tức là) thọ nhận 
chấp tay vái chào của các Sát-đé-ly, đại phú, hay các 
Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khô 
đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ, với cây kiếm 
sắc bén, được dầu mỡ rửa sạch, đập vào giữa ngực. 


- Ta tuyên bố cho các Thây, này các Tý-kheo, Ta nói 
rõ cho các Thầy, này các Tý-kheo, với một người ác 
giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn 
bị một người lực sĩ với cây gươm sắc bén, được dầu 
rửa sạch, đập vào giữa ngực. Vì cớ sao? Vì do 
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nguyên nhân ấy , này các Tý-kheo, người ấy đi đến 
chết hay đi đến khô gần như chết. Nhưng không vì 
nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Nhưng này các Tyỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 
ác pháp... tánh tình bát tịnh, thọ nhận chắp tay vái 
chào của các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn 
đại phú, hay các gia chủ đại phú; như vậy khiến cho 
VỊ ây bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


4. Các Thây nghĩ thế nào, này các Tỷ- -kheO, VIỆC nào 
là tốt hơn: Bị một người lực sĩ với các tắm sắt nóng 
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn ấp cuôn 
vào thân; hay là hưởng tho y áo do các Sát-đề-ly đại 
phú, hay Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú 
vì lòng tin cúng dường ? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn (tức là) hưởng 
thọ y áo do các Sát-đề-ly đại phú, hay các Bà-la-môn 
đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cùng 
dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với 
các tắm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
lửa ngọn áp cuốn vào thân. 
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- Ta tuyên bồ cho các Thây, này các Tỷ-kheo, Ta nêu 
rõ cho các Thầy, này các Tý-kheo, với một người ác 
giới, theo ác pháp, tánh tình bắt tịnh, thật là tốt hơn 
bị một người lực sĩ với các tâm sắt nóng đang cháy 
đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. 
Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ây, này các Tỷ-kheo, 
người ấy đi đến chết hay đi đến khô gần như chết, 
nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 
ác pháp, sở hành bất tịnh... tánh tình bắt tịnh, hưởng 
thọ các y áo, do các Sát-đé-ly đại phú, các Bà-la-môn 
đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng 
dường: như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy 
bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


5. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 
tốt hơn: Bị một người lực sĩ với cái kêm sắt HÓng, 
chảy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lứa ngọn, mở miệng 
và nhét miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy 
đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hòn sắt ấy đốt cháy môi 
của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt 
cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột 
già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới; hay là tho 
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hưởng đồ ăn khất thực do các Sát-đề-ly đại phú, các 
Bà-la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, vì lòng tin 
củng dường? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ các 
đồ ăn khất thực do các Sát-đề-ly đại phú, các Bà-la- 
môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng 
dường. Khô đau, bạch Thế Tôn, là người bị lực sĩ với 
cái kèm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
lửa ngọn, mở miệng và nhét miệng một hòn sắt nóng 
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn 
sắt ấy đốt cháy môi của ngƯỜI ây, đốt cháy miệng, 
đốt cháy lưỡi, đốt cháy cô họng, đốt cháy bụng đem 
theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phân Ở 
dưới. 


- Ta tuyên bố cho các Thây, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rõ cho các Thầy, này các Tý-kheo, với một người ác 
giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn 
bị một người lực sĩ với các kềm sắt nóng đang cháy 
đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét 
miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, 
cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người 
ây, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cô họng, 
đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát 
ra ngoài từ phần ở dưới. Vì cớ sao? Vì do nguyên 
nhân ấy, này các Tý-kheo, người ấy đi đến chết hay 
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đi đên khô gân như chết, nhưng không vì nhân duyên 
ây, sau khi thân hoại mạng chung, có thê sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Nhưng này các Tyỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 
ác pháp, sở hành bắt tịnh... tánh tình bắt tịnh, hưởng 
thọ các đồ ăn khất thực do các Sát-đề-ly đại phú, các 
Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng 
tin cúng dường: như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho 
VỊ ây bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


6. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 
là tốt hơn: Bị một người lực sĩ năm lấy đầu hay nắm 
lấy vai, ép ngôi hay ép nằm trên một giường sắt hay 
một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy 
đỏ lửa ngọn; hay là hưởng tho giường ghế do các 
Sát-để-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các 
gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường ? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ 
giường và ghế do các nhà Sát-đế-ly đại phú... do các 
gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, 
bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm lẫy đầu hay 
năm lây vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt 
hay một ghế nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy 
đỏ lửa ngọn! 
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- Ta tuyên bố cho các Thây, này các Tý-kheo, Ta nói 
rõ cho các Thầy, này các Tý-kheo, với một người ác 
giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn 
bị một người lực sĩ nắm lây đầu hay nắm lấy vai, ép 
ngôi hay ép năm trên một giường sắt hay một ghế sắt 
nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. 
Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, 
người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, 
nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


Nhưng này các Tyỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 
ác pháp, sở hành bắt tịnh... tánh tình bắt tịnh, hưởng 
thọ các giường ghế do Sát-đề-ly đại phú, các Bà-la- 
môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin 
cúng dường: như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị 
ây bất hạnh, đau khô lâu dài, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


7. Các Thầy nghĩ thể nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 
là tốt hơn: Bị một người lực sĩ năm chân phía trên, 
đầu phía dưới và quăng vào một ghè sắt nóng đang 
cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đấy, 
người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước tự mình nổi lên, 
tự mình chìm xuống, tự mình đi ngang; hay là hưởng 
tho tỉnh xá do các Sát-đề-ly đại phú, các Bà-la-môn 


QUÁN 448 


đại phú hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng 
dường ? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ tinh 
xá do các Sát-đề-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, 
hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ 
đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ năm chân phía 
trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào trong một 
cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
lửa ngọn. Tại đấy bị nấu sôi... tự mình đi ngang. 


- Ta tuyên bồ cho các Thây, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rõ cho các Thây, này các Tỷ-kheo, với một người ác 
giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn 
bị người lực sĩ năm chân phía trên, đầu phía dưới... 
tự mình đi ngang. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, 
này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khô 
gân như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi đữ, ác thú 
đọa xứ, địa ngục. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 
ác pháp... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ tính xá, do 
các Sát-đế-ly đại phú... hay các gia chủ đại phú, vì 
lòng tin cúng dường, như vậy, này các Tỷ-kheo, 
khiến cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi 
thân hoại mạng chung sanh vào cối dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. 


QUÁN 449 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 
như sau: "Chúng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo. 
đồ ăn khất thực. sàng toa, dược phẩm trị bệnh của 
những ai, đối với những người ấy, sở hành như vậy 
sẽ có quả lớn, có lợi ích hơn. Và sự xuất ø1a của 
chúng ta sẽ không có trồng không, có kết quả, có 
thành tích”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


8. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của 
mình, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. 
Này các Tý-kheo, với ai thấy được lợi ích của người, 
thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các 
Tỷ-kheo, với aI thấy được lợi ích cả hai, thật là vừa 
đủ đề tinh cần, không phóng dật. 


QUÁN 450 


QUÁN 


72 Quán xác chết - Kết hợp với 7 giác chi - Kinh 
Bộ Xương — Tương V, 203 


Bộ Xương — Tương V, 203 
Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ương V, 203 
1) Sàvatthi... 


2) -- Tu tập cốt tưởng, này các Tý-kheo, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thể nào, 
làm cho sung mãn như thê nào, đưa đến quả lớn, đưa 
đến lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
tu tập xả giác chỉ câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi 
ích lớn. 


QUÁN 452 


Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 203 (Annàsativà) 


lỆ Ty 


2) -- Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các 
Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y, chứng 
được Bất hoàn. 


3) Tu tập cốt tưởng như thể nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trì, 
hay nếu có dự y, chứng được Bất hoàn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoản. 


Nghĩa Lợi Lớn — 7zơng V, 204 


là 


QUÁN 453 


2) -- Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nghĩa lợi lớn. 


3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đên nghĩa lợi 
lớn. 


An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi 
) 


Hứng Khởi Lớn (Samvegà) — Tương V, 205 


(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn) 


Lạc Trú — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú) 


QUÁN 454 


Côn Trùng Án — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng bị côn trùng ăn, này các Tỷ-kheo... 
Xanh Bằm -— 7ơng V,205_ (Vinilaka) 

Tu tập tưởng xác bị xanh bầm, này các Tỷ-kheo... 
Bị Nút Nẻ — 7zơng V, 205 (Vicchiddaka) 

Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo... 
Sưng Phòng Lên — 7ơng V, 206 (Uddhumàtaka) 


Tu tập tưởng xác bị sưng phông lên, này các Tỷ- 
Ø... 


khe 

Từ — Tương V, 206 

Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
Bì — 7ương V, 206 

Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo... 
HỆ — 7zơng V, 206 


Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo... 


QUÁN 455 


Xá — Tương V, 206 
Tu tập xả tâm, này các Tý-kheo... 
Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra — 7zơng V, 206 


Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


VII. Phẩm Đoạn Diệt 
Bắt Tịnh — 7ơng V, 207 
Tu tập tưởng bắt tịnh, này các Tý-kheo... 
Chết — 7ơng V. 207 
Tu tập tưởng chết, này các Tỷ-kheo... 
Ghê Tớm — Tương V, 207 


Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ- 


kheo.. 
Bất Khả Lạc Hay Toàn Thế Giới — 7ơng V, 207 


Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này 


các Tỷ-kheo... 


QUÁN 456 


Vô Thường — Tương V, 207 

Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo... 
Khổ — Tương V, 207 

Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Vô Ngã — Tương V, 208 

Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Tận — 7ơng V, 208 

Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo... 
Ly Tham — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Diệt — Tương V, 208 

Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ương V, 208 
TT 

2) -- Tu tập tưởng đoạn điệt, làm cho sung mãn, này 


các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


QUÁN 457 


3) Và này các Tỷ-kheco, tu tập tưởng đoạn diệt như 
thê nào... ? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi 
ích lớn. 


Trí Và Bất Hoàn — 7ương V, 208 


2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 
các Ty-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bắt hoàn. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn 
diệt như thê nào, này các Tỷ-kheo... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


QUÁN 458 


_—...... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoàn. 


Nghĩa Lợi Lớn - An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách - 
Hứng Khởi Lớn — Lạc Trú — Tương V, 209 


| ng 


2) -- Tướng đoạn diệt được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ốn lớn 
khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến 
lạc trú lớn. 


3) Tu tập đoạn diệt trởng như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an 
ồn lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lón, đưa 
đến lạc tru lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


QUÁN 459 


“..... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa 
đến an ồn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đến lạc trú lớn. 


QUÁN 460 


73 Quán xác chết - Lợi ích của cốt tưởng - Kinh 
Bộ Xương — Tương V, 203 


Bộ Xương — Tương V, 203 
Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ương V, 203 
1) Sàvatthi... 


2) -- Tu tập cốt tưởng, này các Tý-kheo, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thể nào, 
làm cho sung mãn như thê nào, đưa đến quả lớn, đưa 
đến lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
tu tập xả giác chỉ câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi 
ích lớn. 


QUÁN 461 


Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 203 (Annàsativà) 


lỆ Ty 


2) -- Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các 
Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y, chứng 
được Bất hoàn. 


3) Tu tập cốt tưởng như thể nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trì, 
hay nếu có dư y, chứng được Bắt hoàn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm øiác 
chỉ ... tụ tập xả ø1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoản. 


Nghĩa Lợi Lớn — 7zơng V, 204 


là 


QUÁN 462 


2) -- Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nghĩa lợi lớn. 


3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đên nghĩa lợi 
lớn. 


An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi 
) 


Hứng Khởi Lớn (Samvegà) — Tương V, 205 


(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn) 


Lạc Trú — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú) 


QUÁN 463 


Côn Trùng Án — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng bị côn trùng ăn, này các Tỷ-kheo... 
Xanh Bằm - 7zơng V,205 (Vinilaka) 

Tu tập tưởng xác bị xanh bầm, này các Tỷ-kheo... 
Bị Nứt Nẻ — 7zơng V,205_ (Vicchiddaka) 

Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo... 
Sưng Phòng Lên — 7ương V.,206_ (Uddhumàtaka) 


Tu tập tưởng xác bị sưng phông lên, này các Tỷ- 
Ø... 


khe 

Từ — Tương V, 206 

Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
Bỉ — 7ương V, 206 

Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo... 
HỆ — 7ơng V, 206 


Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo... 


QUÁN 464 


Xá — Tương V, 206 
Tu tập xả tâm, này các Tý-kheo... 
Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra — 7zơng V, 206 


Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


VII. Phẩm Đoạn Diệt 
Bắt Tịnh — 7ơng V, 207 
Tu tập tưởng bắt tịnh, này các Tý-kheo... 
Chết - 7ơng V. 207 
Tu tập tưởng chết, này các Tỷ-kheo... 
Ghê Tớm — Tương V, 207 


Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ- 


kheo.. 
Bất Khả Lạc Hay Toàn Thế Giới — 7ơng V, 207 


Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này 


các Tỷ-kheo... 
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Vô Thường — Tương V, 207 

Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo... 
Khổ — 27ơng V, 207 

Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Vô Ngã — Tương V, 208 

Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Tận — 7ơng V, 208 

Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo... 
Ly Tham — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Diệt — Tương V, 208 

Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ương V, 208 
TT 

2) -- Tu tập tưởng đoạn điệt, làm cho sung mãn, này 


các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. 
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3) Và này các Tỷ-kheo, tw tập tưởng đoạn diệt nh 
thê nào... ? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi 
ích lớn. 


Trí Và Bất Hoàn — 7ương V, 208 


2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 
các Ty-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bắt hoàn. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn 
diệt như thê nào, này các Tỷ-kheo... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


QUÁN 467 
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5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoàn. 


Nghĩa Lợi Lớn - An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách - 
Hứng Khởi Lớn — Lạc Trú — Tương V, 209 


| ng 


2) -- Tướng đoạn diệt được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ôn lớn 
khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến 
lạc trú lớn. 


3) Tu tập đoạn diệt trởng như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an 
ồn lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lón, đưa 
đến lạc tru lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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ỠFt....... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa 
đến an ồn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đến lạc trú lớn. 
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74 Quán xác chết - Để nhỗ tận gốc kiêu 
mạn Tôi là - Kinh UDÀYI — Tăng II, 
70 


UDÀYI —7ðng II, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udày! giữ im lặng. Lần thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thế Tôn bảo Tôn giả Udàyi: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? Lân thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiển giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 
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- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chồ đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mô hôi, mỡ. nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 
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5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy", Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 


QUÁN 473 


75 Thân hành niệm - 10 công đức tu tập - 
Kinh THÂN HÀNH NIỆM - 119 
Trung LIL, 265 


KINH THÂN HÀNH NIỆM 
(Kayagaftasafi suttam) 


— Bài kinh số 119 — Trung III, 265 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, (Xá-vệ) 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi một số đông Tỷ-kheo, sau buổi 
ăn, sau khi đi khất thực trở vẻ, đang ngôi tụ họp trong 
hội trường, 


— Thật vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu 
thay, chư Hiền giả! „ khi được tu tập 
và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công 
đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bó. 


Và câu chuyện này giữa các Tỷ-kheo ây đã bị 
gián đoạn. Thê Tôn vào buôi chiêu, từ Thiên tịnh độc 
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cư đứng dậy, đi đến hội trường, sau khi đến ngôi lên 
chô soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 


— lô đây, này các Tý-kheo, các Ông hiện nay 
đang ngồi bàn vẫn đề gì? Câu chuyện gì của các Ông 
bị gián đoạn? 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi 
đi khất thực trở về, chúng con ngôi tụ họp tại hội 
trường, và câu chuyện sau này được khởi lên: “Thật 
vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu thay, chư 
Hiền giả! Thân hành niệm này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố". Bạch Thế Tôn, câu chuyện này 
của chúng con chưa bản xong thời Thế Tôn đến. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thân hành niệm tu tập như 
thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả 
lớn, có công đức lớn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống 
và ngôi kiết-già, lưng thăng và an trú chánh niệm 
trước mặt. 


— Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở 
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ra. 

— Hay thở vô dài, vị ây biệt: "Tôi thở vô dài”. Hay 
thở ra dài vị ây biệt: ” Tôi thở ra dài". 

— Hay thở vô ngăn, vị ây biệt: "Tôi thở vô ngăn". 
Hay thở ra ngăn, vị ây biệt: "Tôi thở ra ngăn”. 

— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”. 


— An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, biết răng: 
"Tôi đi". Hay đứng, biết rằng: "Tôi đứng". Hay ngồi, 
biết rằng: "Tôi ngồi". Hay nằm, biết răng: "Tôi năm". 
Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết 
thân thể như thế ấy. 7zoug ¿ñ¿ vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy 
thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các 
pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, 
định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
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thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi bước tới, 
bước lui biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới 
ngó lui biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
tăng-già-lê (sanghati), mang bát, mang y, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nêm, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, Im 
lặng biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cán, các niệm vả tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bât 
tịnh sai biệt: “7zong thân này, đáy là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, sân, xương, thận, túy, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, 
nước tiểu ". 
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. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đây những vật bắt tịnh sai biệt: "Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm. mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu". 7zong khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo quán sát 
thần này về các vi trí các giới Và sự sắp đặt các 
giúi: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hóa đại, 
và phong đại”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán 
sát thân này về vị trí các giới Và về sự sắp đặt các 
giới: ”Irong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Trong khi vị ấy sống không phóng dật, 


QUÁN 478 


nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy thuộc về thể 
tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội 
tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


I. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một (hi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một 
ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương 
phông lên, xanh đen lại, nát thối ra; Iý-kheo 
quán thân ấy như sau: '"Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 
khỏi bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn 
trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, 
chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các 
chìm kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các 
loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này 
tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, 
không vượt khỏi bản chất ấy". Trong khi vị 
ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, 
các miệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn 
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trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, 
này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các 
bộ xương còn liên kết với nhau. còn dính thịt 
và máu, còn được các đường gân cột lại... 

4. ..với các bộ xương còn liên kết với nhau, 
không còn dính thịt nhưng còn dính máu. còn 
được các đường gân cột lại... 


5. ...chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây 
là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là 
xương bắp vẽ, ở đây là xương mông, ở đây là 
xướng sông, ở đây là xương đâu; Tý-kheo quán 
thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản 
chất ấy". Trong khi vị ấy sống không phóng 

f... (nh trên).. Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thế quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn 
toàn xương trăng màu vỏ ốc... 

7. ...chỉ còn một đồng xương lâu hơn một năm... 
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§. ...chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật... (như trên).. Tỷ-kheo tu tập thân 
hành niệm. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục. ly ác 
pháp. chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hÿ lạc do ly dục sanh, với tầm và tứ. Tỷ-kheo thấm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây. thân 
mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh â ấy 
thắm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như một người hậu 
tăm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm; sau Khi rắc 
bột tắm trong thau bằng đồng, liên nhôi bột ấy với 
nước, cục bột tăm ấy được thấm nhuần nước ướt, 
trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài 
với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thâm nhuần. Trong khi 
vị ấy sống không phóng dật.. (như trên) ... Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy diệt tầm 
và tứ, chứng và an trú Thiên thứ hai, một trạng 
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thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tỷ-kheo ấy thắm nhuân, tắm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do định 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
hý lạc do định sanh ấy thắm nhuằn. Này các 7}-kheo, 
ví như một hỗ nước, nước tự trong dâng lên, phương 
Đồng không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không 
có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và 
thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hô 
nước ấy phun ra thắm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đây hô nước ấy, với nước mát lạnh, không 
một chỗ nào của hô nước ấy không được nước mát 
lạnh thấm nhuẩn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo thắm nhuần tâm ướt, làm cho sung mãn tràn 
đây thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân, không được hỷ lạc do đính 
sanh ây thâm nhuân. Trong khi vị ấy sống không 
phóng dát... (như trên)... Iÿ-kheo tu tập thân hành 
HIỆM. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là ''Xả niệm lạc trú'"', chứng và an 
trú Thiền thứ ba. Tỷ-kheo, thắm nhuần, tâm ướt, 
làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân, 
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không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuằn. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
trên)... Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. Này các Tj- 
kheo, ví như trong hô sen xanh, hồ sen hông, hồ sen 
trăng, có những sen xanh, sen hông hay sen trắng. 
Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong 
nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống đdưởi nước, 
từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đêu thấm nhuân, tâm ướt, 
đây tràn thâu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một 
chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hông hay sen 
trăng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. 
Cũng vậy, này các TIỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuần, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với 
lạc thọ không có hỷ ây, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
trên)... Tý-kheo, tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo, xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Tỷ-kheo ây ngôi, thâm nhuần toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thắm nhuân. Này các 1ỷ-kheo, ví như một 

người ngồi, dùng tấm vải trăng trùm đầu, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che 
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fáu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngồi 
thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong 
sáng, không một chỗ nảo trên toàn thân không được 
tâm thuân tịnh trong sáng ấy thâm nhuân. Trong khi 
vị ấy sông an trú không phóng dật... (như trên)... Tỷ- 
kheo tu tập thân hành niệm. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với vị nào tu tập, làm cho 
sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của 
vị ấy đi vào nội tâm (antogadha?) đều thuộc về 
mình phân (vijjabhagiya). 


Vi như, này các Tỷ-kheo, biển lớn của ai được 
thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy ẩi 
vào trong biển, đêu thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn 
thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội 
tâm, đều thuộc về minh phân. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với Tỷ-kheo nào không tu 
tập thân hành miệm, không làm cho sung mãn, 
thời Ma (vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) 
có cơ duyên với vị ấy. 


Ví như này các Tỷ-kheo, có người quãng một 
hòn đá nặng vào một đồng đất sét ướt nhuyễn. Này 
các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá 
nặng ấy có cơ hội (lún sâu) vào đống đất sét ướt 
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nhuyễn ấy? 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị Ấy. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây khô không có 
nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay 
lựa và nói: “ôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ 
làm cho sức nóng hiện lên”. Này các Ty-kheo, các 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy mang đến phân phía trên 
của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có 
nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có 
làm cho sức nóng hiện lên không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với người ây, Ma (vương) có cơ 
duyên với người ây. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước, trồng 


rồng, trồng không, được đặt trên cái giá, có một 
người đi đên, mang theo đáy nước. Này các Tỷ-kheo, 
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các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đồ nước (vào 
bình) không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị nào không tu 
tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị ấy. 


** Này các Tỷ-kheo, vị nào có tu tập thân hành 
niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có 
cơ hội vớt vị ây. Ma (vương) không có duyên với 
vị ây. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người quăng mỘTI 
trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn 
bằng lõi cây. Này các 1ÿ-kheo, các Ông nghĩ thế 
nào? Trái banh dây nhẹ ây có cơ hội đối với cánh cửa 
làm hoàn toàn bằng lõi cây không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 


(vương) không có cơ hội đối với vị ây, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 
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Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cáy ướt có nhựa, 
rồi một người đi đến mang theo phần trên đồ quay 
lưa và nói: "Tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho 
hơi nóng hiện lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ 
thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, 
quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa 
sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 
(vương) không có cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình nước đây 
tràn nước đến nỗi Con qua có thể uống được, được 
đặt trên cái giá, rồi có người đi đến, mang theo đây 
nước. Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có thê đồ được nước vào (bình ấy) không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) 


không có cơ hộ đối với người ây, Ma (vương) không 
có cơ duyên đối với người ấy. 
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Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình đây tràn 
nước đến nổi con qua có thể HỖng được, được đặt 
trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại 
cái bình ấy, như vậy nước có thể trào ra ngoài 
không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ấy hướng 
tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào 
cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ấy) dâu thuộc giới xứ nào. 


Vĩ như có một hô nước trên một miễng đất bằng, 
bốn phía có đề đắp làm cho vững chắc, và tràn đầy 
nước đến nỗi con qua có thể uống được. Rồi có người 
lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thê tràn ra 
ngoài không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ây hướng 
tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng trí đến pháp nào 
cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ây đối mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ấy) dâu thuộc giới xứ nào. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng tại chỗ 
ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con 
ngựa thuân thục, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có 
người mã thuật sư thiện xảo, người đảnh xe điều ngự 
các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay 
trái năm dây Cương, tay mặt câm lấy. roi ngựa, có thể 
đánh xe ngựa ây đi tới đi lui, tại chỗ nào và như thể 
nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
đối với vị nào tu tập thân hành niệm, làm cho sung 
mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng 
trí đến pháp nào cân phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị 
ây đối mặt được sự tinh xảo (của pháp ấy), dầu thuộc 
Ø1ớI XỨ nào. 
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Thê nào là mười? 


1. Lạc, bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không 
nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sông luôn luôn nhiếp 
phục bất lạc được khởi lên; 


2. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiệp 
đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ây, và vị ây 
luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được 
khởi lên. 

3. VỊ ây kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, mặt trời, các loài 
răn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. 
VỊ ây có khả năng chịu đựng được những cảm 
thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô 
bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến 
chết điếng. 

4. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không 
có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng 
được bốn Thiên, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc 
trú. 

5. VỊ ây chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện một thân; 
hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, 
qua núi như đi ngang hư không: độn thô trôi 
lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên 
nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi 
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kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn 
tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể, 
thân có thần thông bay cho đến Phạm thiên; 


6. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe 
hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa 
hay ở gần. 

7. Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 
sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có 
tham; tâm không tham, biết tâm không tham; 
tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết 
tâm không sân; tâm có sĩ, biết tâm có s1; tâm 
không s1, biết tâm không s1; tâm chuyên chú, 
biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán 
loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm 
không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm 
chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm 
vô thượng, biết tâm vô thượn ø; tâm Thiền định, 
biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, 
biết tâm không Thiên định; tâm giải thoát, biết 
tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát. 

§. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời... vị ây nhớ đến các đời sống quá 
khứ với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


9. Với thiên nhãn thuân tịnh, siêu nhân, vị ây thấy 
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sự sống và sự chết của chúng sanh. VỊ ây biết 
rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đếẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


10. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 
chứng tri với thượng trí, vị ây chứng đạt và an 
trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát không có lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, thân hành niệm được thực 
hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm 
như cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm 
cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh 
cần thực hành, thời mười công đức này có thể mong 
đợi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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756 7 Thánh quả - Kinh KHÔNG 
THƯỜNG XUYÊN - Tăng III, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 292 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy quán vô thường 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. Vj ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tủy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với v/ 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 
mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 
là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 
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4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán vô thường... với tuệ thể nhập. V7 áp, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiẾt sử, chứng được 
Trung gian Niễt-bàn... 


...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cựtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tyỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH -—7ðng III, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 


2. Ở đây, này các Tỷy- -kheo, có hạng người sông: tùy 
trong tất cả các hành... sống tùy 
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ngã trong tất cả các pháp... sống tùy quán lac trong 
Niết-bàn. tưởng lạc. cắm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục. không có giản đoạn. với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vị ây. sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 


...chứng được Vô hành Niết-bàn... 
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...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Ty-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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77  Bồ-tát Vipassi quán sanh diệt trong 5 
uấn - Kinh ĐẠI BÓN - 14 Trường I, 
431 


KINH ĐẠI BỒN 
(MAHA PADANA SUTTA) 
— Bài kinh số 14 — Trường I, 431 
| 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước 
Sãvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Ky-đà), vườn ông 
Anãthapindika (Cấp Cô Độc), trong am thất cây 
Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, 


Đã 
này giữa các Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Hoa Lâm 
viên đường. Khi đên xong, Ngài ngôi trên ghê đã 
soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn hỏi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì, các người đang 
ngôi bàn? Câu chuyện gì đã bị gián đoạn giữa các 
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người? 
Khi được nói vậy, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực về, sau khi 
dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp tại Hoa Lâm 
viên đường, pháp thoại về tiền thân được khởi lên: 
"Đây là tiền thân, đây là tiền thân". Bạch Thế Tôn, 
đó là câu chuyện đang được bàn đến giữa chúng con 
thời Thế Tôn đến. 


- Bạch Thế Tôn, thật là đúng thời; bạch Thiện Thệ, 
thật là đúng thời để Thế Tôn giảng pháp thoại thuộc 
về tiền thân. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ 
thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, các người hãy nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Dạ vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo này đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


4. - Này các Tỷ-kheo, chín mươi mốt kiếp về trước, 
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Thế Tôn Vipassï (Ty-bà-thi), bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ra đời. 


-- Này các Tỷ-kheo, ba mươi mốt kiếp về trước, 
Thê Tôn Sikhi (Thi-khí) bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ra đời. 

- Này các Ty-kheo, cũng trong ba mươi mốt 


kiếp Ấy, Thê Tôn Vessabhũ (Tỳ-xá-bà) bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


- Này các Ty-kheo cũng trong hiền kiếp ấy, 
Thê Tôn Kakusandha (Câu-lâu-tôn) bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


- Này các Tý-kheo, cũng trong hiền kiếp ấy, 
Thê Tôn Konãsamana (Câu-na-hàm) bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


- Này các Tỷ-kheo, cũng trong hiền kiếp ấy, 
Thế Tôn Kassapa (Ca- diễp) bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác ra đời. 


- Này các Iỷ-kheo, cũng trong hiền kiếp ấy, 
nay Ta, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 
5. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, 


Chánh Đẳng Giác sanh thuộc 
sanh trong giai câp Sát-đê-ly. 
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-_ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhĩ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, thuộc chủng tánh Sát-đề-ly, 
sanh trong giai câp Sát-đê-Ìy. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, thuộc : 
, sanh trong giai câp Sát-đê-ly. 


- Này các Tỷ-kheo, Thể Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, thuộc 
, sanh trong giaI cầp Bà-la-môn . 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konãgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc 
, sanh trong giaI cầp Bà-la-môn. 


¬ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác thuộc 
môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn . 


- Này các Ty-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác thuộc c 
sanh trong giaI câp Sát-đê-ly. 


k 


6. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác thuộc 


-- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhï, bậc A-la-hán, 
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Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kondanna. 


- Này các Tỷ-kheo, Thê Tôn Vessabhũ, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh 
Kondanna. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh 
Kassapa. 

- Này các Tý-kheo, Thế Tôn Konàgamara, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh 
Kassapa. 


¬ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh 
Kassapa. 


- Này các Ty-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, thuộc 


7. Này các Ty-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassĩ bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 


= Này các Iỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Sikhĩ, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tuôi thọ loài 
người là bảy vạn nắm. 
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- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ loài người là sáu vạn nắm. 


- Này các Tyỷ-kheo, trong thời Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ loài người là bôn vạn năm. 


- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Konãgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ loài người là ba van năm. 


-. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, tuôi thọ của 
loài người là hai van nắm. 

- Này các Tỷ-kheo, nay tuổi thọ của Ta không 
bao nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng môi 
trăm năm hay hơn một chút. 


§. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây pãtali (bà- 
bà-la). 


~- Này các Ty-kheo, Thế Tôn Sikhĩ, bậc A- la-hán, 
Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây 


pundarika (phân-đà-ly). 
- Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vessabhù, bậc A- 
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la-hán, Chánh Đắng Giác, giác ngộ dưới gốc 
cây sirTsa (thi-lợI-sa). 


-- Này các Tý-kheo, Thế Tôn Konãkgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc 
cây udumbara (ô-tam-bà-la). 


-_ Này các Tý-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây 
nigrodha (ni-câu-luật-đà). 


- Này các Ty-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác giác ngộ dưới gôc cây 
assattha (bát-đa-la). 


9. Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhứt đệ tử của 
Thê Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tên là Khanda (Kiên-trà) và TIssa (Đê-xá). 


- Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhứt đệ tử 
của Thế Tôn Sikhï, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, tên là Abhibhũ (A-ty-phù) và Sambhava 
(Tam-bà-bà). 

-- Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác, tên là Sona (Phù-du) và Uttara 
(Uât-đa-la). 
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- Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tên là Vidhũra (Tỳ-lâu) và SanjTva 
(Tát-n1). 


-- Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Konãgamana, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tên là Bhiyyosa (Thư-bàn- 
na) và Uttara (Uất-đa-la). 

-- Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tên là Tissa (Đề-xá) và Bhãradvãja 
(Bà-la-bà). 

- Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Ta là 


10. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassï, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có : một 


Tăng hội Tỷ-kheo, một Tăng hội 
Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn Tý-kheo. 


Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassĩ bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có ba Tăng hội như vậy, 


- Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn SIkhI, 


QUÁN 504 


bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có ba Tăng 
hội: một Tăng hội Tỷ-kheo, một 
Tăng hội tám vạn Tý-kheo, một Tăng hội bảy 
vạn Tý-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thê 
Tôn Sikhï, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có 
ba Tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác có 
: một Tăng hội tám vạn Tý-kheo, 
một Tăng hội Tỷ-kheo, một Tăng hội 
sáu vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong thời 
Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác có ba Tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc 
Lậu tận. 


- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
có một Tăng hội bốn vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, trong thời Thế Tôn Kakusandha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội như 
vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


- Này các Tyỷ-kheo, trong thời Thế Tôn 


Konãgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác 


có một Tăng hội ba vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, trong thời Thê Tôn Konãgamana, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội như 
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vậy, tât cả đêu là bậc Lậu tận. 


-. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng 
hội hai vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong 
thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác có một Tăng hội như vậy, tất cả đều 
là bậc A-la-hán . 


-. Này các Tỷ kheo, nay trong thời của Ta có một 
Tăng hội 
kheo, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


II. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, có 


-_ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhĩ bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là 
Khemankara (Nhẫn Hành), vị này là vị thị giả 
đệ nhất. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo 
tên là Upasannaka (Tịch Diệt) vị này là vị thị 


giả đệ nhất. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc 
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A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ- 
kheo tên là Buddhija (Thiện Giác), vị này là thị 


giả đệ nhất. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konãgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tyỷ- 
kheo tên là Sotthija (An Hòa), vị này là vị thị 


giả đệ nhất. 


- Này các Ty-kheo, Thế Tôn Kassapa bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo 
tên là Sabbamitta (Thiện Hữu), vị này là vị thị 
giả đệ nhất. 


-. Này các Tỷ-kheo, nay Ta có vị thị giả Tỷ-kheo 
tên là , vị này là vị thị giả đệ 
nhât. 


12. Này các Ty-kheo, 
Vipassï bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là 
Bandhumã (Bàn-đầu); mẫu hậu tên là BandhumatI 
(Bàn-đầu-bà-đẻ). Kinh thành của vua Bandhumã tên 
là Bandhumat. 


- Này các Tý-kheo, phụ vương Thê Tôn Sikhi, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là Aruna 
(Minh Tướng); mẫu hậu tên là Pabhãvat 
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(Quang Huy); kinh thành của vua Aruna tên là 
Pabhãvati. 


- Này các Tý-kheo, phụ vương Thế Tôn 
Vessabhũ. bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tên 
là Suppatta (Thiện Đăng), mẫu hậu tên là 
Yasavatil (Xứng Giới); Kinh thành của vua 
Suppatita tên là Anopama (Vô Dụ). 


-- Này các Tý-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế 
Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, tên là Aggidatta (Tự Đắc); mẫu thân Bà- 
la.môn tên là Visãkhã (Thiện Chị). Này các 
Tý-kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Khema 
(An Hòa); kinh thành vua Khema tên là 
Khemavafi (An Hòa). 


-- Này các Tý-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế 
Tôn Konãsamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác tên là Yannadatta (Đạt Đức) mẫu thân Bà- 
la-môn tên là Uttarã (Thiện Thăng: Này các 
Tỷ-kheo, lúc bấy giờ, vua trị vì tên là Sobha 
(Thanh TìỊnh); kinh thành của vua Sobha tên là 
Sobhavafi (Thanh Tình). 


-- Này các Tỷ-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế 


Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tên là Brahmadatta (Phạm Thi) mâu thân Bà- 
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la-môn tên là Dhanavafi (Tài Chủ). Này các 
Tỷ-kheo, lúc bây giờ vua trị vì tên là Kik1ĩ (Hâp 
Tỳ); kinh thành vua Kikĩ là Baranasĩ (Ba-la- 
nạ!). 


Này các Tỷ-kheo, nay 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Giảng xong Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 


13. Thế Tôn đi ra chắng bao lâu cuộc đàm thoại sau 
đây khởi lên giữa những Tỷ-kheo ây: 


- Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! Này các liền 
giả, thật kỳ diệu thay, đại thần lực, đại oai lực của 
Như Lai! Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, 
những vị này đã nhập Niết bàn, đã đoạn các chướng 
ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân 
hồi, đã thoát ly mọi đau khô. Như Lai cũng nhớ đến 
chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh 
tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, 
cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng 
hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như 
vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới 
hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là 
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như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy". 


Này các Hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải 
Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ 
chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật 
quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn 
các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm 
dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai 
cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến 
danh tánh cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuôi 
thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các 
Tăng hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ây, sanh tánh là 
như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, 
giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh 
là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy? 
Hay là chựw Thiên mách bảo Như Lai và nhờ sự 
tách báo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá 
khứ, các vị này đã nhập Niết bàn đã đoạn các chướng 
ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân 
hỏi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến 
chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng 
nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ 
đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: 
"Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh 
tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như 
vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí 
hạnh là như vậy, giải thoát như thế này?" 
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Như vậy là cuộc đàm thoại đang khởi lên giữa những 
Tỷ-kheo ây. 


14. Bây giờ Thê Tôn, vào buôi chiêu tôi, sau khi xuât 
định, liên đên Hoa Lâm viên đường, ngôi trên chô đã 
soạn săn. Sau khi ngôi xong, Thê Tôn nói với các T'ỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay các Ngươi ngôi luận bàn vân 
đê gì? Đê tài gì đã được luận bàn giữa các Ngươi? 


Khi được hỏi vậy, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi ra chắng bao lâu, cuộc 
đàm thoại sau đây đã khởi lên giữa chúng con: "Này 
các Hiền giả, thật hy hữu thay! Này các hiền giả thật 
kỳ diệu thay đại thần lực, đại oai lực của Như Lai! 
Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này 
đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn 
các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly 
mọi đau khô. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của 
những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến 
tộc tánh, cũng nhớ đến tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị 
đệ tứ, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: "Các bậc 
Thế Tôn ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như 
vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp 
hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như 
vậy, giải thoát là như vậy". Này các Hiên giả, quý vị 


QUÁN 511 


nghĩ như thể nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt 
pháp giới như vậy, và nhờ chứng đạt pháp giới! này, 
Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập 
Niết bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các 
chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi 
đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị 
này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, 
cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, 
cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: "Các bậc Thế 
Tôn ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, 
tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh 
là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, 
giải thoát là như vậy?" Hay là chư Thiên mách bảo 
Như Lai và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được 
các đức Phật quá khứ, các vị này đã nhập Niết bàn 
đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, 
đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khô. 
Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị nảy, cũng 
nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ 
đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến 
các Tăng hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ây, sanh 
tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như 
vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ 
hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như 
thê này?" Bạch Thế Tôn, như vậy là vân đề bàn luận 
giữa chúng con, khi Thế Tôn đến. 
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15. - Này các Tỷ-kheo, 


những vị này đã nhập Niết Bản, đã đoạn 
các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm 
dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai 
cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ 
đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến 
tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các 
Tăng hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ấ ây, sanh tánh là 
như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, 
giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh 
là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. 


Này các Hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải 
Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ 
chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá 
khứ, những vị này đã nhập Niết bàn, đã đoạn các 
chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt 
sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng 
nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh 
tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, 
cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến Tăng hội 
như sau: "Các bậc Thế Tôn ây, sanh tánh là như vậy, 
danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh 
là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như 
vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. 
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Này các Tỷ-kheo, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 
như sau: 


16. - Này các Tỷ-kheo, cách đây chín mươi mốt 
kiếp về trước, Thế Tôn Vipassĩ bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác ra đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn 
Vipassïi, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc 
chủng tánh Sát-đế-ly, sanh trong giai cấp Sát-đế-ly. 
Này các Tỷ kheo, Thế Tôn Vipassï, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh Kondanna. Này 
các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassï, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, tuôi thọ đến tám vạn năm. Này các Tý- 
kheo, Thế Tôn Vipassï, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali (Ba-ba-la). Này 
các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế 
Tôn Vipassï, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tên là 
Khanda (Kiến-trà) và Tissa (Đề-xá). Này các Tỷ- 
kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng CIác có ba Tăng hội: một Tăng hội sáu 
mươi tắm vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội mười vạn Tỷ- 
kheo, một Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 


QUÁN 514 


Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là Asoka (A-dục), vị 
này là vị thị giả đệ nhất. Này các Tỷ-kheo, Phụ 
Vương Thế Tôn Tỳ-bà-thi, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tên là Bandhumã (Bàn-đầu), mẫu hậu tên 
là Bandhumati (Bàn-đầu-bà-đề), kinh thành của 
Bandhumã tên là Bandhumaf. 


17. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy, Bồ-tát 


Khi Bồ-tát Vipassĩ từ giã cảnh giới Đâu-suất thiên, 
chánh niệm tĩnh giác nhập vào mẫu thai, khi ây một 
hào quang vô lượng, thần diệu, thăng xa Oai lực của 
chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế 
giới ở trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và 
Phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, các vị hoàng tử và dân chúng. (1). Cho 
đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nên 
tảng, tối tăm, u ám, những cảnh giới mà mặt trăng 
mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng 
không thể chiếu thấu, trong những cảnh ĐIỚI ấy một 
hào quang vô lượng, thăng xa oai lực của chư Thiên 
hiện ra. Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy, 
nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: "Cũng có 
những chúng sanh khác sống ở đây". Và mười ngàn 
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thế giới chuyển động, rung động, chuyển động 
mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu ấy, thắng 
xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Pháp nhĩ 
là như vậy. 


(1) Sadevamanussaya. Có chỗ dịch: chư Thiên và 
loài người. 


Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. 


“Không cho một ai, người 
hay không phải loài người, được hãm hại vị Bó-tái. 
Pháp nhĩ là như vậy”. 


18. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát giữ giới một cách 
hôn nhiên, không sát sanh, không trộm cặp, không tà 
dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, 
rượu nấu. Pháp nhĩ là như vậy. 


19. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không khởi dục 
tâm đôi với một nam nhân nào, và không vi phạm 
tiết hạnh với bất kỳ người đàn ông nào dầu người này 
có tâm ái nhiễm đối với bà. Pháp nhĩ là gì vậy. 


20. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bô-tát nhập mâu thai, me vị Bồ-tát có được năm món 
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dục lạc đây đ, tận hưởng, trọn hưởng năm món dục 
lạc ây. Pháp nhĩ là như vậy. 


21. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không bị một bệnh 
tát gì. Bà sống với tâm hoan hý, với thân khoan 
khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy 
đủ mọi bộ phán và chân tay. 


Này các Tỷ-kheo, ví như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, 
thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo giũa, trong 
sáng, không t) vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. 
Rồi một sợi dây được xâu qua viên I8ỌC ấy, dây màu 
xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu vàng 
lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay 
của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng: "Đáy là viên 
ngọc lưu ly, thanh tịnh thuần nhất, có tắm cạnh, khéo 
cắt khéo giữa, trong sáng, không t vết, hoàn hảo 
trong mọi phương diện. Đáy là sợi dây xâu qua, sỢI 
dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay 
màu vàng lại”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi vị 
Bỏ-tát nhập mẫu thai, 


22. Này các Ty-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Sau khi 
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sanh vị Bồ-tát bảy ngày, mẹ vị Bô-tát mệnh chung 
và sanh lên cảnh trời Đâu suât. Pháp nhĩ là như vậy. 


23. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi 
các người đàn bà khác mang bầu thai trong bụng chín 
tháng hay mười tháng rồi mới sanh, mẹ vị Bồ-tát 
sanh vị Bôồ-tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát 


mang vị Bồ-tát trong bụng mười tháng trời mới 
sanh. Pháp nhĩ là như vậy. 


24. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi 
các người đản bả khác, hoặc ngôi, hoặc năm mà sanh 
con, mẹ vị Bỏ-tát sanh vị Bô-tát không phải như vậy. 


Mẹ vị Bồ-tát đứng mà sanh vị Bò-tát. Pháp nhĩ là 
như vậy. 


25. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bô-tát từ bụng mẹ sanh ra, chư Thiên đỡ lầy Ngài 
trước, sau mới đên loài người. Pháp nhĩ là như vậy. 


26. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bỏ-tát từ bụng mẹ sanh ra, vị Bỏ-tát không đụng 
đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lẫy Ngài, đặt Ngài trước 
bà mẹ và thưa: “Hoàng hậu hãy hoan hỷ. Hoàng 
hậu sanh một bậc vĩ nhân ”. Pháp nhĩ là như vậy. 


27. Này các Iỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bô-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
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không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm 
ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu 
nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, 
thanh thịnh. trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, như viên ngọc ma-nl bảo cháu đặt 
trên một tắm vải Ba-la-nại. Hòn ngọc không làm 
nhiễm ô tắm vải Ba-la-nại, tấm vải Ba-la-nại cũng 
không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai 
đều thanh tịnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. Khi vị 
Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm 
ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu 
nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, 
thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 


28. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát từ bung mẹ sanh ra, hai dòng nước từ hư 
không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai 
dòng nước ây tắm rửa sạch sẽ cho vị Bồ-tát và cho 
bà mẹ. Pháp nhĩ là như vậy. 


29. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Vị Bồ-tát 
khi sanh ra. Noài đứng vững. thắng băng trên hai 
chân. mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước. môt 
lọng trắng được che trên. Nsài nhìn khắp cả mọi 
phương. lớn tiếng như con ngøưu vương, thốt ra 
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lời như sau: "Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta 
là bậc tôi tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên 
đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái 
sanh ở đời này nữa "'. Pháp nhĩ là như vậy. 


30. Này các Ty-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 


Bỏ-tát từ bụng mẹ sanh ra, khi ây một hào quang vô 
lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện 
ra cùng khắp thế GIỚI, gồm có các thế giới trên chư 
Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên, và 
thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, các 
vị hoàng tử và dân chúng. Cho đến các cảnh giới ở 
giữa các thế giới, không có nên tảng, tôi tăm, u ám, 
những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần 
lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu, 
trong những cảnh giới ây, một hào quang vô lượng, 
thắng xa oal lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng 
sanh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới 
thấy nhau mà nói: "Cũng có những chúng sanh khác 
sông ở đây”. Và mười ngàn thế ĐIỚI chuyển động, 
rung động, Na động mạnh. Và hào quang vô 


lượng thần diệu ây thăng xa Oal lực của chư Thiên 
hiện ra ở thê giới. Pháp nhĩ là như vậy. 


31. Này các Ty-kheo, 


: "Đại vương đã được 
sinh một hoàng tử". Này các Tyỷ-kheo, khi thây 
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hoàng tử xong, vua Bandhumã liền cho mời các vị 
Bà-la-môn đoán tướng và nói: "Này các Hiền giả, 
hãy xem tướng cho Hoàng tử". Này các Tỷ-kheo, khi 
xem tướng Hoàng tử Vipassĩ xong, các vị Bà-la-môn 
đoán tướng tâu với vua Bandhumã: “Đại vương hãy 
hán hoan; Đại vương đã sinh một bậc vĩ nhân! May 
mắn thay cho Đại vương, đại hạnh thay cho Đại 
vương đã được một Hoàng tử như vậy sanh trong gia 
đình. Tâu Đại vương, Hoàng tử này có đây đủ ba 
mươi hai tưởng tốt của bậc Đại nhân. Ai có đủ ba 
mươi hai tướng tốt này sẽ chọn hai con đường này 
thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia 
đình, vị này sẽ trở thành vua Chuyển luân Thánh 
vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn 
phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy 
món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của VỊ 
này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ 
này có đến hơn một ngàn thái tử, những bậc anh 
hùng, lực s1, chỉnh phục quân thù. VỊ này chỉnh phục 
cối đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh 
pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị 
này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị 
này sẽ thành bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vén 
lui màn võ mình che đời”. 


32. "Đại vương, ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại 
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nhân là gì mà Hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt 
này sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường 
nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành 
vua Chuyền luân Thánh vương dùng chánh pháp trị 
nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho 
quốc lộ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành 
vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng 
quân báu. Vị này có đến hơn một ngàn thái tử, những 
bậc anh hùng, lực sĩ, chính phục quân thù. VỊ này 
chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước 
với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng 
đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sông không 
gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán. Chánh Đắng 
Giác, vén lui màn vô minh che đời? 


¡ "Đại vương, Hoàng tử này có lòng bàn chân 
bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt 
của bậc Đại nhân. 


2. "Đại vương, 


tướng này được xem là tướng của bậc 
Đại nhân. 


3. "Đại vương, Hoàng tử này có gót chân thon 
đài... (như trước) 
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4. "Đại vương, Hoàng tử này có ngón tay, ngón 
5, Fˆ vương, Hoàng tử này có tay chân mềm 
s.. "Đại vương, Hoàng tử này có tay chân có màn 
"Đại vương, Hoàng tử này có mắt cá tròn như 
"Đại vương, Hoàng tử này có ông chân như con 


9.. "Đại vương, Hoàng tử này 


¡0. "Đại vương, Hoàng tử này có tướng mã âm 
. "Đại vương, Hoàng tử này có màu da như 


12. "Đại vương, Hoàng tử này có 


13. "Đại vương, Hoàng tử này có .r. 
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. "Đại vương, Hoàng tử này có 


15. 


"Đại vương, Hoàng tử này có thân hình cao 
¡ø. "Đại vương, Hoàng tử này có bảy chỗ tròn 
"Đại vương, Hoàng tử này có nửa thân trước 


"Đại vương, Hoàng tử này không có lõm 


17. 


18. 


- "Đại vương, Hoàng tử này có 


20. 


"Đại vương, Hoàng tử này có bán thân trên 


21. 


"Đại vương, Hoàng tử này có vị giác hết sức 
22. "Đại vương, Hoàng tử này có quai hàm như con 
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23. "Đại vương, Hoàng tử này có bôn mươi răng... 
24. "Đại vương, Hoàng tử này có răng đều đặn... 
"Đại vương, Hoàng tử này có răng không 


"Đại vương, Hoàng tử này có 
trơn láng 


25. 


26. 


27. "Đại vương, Hoàng tử này có tướng lưỡi rộng 
đài... 


2s. "Đại vương, Hoàng tử này có linh HỘm 


(Karavika)... 


29. "Đại vương, Hoàng tử này có hai mắt màu xanh 
›0. "Đại vương, Hoàng tử này có lông mi con bò 


31. "Đại vương, Hoàng tử này giữa hai lông mày, 
có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông 
nhẹ. 


s2. "Đại vương, Hoàng tử này có nhục kế trên đầu, 
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tướng nảy được xem là tướng tốt của bậc Đại 
nhân... 


33. "Đại vương, Hoàng tử có đầy đủ ba mươi hai 
tướng tốt của bậc Đại nhân, với ba mươi hai tướng 
tốt này, Hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường, không 
có con đường nào khác. Nếu sông tại gia đình, Hoảng 
tử sẽ trở thành vua Chuyền luân Thánh vương, đem 
lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy 
món báu trở thành sở hữu của Ngài, tức là xe báu, 
voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và 
thứ bảy là tướng quân báu. Vị này có đến hơn một 
ngàn thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục 
quân thù. Vị này chinh phục quả đất nảy cho đến hải 
biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, 
không dùng đao. Nếu Hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất 
gia sông không gia đình, Hoàng tử sẽ thành bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che 
đời”. 

Này các Tỷ-kheo, Vua Bandhumã ra lệnh cúng 
dường các vị Bà-la-môn đoán tướng ấy, các áo vải 
mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muốn. 


34. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumã cho nuôi 
những người vú cho hoàng tử Vipassĩ. Người cho bú, 
người tăm, người lo bồng ăm, người mang trên nách. 
Này các Tỷ-kheo, một lọng trắng ngày đêm được che 
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trên hoàng tử Vipassĩ, và lệnh được truyền ra: 
"Không được để lạnh hay nóng, cỏ, bụi, hay sương 
làm phiền hoàng tử". Hoàng tử Vipassĩ được mọi 
người âu yêm. Này các Tỷ-kheo, cũng như hoa sen 
xanh, hoa sen hồng, hay hoa sen trăng được mọi 
người yêu thích. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 


35. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassĩ được sinh 
Ta, 


. Này các Tỷ-kheo, giống 
như con chim ca-lăng-tần-g1à sinh trong núi Hy-mã- 
lạp sơn, giọng chim rất là tuyệt diệu, âm vận điều 
hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, 
Hoàng Tử Vipassĩ phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận 
điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. 


36. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassĩ sanh ra, 


37. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassĩ sanh ra, 


. Vì hoàng 
tử Vipassĩ nhìn không nhâp nháy, nên này các Tỷ- 
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kheo, hoàng tử Vipassï được gọi tên là "WW 

Này các Tỷ-kheo, khi 
vua Bandhumã ngôi xử kiện, vua cho đặt hoàng tử 
Vipassì ngồi bên nách mình để xử kiện. Này các Tỷ- 
kheo, hoàng tử Vipassì ngồi bên nách vua cha như 
vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiện đến 
nỗi tự mình cũng có thê phán đoán xử kiện. Này các 
Tý-kheo, do hoàng tử Vipassì "có thể quan sát và xử 
kiện đúng luật pháp” và danh từ "Vipassì Vipassì" 
càng được dùng đề đặt tên cho Ngài. 


38. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumã cho xây 

cho hoàng tử Vipassì, một cho 

, một cho , một cho và 

năm món dục lạc đều được chuẩn bị đây đủ. Này các 

Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống bốn tháng mưa trong 

lâu đài dành cho mùa mưa, được hầu hạ mua vui với 

các nữ nhạc sĩ, và không một lần nảo, Ngài bước 
xuống khỏi lâu. 


H 


1.- Này các Tỷ- -kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời ø1an 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho ĐỌI 
người đánh xe: "Này khanh, hãy cho thắng các cô xe 
thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyễn để xem 
phong cảnh” - "Thưa vâng, Hoàng Tử”. Này các Tỷ- 
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kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì, cho 
thăng các cỗ xe thù thắng rồi bạch hoàng tử Vipassì: 
"Tâu Hoàng tử, các cỗ xe thù thăng đã thắng xong. 
Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hợp thời". 


Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo 
lên cỗ xe thù thăng và cùng với các cỗ xe thù thắng 
khác, tiến đến vườn ngự uyền. 


2. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassi trên đường đi 
đến vườn ngự uyền. thấy một người già nua, lưng 
còm như nóc nhà, chống gậy. vừa đi vừa run Tây, 
khô não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thấy vậy hoàng 
tử hỏi người đánh xe: 


"Này khanh, người đó là ai vậy? Sao thân 
người đó không giông các người khác?” 


-_ "âu Hoàng tử, người đó là một người được 
gọi là p1à vậy. 


- "Này khanh, sao người ây được gọi là một 
người g1à?" 


- “Iâu Hoàng tử, người ấy gọi là già vì nay 
người ây sông không bao lâu nữa". 


~_ "Này khanh, vây rồi Ta có bị già không. một 
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- _ Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng 
ta tât cả sẽ bị già nua, dâu chúng ta chưa qua 
tuôi già!” 


- "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như 
vậy là vừa rôi. Hãy cho đánh xe trở vê cung”. 
M 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử, cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, 


- "Sƒ nhục thay, cát gọt là sanh. Và ai sanh 
ra cũng phát già yêu nh vậy!"”". 
§ phái giả ÿ 4y 


3. Này các Tý-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi 
người đánh xe và hỏi: "Này khanh, Hoàng tử có vưi 
vẻ không, tại vườn ngự uyễn? "Này khanh, Hoàng tử 
có hoan hỷ không, tại vườn ngự uyên?". 


- "âu Đại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn 
ngự uyên. Tâu Đại vương, Hoàng tử không có hoan 


hỷ, tại vườn ngự uyên” 


- "Này khanh, khi đến vườn ngự uyễn, Hoàng tử đã 
thây gì?" 
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- "Tâu đại vương, Hoảng tử trong khi đi đến vườn 
ngự uyền, thấy một người già nua, lưng còm như nóc 
nhà, chống gậy vừa đi vừa run rấy, khổ não không 
còn đâu là tuôi trẻ. Thấy vậy, Hoàng tử hỏi con: "Này 
khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không 
giỗng các người khác? Sao thân người đó không 
giống các người khác?" - "Tâu Hoàng tử, người ây 
được gọi là vậy” - "Này khanh, sao người ây được 
gọi là người già? - ”Iâu Hoàng tử, người ây gọi là 
già, vì nay người ấy sống không bao lâu nữa". - "Này 
khanh, vậy rồi Ta có phải bị già không, một người 
chưa qua tuổi già?" - "Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả 
con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta 
chưa qua tuôi già" - "Này khanh, thôi nay thăm vườn 
ngự uyên như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về 
cung”. - "Thưa vâng, Hoàng Tử!". Tâu Đại vương, 
con vâng lời Hoàng tử Vipassì, cho đánh xe trở về 
cung. Tâu Đại vương, Hoảng tử trở về cung, đau khô, 
sầu muộn và suy nghĩ. "Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. 
Và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy". 


4. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy nghĩ: 
"Không thể để cho hoàng tử Vipassì từ chối không 
trị vì. Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gia. 
Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật”. 


QUÁN 531 


Này các Tý-kheo, rỗi 


, đề hoàng tử Vipassì có thê trị vì, đê hoàng tử 
Vipassì khỏi phải xuất gia, để cho lời các vị Bà-la- 
môn đoán tướng không trúng sự thật. Và, này các Tỷ- 
kheo, hoàng tử Vipassì sống tận hưởng đây đủ sung 
túc năm món dục lạc. 


5. Này các Tỷ-kheo hoàng tử Vipassì, sau thời gian 
nhiêu năm, nhiêu trăm năm, nhiêu ngàn năm cho gọi 
người đánh xe... (như trước). 


6. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, khi đang đi 
đến vườn ngự uyên, thấy một người bệnh hoạn, 
khố não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện 
của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có người 
khác dìu dắt. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: 
-_ "Này khanh, người này đã làm gì, mà mắt của 
nó không giống mắt của những người khác, 
giọng nói của nó không giông giọng nói của 
những người khác?" 


-_ "Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là 
một người bệnh vậy". 


- “Này khanh, sao người ây được gọi là một 
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người bệnh?” 


- ”“Fâu Hoàng tử, người ây được gọi là một người 
bệnh vì người ây chưa thoát khỏi căn bệnh của 
mình” 


-_ "Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không, một 
người chưa bị bệnh?" 


-_Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả 
chúng ta sẽ bị bệnh tật, dâu chúng ta chưa bị 
bệnh tật”. 


- "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như 
vậy vừa rôi. Hãy cho đánh xe trở vê cung”. 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng 
tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy 
nghĩ: “Sĩ nhục thay, cát gọi là sanh! Và at sanh ra, 
cũng phải già, cũng phải bệnh!" 


7. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gỌọI 
người đánh xe và hỏi: "Này khanh, Hoàng tử có vui 
vẻ không tại vườn ngự uyên? Hoàng tử có hoan hỷ 
không tại vườn ngự uyên?" - "Tâu Đại vương, Hoàng 
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tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyền. Tâu Đại 
vương, Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự 
uyễn" - "Này khanh, khi đi đến vườn ngự uyên, 
Hoàng tử đã thấy gì?" - “Tâu Đại vương, Hoàng tử 
trong khi đến vườn ngự uyễn thấy một người bệnh 
hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại 
tiện của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có 
người khác dìu dắt. Thây vậy, Hoàng tử hỏi con: 
"Này khanh, người đó đã làm gì mà mắt của nó 
không giống mắt của người khác, giọng nói của nó 
không giông giọng nói của những người khác?" - 
”“Ƒâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là môt 
người bệnh vậy". - "Này khanh, sao người ấy được 
gọi là một người bệnh?" - "Tâu Hoàng tử, người ấy 
được gọi là người bệnh, vì người ây chưa khỏi căn 
bệnh của mình!" - "Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh 
không, một người chưa bị bệnh?” - "“Tâu Hoàng tử, 
Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh 
tật, dâu chúng ta chưa bị bệnh tật”. - "Này khanh, 
thôi nay thăm vườn ngự uyễn như vậy vừa rồi! Hãy 
cho đánh xe trở về cung". - "Thưa vâng, Hoảng tử". 
Con vâng theo lời Hoàng tử cho đánh xe trở về cung. 
Tâu Đại vương, Hoàng tử về trong cung, đau khổ, 
sầu muộn và suy nghĩ: "Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh! 
Và aI sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh!"”. 


- Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy nghĩ: 
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"Không thể để cho Hoàng tử Vipassì từ chối không 
trị vì! Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gial 
Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật". Này các Tỷ-kheo, rồi vua 
Bandhuma, lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì đầy đủ 
năm món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vipassì 
có thể trị vì, để hoàng tử Vipassì không thể xuất gia, 
để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không trúng 
sự thật. Và này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống 
tận hưởng, đây đủ, sung túc năm món dục lạc. 


9. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời g1an 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho 'ĐỌI 
người đánh xe: "Này khanh, hãy cho thắng các cô xe 
thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyễn để xem 
phong cảnh”. - “Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử 
Vipassì, cho thăng các cỗ xe thù thắng rồi bạch 
hoàng tử Vipassì: "Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thăng 
đã thăng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là 
hợp thời". 


Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo 
lên cỗ xe thù thăng và cùng với các cỗ xe thù thắng 


khác, tiền đến vườn ngự uyên. 


10. - Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường 
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đi đến vườn ngự uyên, thấy một số đông người, 
mặc sắc phục khác nhau, và đang dựng một dàn 
hóa táng. Thây vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: 


-_ "Này khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc 
phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa 
táng?" 


-_ “âu Hoàng tử, vì có một người vừa mới mệnh 
chung” 


- "Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe đên gân 
người vừa mới mệnh chung!" 


-_ "Thưa vâng, tâu Hoàng tử." 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử, cho đánh xe đến người vừa mới mệnh chung. Này 
các Tỷ-kheo, khi thấy thây người chết, hoàng tử 
Vipassì hỏi: 


-_ "Này khanh, sao người ấy được gọi là người đã 
ay 8 y 
chêt?" 


-_ "Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người đã 
chết vì nay bà mẹ, ông cha, các người bà con 
ruột thịt khác không thấy người ây nữa; và 
người ấy cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay 
những người bà con ruột thịt khác!" 
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- "Này khanh, vậy Ta chưa chết, rồi có bị chết 
không? Phụ vương, Mẫu hậu hay những người 
bà con ruột thịt khác sẽ không thấy Ta chăng, 
và Ta sẽ không thấy Phụ vương, Mẫu hậu hay 
những bà con ruột thịt chăng?" 


- “âu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng 
ta tuy nay chưa chết nhưng rồi sẽ cũng bị chết. 
Phụ vương, Mẫu hậu hay các người bà con ruột 
thịt khác sẽ không thây Hoàng Tử, và Hoàng tử 
sẽ không thây Phụ vương, Mẫu hậu hay các 
người bà con ruột thịt khác”. 


- "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyễn như 
vậy vừa rôi. Hãy cho đánh xe trở về cung". 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử, 
cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử 
Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy 
nghĩ: "S7 nhục thay cát gọt là sanh! Và ai sanh ra 
cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như: 
vậy", 


11. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi 


người đánh xe và hỏi: "Này khanh, Hoàng tử có vui 
vẻ không, tại vườn ngự uyên? Hoàng tử có hoan hỷ 
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không, tại vườn ngự uyễn?"- "Tâu Đại vương, Hoàng 
tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyễn. Hoàng tử 
không có hoan hỷ tại vườn ngự uyên”. - "Này khanh 
đi đến vườn ngự uyên, Hoàng tử đã thấy øì?" - "Tâu 
Đại vương, Hoàng tử trong khi đang đi đến Vườn ngự 
uyễn, thây một số đông người, mặc sắc phục khác 
nhau và đang dựng một dàn hỏa táng. Thấy vậy 
Hoàng tử hỏi con: "Này khanh, vì sao đám đông 
người ấy, mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một 
dàn hỏa táng?” - “Tâu Hoàng tử, vì có một người mới 
mệnh chung”. - "Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe 
lại gân người vừa mới mệnh chung”. - "Thưa vâng, 
tầu Hoàng tử”. Con vâng theo lời Hoàng tử, cho đánh 
xe đến gân người vừa mới mệnh chung. Khi thấy 
thây chết, Hoàng tử hỏi con: "Này khanh, sao người 
ây được gọi là người đã chết?" - "Tâu Hoàng tử, 
người ấy được gọi là người đã chết, vì nay bà mẹ, 
ông cha hay những bà con ruột thịt khác không thấy 
người ấy nữa! Và người ấy cũng không thấy bà mẹ, 
ông cha hay những người bà con ruột thịt khác”. 

"Này khanh, vậy Ta chưa chết rồi có bị chết không? 
Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con ruột 
thịt khác sẽ không thấy Ta chăng? Và Ta sẽ không 
thây Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con 
ruột thịt khác chăng?” - "Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và 
cả con nữa, chúng ta tuy nay chưa chết nhưng rồi 
cũng sẽ bị chết. Phụ vương, Mẫu hậu hay những 
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người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy hoàng tử, 
và hoàng tử sẽ không thấy Phụ vương, Mẫu hậu hay 
các người bà con ruột thịt khác" - “Này khanh, thôi 
nay thăm vườn ngự uyên như vậy vừa rồi. Hãy cho 
đánh xe trở về cung". - "Thưa vâng, Hoàng tử". Con 
vâng theo lời hoàng tử Vipassi cho đánh xe trở về 
cung. Hoàng tử về trong cung đau khổ, sầu muộn và 
suy nghĩ: "Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Và a1 sanh ra 
cũng phải giả, cũng phải bệnh, cũng phải chết như 
vậy!". 


12. Nay các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy 
nghĩ: "Không thể để cho hoàng tử Vipassì từ chối 
không trị vì! Không thê để cho hoàng tử Vipassì xuất 
gia. Không thể để cho lời các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật”. 


- Này các Tý-kheo, rồi vua Bandhumà lại sắp đặt cho 
hoàng tử Vipassì đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn 
nữa, để hoàng tử Vipassì có thể trị vì, để hoàng tử 
Vipassì không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà-la- 
môn đoán tướng không đúng sự thật. Và này các Tỷ- 
kheo, Hoàng tử Vipassì sống tận hưởng, đầy đủ, sung 
túc năm món dục lạc. 


13. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời gian 
nhiễu năm, nhiễu trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi 
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người đánh xe: "Này khanh, hãy cho thăng các cỗ xe 
thù thăng, chúng ta sẽ đi đên vườn ngự uyên đê xem 
phong cảnh”. - "”Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử 
Vipassì, cho thăng các cỗ xe thù thắng rồi bạch 
hoàng tử Vipassì: "Tâu Hoàng tử, các cỗ xe thù thắng 
đã thăng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là 
hợp thời". 


Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo 
lên cỗ xe thù thăng và cùng với các cỗ xe thù thắng 
khác, tiến đến vườn ngự uyền. 


14. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường 


đi đến ngự uyên thấy một vị xuất gia, đầu trọc, đắp 
áo cà sa. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: 


- "Này khanh, người này đã làm gì, mà đầu 
người ấy lại khác đầu của những người khác, 
và áo của người ấy cũng khác áo của những 
người khác?" 


- “âu Hoàng tử, người ây được gọi là người 
xuât gia!" 


- "Này khanh, sao người ây được gọi là người 
xuât gia?” 
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-_ "Tâu Hoàng tử, xuất gia nghĩa là khéo tu phạm 
hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện 
nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ 
không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với 
chúng sanh!" 


-- "Này khanh, hãy đánh xe đến gần vị xuất gia". 
-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử Vipassì, đánh xe đến gần người xuất gia. Này các 
Tỷ-kheo, 


-- "Thưa Hiên giả, Ngài đã làm gì, mà đầu của 
Ngài không giông những người khác, và áo của 
Ngài không giông các người khác?" 

-_ "Thưa Hoàng tử, tôi là một người xuât gia!" 


- "Thưa Hiên giả, thê nào gọi là người xuât g1a?” 


-_ "Thưa Hoàng tử, tôi là người được gọi là xuất 
gia, vì tôi khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh 
hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công 
đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, 
khéo có lòng từ đối với chúng sanh". 


- "Thưa Hiền giả, lành thay hạnh xuất gia của 
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Ngài, lành thay khéo tu phạm hạnh, khéo tu 
tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành 
công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng 
sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh". 


15. Này các Tỷ-kheo, rồi hoàng tử Vipassì bảo người 
đánh xe: 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì lẫy xe và 
đánh xe về cung. Còn hoàng tử Vipassì, chính tại chỗ 
ấy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


16. Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ, tại kinh đô 
Bandhumatì có một đại chúng 

người nghe tin: “Hoàng fứ Wipassì đã cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình". Khi nghe tin, các vị ấy suy nghĩ: “Pháp luật 
như vậy không phải tâm thường, xuất gia như vậy 
không phải tâm thường, vì hoàng tử Vipassì trong 
pháp luật ấy đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất 
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gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình 


Này các Tỷ-kheo, rồi đại chúng tám vạn bốn ngàn 
người ấy cạo bỏ rầu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, dưới sự lãnh đạo của 
Bỏ-tát Vipassì. Rồi Bồ-tát Vipassì cùng với đồ 
chúng, du hành, đi ngang qua những làng, thị xã và 
đô thị. 


17. Này các Ty-kheo, 

"Sao Ta lại sông bị bao vây bởi 
đồ chúng này. Tốt hơn là Ta sống một mình, lánh xa 
đồ chúng này!" 


Này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Bỏ-tát Vipassì 
sông một mình, lánh xa đồ chúng, tám vạn bốn ngàn 
vị xuất gia này đi một ngả, Bồ-tát Vipassì đi một ngả. 


1§. Này các Tỷ-kheo, trong khi yên lặng tịnh cư tại 


chỗ thanh vắng, Bô-tát Vipassì suy nghĩ: “7 hỗ giới 
này thật rơi vào cảnh khổ não, phải sanh rồi già, 


rồi chết, rồi từ bỏ thế giới này để tái sanh thế giới 
khác. Không một ai biêt một con đường giát thoát 
khói sự đau khô này, thoát khói già và chết 
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Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 


Này các Tý-kheo, rôi Bô-tát 
Vipassì, sau khi ,„ nhờ trí tuệ phát 
sanh miỉnh kiến sau đây: "Do có mặt, nên già, 
chết có mặt. Do duyên sanh, nên già chết sanh". 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 

“Cái gì có mặt, sanh mới có mặt? Do duyên gì, 
sanh phát khởi?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do hữu có 
mặt nên sanh mới có mặt. Do duyên hữu, nên 
sanh phát khởi". 


-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, hữu mới có mặt? Do duyên gì, 
hữu phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do thủ có mặt nên 
hữu mới có mặt. Do duyên thủ, hữu phát sanh”. 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, thủ mới có mặt? Do duyên gì, 
thu phát sanh?". Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do ái có mặt, thủ mới 
phát sanh". 
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-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Cái gì có mặt, ái mới có mặt. Do duyên gì, ái 
phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do thọ có mặt, ái mới 
có mặt. Do duyên thọ, ái phát sanh”. 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, thọ mới có mặt. Do duyên gì, 
thọ mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do xúc có mặt, 
thọ mới có mặt. Do duyên xúc, thọ mới phát 
sanh”. 


-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, xúc mới có mặt. Do duyên gì 
xúc mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do lục nhập có 
mặt, xúc mới có mặt. Do duyên lục nhập, xúc 
mới phát sanh ". 


- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên 
dì, lục nhập mới phát sanh 2" Này các Tỷ-kheo, 
rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ pháp sanh minh kiến sau đây: "Do 


QUÁN 545 


sắc có mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên 
danh sắc, lục nhập mới phát sanh". 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Cái gì có mặt, danh sắc mới có mặt? Do duyên 
gì, danh sắc mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, 
rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ pháp sanh minh kiến sau đây: "Do 
có mặt, danh sắc có mới có mặt. Do duyên 
thức, danh sắc mới phát sanh". 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Cái gì có mặt, thức mới có mặt. Do duyên gì, 
thức mới phát sanh?” Này các Tỷ-kheo, rôi Bồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do danh sắc có 
mặt, thức mới có mặt. Do duyên danh sắc, thức 
mới phát sanh”. 


19. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ như 

au: "Thức này xoay trở lui lại, từ nơi danh sắc, 
không vượt khỏi danh sắc. Chỉ như thế này, con 
người được sanh ra hay trở thành già, hay bị chết, 
hay từ biệt cõi này, hay sanh lại ở cõi khác, nghĩa 
là do duyên danh sắc, thức sanh; do duyên thức, 
danh sắc sanh; do duyên danh sắc, lục nhập sanh; 
do duyên lục nhập, xúc sanh; do duyên xúc, thọ 
sanh; do duyên thọ, ái sanh; do duyên ái, thủ 
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sanh; do duyên thú, hữu sanh; do duyên hữu, 
sanh sanh; do duyên sanh, lão, tử, sầu bỉ, khổ ưu 
não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 
uấn này"'. 


> 


20. Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 


Này các Ty-kheo, rôi Bôồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do sanh không có mặt, 
già chết không có mặt, do sanh diệt, già chết diệt". 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bôồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mại, sanh không có mạt? Cái gì diệt, 
sanh diệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do hữu không có mặt, sanh không có mặt, 
do hữu diệt, sanh diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: "Do 
cát gì không có mặt, hữu không có mặt? Cái gì dit, 
hữu điệt?". Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
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sau đây: "Do thủ không có mặt, hữu không có mặt, 
do thủ diệt, hữu diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, thủ không có mặt? Cái gì diệt, 
thui diệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do ái không có mặt, thủ không có mặt, do 
ái diệt, thủ diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, ái không có mặt? Cái gì diệt, ái 
diệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassì, sau khi 
như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau 
đây: "Do thọ không có mặt, ái không có mặt, do thọ 
diệt, ái diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bôồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, thọ không có mạt? Cái gì diỆt, 
thọ điệt 2” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do xúc không có mặt, thọ không có mặt, 
do xúc diệt, thọ diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: "Do 
cát gì không có mặt xúc không có mặt? Cái gì dit, 
xúc điệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
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sau đây: "Do lục nhập không có mặt, xúc không có 
mặt, do lục nhập diệt, xúc diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì có mặt, lục nhập không có mặt? Cái gì diệt, 
lục nhập diệt". Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, 
sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do không có mặt, lục nhập 
không có mặt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, danh sắc không có mặt? Cái gì 
diệt danh sắc điệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ pháp sanh 
minh kiến sau đây: "Do thức không có mặt, danh sắc 
không có mặt, do thức diệt, danh sắc diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái 
øì không có mặi, thức không có mặt? Do cát gì diệt, 
thức điệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ pháp sanh minh kiến 
sau đây: "Do danh sắc không có mặt, thức không có 
mặt, do danh sắc diệt, thức diệt". 


21. Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Ôi, Ta đã chứng được con đường đưa đến Bồ- 
đề, nhờ pháp tu quán. Nghĩa là, do danh sắc diệt, 
thức diệt; do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc 
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diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do 
xúc diệt, thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, 
thủ diệt; do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh 
diệt; do sanh diệt, già, chết, ưu, bi, khổ, sầu, não 
diệt. Như vậy, toàn bộ khổ uẫn diệt"'. 


22. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau một 
thời gian sống quán sự sanh diệt trong năm uấn: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc diệt. Đây 
là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ diệt. Đây là 
tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng diệt. Đầy 
là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành diệt! Đây 
là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức diệt". 


HI. 
1. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác liên suy nghĩ: "Nay Ta hãy thuyêt 
pháp”. 
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Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác suy nghĩ: "Pháp này do Ta chứng 
được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới 
hiểu thâu. Còn quân chúng này thì ưu ái dục, khoái 
ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái 
dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy 
được định lý Ida-paccayata patlcca samuppàda: Y 
tánh duyên khởi pháp: thật khó mà thấy được định 
lý tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được trừ bỏ, 
ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, Niết-bàn. Nếu nay 
Ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, 
thời như vậy thật khổ não cho Ta!" 


2. Này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác, những bài kệ bắt khả tư nghì, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên: 


Sao nay Ta lại nói lên chánh pháp mà Ta đã 
chứng ngộ rất khó khăn. 


Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị 
tham sân chỉ phối. 
Những ai bị ái nhiễm và vô mình bao phủ rất 
khó tháy pháp này. 


Một pháp đi ngược dòng, vú diệu, thâm sâu, 
khó tháy, vụ tê. 
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Này các Tỷ-kheo, với những lời như vậy, suy tư trên 
vấn đề, tâm của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, 


. Khi bây giờ, một trong các vị 


Đại Phạm thiên, khi biệt được tư tưởng của Thê Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, nhờ tư 
tưởng của mình, liên suy nghĩ: 


3. Này các Tỷ-kheo, vị Đại Phạm thiên ấy, như một 
nhà lực sĩ duỗi thắng cánh tay đã co lại, hay co lại 
cánh tay duỗi thăng, cũng vậy vị ấy biễn mắt từ thế 
giới Phạm thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Này các 
Tý-kheo, rồi vị Đại Phạm thiên đắp thượng y trên 
một bên vai, quỳ. đầu gôi bên phải trên mặt đất, chắp 
tay hướng về Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác và bạch rằng: 


4. Này các Iỷ-kheo, được nghe nói vậy, Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nói với vị 
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Đại Phạm thiên: "Này Phạm thiên, Ta đã suy nghĩ 
như sau: "Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu 
lý luận, vi điệu, chỉ có người trí mới hiểu thâu. Còn 
quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích 
ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, 
ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý y 
tánh duyên khởi pháp; thật khó mà thấy được định lý 
tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được trừ bỏ, ái 
được đoạn tận, ly dục, ái diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta 
thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời 
như vậy thật mệt mỏi cho Ta, thời như vậy thật khổ 
não cho Ta". Này Phạm thiên, khi ấy những bài kệ 
bắt khả tư nghì, từ trước chưa từng nghe khởi lên nơi 
Ta: 


Sao nay Ta lại nói lên chảnh pháp mà Ta đã 

chứng ngộ rất khó khăn? 

Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị 

tham sân chỉ phối. 

Những ai bị ái nhiễm và vô mình bao phủ rất 

khó mà tháy được pháp này. 

Một pháp đi ngược dòng, vị điệu, thâm sâu, khó 

tháy, vũ tế. 

Này Phạm thiên, với những lời như vậy, suy 

tư trên vân đê, tâm của Ta hướng về vô vi thụ động, 
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không muốn thuyết pháp. 


5. Này các Tỷ-kheo, lần thứ hai vị Đại Phạm thiên 
ây... (như trên)... 


6. Này các Tỷ-kheo, lần thứ ba, vị Đại Phạm thiên ấy 
bạch Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác: "Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện 
Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít bị bụi 
trần che phủ sẽ bị nguy hại nếu không được nghe 
chánh pháp, những vị này có thê thâm hiểu chánh 


pháp!" 


Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác biết được lời khuyên thỉnh 
của vị Phạm Thiên, vì lòng từ bị đỗi với chúng sanh, 
nhìn đời với Phật nhãn. Này các Tỷ-kheo, 


Như trong hô sen xanh, sen hông hay sen 
trăng, có một sô hoa sen xanh, sen hông hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không 
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vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới 
nước; có một số hoa sen xanh, sen hông hay sen 
trắng sanh ra dưới nước lớn lên dưới nước, sống 
vươn lên tới mặt nước, có một số hoa sen xanh, sen 
hông hay sen trắng sanh ra dưới nước lớn lên dưới 
nước vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm 
đấm ướt. Cũng vậy này các Tý-kheo, Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, nhìn quanh 
thê giới với Phật nhãn. Ngài thấy có hạng chúng sanh 
nhiễm ít bụi đời, nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi 
căn độn căn, có hạng tánh thuận tánh nghịch, có hạng 
dễ dạy khó dạy, một số ít thây sự nguy hiểm phải tái 
sanh thê giới khác và sự nguy hiểm của những hành 
động lỗi lầm. 


7. Rồi vị Đại Phạm thiên, với tâm mình biết được 
tầm tư của Thê Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, liên nói với Ngài, bài kệ sau đây: 
Như con người đứng trên đỉnh núi nhìn quanh 
dân chúng phía dưới. 


Cũng vậy Ngài Sumedha lên lầu chánh pháp, 
bác biên nhấn, thoát ly sâu ImuỘn. 

Nhìn xuống quần chúng, âu lo sâu muộn bị 
sanh già áp bức. 


Hãy đứng lên, bậc anh hùng, bậc chiến thắng 
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ở chiến trường! 
Vị trưởng đoàn lữ khách, đấng thoát ly mỌI nợ 
nắn! 
Thể Tôn hãy đi khắp thế giới hoằng dương 
chánh pháp. 
Có người nhờ được nghe, sẽ thâm hiểu diệu 
nghĩa! 
Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác trả lời vị Đại Phạm thiên với bài 
kệ sau đây: 


Này các Tỷ-kheo, rồi vị Đại Phạm thiên với ý nghĩ: 
"Ta đã là người mở đường cho Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuyết pháp", rồi đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mắt 
tại chỗ. 
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8. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 


hán, Chánh Đăng Giác suy nghĩ: mww..r 


Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng GIác suy nghĩ: "Nay 


(Đê-xá) trú ở kinh 
đô Bandhumatì (Bản-đầu-bà-đề) là bậc tri thức đa 
văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm ô bởi bụi đời. 
Nay ta hãy thuyết pháp cho vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa trước tiên, hai vị này sẽ sớm thâm 
hiểu chánh pháp này". 


Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác như một nhà lực sĩ duôi tháng cánh tay đã co 
lại, hay co lại cánh tay duỗi thắng, biến mất từ cây 


Bồ đề, hiện ra tai vườn Lộc Uyếễn Khenma, kinh đô 
Bhadhumatì. 


9. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi người g1ữ vườn: 


-_ "Này bạn, hãy vào kinh đô Bandhumatì, nhắn 
với vương tử Khanda và con vương sư TiIssa 
rằng Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác đã đến kinh đô Bandhumatì, hiện 
trú ở Lộc Uyễn Khema và muốn gặp hai vị!" 


QUÁN hhÝi( 


- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 


Này các Tỷ-kheo, người giữ vườn vâng theo lời dạy 
của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, vào kinh đô Bandhumatì và thưa với vương tử 
Khanda và con vương sư Tissa: "Thưa quý vị, Thế 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến 
kinh đô Bandhumatì và hiện ở Lộc Uyên Khema. 
Ngài muốn gặp quý vị!" 


10. Này các Tỷ-kheo, Vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa cho thăng những cỗ xe thù thăng, tự 
mình leo lên một cỗ xe thù thắng rồi cùng với các cỗ 
xe thù thắng khác, cho xe ra khỏi kinh thành 
Bandhumati, đi đến Lộc Uyễn Khema, đi xe cho đến 
chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến trước Thế 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Khi 
đến nơi, hai vị này đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một 
bên. 


11. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác 
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Cũng như tâm vải thuân tịnh không có tỳ vết, rất dễ 
thấm màu nhuộm, cũng vậy, vương tử Khanda và 
con vương sư Tissa, chính tại chỗ ngồi này chứng 
được Pháp nhãn xa trần ly câu: "Phàm pháp øì đã 
sanh rồi cũng phải diệt". 


12. Hai vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, 
thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự, diệt tận, 
chứng được tự tín, không y cứ người khác đối với 
đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


"Thật di diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại 
những øì bị quăng xuống, phơi bày ra những øì bị 
che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê 
thây sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch 
Thế Tôn, nay chúng con quy y Thế Tôn và quy y 
Pháp. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con 
được xuất gia với Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng 
con được thọ đại giới”. 


13. Này các Tỷ-kheo, vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa được xuât gia với Thê Tôn Vipassì, 
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bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, được thọ đại gIỚI. 
Rôi Thê Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 


. Và hai vị nay nhờ 
Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
giảng dạy, khuyến khích, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ với pháp thoại, không bao lâu tâm trí 
không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. 


14. Này các Tỷ-kheo, trong khi kinh thành 
Bandhumatì có đại chúng khoảng tám vạn bốn ngàn 
vị được nghe: "Thể Tôn Vipassì bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đã đến kinh thành Bandhumatì và 
ở tại Lộc Uyểên Khema. Vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thể Tôn, 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". 


Khi nghe vậy, các vị này tự nghĩ: "Chắc chấn, pháp 
luật này không thể tâm thường, sự xuất gia này 
không thể tâm thường, vì vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vương tử 
Khanda và con vương sự Tissa đã cạo bỏ râu lóc, 
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đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình với Thể Tôn Vipassì, bạc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Tại sao chúng ta lại không làm vậy ?”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi đại chúng ấy gồm khoảng tám 
vị đi ra khỏi kinh thành Bandhumatì 
đến Lộc Uyên Khema, chỗ Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác ở, Khi đến nơi, các vị này 
đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 


15. Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết 
về trì giới, thuyết vê các cõi trời, trình bày sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi 
ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của 
các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triỀn cái, 
cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại 
mà chư Phật đã đề cao, tức là Khô, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như tắm vải thuần tịnh, không có tỳ vết rất dễ 
thâm màu nhuộm, cũng vậy tám vạn bốn ngàn vị này, 
chính tại chỗ n gôi này, chứng được pháp nhãn xa trần 
ly câu: "Phàm pháp gì đã sanh rồi cũng phải diệt". 


16. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ 
pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt 
tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đôi 
với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 
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Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: "Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn, Như người dựng đứng lại, những gì bị quăng 
xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tôi để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng 
vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay 
chúng con quy y Thế Tôn và quy y Pháp. Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với 
Thể Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại 
giới!"”, 


L7. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bốn ngàn vị này được 
xuất gia với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassì, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy những vị 
này, khuyến khích, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự 
nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết 
Bàn. Và những vị này, nhờ Thế Tôn Vipassì bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy, khuyến khích, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan kỷ với pháp thoại, 
không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ, được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. 


18. Này các Tỷ-kheo, nay tám vạn bốn ngàn các vị 
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: "Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến kinh thành 
Bandhumatì, ở tại Lộc Uyên Khema và thuyết pháp". 
Này các Tý-kheo, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia này, 
đi đến Lộc Uyên Khema, chỗ Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng. Giác ở. Khi đến nơi, các vị 
này đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 


19. Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bô thí, thuyết 
về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi 
ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của 
các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triỀn cái, 
cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại 
mà chư Phật đã đề cao, tức là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như tấm vải thuần tịnh, không có tỳ vết, rất dễ 
thắm màu nhuộm, cũng vậy tám vạn bốn ngàn vị xuất 
gia này, chính tại chỗ ngồi này, chứng được pháp 
nhãn xa trần ly cấu: "Phàm pháp gì đã sanh ra rồi 
cũng phải diệt". 


20. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ 
pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt 
tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đôi 
với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: "Thật vi 
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diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, Bạch Thế 
Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng 
vậy chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng 
con quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Bạch 
Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất 
gia với Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được 
thọ đại giới". 


21. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia 
với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác được thọ đại g1ới. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy những vị này, 
khuyến khích, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ 
với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự 
nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết 
Bàn. Và những vị này nhờ Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy, khuyến khích, 
làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, 
không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ, được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. 


22. Này các Ty-kheo, lúc bấy giờ đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng trú tại kinh đô 
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Bandhumatì. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, trong khi yên lặng tịnh 
cư đã suy nghĩ như sau: "Nay đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị trú tại kinh thành 
Bandhumait. 


vì 
hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phác, vì lợi ích, 
vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai 
người cùng một chổ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết 
giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa văn đây đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời 
sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những 
chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe 
chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm 
hiểu chánh pháp. hãy đến tại kinh đô 
Bandhumaii để tụng đọc giới bổn". 


23. Này các Tỷ-kheo, một vị Đại Phạm thiên khác, 
với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn 
VipassI, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Như một 
vị lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay đã 
duỗi ra, vị này biến mất ở cõi Phạm thiên và hiện ra 
trước mặt Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Này các Tỷ kheo, lúc bấy giờ vị Đại 
Phạm thiên, đắp thượng y trên một bên vai, chắp tay 
hướng đến Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
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Đăng Giác và bạch Ngài: 


- "Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy 
là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
khuyến dạy đại chúng Tý-kheo khoảng sáu trăm tám 
mươi vạn vị ở kinh đô BandhumatI: "Này các Tỷ- 
kheo hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, 
vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, 
loài Trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các 
Tý-kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đây đủ, văn cú vẹn 
toàn. Hãy nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. 
Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không 
được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được 
nghe), sẽ thâm hiểu chánh pháp". Bạch Thế Tôn, 
chúng con sẽ làm như các vị Tỷ-kheo. Sau sáu năm, 
các VỊ này đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới 
bôn”. 


Này các Tý-kheo, Đại Phạm thiên thuyết như vậy. 
Sau khi nói xong, vị này đảnh lễ Thế Tôn Vipassi, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, lưng bên hữu 
hướng về Ngài và biến mất tại chỗ. 


24. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, vào buôi chiêu xuât định 
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đứng dậy và nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, trong khi Ta yên lặng tịnh cư tại 
chỗ thanh văng, ý nghĩ sau đây khởi lên: "Nay đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tắm mươi vạn vị trú 
tại kinh thành Bandhamatì. Sao Ta lại không khuyến 
dạy các Tý-kheo ấy: "Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng 
khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại 
chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, 
vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có 
đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy 
thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, nghĩa lý đây đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ 
đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những 
chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nêu không được nghe 
chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm 
hiểu chánh pháp. Cứ sau sáu năm, hãy đến tại kinh 
đô Bandhumaii để tụng đọc giới bồn". 


25. Này các Tỷ-kheo, một Đại Phạm thiên khác với 
tâm tư của mình, biết được tâm tư của Ta. Như một 
vị lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay 
đã duỗi ra, vị này biến mất ở cõi Phạm thiên và hiện 
ra trước mắt Ta. Này các Tỷ-kheo, vị Đại Phạm 
thiên, đắp thượng y trên một bên vai, chấp tay hướng 
đến Ta và bạch với ta: "Như vậy là phải, Bạch Thế 
Tôn! Như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ! Bạch Thế 
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Tôn! Thế Tôn hãy khuyến dạy đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị ở kinh đô 
Bandhumatì: "Này các Tý-kheo, hãy đi cùng khắp, 
vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi 
ích, vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai 
người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết 
giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa lý đây đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít 
nhiễm bụi đời, nêu không được nghe chánh pháp, sẽ 
bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm hiểu chánh 
pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các Tỷ- 
kheo. Sau sáu năm các vị này sẽ đến kinh đô 
Bandhumatì để tụng đọc giới bổn". Này các Tỷ- 
kheo, vị Đại Phạm thiên thuyết như vậy. Sau khi nói 
xong, vị này đảnh lễ Ta, lưng bên hữu hướng về Ta 
và biến mất tại chỗ. 


26. Này các Tỷ-kheo, 
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Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy, một phân lớn 
trong ngày ây đã lên đường đi khắp quôc độ. 


27. Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ tại Jambudïpa 
(Diêm phù đề) có tám vạn bốn ngàn túc xá. 
: "Này Hiên giả, 
một năm vừa mãn, nay còn lại năm năm. Sau năm 
năm, hãy đến tại kinh đô Bandhamatì để tụng đọc 
giới bốn!" 
Hai năm đã mãn, chư Thiên tuyên bố: "Này Hiện giả, 
ha1 năm vừa mãn, nay còn lại bốn năm. Sau bốn năm, 


hãy đến tại kinh đô Bandhumatì để tụng đọc giới 
bồn!". 


Ba năm đã mãn, chư Thiên tuyên bô: "Này Hiên giả, 
ba năm đã mãn, nay còn lại ba năm. Sau ba năm, hãy 
đên tại kinh đô Bandhumatì đê tụng đọc giới bôn!”. 


Bôn năm đã mãn, chư Thiên tuyên bô: "Này Hiện 
giả, bôn năm đã mãn, nay còn hai năm. Sau hai năm, 
hãy đên kinh đô Bandhumatì đê tụng đọc giới bôn!". 
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Năm năm đã mãn, chư Thiên tuyên bô: "Này Hiên 
ø1ả, năm năm đã mãn, nay còn lại một năm. Sau một 
năm, hãy đên tại đô BandhumatI đê tụng đọc giới 
bồn!" 


28. Này các Ty-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, giữa chúng Tỷ-kheo, tụng 
đọc giới bôn này: 


"Chư Phật dạy Niết-bàn là đệ nhất. 


'Nhẫn nhục, khổ hạnh, kham nhẫn, là đệ 
nhật. 


"Người xuất gia hại người xuất gia khác. 


""Hại người khác như vậy không xứng gọi là 
Sa-môn. 


"Mọi điều ác không làm, hướng tâm các 
thiện nghiệp. 
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"Giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời chư Phật 
dạy. 

''Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình 
trong giới bồn. 

"Ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một 
mình. 


"Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư 
Phật dạy''. 


29. Này các Ty-kheo, một thời ta ở tại Ukkhattha 
(Úc-Già La), trong rừng Subhaga, dưới gốc cây ta-la 
vương. Này các Tỷ-kheo, trong khi Ta an lặng tịnh 
cư, tư tưởng sau đây khởi lên: " 


Này các Tý-kheo, như một lực sĩ duỗi cánh tay đã co 
lại, hay co lại cánh tay đã duỗi ra, Ta biến mất ở 
Ukkattha, trong rừng Subhaga, dưới gốc cây Ta-La 
vương và hiện ra trước chư Thiên ở Tịnh Cư thiên. 
Trong đại chúng chư Thiên ấy một số vải ngàn chư 
Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên, chư 
Thiên ấy đã nói với Ta như sau: 
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- "Này Hiền giả, nay đã được chín mươi mốt 
kiếp, từ khi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ra đời. Này Hiền giả, Thế 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
sanh, thuộc chủng tánh Sát Đề Ly. Này Hiền 
giả, Thể Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác thuộc danh tánh Kondanna (Câu- 
Ly-Nhã). Này Hiền giả, trong thời Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác 
ngộ dưới gốc cây Pàtali (Ba-ba-la). Này Hiên 
giả, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là 
Khanda (Kiến- trà) và TIssa (Đề-xá). Này Hiền 
giả, trong thời Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có ba Tăng hội, một Tăng 
hội sáu trắm tám mươi vạn Tỷ-kheo, một Tăng 
hội mười vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn 
Tý-kheo. Này Hiền giả, Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có vị thị giả Tỷ- 
kheo tên Asoka (A-dục), vị này là vị thị giả đệ 
nhất. Này Hiền giả, phụ vương Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tên 
là Bandhuma, mẫu hậu tên là Bandhumatì 
(Bàn-đầu-bà-đề). Kinh thành của vua 
Bandhuma tên là Bandhumatì. Này Hiên giả, 
Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác xuất thế tục như thế này, xuất gia như thế 
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này, tỉnh tấn như thê này, giác ngộ như thể này, 
chuyền pháp luân như thế này. Này Hiền giả, 
chúng con là những người đã tu phạm hạnh 
với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra 
tại chỗ này". 


30. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư Thiên 
ấy, một số vải ngàn chư Thiên... 


. một số vài trăm chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ 
Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi đứng 
một bên, chư Thiên ây đã nói với Ta: 


-_ "Này Hiên giả, trong hiền kiếp này, Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nay ra đời. 
Này Hiên giả, Thế Tôn, thuộc chủng tánh Sát- 
để -ly, thuộc gia tộc Sát-đế-ly. Này Hiện giả, 
Thế Tôn thuộc ). 
Này Hiền giả, Thế Tôn tuổi thọ không bao 
nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng một 
trăm năm hay hơn một chút. Này Hiền giả, Thế 
Tôn giác ngộ dưới gốc cây assattha (bát-đa- la). 
Này Hiền giả, Thế Tôn có hai vị hiển sĩ, đệ nhất 
đệ tử tên là Sàriputta và Mogsgallàna (Xá-lợi- 
phất và Mục kiên-liên). Này Hiền giả, Thế Tôn 
có một Tăng hội một ngàn hai trăm năm mươi 
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vị. Này Hiền giả, Tăng hội này của Thế Tôn 
gồm toàn những vị đã diệt trừ lậu hoặc. Này 
Hiền giả, Thế Tôn có vị thị giả Tỷ-kheo tên là 
Ànanda (A-nan), vị này là thị giả đệ nhất. Này 
Hiền giả, phụ vương của Thể Tôn tên là 
Suddhodana (Tịnh Phạn), Hoàng hậu là Màyà 
(Ma-gia) kinh đô là Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 
Này Hiện giả, Thế Tôn xuất thế tục như thế 
này, xuất gia như thế này, tinh tấn như thế này, 
giác ngộ như thế này, chuyển pháp luân như 
thế này. Này Hiền giả, chúng tôi là những 
người đã tu phạm hạnh với Thế Tôn, đã diệt 
trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này". 


31. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta cùng với 


. Này các Tỷ-kheo, rồi cùng với chư 
Thiên Avihà và chư Thiên Atappà đến 
. Này các Tỷ-kheo, rôi Ta 
cùng với chư Thiên Avihà, chư Thiên Atappà và chư 
Thiên Sudassa đến 


Này các Tỷ-kheo, rồi Ta cùng với chư Thiên Avihả, 
chư Thiên Atappà, chư Thiên Sudassà và chư Thiên 
Sudassì đến 

WffẾfŸj Này các Tý-khco, lại trong Đại chúng chư 
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Thiên ấy, một số vải ngàn chư Thiên đến chỗ Ta ở, 
đảnh lễ Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau 
khi đứng một bên, chư Thiên ấy đã nói với Ta như 
sau: "Này Hiên giả, nay đã được chín mươi mốt kiếp, 
từ khi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác ra đời... (như số 29)". 


32. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư Thiên 
ấy, một số vài ngàn chư Thiên (như trước) một số vài 
trăm chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng 
một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi đứng một bên, 
chư Thiên ấy đã nói với Ta như sau: "Này Hiên giả, 
trong Hiển kiếp này đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác nay ra đời... (như số 30)". 


33. Này các Tỷ-kheo, 


đã đoạn các 
chướng đạo, đã châm dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi 
đau khô. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị 
này cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, 
cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, 
cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: "Các bậc Thế 
Tôn này, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, 
tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh 
là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, 
giải thoát là như vậy". 
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Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Các vị Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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78 Chánh quán - Kinh Giải Thoát — Tương II, 
Ác m) 


Giải Thoát — 7zơng IHI, 295 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) -- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Các 
Ông có quán sắc: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi ". 


3-5) ... thọ... tưởng... các hành... 


6) ... các Ông có quán thức: " Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi ”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các Ông phải như 
thật quán thức với chánh trí tuệ: ” Cái này không phải 
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của tôi, cái này _ phải là tôi, cái này không phải 
^*° 1 


tự ngã của tôi 


7) Thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối 
với sắc... đôi với thọ... đối với tưởng... đối với các 
hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy 
ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: "7a đã được giải thoát". VỊ ây biết 
tõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không côn trở lui trạng thái này 


„”r 


nữa”. 


Giải Thoát — 7zơng THI, 296 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) - Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các 
Ông có quán sắc: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
-- Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
như thật quán sắc với chánh trí tuệ: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 
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-5) ... thọ... tưởng... các hành... 


6)... các Ông có quán thức: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi"? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
như thật quán thức với chánh trí tuệ: ” Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi " 


7) Thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối 
với sắc... đôi với thọ... đối với tưởng... đối với các 
hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy 
ly tham. Do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: "7a đã được giải thoát". VỊ ây biết 
1õ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không côn trở lui trạng thái này 
nữa”. 


QUÁN 579 


79 Chánh quán thế nào Chánh quán để làm gì - 
Kinh Màra — Tương III, 329 


Màra — 71zơng II, 329 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rồi Tôn giả Ràdha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế 
Tôn: 
-- "àra, Màra", bạch Thế Tôn, được nói đến như 


vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi 
là Màra ? 


4) -- Nếu có sắc, này Ràdha, thời có chết (Màra) hay 
có sát giả (Màrctà), hay. có sự chêt chết (Mìyati). Do vậy, 
này Ràdha, Ông hãy thấy sắc là Thm “t thấy là 

, hãy thây là hãy thây 


, hãy thây là bât : 
. Những ai thầy sắc như 
vây là thầy chơn chánh. 


5-7)... Thọ... tưởng... các hành... 
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8) Nếu có thức, này Ràdha, thời có chết, hay có sát 
giả, hay có bị chết. Do vậy, này Ràdha, Ông hãy thấy 
thức là sự chết, hãy thấy là sát giả, hãy thấy là bị chết, 
hãy thấy là bệnh hoạn, hãy thây là ung nhọt, hãy thấy 
là mũi tên, hãy thấy là bất hạnh, hãy thấy tự tánh là 
bất hạnh. Những ai thấy thức như vậy là thây chơn 
chánh. 


9) -- Bạch Thể Tôn, chánh quán với mục đích g1? 


-- Chánh quán, này Ràdha, với mục đích nhàm 
chán. 


10) -- Bạch Thế Tôn, nhàm chán với mục đích gi? 
-- Nhàm chán, này Ràdha, với mục đích ly tham. 
L1) -- Bạch Thể Tôn, ly tham với mục đích gì? 


-- Ly tham, này Ràdha, với mục đích được giải 
thoát. 


12) -- Bạch Thể Tôn, giải thoát với mục đích gì? 
-- Giải thoát, này Ràdha, với mục đích Niét-bàn. 


13) -- Bạch Thế Tôn, Niết-bàn với mục đích gi? 
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-- Này Ràdha, Ông đi quá xa với câu hỏi này, không 
thể năm được giới hạn của câu hỏi. Nhập vảo Niết- 
bàn, này Ràdha, là sự thực hành Phạm hạnh: Niết- 
bàn là mục tiêu cuối cùng: Niết-bàn là cứu cánh. 
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S0 Chánh quán vô thường, cục 
bướu = ĐẠI Kinh 
MALUNKYAPUTTA - 64 
Trung II, 205 


ĐẠI KINH MALUNKYAPƯTTA 
(Mahamalunkyaputta suttam) 


- Bài kinh số 64 — Trung II, 205 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn". 
Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thọ trì năm hạ 
phần kiết sử do Ta giảng dạy không? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Malunkyaputta 
bạch Thê Tôn: 
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— Con có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn 
giảng dạy. 


— Năm hạ phân kiết sử do Ta giảng dạy, này 
Malunkyaputta, Ông thọ trì như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phân 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn con thọ 
trì nghi là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 
Bạch Thế Tôn, con thọ trì giới cắm thủ là hạ phân 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con 
thọ trì dục tham là hạ phân kiết sử do Thế Tôn giảng 
dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sân là hạ phân kiết sử 
do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con 
thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 


-—— Này Malunkyaputta, vì vấn đề gì (hay vì ai) 
Ong thọ trì năm hạ phân kiêt này do Ta giảng dạy? 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 
cật vấn Ông với ví dụ này về đứa con nít? Này 
Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngủ không có tự thân, thời đâu nó có thể khởi 
lên thân kiến? Thân kiến tùy miên thật sự sông tiềm 
tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu một đứa con 
nít ngây thơ, đang năm ngửa không có các pháp, thời 
từ đâu nó có thê khởi lên nghi hoặc đối với các pháp? 
Nghi tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
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Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có giới, thời từ đâu nó có thê khởi 
lên giới câm thủ trong các giới? Giới cắm thủ tùy 
miên thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có những dục, thời từ đâu nó có thê 
khởi lên lòng dục tham trong các dục? Dục tham, tùy 
miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có các loài hữu tình, thời từ đâu nó 
có thể khởi lên lòng sân đối với các loài hữu tình? 
Sân tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 
cật vẫn Ông với ví dụ này về đứa con nít? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết giảng năm 
hạ phần kiết sử. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 


— Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


® Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị ấy sống với tâm bị nghỉ hoặc triền phược, bị 
nghi hoặc chì phối, và không như thật tuệ tr1 sự 
xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này 
của vị ấy kiên cô, không được nhiếp phục, trở 
thành một hạ phân kiết sử. 


— Viáy sống VỚI 
bị giới cầm thủ chỉ phối và không như thật tuệ 
tri sự xuất ly giới cầm thủ đã khởi lên. Giới cắm 
thủ này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp 
phục, trở thành một hạ phần kiết sử. 


—. Vị ấy sống với tâm bị dục tham triền phược, bị 
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dục tham chi phối và không như thật biết sự 
xuất ly dục tham đã khởi lên, dục tham này của 
vị ây kiên có, không được nhiếp phục, trở thành 
một hạ phân kiết sử. 


— Vị ấy sống với tâm bị sân triền phược, bị sân 
chi phối và không như thật tuệ tri, sự xuất ly 
sân đã khởi lên. Sân này của vị ấy kiên cô, 
không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần 
kiết sử. 


® Và này Ananda, có vị Đa văn Thánh đệ tử, đến 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị này sống với tâm không bị nghỉ hoặc triền 
phược, không bị nghi hoặc chỉ phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. 
Nghi hoặc này của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 
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—. Vị ấy sống với tâm không bị giới cắm thủ triền 

, không bị giới câm thủ chỉ ¡ phối Và VỊ này 

như thật tuệ tri sự xuất ly giới cắm thủ đã khởi 

lên, giới cắm thủ của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 

—_ Vị này sống với tâm không bị dục tham triền 

, không bị dục tham chi phỗi, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham đã khởi lên. 
Dục tham này của vị ây với tùy miên được đoạn 
trừ. 

—_ Vị này sống với tâm không bị sân triền phược, 
không bị sân chi phối, và vị này như thật tuệ trị 
sự xuất ly sân được khởi lên. Sân này của vị ấy 
với tùy miên được đoạn trừ. 


s* Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa 
đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, 
nhưng năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay 
được thấy rõ, hay được đoạn trừ, 


Vĩ như, này Ananda, đổi với một cây lớn đứng 
thăng có lõi cây nếu người ấy không đếo Vỏ †rong, 
không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi 
cây, sự tình này không xảy ra. Cũng vậy này Ananda, 
con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm 
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hạ phần kiết sử, nếu không thực hành con đường ấy, 
lộ trình ấy, nhưng năm hạ phân kiết sử sẽ được biết 
rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình 
như vậy không xảy ra. 


** Và này Ananda, con đường nào, lộ trình nào 

đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm 
hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hãy sẽ được 
thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, 


Ví như, này Ananda, đối với một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẻo vỏ trong, 
sau khi đẻo giác cây, thời sẽ đẻo được lõi cây, sự tình 
này xảy ra. Cũng vậy này Ananda, con đường nào, 
lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, 
nếu thực hành con đường ẫy, đạo lộ ẫy, thời năm hạ 
phân kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay 
sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy ra. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, 
con qua có thể uống được. Rồi một Hgười Ôm yếu đi 
đến và nghĩ nhự sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hằng, VỚI fay của ta, fa sẽ đến bờ bên kia an 
toàn”. Nhưng người. ấy không thể sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, với tay của người ấy, đến 
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được bở bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, 


„ không hoan 
hỷ, không có định nh, không có giải thoát, thời 
vị ấy cần phải được xem là giống người ốm yếu 
kia. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước lớn, đầy 
tràn, con quạ có thể uống được. Rồi một người lực si 
đi đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hẳng, với tay của ta, ta sẽ đến bở bên kia an 
toàn”. Người ta có thể sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hằng với tay của người ấy, đến được bờ bên 
kia an foàn. Cũng vậy, này Ananda, 


„ hoan hỷ, có định tĩnh, có 
giải thoát, thời vị âầy được xem là giông như người 
lực sĩ kia 


® Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào 
là lộ trình đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân 


kiêt sử? 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo do 


ly dục, ly bất thiện pháp, 
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chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


— Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, 


tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là 


Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy 

bâ( tử giới (Amatadhatu) và 
nghĩ răng: " Đáy là tịch tịnh, đáy là vì diệu, tức 
là sự an chỉ tát cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, 
sự át diệt, võ tham, đoạn diệt, Niết-bàn ". 

=> Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 

=> Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu 

hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, 


thời do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không 


phải trở lui đời này nữa. 
Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân kiệt sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiên (hứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
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định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... 
...Thiên thứ ba... 


...chứng và trú Thiên thứ tư. Vị này chánh quán 
mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức 
pháp là vô thường... (như trên)... không phải trở lui 
đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là 
lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
đôi với dị tưởng, vị Tỷ-kheo nghĩ răng: "Hư không 


là vô biên”, chứng và trú Hư không vô biên xú 


... (như trên)... 
không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là 
con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư 
không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ... (như trên)... 


.. VƯỢt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
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bất tử giới và nghĩ răng: "Đây là tịch tịnh, 
đáy là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly 
tất cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Nêu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp 
của mình, do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở 
lui đời này nữa. 


Này Ananda, 


© bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ 
trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử 
thời do hành trì nhự thể nào mà một số vị Tỷ-kheo 
chứng tâm giải thoát, một số chứng tuệ giải 
thoát ? 


— Ở đây, này Ananda, Ta nói rằng do sự sai 
khác về căn tánh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda, 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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QUÁN 


§I1 Chánh quán về 5 uẫn - Kinh Màra — Tương 
HH, 339 


Màra — 71zơng II, 339 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế 
Tôn: 


-- "Màra, Màra", bạch Thể T\ Ôn, như vậy được gọi 
đến. Thê nào là Mara, bạch Thê Tôn ? 


4) -- Sắc, này Ràdha, là Màra. Thọ là Màra. Tưởng 
là Màra. Hành là Màra. Thức là Màra. 


5) Do thấy vậy, này Ràdha, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm 
chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, 
nhàm chán đối thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 
Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: "7a đã được giải thoát". VỊ ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thải này nữa ”. 


Tánh Chất Của Màra. — 7zơng IIL, 340 
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(Như kinh trước,chỉ thay Màra bằng tánh chất của 
Màra (Màradhamma)). 


Vô Thường — Tương THỊ, 340 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế 
Tôn: 


-- "Vô thường, vô thường", bạch Thể Tôn, được nói 
đến như vậy. Bạch Thê Tôn, thê nào là vô thường? 


4) -- Sắc, này Ràdha, là vô thường. Thọ là vô 
thường. Tưởng là vô thường. Hành là vô thường. 
Thức là vô thường. 


5) Do thấy vậy, này Ràdha, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm 
chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, 
nhàm chán đối thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 
Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: "7a đã được giải thoát". VỊ ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thải này nữa ”. 


Vô Thường Tánh — 71zơng HII, 340 
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(Kinh như trên, chỉ thay "vô thường" bằng "yộ 
lý 


Khô — 7ương III, 341 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế 
Tôn: 


-- "Khổ, khổ", bạch Thể Tôn, như vậy được nói đến. 
Bạch Thế Tôn, thế nào là khổ? 


4) -- Sắc, này Ràdha, là khổ. Thọ là khổ. Tưởng là 
khổ. Các hành là khổ. Thức là khô. 


5) Do thấy vậy, này Ràdha, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm 
chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, 
nhàm chán đối thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 
Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: "7a đã được giải thoát". VỊ ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thải này nữa ”. 


Khô Tánh — 7ơng II, 341 
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(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "khổ tánh"). 
Vô Ngã — Tương III, 341 

(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "vô ngã"). 

Vô Ngã Tánh — Tương IIL, 341 

(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "vô ngã tánh "). 
Tận Pháp — 7zơng II, 341 


(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "tận pháp" 
(khayadhamma: chịu sự đoạn tán)). 


Diệt Pháp — Tương HII, 342 


(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "diệt pháp" 
(vayadhamma: chịu sự đoạn điệt)). 


Tập Khởi Pháp (Samudayadhamma) — 7ương HHL, 
342 


Bi: kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "tập khởi 
á ID”). 


Đoạn Diệt Pháp (Nirodhadhamma) — 7zơng HH, 342 
Biệt kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "đoạn diệt 
á D `). 
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82 Chánh định để quán 5 uẫn - Kinh 
SÀLHA - Tăng II, 204 


SÀLHA -— 7ăng II, 204 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly) tại Đại 
Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavì Sàlha 
và Licchavì Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Licchavì Sàlha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn trình 
bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn: 
nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. 
Ở đây, bạch Thế Tôn, Thể Tôn có nói gì? 


- Này Sàlha, Ta nói răng giới thanh tịnh là một chỉ 
phân của Sa-môn hạnh. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn 


nào, này Salha, 
, chấp 


chặt vào khô hạnh nhàm chán, những vị ây không thê 
nào vượt qua dòng nước mạnh. 


Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Sàlha, thân hành 
không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành 
không thanh tịnh, sanh sông không thanh tịnh, những 
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đê. 


3. Ví như, này Sàlhà, một người muốn vượt qua 
sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, 
nó thấy một cây sàla lớn, cao, thăng, còn trẻ, không 
có lỗi lõm. Nó chặt cây ây tại sốc, sau khi chặt ở sốc, 
nó đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, nó tỉa cành lá và làm 
cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho 
thân cây trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt 
đẽo với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt 
đẽo với con dao, nó bào sạch với cái bào. Sau khi bào 
sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. Sau khi 
bào sạch với hòn đá mài, nó đem cây ây xuống sông. 
Ý Ông nghĩ thế nào, này Sàlhà người ấy có thê vượt 
qua sông được không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


4. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ấy, tuy bề ngoài 
rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. 
Do vậy, sự việc chờ đợi răng: bọ sàla ấy chìm 
xuống vả người ấy rơi vào ách nạn" 


- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào , xem khô 
hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt lấy khô hạnh 
nhàm chán, những vị ấy không có thể vượt qua dòng 
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nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh 
tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sống không thanh 
tịnh, chúng không có thê chứng được tri kiến vô 
thượng Bồ-đề. 


Này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn nào sống 
, không xem 
khô hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp chặt lấy 
khổ hạnh nhàm chán, những vị ây có thể vượt qua 
dòng nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, 
ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy 
có thê chứng được tri kiến vô thượng Bỏ-đề. 


ĐÃ lở) như, này Sàlhà, một người muốn VưỢ† qua sông, 
cắm một cây búa sắc bén ẩi vào rừng. Tại đấy, người 
ấy thấy một cây sàÏla lớn, cao, thẳng, còn frẻ, không 
có lôi lõm. Nó chặt cây ấy tại sóc, sau khi chặt ở sóc, 
người ấy đồn ngọn. Sau khi đồn ngọn, người ấy tỉa 
cành la và làm cho thân cáy trơn tru. Sau khi tía cành 
lá và làm cho thân cây trơn tru, người ấy gọt đễo với 
cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt 
đếo với con đao. Sau khi gọt đếo với con đao, ñgười 
ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái 
bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào 
sạch với hòn đá mài, người ấy làm thành chiếc 
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thuyền, CỐI với cái chèo và bánh lái, rồi cuối cùng 
người ấy thả xuỐng sông. Ý Ông nghĩ thể nào, này 
Sàlhà người ấy có thể vượt qua sông được không? 


- Thưa được, bạch Thế Tôn. 


6. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ây, bề ngoài rất 
khéo làm, bề trong được làm sạch, được cột với cái 
chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc chờ đợi rằng: 
"Chiếc thuyền ấy không chìm, vả người ấy sẽ đến bờ 
bên kia an toàn”. 


- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, những 
vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sàlhà, 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành thanh 
tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống 
thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tr1 kiến vô 
thượng Bồ-đề". 


7. Ví như, này Sàlhà, một chiến sĩ dầu nó biết được 
nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện nó xứng 
đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến làm 
biểu tượng của vua. Thế nào là ba? 


- Bắn Xa, 
-_ Băn nhanh như chớp nhoáng, 
- Và bắn thủng được vật lớn. 
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§. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn xa, cũng 
vậy, này Sàlhà, là Thánh đệ tử có chánh định. Phàm 
có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 

hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân, 

cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi". Phàm có gì... 
phàm có gì ... phàm có hành gì ... phàm có 
thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 

hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gân, 

: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi". 


9. Jí như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn như chớp 
nhoáng. Cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, có chánh 
tri kiến như thật quán tri: .. Đây là khổ 
tập..., Đây là khổ diệt..., Đây là con đường đưa đến 
khô diệt". 


10. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ đâm thủng 
được thân hình lớn. Cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh 
đệ tử có chánh giải thoát. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, 
có chánh giải thoát tO 
lớn 
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QUÁN 


83 Chỉ và Quán cái gì - Kinh THIÊN - 
Tăng LV, 173 


THIÊN - 7ăng IV, 173 
1.- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


- "VY chỉ nơi sơ Thiền, các lậu hoặc được diệt 
tán ". 

-_ "Y chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

-_ "Ƒ chỉ vào Thiền thứ ba, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

-_"Y chỉ vào Thiên thứ tư, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

-_ "Y chỉ vào Không vô biên xứ... 

-_ “Y chỉ vào Thức vô biên xử... 

-_ “Ychi vào Vô sở hữu xư... 

-_ “Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các 
lậu hoặc được đoạn tán”. 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào sơ 
ng TẾ 


Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên øì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 
và trú sơ Thiên. 
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Vị ấy, ở đây đối với cái sì thuộc VỀ sắc, (luộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


ây Tránh né tâm mình khỏi những pháp áy. 


Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy 
hướng dẫn đến giới bắt tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn”. Vị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoan diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niễt-bàn, không còn 
trở lui thể giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn CHHg, 
tập bắn trên một hình nộm bằng có hay trên đồng 
đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 
xa, băn nhanh, băn thủng qua vật dày lớn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. Vị ấy ở đây, đối với cái 
øì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán 
là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
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là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biễn hoại, là 
trồng không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ẫy, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ây trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái ây, với pháp hỷ ây, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng y chỉ Thiền thứ 
hai... y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiên thứ tr, các 
lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do đoạn tận lạc, 
đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
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Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trỗng không, là vô ngã. 


Vị ây tránh né tâm mình khỏi những pháp ây, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ây, do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn Cung 


tập bắn trên một hình nội bằng có hay trên động 
đất sét. rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 


Xá, băn nhanh, băn thủng qua vát đày lớn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú sơ Thiên... thứ tư. VỊ ây Ở 
đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc 
vệ tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, 
vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt 
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nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biên hoại, là trông không, là vô ngã. 


Vị ây tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp ây. 


Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy 
hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát áI, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, thứ 
hai... thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy 
được nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 
vô biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tán, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, châm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đên tưởng sai biệt, biệt rắng: "Hư không 
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là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành... vị Ấy... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật 
gì , chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vị ấy... 
do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại 
đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới 
này nữa. 

Này các Tý-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 


xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 
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Như vậy, xa cho đến các tưởng Thiên chứng, cho 
đến như vậy, cần phải lấy trí để thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 
phi phi trởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên Chứng. Ta nói TNG: 
'Sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần 


phát được chơn chánh làm cho biết rõ ''. 
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84 Chứng Alahán, hay Bất Lai - Kinh 
HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 - Tăng 
H, 57 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 — 7ăng II, 57 


1. - Có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. Ở đây, về 
các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc 
hành, thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thường, là 
khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là 
bệnh hoạn, là hướng ngoại. là hoại diệt, là trống 
không, là vô ngã. VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 


j và an trú. Vị ấy, ở 
đây về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, 
thuộc hành, thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thường, 
là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, lả bất hạnh, 
là bệnh hoạn. là hướng ngoại, là hoại diệt, là trồng 
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không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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85 Chứng Alahán, hay Bất Lai - Kinh 
THIÊN — Tăng IV, 173 


THIÊN - 7ăng IV, 173 
1. - Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


- "VY chỉ nơi sơ Thiền, các lậu hoặc được diệt 
tán ". 

-_ "Y chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

- "Ƒ chỉ vào Thiền thứ ba, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

- _ "Y chỉ vào Thiên thứ tư, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

-_ “Y chỉ vào Không vô biên xứ... 

-_ “Y chỉ vào Thức vô biên xử... 

-_ “Ychi vào Vô sở hữu xư... 

-_ “Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các 
lậu hoặc được đoạn tán”. 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào sơ 
ng TẾ 


Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên øì, được nói đến như vậy? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bất thiện pháp, chứng và trú sơ Thiên, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 

— Vj ấy, ở đây đối với cát gì thuộc về sắc, thuộc 

về thọ, thuộc về trởng, thuộc về hành, thuộc 

về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


-_ Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. 

¬_SdH khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, 
vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khái ái, 
ly tham, đoạn diệt Niễt-bàn". Vị ấy trú ở đáy 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

5 Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đẩy chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người băn cung, hay đệ tử người bắn cung, 
tập bắn trên một hình nộm bằng có hay trên đồng 
đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 
xa, băn nhanh, băn thủng qua vật dày lớn. 


QUÁN 616 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. Vị ấy ở đây, đối với cái 
øì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán 
là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biễn hoại, là 
trồng không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp Ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ây. vị ây hướng dẫn đến giới bắt tử: “Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái Ấy, với pháp hỷ ây, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng y chỉ Thiền thứ 
hai... y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các 
lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến ? 


QUÁN 617 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc, đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ 
từ trước, chứng đạt và an trú T hiền thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc 
về ho, thuộc về /vởng. thuộc về hành, thuộc về 
thức. các pháp ấy, vị ấy ty quán là vô thường, 
là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va 
chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là 
trống không, là vô ngã. 

-_ VỊ ây fránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. 

- Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, 
vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, 
ly tham, đoạn diệt Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

5 Nêu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
Ấy, với pháp hý ấy, do đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung 
tập bắn trên một hình nộm bằng có hay trên đồng 
đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 


Xứ, băn nhanh, băn thủng qua vát đày lớn. 


QUÁN 615 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc vẻ thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị 
ây tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt 
nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biến hoại, là trống không, là vô ngã. 


Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau 
khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ây hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát áI, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 
Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào Thiên thứ hai... y 
chỉ Thiền thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên này, 
được nói đến. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 


VÔ biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


QUÁN 619 


- Ở đây, này các Tý-kheo, vượt khỏi các sắc 
fđưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các 
chướng ngại tưởng, không tác ý đến tưởng sai 
biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về /họ, thuộc 
về (ƯỞNG, thuộc về hành... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt qua 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: 
"Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về rhọ, thuộc 
về tưởng... do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là 
vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, 
không còn trở lui thế giới này nữa. 


QUÁN 620 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 
xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng Thiên chứng, cho đến 
như vậy, cân phải lấy ÑÑ đẻ thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 
phi phi trưởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên chứng. Ta nói răng: 
"Sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần 
phải được chơn chánh làm cho biết rõ ". 


QUÁN 621 


86 Chứng Alahán, hay Bất Lai - Kinh TỪ 
2 — Tăng II, 61 


TỪ 2 — 7ăng II, 61 


1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rỗi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bỉ... với tâm cùng khởi với 
hỷ.... với tâm cùng khởi với xả, biên mãn một 


QUÁN 622 


phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú 
biễn mãn với tâm cùng khởi với bi... với hỷ... với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh công trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


Này các Ty-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


QUÁN 623 


87 Cách quán nhìn 5 uẫn - Kinh Bọt 
Nước — Tương LII, 252 


Bọt Nước — Tương III, 252 
L) Một thời Thế Tôn ở AvuJjàya, trên bờ sông Hằng. 
2) Ở đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng này chảy 
mang theo đồng bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn 
đồng bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do 
nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đồng bọt nước 
ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong đồng bọt nước 
được ? 


4) Cũng vậy, này các Tỷý-kheo, phàm có sắc gì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị 
Tỷ-kheo 
Đo vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là 
rồng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm 
sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc 
được? 


QUÁN 624 


5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, trong mùa thu, khi trời 
mưa những giọt mưa lớn, trên mặt nước, các bong 
bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt 
nhìn chuyên chủ, như lý quản sát nó, bong bóng nước 
ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong bong bóng nước 
được ? 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có thọ sì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; Tỷ- 
kheo - Đo TỷỶ- 
kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, thọ ấy 
hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rồng không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các 
T1ỷ-kheo, lạt có lối cứng trong thọ được ? 


7) Vi như, này các Tỷ-kheo, trong tháng cuối mùa 
hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặi 
trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn 
chuyên chú, như lý quản sát nó. Do người ấy nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát, nên ráng mặt trời ấy 
hiện rõ ra là trồng không, rỗng không, không có lỗi 
cưng... Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng 
trong ráng mặt trời được? 


Š) Cững vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng gì... 


QUÁN 625 


9) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần có lỗi cây, 
tìm câu lõi cây, đi tìm lỗi cây, cẩm cái búa sắc bén 
đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây 
chuối lớn, mọc thăng, mới lớn, cao vúi. Người áy 
chặt rể cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. 
Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi 
lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, 
tìm đâu cho có được lối cây? 


10) Một người có mắt nhìn chuyên chủ, như lý quản 
sát cụm chuối ấy. Khi người ây nhìn chuyên chú, 
nhự lý quản sát cụm chuối ấy, cụm chuối ây hiện rõ 
ra là trồng không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ 
ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại 
có lõi cây trong cụm chuối được? 


11) Căng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm các hành gì 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 
hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay 
gần; Tỷ-kheo 

Khi người ấy nhìn chuyên chủ, như lý quán sát, 
hành ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là 
trồng rồng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, 
này các Tỷ-kheo, lại có lõi cây trong các hành được ? 


12) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một do thuật sự hay đệ 


q _„Huột_do thuật _ sự, tại ngã tw_đường bày trò _áo 
thuật. Một người có mát nhìn chuyên chú, như lý 


QUÁN 626 


quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên 
chủ, như lý quản sát, ảo thuật ây hiện rõ ra là trồng 
không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ ra là không 
có lối cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lối 
cứng trong do thuật được ? 


13) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm thức gì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gần; Tỷ-kheo 
thức ấy hiện rõ ra 
là trồng không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ ra 
là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có 
lõi cây trong thức được? 


14) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với sắc... đôi với thọ... đối với 
tưởng... đôi với các hành... nhàm chán đối với thức. 
Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải 
thoát... không còn trở lui trạng thái này nữa". Vị ấy 
biết rõ như vậy. 


15) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi 
nói như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


1) Sắc ví với đồng bọt, 
Thọ ví bong bóng nước, 
Tưởng ví ráng mặt trời, 
Hành ví với cây chuối, 
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Thức ví với áo thuật, 
Đáng bà con mặt trời, 
Đã thuyết giảng như vậy. 


) 


3) Bắt đầu với thân này, 
Bậc Đại Tuệ thuyết giảng, 
Đoạn tận cả ba pháp, 
Thấy sắc bị quăng bỏ. 


) 


6) Hãy quán uẩn như vậy, 
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88 Cân phải quán như thế nào - ĐẠI 
Kinh GIÁO GIỚI LAHÄULA-_— 62 
Trung LHI, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 62 — Trung II, 18 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, 
xa hay sân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
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Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 


— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào dàng đề khất thực? Rôi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thây Tôn giả Rahula đang ngôi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thây vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
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này) như thể nào là để được quả lón, được lợi ích 
lớn? 


— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta”. Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
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, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 

a”. Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 
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Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế 
nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thôi lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, gió trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cát này không phải tự ngã của ta". Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, 
được uống, được ăn và được nêm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn và được 
uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì 
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, này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


- Này Rahula, 


. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiểu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch mấu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân ué, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
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Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có năm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
øì thuộc sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑffff sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái 
gì thuộc WfffffñÏ được trừ diệt. 

- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑffÑfl được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, này Rahula, vị Tỷ-kheo đi đên khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngôi 
kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

¡. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; 
hay thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra dài”; 

2.. Hay thở vô ngắn, VỊ lấy biết: "Tôi thở vô ngắn”; 
hay thở ra ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngăn". 


3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
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4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tp: 

6. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị Ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

s. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

9 "Cảm giác về (âm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị là tập. 


Att 


¡0. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

¡i. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

2. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

3. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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1s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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89 _ Mục đích - Kinh TÔN GIÁ NÀGITA-— 
Tăng LH, 347 


TÔN GIÁ NÀGITA — 7ðăng II, 347 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la- 
môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Icchànangalam, trong khóm rừng lcchànangalam. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở [cchànangalam được nghe: 
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia 
đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú ở 
lcchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. 
Về Tôn giả Gotama ây, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi: " « Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã chứng 
ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy! » " 


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi 
đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng 
và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm 
huyện náo. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn già NàgIta: 


- Này Nàgita, những ai đã đên, và làm ôn ào như 
những hàng cá với đông cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thê Tôn, là các Ba-la-môn gia 
chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài công vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những ai tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm 
được an ồn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, 
mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy 
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3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! 
Thiện Thệ hãy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trần 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng 
dường. VÍ như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được 
chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la- 
môn gia chủ ở thị trần và ở quốc độ họ cũng sẽ đi 
đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


4. - Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh 
vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này 
Nàgrta, những aI tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, 
tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm 
được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như 
phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh 
văn lạc. 


Này Nàgtta, 
-_ Với ai ăn, uông, nhai, nêm, thời đại tiện, tiêu 


tiện, là kết quả tất nhiên cho người ấy. 
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Với ai năng nê về ái lạc, 


Ai sông chuyên chú tâm về tướng bắt tịnh, 
thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an 
trú. Đầy là kết quả tất nhiên cho người ấy. 

-_ Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc 
xứ, 
Đấy là kết quả tất nhiên cho người ây. 
AI sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ 


. Đây là kêt quả tât nhiên cho người ây. 
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90 Nghe giảng năm uẫn và Tu tập 7 Giác 
chỉ - Kinh Udàyi — Tương V, 141 


Udàyi - 7ương V, 141 


l) Một thời Thế Tôn trú ở giữa những người 
Sumbha, tại một thị trân của những người Sumbha 
tên là Setaka. 


2) Rồi Tôn giả Udàyi, đi đên Thế Tôn... ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Udày! bạch Thê Tôn: 


3) -- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Xúc động nhiêu thay 
(bahukatam), bạch Thể Tôn, là lòng ái mộ, tôn kinh, 
lòng tàm và quí của con đối với Thể Tôn. Bạch Thê 
Tôn, trước khi con còn là người tại gia, con không 
có nhiều xúc động (bahukata) đối với Pháp, không 
có nhiều xúc động đối với Tăng. Nhưng, bạch Thế 
Tôn, khi con cảm thấy (sampassamảno) lòng ái mộ, 
tôn kính, lòng tàm và quí đối với Thế Tôn, thời con 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. ⁄à 7é 
Tôn thuyết pháp cho con: "Đây là sắc, đây là sắc tập 
khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến 
sắc đoạn diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là 
thọ đoạn diệt... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây 
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là thức đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thức 
đoạn diệt". 


4) Rồi, bạch Thế Tôn, con đi đến chỗ nhà trống, và 
trong khi tùy quản (samparivattenio) theo sự sanh 
điệt của năm thủ uáân này, con như thát thẳng rỉ: 
"Đây là khổ". Con như thật thăng tri: "Đây là khổ tập 
khởi". Con như thật thắng tri: "Đây là khổ diệt". Con 
như thật thăng tri: "Đây là con đường đưa đến khô 
diệt". 


5) Pháp, bạch Thế Tôn, được con hoàn toàn chứng 
tri (abhisamito). Con đường được con chứng đắc, 
con đường này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
sẽ đắt dẫn con, với sự an trú như vậy, như vậy, đạt 
đến sự chứng đắc như vậy (tathattàya). Nhờ vậy, con 
sẽ rõ biết rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 


Bạch Thế Tôn, con chứng được niệm giác chỉ. Niệm 
này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn 
con, với sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự chứng 
đạt như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết được Tăng. 

"Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này nữa". 


. Con chứng được, bạch Thể Tôn, xả giác chỉ. Xả 
này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dăt dân 
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con, với sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự chứng 
đạt như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết rằng: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". Bạch Thế Tôn, 
con đường này được con chứng đắc, con đường này 
được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dắt dẫn con, 
VỚI sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự chứng đạt 
như vậy. Nhờ vậy, con sẽ rõ biết răng: "Sanh đã tận... 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 


6) -- Lành thay, lành thay, này Udày!! Con đường 
này, này Udàyi, Ông chứng được, con đường này 
được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ dắt dẫn Ông, 
VỚI sự an trú như vậy, như vậy, đạt đến sự chứng đạt 
như vậy. Nhờ vậy, Ông sẽ rõ biết rằng: "Sanh đã 
tận... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
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9 Phần lớn Thế Tôn giảng dạy về 5 uẫn 
- TIỂU Kinh SACCAKA - 35 Trung I, 


499 
TIỂU KINH SACCAKA 
(Culasaccaka suttam) 
- Bài kinh số 35 — Trưng I, 499 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, 
tạ giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ 
Niganthaputta Saccaka ở tại Vesali tánh ưa luận 
chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Vị 
này thường xuyên bố cho hội chúng ở Vesali: "Ta 
không thấy một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào, là 
vị Hội chủ, là vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, 
dầu tự cho là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, khi 
đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không 
hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mô 
hôi nách. Dâu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, 
cột trụ ây khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng 
hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huỗng nữa là một người 
thường”. 
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Rồi Tôn giả Assaji vào buổi sáng đắp y, cầm bát 
vào Vesali để khất thực. Niganthaputta Saccaka, 
thường hay ngao du thiên hạ, thấy Tôn giả Assaji từ 
xa đi lại. Sau khi thấy, Niganthaputta Saccaka liền 
đến gần Tôn giả AsSaII, nói lên những lời hỏi thăm, 
chào đón, xã giao rôi đứng một bên. Sau khi đứng 
một bên, Niganthaputta Saccaka nói với Tôn giả 
Assal1: 


- Này Tôn giả Assaji, Sa-môn Gotama huấn 
luyện đệ tử như thế nào? Và có những bộ môn nào 
mà phân lớn Sa-môn Gotama giảng dạy được dành 
cho đệ tử? 


— Này Aggivessana, như thế này, Thế Tôn huấn 
luyện đệ tử. Với những bộ môn như thê này, phân 
lớn Sa-môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử: 


Như vậy này Aggivessana, Thế Tôn huân luyện các 
đệ tử. Như vậy là các bộ môn mà phân lớn Thê Tôn 
giảng dạy được dành cho đệ tử. 


— Này Tôn giả Assaji, thật sự chúng tôi đã thất 
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vọng khi nghe Sa-môn Gotama thuyết giảng như 
vậy. Rất có thể chúng tôi sẽ gặp Tôn giả Gotama một 
thời nào đó và tại một chỗ nào đó. Rất có thê sẽ có 
một cuộc thảo luận. Rất có thê chúng tôi sẽ đoạn trừ 
ác tà kiến ấy. 


Lúc bấy giờ, có khoảng độ năm trăm vị Licchavi 
tập hợp tại giảng đường vì một vài công vụ. Rồi 
Niganthaputta Saccaka đến chỗ các Licchavi ấy, sau 
khi đến, liền nói các vị ấy như sau: 


- Hãy đến, các Tôn giả Licchavi; hãy đến các 
Tôn giả Licchavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa 
Sa-môn Gotama với ta. Nếu Sa-môn Gotama đứng 
đối thoại với ta như Tỷ-kheo Assaji, một vị đệ tử 
danh tiếng của ông ta đã làm, thì như một lực sĩ tay 
năm chặt lông một con cừu có lông dài, có thê kéo 
tới, đặc luI, vần quanh; cũng vậy, ta dùng lời nói, kéo 
tới, dặc ]uI, vần quanh Sa-môn Gotama. Cũng như 
một người lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm một 
thủng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một góc 
thùng có thể kéo tới, đặc lui, vần quanh; cũng vậy, ta 
dùng lời nói, kéo tới, đặc lui, vần quanh Sa- môn 
Gotama. Và cũng như một lực sĩ nghiện rượu, sông 
phóng đăng, sau khi năm góc một cái sàng, lắc qua 
lắc lại, lắc xoay quanh. Cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói, 
lắc qua lắc lại, lắc xoay quanh Sa-môn Gotama. Và 
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cũng như một con voi lớn sáu mươi tuôi, sau khi lặn 
xuống một hỗ nước sâu, lại chơi trò phun nước; cũng 
vậy, ta nghĩ ta sẽ chơi trò chơi phun nước với Sa- 
môn Gotama. Hãy đến, các Tôn giả Licchavi. Hãy 
đến các Tôn giả Licchavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm 
luận giữa Sa-môn GŒotama với ta. 


Một sô Licchavi nói như sau: 


— Làm sao Sa-môn Gotama có thể luận thăng 
Niganthaputta Saccaka? Niganthaputta Saccaka sẽ 
luận thăng Sa-môn Gotama. 


Một số Licchavi lại nói như sau: 

— Làm sao chỉ là Niganthaputta Saccaka lại có 
thê luận thăng Thê Tôn? Thê Tôn sẽ luận thăng 
Niganthaputta Saccaka. 

Rồi Niganthaputta Saccaka với khoảng năm 
trăm Licchavi vây quanh, cùng đi đên Đại Lâm, 
giảng đường Trùng Các. 

Lúc bấy giờ một số đông các Tỷ-kheo đang đi 
qua lại giữa trời. NIganthaputta Saccaka đên các Tỷ- 


kheo, sau khi đên, liên nói với các vị ây: 


— Chư Tôn giả, nay Tôn giả Gotama ở đâu? 
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Chúng tôi muốn yết kiễn Tôn giả Gotama. 


— Này AggIvessana, Thế Tôn sau khi đi sâu vào 
rừng Đại Lâm, đang ngôi dưới một gốc cây để nghỉ 
trưa. 


Rồi Niganthaputta Saccaka cùng với đại chúng 
Licchavi, sau khi đi sâu vào rừng Đại Lâm, đến tại 
chỗ Thế Tôn. Sau khi đến Niganthaputta Saccaka nói 
lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã 
giao rỗi ngôi xuống một bên. Một sô Licchavi đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên; một số Licchavi 
nói lên VỚI Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm 
xã glao rồi ngôi xuông một bên; một sô Licchavi 
chấp tay vái Thế Tôn rồi ngôi xuống. một bên; một 
số Licchavi xưng tên họ của mình rồi ngồi xuống 
một bên; một số Licchavi im lặng ngồi xuống một 
bên. 


Niganthaputtfa Saccaka sau khi ngôi xuống một 
bên nói với Thê Tôn: 


— Tôi muôn hỏi Tôn giả Gotama một vân đê, nêu 
Tôn giả Gotama cho phép tôi được hỏi. 


— Này Aggivessana, hãy hỏi như Ông muốn. 


— Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? 
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Những bộ môn nào mà phân lớn Sa-môn Gotama 
giảng dạy được dành cho đệ tử? 


— Này Aggivessana, như thế này Ta huấn luyện 
đệ tử. Với những bộ môn này, phần lớn Ta giảng dạy 
được dành cho đệ tử: “Này các Tỷ-kheo, sắc là vô 
thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành 
là võ thưởng, thức là vô thưởng. Này các Tỷ-kheo, 
sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành 
là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, 
tất cả pháp là vô ngã”. Như vậy này AggIvessana, 
Ta huấn luyện các đệ tử. Các bộ môn như vậy, phân 
lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. 


— Này Tôn giả Gotama, tôi có một ví dụ. 
Thế Tôn nói: 
— Này AggIvessana, hãy nói lên ví dụ ẫy. 


— Như các hột giống, các cây cỏ này được lớn 
lên, được trưởng thành, được hưng thịnh là vì tất cả 
chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy 
các hột giỗng, các cây cỏ này được lớn lên, được 
trưởng thành, được hưng thịnh. Tôn giả Gotama, như 
các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, tất cả 
chúng đều y cứ vảo đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy, 
các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác. Cũng 
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vậy, này Tôn giả Gotama, như người này mà tự ngã 
là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác sự; như 
người này mà tự ngã là thọ, nhờ nương tựa thọ làm 
thiện sự hay ác sự; như người này mà tự ngã là tưởng, 
nhờ nương tựa tưởng làm thiện sự hay ác sự; như 
người này mà tự ngã là các hành, nhờ nương tựa các 
hành làm thiện sự hay ác sự; như người này mà tự 
ngã là thức, nhờ nương tựa thức làm thiện sự hay ác 
sự. 


— Này AggIvessana, như vậy có phải ông nói: 
"Sác là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự 
ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của 
ta"? 


— Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: "Sắc là tự 
ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của 
ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta”. Và 
như đại chúng này cũng vậy. 


— Này AggIvessana, đại chúng này có quan hệ 
øì với Ong? Này AggtIvessana, hãy giải thích lời nói 
của Ông. 

— Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: "Sắc là tự 


ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của 
ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta". 
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— Này Aggivessana, Ta sẽ hỏi Ông trở lại về vấn 
đề này. Ông có thể trả lời nếu Ông muốn. Này 
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Một vị vua Sát-đề- 
ly đã làm lễ quán đảnh, như vua Pasenadi nước 
Kosala, vua AJatasatu con bà Vedehi nước 
Magadha, vua này có quyên hành trong quốc gia của 
mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước 
đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tấn xuất 
những ai đáng bị tấn xuất không? 


— Tôn giả Gotama, một vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh, như vua Pasenadi nước Kosala, vua 
Alatasattu, con bà Vedehi nước Magadha, vua này 
có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết 
những aI đáng bị giết, muôn tước đoạt những ai đắng 
bị tước đoạt, muôn tân xuất những ai đáng bị tân 
xuất. Này Tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn, 
các đoàn thê, như các VajjI, các Malla, vẫn có quyền 
hành trong quốc 1a của mình, muốn giết những ai 
đáng bị giết, muôn tước đoạt những ai đáng bị tước 
đoạt, muốn tân xuất những ai đáng bị tân xuất, còn 
nói gì một vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, như 
vua Pasenadi nước Kosala, vua Ajatasattu con bà 
Vedehi nước Magadha. Này Tôn giả Gotama, vị ây 
có quyền hành ấy và xứng đáng có quyên hành ấy. 
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Được nói vậy Niganthaputta Saccaka giữ Im 
lặng. Lân thứ hai, Thê Tôn nói với Niganthaputta 
Saccaka: 


— Này AggIvessana, Ông nghĩ thế nào? Như 
Ông nói: "Sắc là tự ngã của ta” , Ông có quyên hành 
gì đối với sắc ây và có nói được răng: "Sắc của tôi 
phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế này" 
không? 


- Lần thứ hai, Niganthaputta Saccaka vẫn giữ 
1m lặng. 


Rồi Thế Tôn nói với Niganthaputta Saccaka: 


- Này Aggivessana, nay Ông phải trả lời. Nay 
không phải lúc Ông giữ im lặng nữa. Này 
Aggivessana, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một 
câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người 
ây sẽ bị bê ra làm bảy mảnh tại chỗ. 


Lúc bây giờ [Hân Đạ Xa Wajitapani (Kim Cang 


đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng 
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chói, đứng trên không trên đầu Niganthaputta 
Saccaka với ý định: 


. Chỉ có Thế Tôn và Niganthaputta Saccaka 
mới thấy thần Dạ xoa Vajirapani. Niganthaputta 
Saccaka sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng, ngược, chỉ 
tìm thấy sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự an 
ôn nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự nương tựa nơi Thế 
Tôn, liền bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 


- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như 
Ông nói: "Sắc là tự ngã của ta, thì Ông có quyên 
hành gì đối với sắc ấy và có nói được rằng: "Sắc của 
tôi phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế 
này” không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này AggIvessana, Ông hãy trả lời. 
Lời nói cuôi của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 
của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 
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mamnaanaaẽn. 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này Agg1vessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này AggIvessana, Ông hãy trả lời. 
Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 
của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này Agg1vessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này AggIvessana, Ông hãy trả lời. 
Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 
của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 
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— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này AggIvessana, Ông hãy trả lời. 
Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 
của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 


- Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này AggIvessana, Ông hãy trả lời. 
Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 
của Ông. 


Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Sắc là 
thường hay vô thường? 


— Vô thường, Tôn giả Gotama. 
— Cái gì vô thường thì cái ây là khổ hay lạc? 
— Là khổ, Tôn giả Gotama. 


— Cái gì vô thường, khô, biến hoại; có hợp lý 
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chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 

— Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thọ... 
(như trên)... tưởng... (như trên)... các hành... (như 
trên)... Này AggIvessana, Ông nghĩ thê nào? Thức là 
thường hay vô thường? 

— Vô thường, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Là khô, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý 
chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 

- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Ai ái 
luyên khô, châp trước khô, tham đăm khô, quán khô 
và nói: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi". Người ây có thê liêu tri cái khô của 
tự mình hay có thê sông trừ diệt khô không? 
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— Lầm sao có thể được, Tôn giả Gotama? Không 
thê như vậy, Tôn giả Gotama. 


— Này AggIvessana, như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm 
lõi cây. Người ấy câm một cái búa sắc bén, đi vào 
rừng. Người ây có thể thấy ở đây thân một cây chuối 
lớn thăng đứng, còn trẻ, không có khúc đốt. Người 
ấy có thể chặt gốc cây ấy. Sau khi chặt gốc cây, 
người ấy chặt ngọn cây. Sau khi chặt ngọn cây, người 
ây có thể lột ra các lá cuộn tròn. Nhưng khi lột ra các 
lá cuộn tròn, người ấy không tìm được giác cây, còn 
nói gì đến lõi cây. 


Cũng vậy này Àggivessana, khi được Ta hỏi, Ta 
cật vân, Ta chất vần vê những lời của Ông, Ông đã 
tự tỏ ra trống rỗng, trông không, thất bại. Nhưng nảy 
Aggivessana, những lời nói mà Ông tuyên bố cho hội 
chúng ở Vesall: “7ø không thầy một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào, là vị Hội chủ, là vị Giáo trưởng, Vị Sư 
trưởng Giáo hội, dâu có f cho là bác A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, khi đối thoại với Ta, không ai là 
không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, 
không ai là không bị toát mô hôi nách. Dầu Ta có 
đổi thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối 
thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp 
sợ, huồng nữa là một người thường". Nhưng chính 
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từ nơi trắn của Ông, này một người thường. Nhưng 
chính từ nơi trán của ông, này Aggivessana, những 
giọt mồ hôi đang chảy xuông, sau khi thấm qua 
thượng y, đang rơi xuông đất. Còn Ta, này 
AggIvessana, nay không có mô hôi nào trên thân Ta. 


Rồi Thế Tôn để lộ kim thân cho Hội chúng ấy 
thây. Khi nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka im 
lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, 
không nói một lời. 


Rồi Dummukha, một người con LicchavI, biết 
được Niganthaputta Saccaka 1m lặng, hồ thẹn, thụt 
vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, không nói một lời, liên 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có một ví dụ. 
Thế Tôn nói: 
— Này Dummukha, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Bạch Thế Tôn, như một hồ sen không xa làng 
hay thị trần bao nhiêu, ở đây có con cua. Bạch Thế 
Tôn, rồi một sô đông con trai hay con gái đi ra khỏi 
làng hay thị trần ây, đến tại hồ sen kia, sau khi đến, 
lặn xuống hỗ nước ấy bắt con cua lên và đặt nó trên 
đất khô. Bạch Thế Tôn, khi con cua này thò ra cái 
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càng nảo, thì các đứa con trai hay con gái ấy, với cái 
gậy hay miếng sành, chặt, bẻ gãy và đập nát cái càng 
ây. Như vậy, bạch Thể Tôn, con cua ây bị chặt, bị bẻ 
gãy, bị đập nát tất cả càng, không thể lội xuống hồ 
sen ấy như trước. 


Cũng vậy, bạch Thế Tôn, mọi khúc thuyết, gian 
kế, tranh luận của Niganthaputta Saccaka đã bị Thế 
Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập tan. Và nay, bạch Thế Tôn, 
Niganthaputta Saccaka, không thê đến gặp Thế Tôn, 
chớ đừng nói là có ý định đàm luận. 


Khi được nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka 
nói với Licchavi Dummukha: 


— Ông hãy ngừng nói, Dummukha! Ông hãy 
ngừng nói, Dummukha! Chúng tôi không đàm luận 
với Ông. Chúng tôi đang đàm luận với Tôn giả 
Gotama. Tôn giả Gotama, hãy để yên những lời nói 
của chúng tôi và lời nói của các Sa-môn, Bà-la-môn 
khác. Tôi nghĩ cuộc đàm luận vô bố này thật đáng 
hối tiếc! Cho đến mức độ nào, một đệ tử Thanh văn 
của Tôn giả Gotama trở thành tuân phụng giáo điển, 
chấp nhận giảng huấn, nghỉ ngờ được đoạn trừ, do 
dự được diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong giáo 
hội Bồn Sư, khỏi phải nương tựa vào ai? 


- Ở đây, này Aggivessana, đệ tử Thanh văn của 
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Ta, đối với mọi sắc pháp, quá khứ, tương lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay 
gân, thấy như thật với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". Đỗi với mọi : 
đối với mọi tưởng... đối với mọi hành... đôi với mọi 
thức, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thăng, xa hay gân, thấy như thật với 
chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


— Cho đến mức độ nào, này Tôn giả Gotama, 
Tỷ-kheo là bác A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, các mục tiêu đạt, hữu kiết sử đã 
đoạn trừ, được chánh trí giải thoát? 


- Ở đây, này Aggivessana, Tỷ-kheo đối với bất 
cứ sắc pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả 
các sắc pháp, sau khi như thật quán sát với chánh trí 
tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
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là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, chứng được 
vô chấp thủ giải thoát. Đối với bất cứ thọ nào... bất 
cứ tưởng nào... bất cứ hành nào... đối với bất cứ thức 
nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gân, tất cả các thức, sau 
khi như thật quán sát với chánh trí tuệ: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”, 

. Cho đến mức độ này, này Aggivessana, 
Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành 
thành mãn, các việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng 
xuống, các mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, 
được chánh trí giải thoát. Với tâm giải thoát như vậy, 
này Aggiwessana, Tỷ-kheo thành tựu ba pháp vô 
thượng: Kiến vô thượng, Đạo vô thượng, Giải thoát 
vô fhượng. Được giải thoát như vậy, này 
Aggivessana, vỉ Ấy chỉ kính lễ, tôn tronøg. đảnh lễ, 
cúng dường Như Lai: 


Được nghe nói vậy, Niganthaputta bạch với Thế 
Tôn: 
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— Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, 
chúng tôi thật là khinh suất. Chúng tôi đã dám nghĩ 
dùng lời nói để luận chiến với Tôn giả Gotama! Này 
Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một 
người chiến đâu với con voi điên, nhưng không thê 
có sự an toàn cho một người chiến đâu chống Tôn 
giả Gotama! Này Tôn giả Gotama, rất có thể còn có 
sự an toàn cho một người chiến đấu chống đám lửa 
hừng, nhưng không thê có sự an toàn cho một người 
chiến đấu chống Tôn giả Gotama! Này Tôn giả 
Gotama, rất có thê còn có sự an toàn cho một người 
chiến đấu với con rắn độc dữ tợn, nhưng không thể 
có sự an toàn cho một người chiến đấu với Tôn giả 
Gotama! Tôn giả Gotama, chúng tôi thật lỗ mãng, 
chúng tôi thật là khinh xuất. Chúng tôi đã dám nghĩ, 
dùng lời nói để luận chiến với Tôn giả Gotamal 
Mong Tôn giả Gotama nhận lời, ngày mai dùng bữa 
ăn của tôi cùng với chúng Tỷ-kheol 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


Rồi NÑiganthaputta Saccaka, sau khi biết Thế 
Tôn đã nhận lời, liên nói với các Licchavi: 


— Các Tôn giả Licchavi hãy nghe tôi. Sa-môn 
Gotama ngày mai được mời ăn với chúng Tỷ-kheo. 
Hãy đem đên cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp 
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thời. 


Rồi những Licchavi ấy, sau khi đêm ấy đã mãn 
cho đem đến Niganthaputta Saccaka khoảng năm 
trăm phần cơm cúng dường nấu với sữa. Rồi 
Niganthaputta Saccaka, tại vườn của mình, cho soạn 
các món ăn thịnh soạn, loại cứng và loại mềm, rồi 
cho báo tin giờ cho Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, nay đã đên giờ. Cơm đã sửa 
SOạn Xong. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến khu vườn của NÑiganthaputta Saccaka, sau khi 
đến, Ngài ngôi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng 
Tý-kheo. Rồi Niganthaputta Saccaka, tự tay hầu hạ 
các món ăn thịnh soạn loại cứng và loại mên cho 
chúng Tỷ-kheo, cầm đầu là đức Phật. Rồi 
Niganthaputta sau khi biết Thế Tôn dùng bữa ăn đã 
xong, tay đã rời khỏi bát, liền lây một chiệc ghế thấp 
khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuông một 
bên, Niganthaputta Saccaka bạch Thế Tôn: 


— Này Tôn giả Gotama, trong cuộc bố thí này, 
nếu có công đức và công đức địa, mong rằng những 


vị bố thí sẽ được hưởng hạnh phúc. 


— Này AggIvessana, sẽ có (công đức) cho những 
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người bố thí, đối với người đáng được cúng dường 
như Ông, dầu Ông không phải là không có tham, 
không phải là không có sân, không phải là không có 
si; sẽ có (công đức) cho Ông, này Aggivessana, đối 
với người đáng được cúng dường như Ta, và Ta là 
người không có tham, không có sân, không có sỉ. 


QUÁN 668 


92 Quán cái gì và thế nào - Kinh 
KHÔNG THƯỜNG XUYỂÊN - Tăng 
II, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 292 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. V7 ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với vị 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 


mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 
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là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. W7 đy, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phán kiệt sử, chứng được 
Trung gian Niêi-bàn... 

...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cứựtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH -—7ðng III, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 
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2. Ở đây, này các ng -kheo, có : người sông: fùy 
. SÔNg fùy 
.. SÔNG Hiệu fron 
Niết-bàn, trởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục, không có giản đoan, với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vi ấy. sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các TIỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 
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...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....‹chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 


được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


QUÁN 672 


93 Quán cái gì và thế nào - Kinh NGƯỜI 
XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tăng LHIL, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lân, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. 1⁄/ áy 
sau khi diệt tân năm hạ phân kiết sử. chứng được 
Trung gian Bát-NiễỄt-bàn . 


... CIHØ được Tổn hại Bát Niết-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng III, 484 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, có hạng người sống tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hiên tục, không có gián doqn, 
vớt tâm thăng giải với tuệ thê nhập. VỊ ây VỚI sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mắt 

... tùy quán điệt tận trên con mắt 

... tùy quán hoại diệt trên con mắt 

... tùy quán ly tham trên con mắt 

... tùy quán đoạn diệt trên con mắt 


... y quản ft bó trên con mất 


.. tên tai... YÊH ImmũHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... frÊn Các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #ên nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /zê# hãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên fÿ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... êw ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thán xuc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị tưởng ... trên xuc tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /ê sắc 
... rên thanh tư ... trên hương tự ... trÊn VỊ tư... trÊn 
xúc tư... trên pháp tư 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 


trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... trÊn Xúc 
đi... trên pháp di 
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Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứn sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . sờ? pháp tâm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. SÓNg tùy quản vỗ thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 
.. sống tùy quán từ bỏ... 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tât cả thời. liên tục. 
không có gián đoạn. với (tâm thăng giải. với tuệ 
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thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không (rước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 


với tuệ thê nhập. V⁄/ ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 


.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 
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.. Cơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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94 Quán là vô thường, khổ, vô ngã, hữu 
vi, biến diệt - Kinh Lời Cảm Hứng — 
Tương HIL, 105 


Lời Cảm Hứng — 7ơng II, 105 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
2) Ở đây, Thế Tôn nói lên lời cảm hứng như sau: 


Nếu trước, Ta không có, 
Thời nay không có Ta, 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không Ta. 
Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 
Hạ phần kiết sử đoạn. 


3) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Như thế nào bạch Thể Tôn: 

Nếu trước, Ta không có, 

Thời nay không có Ta, 

Không tạo nhân sẽ có, 

Tương lai sẽ không Ta. 

Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 

Hạ phân kiết sử đoạn? 
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4) Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thấy rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp các 
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
thây rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, , hay tự ngã như là có 
sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, 
quán .. quán .. quán các .. quán 

như là tự Đi hay tự J như là có thức, hay thức ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 


5) VỊ ây không như thật biết rõ (paJànàtI) sắc vô 
thường là sắc vô thường, không như thật biết rõ thọ 
vô thường là thọ vô thường, không như thật biết rõ 
tưởng vô thường là tưởng vô thường, không như 
thật biết rõ hành vô thường là hành vô thường, 
không như thật biết rõ thức vô thường là thức vô 
thường. 


6) Không như thật biết rõ sắc kJố là sắc khổ, không 
như thật biết rõ thọ khổ... tưởng khổ... hành khổ... 
không như thật biết rõ thức khổ là thức khổ. 


7) Không như thật biết rõ sắc vô øgấ là sắc vô ngã, 
không như thật biết rõ thọ vô ngã... tưởng vô ngã... 
hành vô ngã... không như thật biết rõ thức vô ngã là 
thức vô ngã. 
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8) Không như thật biết rõ sắc #u vỉ là sắc hữu vi, 
không như thật biết rõ thọ hữu vi... tưởng hữu vi... 
hành hữu vi... không như thật biết rõ thức hữu vi là 
thức hữu vi. 


9) Không như thật biết rõ sắc sẽ biến điệt... thọ sẽ 
biên diệt... tưởng sẽ biệt diệt... các hành sẽ biên diệt... 
không như thật biệt rõ thức sẽ biên diệt. 


10) Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo 
thấy rõ các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, thấy rõ các bậc 
Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu 
tập pháp các bậc Chân nhân, 

, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong sắc, không quán thọ... không 
quán .. Không quán các hành... không quán 
thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay 
thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 


11) Vị ây như thật thấy rõ sắc vô fhường là vô 
thường, thọ vô thường... tưởng vô thường... hành vô 
thường... thức vô thường là thức vô thường. 


12) Vị ấy như thật thấy rõ sắc khổ là sắc khổ, thọ 


khô... tưởng khô... hành khô... như thật thấy rõ thức 
khổ là thức khô. 
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13) Vị ấy như thật thấy rõ sắc vô øgấ là sắc vô ngã, 
thọ vô ngã... tưởng vô ngã... các hành vô ngã... thức 
vô ngã là thức vô ngã. 


14) Vị ây như thật thấy rõ sắc hư vỉ là sắc hữu vi, 
thọ hữu vi... tưởng hữu vị... các hành hữu vi... thức 
hữu vi là thức hữu vi. 


15) VỊ ấy như thật thấy rõ sắc sẽ biến điệi là sắc sẽ 
biên diệt, thọ sẽ biên diệt... tưởng sẽ biên diệt... các 
hành sẽ biên diệt... thức sẽ biên diệt là thức sẽ biên 
diệt. 


16) Do sắc biến diệt, thọ biến diệt, tưởng biến diệt, 
hành biến diệt, thức biến diệt, vị Tỷ-kheo nói lên lời 
cảm hứng: 


Nếu trước, ta không có, 
Thời nay không có ta, 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không 1a. 
Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 
Hạ phần kiết sử đoạn. 


17) - Dâu cho quyết tâm như vậy, bạch Thế Tôn, vị 
Tỷ-kheo có thể cắt đứt hạ phân kiết sử. Nhưng bạch 
Thế Tôn, biết như thế nào, thấy như thế nào, các 
lậu hoặc được đoạn tận lập tức? 
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18) Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu hoảng 
SỢ tại ; kế vô văn 
phàm phu hoảng sợ như sau: 


Nếu trước, ta không có, 
Thời nay không có ta, 
Không tạo nhân sẽ có. 
Tương lai sẽ không ta. 


19) Và vị Đa văn Thánh đệ tử, này Tỷ-kheo, không 
hoảng sợ tại chỗ không có gì đắng hoảng sợ; vị Đa 
văn Thánh đệ tử không có hoảng sợ như sau: 


Nếu trước, ta không có, 
Thời nay không có ta, 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không ta. 


20) Này Tỷ-kheo, do tham luyễn sắc, thức có chân 
đứng được an trú. Với sắc là sở duyên, với sắc là trú 
xứ, (thức) hướng tìm hý, đi đến tăng trưởng, tăng 
thịnh, lớn mạnh. 


21-33) Do tham luyến thọ... do tham luyến tưởng... 
do tham luyến hành... do tham luyến thức, này Tỷ- 
kheo, thức có chân đứng được an trú. Với hành là sở 
duyên, với hành là trú xứ, (thức) hướng tìm hỷ, đi 
đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. 
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24) Này Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Ngoài sắc, ngoài 
thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự 
đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng 
thịnh, lớn mạnh của thức", sự việc như vậy không 
xảy ra. 


25) Này Tỷ- -kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham 
đối với sác giới; do tham được đoạn tận, sở duyên 
được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không hiện hữu. 


26) Này Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối 
với thọ giới... 

27) Này Tý-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối 
VỚI tưởng IớI... 

28) Này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối 
với hành giới... 

29) Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đôi 


với thức giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được 
cắt đứt, chô y chỉ của thức không hiện hữu. 


30) Không có chỗ y chỉ như vậy thức không tăng 
trưởng, không có hành động, được giải thoát; do giải 
thoát nên được kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; 
do tri túc nên không có ưu não; do không có ưu não 
nên tự mình cảm thây tịch tịnh hoàn toàn. VỊ ây biết: 
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"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


QUÁN 
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CÁC HẠNG SA MÔN 4- 7ðăng L, 724 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ Sa-môn bất động, 
-_ Sa-môn sen trăng, 
-_ Sa-môn sen hồng, 
-_ Sa-môn tĩnh luyện giữa các Sa-môn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn bất động? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


] Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
Sa-môn bât động. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
rang? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

"Đây là sắc, đây là sắc 
tập khởi, đây là sắc chấm dứt; đây là thọ ... đây là 
tưởng ... đây là các hành ... đây là thức, đây là thức 
tập khởi, đây là thức chấm dứt". Nhưng vị ấy chưa 
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an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trăng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hông? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo sống, tùy quán 
sanh diệt trong năm thủ uẩn: "Đây là sắc ... đây là 
thức châm dứt". Và vị ây an trú với thân cảm giác 
tám giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
Sa-môn sen hồng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tỉnh 
luyện giữa các Sa-môn ? 


Ỏ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu 
cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu . 


Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, nói 
về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, người 
ấy này các Tý-kheo, nói một cách chơn chánh là nói 
về Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


QUÁN 685 
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TRÍ TUỆ — 7ăng IV, 142 


1.- Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuê, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa ”. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tâm Tỷ-kheo được 
khéo tích tập ? 


1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

3. “Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

53. “Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

6. “Tánh không có st là tâm của ta", như vậy tâm 
Vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 


QUÁN 689 


7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

$. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

9. 'Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa `. 


TRỤ ĐÁ -— 7ðng IV, 143 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giá Candikàputta 
trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chô nuôi 


dưỡng các con sóc. 


Tại đây, Tôn giả Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, nói 
răng: 
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- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi nào tâm 
vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên là đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"”. 


2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ây trả lời như 
sau: Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa ". 


Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


3. Lân thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Candikàputta 
bảo các Tỷ-kheo nói răng: 
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- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tỷ-kheo ây 
trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa””. 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với írí tuê thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Này Hiển giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiên giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích táp với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ 
biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nữa .. 

4. - Và nhự thể nào, này Hiên giả, tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với tâm ý? 
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1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

3. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

5. “lánh không có sân là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

6. “lánh không có sỉ là tâm của ta”, như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

§. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

9. "Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 


chinh phục tâm vị ây, tâm được an trú. không bị tạp 
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nhiễm. không bi lay đông. Vị ấy tùy quán sư diệt tân 
của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của lỗ tai... nếu các hương do mũi nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi... nếu các vị do 
lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi... 
nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của thân... Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mẽ đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục, 
tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, 
không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


Ví như, này Hiên giả, một trụ đá cao mười sáu khuỷu 
tay, tám khuỷu tay chôn sâu xuống đất, tám khuỷu 
tay nổi lên trên, nếu từ phương Đồng, mưa to gió lớn 
đến, không làm rung động, không làm chuyển động, 
không làm chuyển động mạnh trụ đá ây; nêu từ 
phương Tây... nêu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đá áy. Vì sao ? Này Hiển giả, vì trụ đá được 
đào sâu, được chôn sâu. 


Cũng vậy, này Hiền giả, với Tyỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nêu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 
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chinh phục tâm của vị ây, tâm được an trú không bị 
tạp nhiêm, không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt 
tận của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp 
không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không 
bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự 
diệt tận của chúng. 
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97 Quán sanh diệt trong 5 thủ uấn - Kinh 
TUỆ — Tăng III, 491 


TUỆ —7ăng III, 491 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám nhân này, có tám duyên 
này, khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được 
có thể chứng được với trí tuệ, nêu chứng được thời 
đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được 
viên mãn. 


Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống dựa trên 
bậc Đạo sư hay bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y 
chỉ sư, ở đây được ;¡ /zú /à: aý một cách sắc sảo, 
được ái mộ, được kính trọng. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất khiến căn bản Phạm 
hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ, 
nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, 
được tu tập, được viên mãn. 


3. VỊ ây do sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú 
tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính 
trọng, /uường đi đến họ hỏi đi hỏi lại: "Thưa Tôn giả, 
cái này là thê nào? Ý nghĩa cái này là gì? " Các Tôn 
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giả ấy mở rộng cái gì không được mở rộng, phơi bảy 
những øì không được phơi bày, và đối với những 
pháp còn đang nghi vẫn, họ giải tỏa những nghi vấn. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ hai, duyên thứ hai 
khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể 
chứng được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến 
tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


4. Vị ây sau khi nghe pháp. cô găng thành tựu hai sự 
an tỉnh: Thân an tịnh và tâm an tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ ba ... được viên mãn. 


5. VỊ ấy có giới đức, sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bôn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các 
học pháp. Này các Ty-kheo, đây là nhân thứ tư ... 
được viên mãn. 


6. VỊ ây nghe aiê„, thọ trì điều đã nghe, chất chứa 
điều đã nghe; những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống 
Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh; những pháp â ấy, vị ât 
đã nghe nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều 
lần, chuyên ý quán sát, khéo thể nhập chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ năm ... được viên 
mãn. 
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7. VỊ ây tỉnh cần tỉnh tấn, để đoạn tận các pháp bất 
thiện, đề làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên 
trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. 
Này các Ty-kheo, đây là nhân thứ sáu... được viên 
mãn. 


8. Vị ấy đi đến chư Tăng, không là người nói nhiễu, 
không nói chuyên phù phiếm. tự mình nói pháp hay 
mời người khác nói, không khinh thường sự In lăng 
cua bác Thánh, Này các Tỷ-kheo, đầy là nhân thứ 
bảy ... được viên mãn. 


9. VỊ ấy sông /ùy quán sanh diệt troneg năm thủ uẫn: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi; đây là sắc chấm dứt; 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi; đây là thọ châm dứt; 
đây là tưởng ... đây là hành ... Đây là thức, đây là 
thức tập khởi; đây là thức chấm dứt". Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến căn 
bản Phạm hạnh chưa chứng được có thê chứng được 
với trí tuệ, nễu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, 
tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


10. Các vị đồng Phạm hạnh quý mến vị ấy như sau: 
"Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư hay 
một vị đông Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng. Thật vậy, Tôn giả này biết điều 
đáng biết thấy điễu đảng thấy". 
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11. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư, hay 
bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng ... (như số 3 ở trên) ... họ giải tỏa 
những nghi vấn ấy. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 
được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 
nhứt tâm thuần nhất. 


12. Tôn giả này sau khi nghe pháp (như số 4 ở trên) 

. tâm an tịnh. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 
được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 
nhứt tâm thuần nhất. 


13. Tôn giả này có giới đức ... (như số 5 ở trên)... 
học tập trong các học pháp. Này các 1ỷ-kheo, đây là 
pháp ... thuân nhât. 


14. Tôn giả này nghe nhiều ... (như số 6)... khéo 
thành tựu chánh kiến. Đây là NI . thuần nhất. 


15. Tôn b này sống tinh cần tỉnh tấn ... (như số 7 ở 


trên)... đôi với các pháp thiện. Đây là pháp .. . thuần 
nhất. 
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16. Tôn giả này đi đến Tăng chúng ... (như số 8 ở 
trên) ... sự im lặng của bậc Thánh. Đây là pháp ... 
thuần nhât. 


17. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm 
thù uấn... (như số 9 ở trên) ... đây là thức châm dứt, 
đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, 
được tu tập, đưa đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần 
nhât. 


Này các Tỷ-kheo, tấm nhân này, tấm duyên này 
khiến cho căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có 
thê chứng được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa 
đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên 
mãn. 
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98 Quán sanh diệt trong 5 thủ uẫn - Điều 
tất nhiên.. - Kinh TỒN GIÁ NÀGITA 
— Tăng IL, 347 


TÔN GIÁ NÀGITA — 7ðăng II, 347 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la- 
môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Icchànangalam, trong khóm rừng lcchànangalam. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở [cchànangalam được nghe: 
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia 
đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú ở 
lcchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. 
Về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi: " « Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã chứng 
ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy! » " 


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi 
đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng 
và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm 
huyện náo. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn già NàgIta: 


- Này Nàgita, những ai đã đên, và làm ôn ào như 
những hàng cá với đông cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thê Tôn, là các Ba-la-môn gia 
chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài công vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những ai tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm 
được an ồn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, 
mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy 
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3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! 
Thiện Thệ hãy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trần 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng 
dường. VÍ như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được 
chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la- 
môn gia chủ ở thị trần và ở quốc độ họ cũng sẽ đi 
đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


4. - Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh 
vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này 
NàgIta, những aI tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, 
tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm 
được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như 
phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh 
văn lạc. 


Này Nàgtta, 
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Với ai năng nê về ái lạc, 


Ai sông chuyên chú tâm về tướng bắt tịnh, 
thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an 
trú. Đầy là kết quả tất nhiên cho người ấy. 

-_ Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc 
xứ, 
Đấy là kết quả tất nhiên cho người ây. 
AI sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ 


. Đây là kêt quả tât nhiên cho người ây. 
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99 Sanh ở Tịnh cư Thiên - Kinh CÁC 
HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 - Tăng 
H, 57 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 — 7ăng II, 57 


1. - Có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. Ở đây, về 
các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc 
hành, thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thường, là 
khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là 
bệnh hoạn, là hướng ngoại. là hoại diệt, là trống 
không, là vô ngã. VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 


j và an trú. Vị ấy, ở 
đây về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, 
thuộc hành, thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thường, 
là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, lả bất hạnh, 
là bệnh hoạn. là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống 
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không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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100 Sắc, thọ, tưởng... là than đỏ - Kinh Than Đỏ 
Hực — Tương III, 315 


Than Đỏ Hực — 7øng THI, 315 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Sắc là than đỏ, nảy các Tỷ-kheo! Thọ là than 
đỏ! Tưởng là than đỏ! Các hành là than đỏ! Thức là 
than đỏ! 


4) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, 
nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các 
hành, nhàm chán đối với thức. 


5) Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được 
giải thoát". VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 
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101 Sự nguy hiểm khi quán 5 uẫn là mình 
- Kinh Dòng Sông — Tương ILII, 247 


Dòng Sông — 71zơng III, 247 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông từ núi cao 
chảy xuống, từ xa chảy đến, dòng nước chảy xiết. 
Trên hai bờ con sông ây, nếu cỏ lau kàsà mọc lên, 
chúng từ bờ rũ xuông;: nêu các loại có kàsà mọc lên, 
chúng từ bờ rũ xuống: nếu các loại lau babbak]Jà mọc 
lên, chúng từ bờ rũ xuống: nếu các loại cỏ bìranà mọc 
lên, chúng từ bờ rũ xuống: nếu các loại cây mọc lên, 
chúng từ bờ rũ xuống. 


4) Và một người bị dòng nước của con sông ây cuôn 
trôi, nếu người ấy nắm lấy cỏ lau kàsà, cỏ này có thê 

bựt đứt. Do nhân duyên ây, người ây bị rơi vào tai 
ách khô nạn. Nếu người ấy năm lấy loại có kàsà, cỏ 
này có thê bựt đứt. Do nhân duyên Ấy, người ây bị 
rơi vào tai ách khô nạn. Nếu người ấy năm lấy loại 
lau babbakJà, cỏ này có thể bựt đứt. Do nhân duyên 
Ấy, người ây bị rơi vào tai ách khô nạn. Nếu người 
ây năm lây các loại cây, loại cây này có thể bựt đứt. 
Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ 
nạn. 
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5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chân nhân, , hay tự ngã như 
là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
sắc. Khi sắc ấy của người ấy bị bụt đứt, do nhân 
duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. 


6-8). .. quán thọ... quán tưởng... quán các hành... 


9). ..quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. #' Thức ấy của người ây bị bụt đứt, do nhân 
duyên ấy, người ấy rơi vào tai ách khổ nạn. 


10) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 


- Vô thường, bạch Thế Tôn. 


11-14) Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường 
hay vô thường? 


- Vô thường, bạch Thế Tôn. 


15-16) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh 
đệ tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với 
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tưởng... đôi với các hành... nhàm chán đối với thức. 
Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải 
thoát... không còn trở lui trạng thái này nữa". Vị ấy 
biết rõ như vậy. 


Yamaka — 7ơng LH, 199 


l1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú tại Sàvatthl, 
Jetavena, tại vườn ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ, 

: "Như ta hiểu lời Thể Tôn thuyết pháp, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì 
nữa sau khi chết". 


3) Nhiều Tỷ-kheo nghe Tỷ-kheo Yamaka khởi lên ác 
tà kiến sau đây: "Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết 
pháp, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn 
gì nữa sau khi chết". 


4) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Yamaka; sau 
khi đên, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào 
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đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liên ngôi xuông một bên. 


5) Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây nói với Tôn 
giả Yamaka: 


- Có thật chăng, này Hiển giả Yamaka, Hiền giả khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Như ta hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, 
không còn gì nữa sau khi chết". 


6) - Này chư Hiền, tôi đã hiểu lời Thế Tôn thuyết 
pháp như vây: "Như ta hiệu lời Thê Tôn... sau khi 
chêt”. 


7) - Chớ có nói vậy, Hiên giả Yamaka! Chớ có xuyên 
tạc Thê Tôn! Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt lành. 
Thế Tôn không có nói như sau: "Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết". 


8) 


nói răng: "Như ta hiểu lời Thê Tôn thuyết pháp, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì 
nữa sau khi chết". 
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9) Vì rằng các Tỷ-kheo không thể làm cho Tôn giả 
Yamaka rời bỏ ác tà kiến ấy, các Tỷ-kheo ấy từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, 
thưa với Tôn giả SàrIputta: 


- Tỷ-kheo Yamaka, thưa Hiên giả Sàriputta, có khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Như ta hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không 
còn gì nữa sau khi chết". Lành thay, nếu Tôn giả 
Sàriputta vì lòng lân mẫn đi đến Tỷ-kheo Yamaka. 


10) Tôn giả Sàriputta 1m lặng nhận lời. 


11) Rồi Tôn giả Sàsriputta, vào buổi chiều, từ chỗ 
tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Yamaka; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 


12) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với 
Tôn giả Yamaka: 

- Có thật chăng, Hiên giả Yamaka, Hiển giả có khởi 
lên ác tà kiên như sau: "Như tq đã hiệu lời Thê Tôn 
thuyết pháp... không còn gì nữa sau khi chết ”. 

13) - Thưa Hiền giả, tôi hiểu như vậy lời Thế Tôn 
thuyệt pháp: "Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau 
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khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, 
không còn gì nữa sau khi chêt ". 


14)- 


- Là vô thường, này Hiền giả. 

15-18) Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay 
vô thường? 

- Là vô thường, này Hiền giả. 


19-20) - Do thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán 
đối với sắc... đôi với thọ... đôi với tưởng... đối với 
các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, 
vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát, trí khởi lên: “7q đã được giải thoáf"'. VỊ 
ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui rạng 
thái này nữa ˆ”. 


2Il) 


- Thưa không, này Hiền giả. 


mmmw.r.mn..nn 


- Thưa không, này Hiền giả. 


QUÁN Jũi IS, 


27) Hiên giả nghĩ thể nào, Hiện giả Yamaka? Hiền 
giả có quản Nhự Lai ở trong sắc không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 

- Hiển giả có quản Như Lai ở ngoài sắc không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 

28) Hiển giả, có quán Như Lai ở trong thọ không ?... 


20) Hiển giả có quản Như Lai ở trong tưởng 
không... 


30) Hiển giả có quán Như Lai ở trong các hành 
không?... 


31) Hiển giả có quản Như Lai ở trong thức không? 
- Thưa không, này Hiền giả. 

- Hiển giả có quán Như Lai là ngoài thức không? 

- Thưa không, này Hiền giả. 

32) Hiển giả nghĩ thể nào, Hiên giả Yamaka? Hiền 


giả có quán Như Lai là sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


33) Hiển giả nghĩ thể nào, Hiển giả Yamaka? Hiên 
giả có quán cái không sắc, không thọ, không tưởng, 
không hành, không thức là Như Lai không? 
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- Thưa không, này Hiền giả. 


34) -Và ở đây, Hiên giả Yamaka, ngay trong đời sống 
hiện tại, cũng không thể tìm được một Như Lai 
thường chơn, thường trú, thời hợp lý chăng khi Hiển 
giả trả lời: "Như ta đã hiểu lời Thể Tôn thuyết pháp, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ tận diệt, không còn gì 
nữa sau khi chết". 


35) -Trước đây tôi vô trí nên có ác tà kiến ấy. Nay 
sau khi nghe Tôn giả SàrIputta thuyêt pháp, ác tà kiên 
ây được đoạn trừ, và pháp được tôi hoàn toàn chứng 
tr1. 


36) - 


37) -Thưa Hiên giả, nếu có người hỏi tôi: "Này Hiền 
giả Yamaka, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc 
đã đoạn tận, sau khi thân hoại mạng chung, vị ây sẽ 
trở thành gì?"; 
sẽ trả lời: "Sắc là vô thường, này Hiên giả, cái gì vô 
thường là khô. Cái gì khổ là đoạn diệt, là tiêu diệt. 
Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là vô thường, này 
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Hiện giả, cái gì vô thường là khô. Cái gì khô là đoạn 
diệt, là tiêu diệt". Được hỏi vậy, này Hiên giả, tôi sẽ 
trả lời như vậy. 


38-32) -Lành thay, lành thay, Hiền giả Yamaka! 
Hiền giả Yamaka, ta sẽ cho Hiền giả một ví dụ để ý 
nghĩa này được hiểu rõ thêm nữa. 


Ví như, này Hiên giả Yamaka, một người gia chủ hay 
con của người gia chủ, là nhà hào phú, tiễn 
nhiêu,của nhiễu, lại được bảo vệ. Rồi có người đến, 
muốn điều bất lợi, muốn điêu bất hạnh, muốn điều 
bất an, muốn đoạt mạng sống người kia. Người ấy 
suy nghĩ: “Người gia chủ hay con của người gia chủ 
này là nhà hào phú, tiễn nhiễu, của nhiễu, lại được 
bảo vệ. Thật không dễ gì đoạt mạng sống nó bằng 
sức mạnh. Vậy ta hãy tìm cách xâm nhập rồi sẽ 
đoạt mạng sống ". Người ấy đi đến người gia chủ hay 
con của người gia chủ kia, và nói như sau: "Thưa 
Tôn giả, tôi xin được hâu hạ Tôn giả". Người gia chủ 
hay con của người gia chủ kia chấp nhận cho người 
ấy hầu hạ. Người ấy hầu hạ, dậy trước ngủ sau, sự 
việc nhanh nhẹn, cứ chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái. 
Người gia chủ hay con của người gia chủ kia tin 
tưởng người ấy, xem người ấy như thân hữu, tin 
trởng người ấy, xem như tâm hữu, và đặt lòng tín 
cần vào người ấy. Này Hiên giả, khi người ấy đã tin 
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tưởng rằng: "Người gia chủ hay con của người gia 
chủ này đã tín cần ta", khi bắt gặp người con của gia 
chủ ở một chỗ thanh vắng, liên lấy con dao sắc bền, 
đoạt mạng sống người con của gia chủ. 


40) Hiền giả Yamaka, Hiển giả nghĩ thể nào? Khi 
người ấy đến với người gia chủ hay con của người 
gia chủ Mi: và nói: "Thưa Tôn giả, tôi muốn. hâu hạ 
Tôn giả"; khi ấy người ấy có phải là kẻ giẾt người 
không? Và dẫu cho người ấy là kẻ giết người, người 
gia chủ hay con của người gia chủ cũng không nghĩ 
rằng: "Ta có một kẻ giết người". 


41) Khi người ấy hầu hạ, dậy trước ngủ sau, sự việc 
nhanh nhẹn, Cứ. chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái, khi ấy 
dâu cho người ấy là kẻ giết người, người gia chủ hay 
con của người gia chủ cũng không nghĩ răng: "Ta có 
một kẻ giết người ". 


- Thưa vâng, này Hiên giả. 


42-43)- 
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44) "Sắc là vô thường", người ấy không như thật biết 


Ẳ- "THỢ là vô thường”, người ây 


I†, 


rõ: "Sắc là vô thường”; 
không như thật biết rõ: _ Thọ là vô thường”; 
là vô thường", người ấy không như thật biết rõ: 
"Tưởng là vô thường"; "Các hành là vô thường", 
người ấy không như thật biết rõ: "Các hành là vô 
thường”; "Thức là vô thường", người ấy không như 
thật biết rõ: "Thức là vô thường". 


45) "Sắc là khố", người ấy không như thật biết rõ: 
"Sặc là khổ"; "Thọ là khổ"... "Tưởng là khổ"... "Các 
hành là khổ"... "Thức là khổ", người ấy không như 
thật biết rõ: "Thức là khổ". 


1t 


46) "Sặc là vô ngã", người ấy không như thật biết rõ: 
"Sặc là vô ngã"; "Thọ là vô ngã"... "Tưởng là vô 
ngã"... "Các hành là vô ngã”... "Thức là vô ngã”, 
người ấy không như thật biết rõ: "Thức là vô ngã". 


47) "Sắc là hữu vỉ", người ấy không như thật biết rõ: 
"Sắc là hữu vi"; "Thọ là hữu vi"... "Tưởng là hữu 
vi"... "Các hành là hữu vi"; "Thức là hữu vi", người 
ấy không như thật biết rõ: "Thức là hữu vi". 
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48) "Sắc là kẻ giết người", người ấy không như thật 
biết rõ: "Sắc là kẻ giết người"; "Thọ là kẻ giết 
người"... "Tưởng là kẻ giết người"... "Các hành là kẻ 
giết người"... "Thức là kẻ giết người", người ấy 
không như thật biết rõ: "Thức là kẻ giết người " 


49) Người ấy đến với sắc, chấp thủ, nhiếp trì: "Sắc 
là tự ngã của ta". Người ấy đến với thọ... với tưởng... 
với các hành... người ấy đến với thức, chấp thủ và 
nhiếp trì: _ Thức là tự ngã của ta". Năm thủ uấn này 
được người ấy đi đến chấp : thủ, sẽ đưa đến bất hạnh 
đau khô lâu dài cho người ấy. 


50) 


51) "Sắc là vô thường", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc 
là vô thường”; "Thọ là vô thường"... "Tưởng là vô 
thường”... “Các hành là vô thường”... "Thức là vô 
thường", vị ấy như thật biết rõ: "Thức là vô thường". 
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52) "Sắc là khổ", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là 
khổ"... "Thọ là khô"... "Tưởng là khô"... "Các hành 
là khô"... "Thức là khổ", vị ây như thật biết rõ: "Thức 
là khể". 


53) "Sắc là vô ngã", vị ây như thật biết rõ: "Sắc là vô 
ngã”... "Thọ là vô ngã”... "Tưởng là vô ngã”... "Các 
hành là vô ngã"... "Thức là vô ngã", vị ấy như thật 
biết rõ: "Thức là vô ngã". 


54) "Sắc là hữu vi", vị ấy như thât biết rõ: "Sắc là 
hữu vi"... "Thọ là hữu vi"... "Tưởng là hữu vi"... "Các 
hành là hữu vi"... "Thức là hữu vi", vị ấy như thật 
biết rõ: "Thức là hữu vi". 


55) "Sắc là kẻ giết người", vị ấy như thật biết rõ: 
"Sặc là kẻ giết người"... "Thọ là kẻ giết người"... 
"Tưởng là kẻ giết người"... "Các hành là kẻ giết 
người"... "Thức là kẻ giết người", vị ấy như thật biết 
rõ: "Thức là kẻ giết người". 


56) Vị ấy không đến với sắc, không chấp thủ, không 
nhiếp trì: "Sắc là tự ngã của ta". Không đến với thọ... 
với tưởng... với các hành... Không đến với thức, 
IS: chấp thủ, không nhiếp trì: ' Thức là tự ngã của 

'. Đối với năm thủ uẫn này, vị ấy không đi đến, 
nh chấp thủ, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho vỊ 
ây trong một thời gian dài. 


QUÁN 720 


57) -Như vậy, này Hiền giả Sàriputta, các Tôn giả ây 
có được người như Hiền giả làm đồng Phạm hạnh, 

có lòng lân mân như vậy, muốn họ được hạnh phúc 
như vậy, bậc giáo giới như vậy, bậc giảng dạy như 
vậy. 


58) Và nay, 


QUÁN 70977) 


102 Tuệ quán chính là đây - Kinh NHỨT 
DẠ HIẾN GIÁ - 131 Trung III, 441 


KINH NHỨT DẠ HIÊN GIÁ 
(Bhaddekaratfa suttam) 


- Bài kinh số 131 — Trung III, 441 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông AnathapIndika (Câp Cô 
Độc). Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 


—_— Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo 
ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các 
Ông Nhứt dạ Hiền giả (Bhaddekaratta), tổng thuyết 
và biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
thuyết giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


QUÁN 2 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ốc vọng. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đá}. 


Không động, không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai? 

Không ai điều đình được, 

Với đại quân thân chối, 

Trú như vậy nhiệt tâm, 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là truy tìm quá 
khứ? 


; "Như vậy là 
của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy; "Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ", 
và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là 

của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong 


QUÁN 122 


ây, "Như vậy, là thức của tôi trong quá khứ", và truy 
tìm sự hân hoan trong ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là truy tìm quá khứ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không truy tìm 
quá khứ? Vị ây nghĩ: "Như vậy là sắc của tôi trong 
quá khứ", và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; 
"Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ”, và không 
truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là tưởng của 
tôi... Như vậy là hành của tôi... Như vậy là thức của 
tôi trong quá khứ”; và không truy tìm sự hân hoan 
trong ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không truy 
tìm quá khứ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào ước vọng tương 
lai? VỊ ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của 
tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan trong 
ây; "Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tượng 
lai", và truy tìm sự hân hoan trong ây; "Mong rằng 
như vậy là tưởng của tôi... là hành của tôi... Như vậy 
là thức của tôi trong tương lai", và truy tìm sự hân 
hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷý-kheo, là ước 
vọng trong tương lai. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không ước vọng 


trong tương lai? VỊ ấy nghĩ: "Mong rằng như vậy sẽ 
là sắc của tôi trong tương lai”, và không truy tìm hân 


QUÁN 7/2/21 


hoan trong ấy: "Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi 
trong tương lai", và không truy tìm hân hoan trong 
ây; "Mong rằng như vậy sẽ là HộN sẽ là hành... sẽ 
là thức của tôi trong tương lai, "và không truy tìm 
hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ước 
vọng trong tương lai. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc Thánh, 
không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập 
pháp các bậc Thánh; không đi đến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân; 

, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong 
tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vị ấy quán 
thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ; hay quán thọ 
là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ, hay vị 
ây quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là có 
tưởng, hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự 
ngã là có tưởng, hay vị ây quán hành là tự ngã, hay 
vị ây quán tự ngã là có hành, hay vị ây quán hành là 
trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành; hay 
vị ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, 
hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là 
trong thức. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bị lôi cuỗn 
trong các pháp hiện tại. 


QUÁN J2) 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại? Ö đây, này các Tỷ-kheo, có 
vị Đa văn Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, thuần 
thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, 
đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. VỊ này 
, không quán tự ngã là có 
sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự 
ngã trong sắc; không quán thọ... không quán tưởng... 
không quán hành... không quán thức là tự ngã, không 
quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, 
không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước VỌng, 

.... (!hự trên)... 

xứng gọi Nhứt dạ hiển, 

Bác an tịnh, trầm lặng. 

Khi ta nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho 
các Ông Nhứt dạ Hiển giả, tổng thuyết và biệt 
thuyết", chính duyên ở đây mà nói vậy. 


QUÁN 726 


103 Tàn dư ngã mạn - Kinh Khema — 
Tương IHIL, 230 


Khema — 71zơng ILI, 230 


1) Một thời, nhiều Tỷ-kheo Trưởng lão sống ở 
Kosambi, tại vườn GhosIta. 


2) Lúc by giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn 


Badarica, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi các Tý-kheo Trưởng lão, vào buổi chiêu, tử 
chỗ tịnh cư đứng dậy và gọi 


- Hãy đến đây, này Hiền giả Dảsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: "Này Hiền giả Khemaka, các Trưởng lão 
nói với Hiển giả như sau: Này Hiển giả, Hiển giả có 
kham nhân được không? Hiển giả có chịu đựng được 
không? Có phải khổ thọ tốn giảm không tăng 
trưởng? Có phải có những dâu hiệu tốn giảm, không 
phải tăng trưởng? 


4) -Thưa vâng, chư Hiền. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo ây, đi đên Tôn 
giả Khemaka, sau khi đên, nói với Tôn giả Khemaka: 


QUÁN 1/240) 


- Các Trưởng lão, này Hiền giả Khemaka, nói với 
Hiền giả như sau: "Hiền giả có kham nhẫn được 
không? Này Hiền giả Khemaka... không phải tăng 
trưởng?” 


3)- 


6) Rồi Tôn giá Dàsaka đi đến các Tý-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, thưa với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Thưa chư Hiền, Tỷ-kheo Khemaka nói như sau: 
“Fôi không có thê kham nhân, này Hiên giả... có 
những dâu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên 


giảm!" 


7) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Này Hiền giả Khemaka, các bậc 
Trưởng lão nói với Hiền giả như sau: 4 Hiển giả, 
Thể Tôn có nói đến năm thử uẩn, tức là sắc tui uân, 
thọ thủ uẩn, tưởng thủ uấn, hành thủ uấn, thức thủ 


uán. Trong năm thủ uán này, Tôn giả Khemaka quán 
có cái gì là tự ngã hay ngã sở không 2 `” 


8) -Thưa vâng, chư Hiền. 


QUÁN 728 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka, sau khi đền... 


- Các bậc Trưởng lão, này Hiên giả, nói với Hiền giả 
như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ 
uấn này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm 
thủ uấn này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự 
ngã hay ngã sở không?" 


9) -Thưa Hiện giả, Thê Tôn có nói đên năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. 


10) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tỷ-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiển giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm thủ 
uấn này, này Hiên giả, tôi không quán cái gì là tự ngã 
hay ngã sở cả!” 


11) - Hãy đến đây, Hiển giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Các vị Trưởng lão, này Hiền giả 
Khemaka, nói với Hiền giả như sau: 2#: giả 
Khemaka, Thể Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức 


QUÁN 729 


là sắc thủ uẩn...thức thủ uấn. Trong năm thủ uẩn 
này, nếu Tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự 
ngã hay ngã sở cả, thời Tôn giả Khemaka là vị A-la- 
hán, các lậu hoặc đã được đoạn tán ". 


12) -Thưa vâng, chư Hiền giả. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Ty-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 


- Này Hiền giả Khemaka, các bậc Tý-kheo Trưởng 
lão nói với Hiển giả như sau: "Thưa Hiền giả, Thế 
Tôn có nói đến năm thủ uẫn này, tức là sắc thủ uấn... 
thức thủ uấn. Nếu Tôn giả Khemaka, trong năm thủ 
uấn này, không quán cái nào là tự ngã hay ngã sở, 
thời Tôn giả Khemaka là bậc A-la-hán, đã đoạn tận 
các lậu hoặc”. 


QUÁN 730 


14) Rồi Tôn giả Dảsaka đi đến Tỷ-kheo Trưởng lão... 
nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiển giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uâẫn 
này, tức là sắc thủ uấn... thức thủ uấn. Trong năm thủ 
uấn nảy, thưa Hiên giả, tôi không quán cái gì là ngã 
hay là ngã sở. Tuy vậy, tôi không phải là bậc A-la- 
hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa Hiền giả, 
trong năm thủ uần, dâu cho tôi chứng được: "Tôi là", 
tuy vậy tôi cũng không quán: ” Cái này là tôi ". 


15) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: Thưa Hiền giả Khemaka, các Ty-kheo 
Trưởng lão nói với Hiên giả như sau: “Này Hiên giả 
Khemaka, cái mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì? 
Hiển giả nói: "Tôi là sắc?" Hiển giả nói: "Tôi là 
khác sắc?....; Hiển giả nói: "Tôi là thức?"; Hiễn giả 
nói: "Tôi là khác thức ?". Này Hiện giả Khemaka, cái 
mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì?" 

16) - Thưa vâng. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 


QUÁN 731 


18) Rồi Tôn giả Khemaka chống sậy đi đến các Tỷ- 
kheo Trưởng lão; sau khi đến, nói lên với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngôi xuống một bên. 


19) Các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với Tôn giả 
Khemaka đang ngôi một bên: 


- Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiển giả nói: “Lôi 
là”, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là”, là cái gì? Hiền giả 

"Tôi là săc?": Hiền giả nói: "Tôi là khác sắc"... 
"là thọ... là tưởng... là các hành”... Hiền g1ả nói: “Lôi 
là thức?"; Hiển giả nói: "Tôi là khác thức?"; Này 
Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", cái 
mà Hiên giả nói "Tôi là", là cái gì? 


20) - Thưa chư Hiên, tôi không nói: "Tôi là sắc". Tôi 
không nói: "Tôi là khác sắc"... "là thọ... là tưởng... là 
các hành"... Tôi không nói: "Tôi là thức”. Tôi cũng 
không nói: "Tôi là khác thức". Dầu rắng, này các 
Hiền giả, Tôi có chứng được (tư tưởng): "Tôi là", 
nhưng tôi không có quán: “Cái này là tôi”. 


QUÁN 7/512) 


21) Ví như, này chư Hiện, hương thơm của hoa sen 
a hay hoa sen hông, hay hoa trắng, nếu có người 

ói: "Hương thuộc về lá hay thuộc về sắc, hay thuộc 
về vn hoa”, nói như vậy có nói đúng không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Vậy chư Hiển, trả lời như thể nào là trả lời một 
cách đúng đặn? 


Chư Hiên, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả 
lời một cách đúng đãn. 


22) Cũng vậy, này chư Hiền, tôi không nói: "Lôi là 
sắc”; tôi không nói: “Tôi là khác sắc"... "Tôi là thọ”... 
"Tôi là tưởng”... "Tôi là các hành".... Tôi không nói: 
"[ôi là thức". Tôi không nói: "Tôi là khác thức". 
Nhưng này chư Hiên, dầu rằng đối với năm thủ uân 
của tôi được có này, tôi không có quán: “Cái này là 


^A»tt 


(ØI.. 


23) Dâu cho đối với vị Thánh đệ tử, này chư Hiễn, 

năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng vị ấy 
côn nghĩ: 

Nấi". Duy tàn kiêu mạn "Tôi là", dự tàn dục "Tôi là”, 
dư tàn tày niên "Tôi là” chưa đirớt vị ấy đoạn trừ. 
Vị ấy sau một thời gian, 
- "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, 
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đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... 
Đáy là các hành... Đáy là thức, đáy là thức tập khởi, 
đáy là thức đoạn diệt” 


24) Vì rằng vị ấy sống, quán sự sanh diệt trong năm 
thủ uấn này, các ÑWÑ ngã mạn (?) Tôi là", các 
dư tàn ngã đục Tô ôi là”, các dự tàn ngã tùy miên ( ?) 
"Tôi là", mà vị ấy chưa được đoạn trừ, nay đi đến 


đoạn tận. 


25) Này chư Hiển, ví như một tấm vải nhớp nhúa 
dính bụi, những người chủ giao nó cho mỘt người 
thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong 
nước muối, hay trong nước tô đã, trong nước phân 
bò rôi giặt sạch nó trong nước trong. Dầu cho tấm 
vải ấy nay được sạch sẽ, trong trăng, nhưng nó vẫn 
còn dự tàn mùi muối hay mùi tô đã, hay mùi phân 
bò. Người thợ giặt giao lại tắm vải cho những người 
chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái 
hòm có ướp hương thơm. Như vậy cái dự tàn mùi 
muối hay mùi tô đã bay mùi phân bò chưa được đoạn 
tận, nay được đoqn trừ. 


26-27) Cũng vậy, này chư Hiên, dâu cho vị Thánh đệ 
tử đã đoạn tận năm hạ phân kiết sử, nhưng với vị 
ấy, cái dự tàn trong năm thủ uẩn, 
“Tôi là”, “Tôi là”, 
miên: "Tối là” chưa được đoạn trừ. VỊ ấy SaI HHỘf 
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thời gian, sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ 
uấn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc 
đoạn diệt. Đáy là thọ... đây là tưởng... đây là các 
hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt”. Vì rằng vị ấy sống tùy quán sự sanh diệt 
trong năm thủ uân này nên các dư tàn trong năm thủ 
uân này, ngã mạn “Tôi là", ngã dục Tôi là”, ngã tùy 
miên "Tôi là" chưa được đồn tận nay đi đến đoạn 
frừ. 


28) Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo Trưởng lão nói 
với Tôn giả Khemaka: 


- Không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu Tôn giả 
Khemaka mà chúng tôi hỏi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ 
răng: "Tôn giả Khemaka có thê giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn". 


29) Và rồi Tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. 


30) Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy. Các Tý- 


kheo Trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 
Khemaka giảng. 
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104 Tác dụng của Vô thường tưởng - Kinh 
Vô Thường Tánh — Tương IHI, 277 


Vô Thường Tánh — Hay Tưởng — Tương TIII, 277 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) - Do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, 
tât cả dục tham được đoạn tận, tât cả sắc tham được 


NT ưng: _ b2 ho2ï-T- Tức 


4) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


. Cũng vậy, này các Ty-kheo, do tu 
tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục 
tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, 
tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được 
đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. 


5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung mãn vô thường 
tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận... tất cả ngã 
mạn được tận trừ. 
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6) Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một chùm xoài bị cắt 
đứt từ cành, thời các trái xoài cùng dính vào cành 
đêu bị đứt theo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do tu 
tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục 
tham được đoạn tận... tất cả ngã mạn được tận trừ. 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có nóc 
nhọn, phàm có rui kèo nào, tất cả đêu đi đến nóc 
nhọn, hướng đến nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn, và 
nóc nhọn là tôi thượng hơn chúng. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung mãn vô thường 
tưởng... tất cả ngã mạn được tận trừ. 


8) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phầm có những rễ hương 
øì, hương qnusàri đen là tôi thượng. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


9) Vj như, này các Tỷ-kheo, phàm có những lỗi 
hương øì, hương chiên-đản đỏ là tôi thượng. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


10) V7 như, này các Tỷ-kheo, phàm có những hoa 
hương gì, hương vassika là tối thượng hơn những 
hương áy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. . . tât cả ngã 
mạn được tận trừ. 


11) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phàm có những tiểu 
vương nào, tất cả những vua ấy đêu tùy thuộc vua 
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Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


12) Vĩ như, này các Tÿ-kheo, 


vậy, này các Tỷ-kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả 
dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn 
tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh 
được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. 


14) Tu tập vô thường tưởng như thế nào, này các 
Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như thê nào mà tất cả 
dục tham được đoạn tận... tát cả ngã mạn được tận 
trư? 


15) - Đây là Lị đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 


diệt. Đây là lộ... Dáy ¡à RWB... Day ¡¿ các R.. 
Đây là ÑÑE: đáy là thưc tập khỏi; đây là thức đoạn 
diệt. 
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16) Vô thường tưởng được tu tập như vậy, này các 


bếp SoPmepTb tiến 
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105 Đoạn tận ngã mạn khi quán sự sanh 
diệt 5 uẫn - Kinh ĐẠI KHÔNG - 122 
Trung LII, 301 


KINH ĐẠI KHÔNG 
(Mahasunnafta suttam) 


- Bài kinh số 122 — Trung III, 301 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka 
(Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện 
Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để 
khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapilavatthu, ăn 
xong, trên đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến 
trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka để ở ban ngày. 
Lúc bây g1ờ, tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka, 
có sắp đặt rất nhiều sàng tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều 
sàng tọa tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka, thấy 
vậy Thế Tôn suy nghĩ: "Rất nhiễu sàng tọa được sắp 
đặt tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka. Không 
biết ở đấy có rất nhiều Tỷ-kheo ở không?" 
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Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều 
vị Ty-kheo đang làm y (crivarakamma) ở trú xứ của 
Thích-ca Ghataya. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc 
cư đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích-ca Ghataya, sau 
khi đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka. Không biệt 
có nhiêu Tỷ-kheo trú ở đây không. 


— Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt ở trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka; có rất nhiều 
Tý-kheo trú tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời 
chúng con làm y. 


Này Ananda, một Tỷ-kheo không chói sáng 
nếu thích thú trong hội chúng của mình, nếu 
hân hoan trong hội chúng của mình, nếu hoan 
hỷ trong hội chúng của mình, nếu thích thú 
trong hội chúng của người, nếu hân hoan trong 
hội chúng của người, nếu hoan hý trong hội 
chúng của người. 


> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 
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của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, 
thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người, có thê là một vị chứng đắc 
tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư 
lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


~> Nhưng nảy Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 
mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng 
chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly 
lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự 
kiện như vậy có thể xảy ra. 


> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 
của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, 
thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người sẽ chứng đắc và an trú với tâm 
giải thoát có hạn kỳ và thoải mái hay không có 
hạn kỳ và bất động; sự kiện như vậy không xảy 
Ta. 


Nhưng này Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 
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mình, xa lánh tụ hội, thời vị ây có hy vọng sẽ 
chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn 
kỳ và thoái mái, hay không có hạn kỳ và bất 
động: sự kiện như vậy có xảy ra. 


—> Này Ananda, Ta không quán thấy một sắc 
pháp nào trong ấy có hoan hỷ, trong ấy có 
hoan lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đổi khác 
mà không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 


> Nhưng sự (an) trú này, này Ananda, đã được 
Như Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi 
không tác ý với tất cả tướng, chứng đắc và (an) 
trú nội không. Và nếu, này Ananda, trong khi 
Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những 
Tý-kheo, Tỷ-kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc 
vương, đại thần, ngoại đạo, ngoại đạo đệ tử đến 
yết kiến, trong khi ấy, này Ananda, Như Lai 
với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, 
nặng về viễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong ly 
dục, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên 
các lậu hoặc an trú, nói lên tại chỗ ây những lời 
thuần túy liên hệ đến khích lệ. 


> Do vậy, này Ananda, nếu Tỷ-kheo ước vọng: 
"Sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trú”, 
vị Tỷ-kheo ây, này Ananda, cân phải an chỉ, 
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an tọa, chuyên nhât và an định nội tâm. 


s* Và này Ananda, như thể nào Tỷ-kheo an chỉ, an 
tọa, chuyên nhát và an định nội tâm? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm... Tam 
thiền... chứng và trú Tứ thiền. N#ư vậy, này Ananda, 
Tỷ-kheo an chỉ, an toa, chuyên nhất và an định nội 
tâm. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
không, tâm không thích thú, không tịnh tín, không an 
trú, không hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: "Trong khi ta tác 
ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tín, 
không an trú, không hướng đến nội không". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi 
động thời tâm không thích thú, không tịnh tín, không 
an trú, không hướng đến bất động". Sự kiện là như 
vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: “Irong khi 
ta tác ý bất động, tâm không thích thú, không tịnh 
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tín, không an trú, không hướng đến bất động". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, Tỷ-kheo 
ây cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất, và an định 
nội tâm trên định tướng (samadhinimitte) đã đề cập 
về trước ấy. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
, tịnh tín, an trú, hướng đến nội 
không. Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết 
như sau: ”Irong khi ta tác ý nội không, tâm thích thú, 
tịnh tín, an trú, hướng đến nội không". Ở đây, vị ấy 
ý thức rõ ràng như vậy. 


VỊ ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy 
động, tâm thích thú, tịnh tín, an trú hướng đến bất 
động. Sự kiện là như vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
biết như sau: "Trong khi ta tác ý bất động, tâm thích 
thú, tịnh tín, an trú, hướng đến bất động”. Ở đây, vị 
ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ây đang an trú trong 
an trú này, tâm vị ây hướng đên đi kinh hành, vị ây 
đi kinh hành (cankamatI), và nghĩ răng: 


. Ở đây, vị ây ý thức 
rõ ràng như vậy. 
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Này Ananda, nếu Tỷ-kheo đang an trú trong an 
trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại 
và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang đứng lại, thời tham 
và u, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến ngôi, vị ấy 
ngôi và nghĩ Tăng: "Trong khi ta đang ngồi, tham và 
u, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ây an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến năm, vị ấy 
năm và nghĩ răng: “Trong khi ra 1E 7] thời 
tham và ưu, các ác bắt thiện pháp không chảy vào". 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ây an trú 
trong sự an trú này, tầm vị Ấy hướng đến nói, vị ây 
suy nghĩ như sau: "Ta sẽ không nói những câu 
chuyên hạ liệt, đề tiện, thuộc phàm phu, không thuộc 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa 
đến yêm ly, ly dục, đoạn tiệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ. Niết-bàn, như quốc vương luận, đạo tặc luận, 
đại thần luận, quân luận, bố ú úy luận, chiến tranh luận, 
thực vật luận, ẩm liệu luận, y phục luận, ngọa cụ 
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luận, hoan man luận, hương liệu luận, thân thích 
luận, xa thừa luận, thôn luận, thị trấn luận, đô thị 
luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng 
trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, sai biệt 
luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu luận. 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này 
Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, khai 
tâm, đưa đến nhứt hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như thiêu dục 
luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, 
tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát 
luận, giải thoát tri kiến luận, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ nói 
các luận như vậy". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ây trong khi an trú 
với sự an trú này, tâm hướng đến suy tầm (vitakka), 
vị ấy suy nghĩ: "Đối với những suy tâm hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không thuộc bậc Thánh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như 
là dục tầm, sân tâm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ 
các loại suy tầm ây". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Nhưng này Ananda, đồi với những suy tâm này, 
thuộc bậc Thánh, có khả năng cầu tiễn, hướng dẫn 
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(người suy nghĩ các suy tầm ấy) đến sự đoạn trừ hoàn 
toàn đau khổ, như là ly dục tầm, vô sân tầm, bắt hại 
tầm, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ suy tư các loại suy tâm này". 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thê nào là năm? 


— Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hÿ, khả 
lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng 
do tai nhận thức; các hương do mũi nhận thức; 
các vị do lưỡi nhận thức; các xúc do thân nhận 
thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 

dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng 

dưỡng này. Từ đây Tý-kheo cần phải thường 
thường quán sát tự tâm như sau: 


=®>Này Ananda, nếu Tý-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rằng: “Trong tâm ta, có khởi 
lên tâm hành với xư này hay xứ khác của năm 
dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, TỶ- 
kheo tuệ tri như sau: “Dục át (chandaraga) 
này đối với năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, 
chưa đoạn diệt được ". Ö đây, vị ây ý thức rõ 
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ràng như vậy. 


=®>Này Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rằng: “Trong tâm 1a, 
khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của 
năm dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, 
Tý-kheo tuệ tri như sau: “Dực tham này đối với 
năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, đã được 
đoạn diệt“. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm thủ uân. 


— Ở đây, Tỷ-kheo cần phải đoạn tận chúng, khi 
. Đây là săc, đây là 
sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. 

Đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự 
đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng... Đây là 
hành... Đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, 
đây là sự đoạn diệt của thức. 


*>Trong khi vị ấy an trú, tùy quán sự sanh diệt 
của năm thủ uấẫn này, nêu có ngã mạn nào 
(asmimmano) (khởi lên) đối với năm thủ uấn, 
ngã mạn ây được đoạn tận. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo tuệ tri như sau: “Phàm 
CÓ ngã mạn nào đối với năm thủ uẩn (khởi lên) 
nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn ấy", Ở đây, vị 
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ây ý thức rõ ràng như vậy. Những pháp này, 
này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, đều 
thuộc hiền, Thánh, siêu thế, vượt n gOoàiI tầm của 
ác ma. 


— Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do 
gì, một Thanh văn Đệ tử tự nghĩ là xứng đáng (hợp 
lý) đê đi theo một Đạo sư dâu cho bị hât hủi? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 
dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh 
đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 
lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. 
Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tý-kheo sẽ hành trì. 


— Này Ananda, thật không xứng đáng cho một 
đệ tử bám sát theo vị đạo sư, nếu vì lý do được nghe 
giải thích khế kinh và phúng tụng. Vì cớ sao? Trong 
một thời gian lâu dài, các pháp đã được các Ông 
nghe, thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tư với ý, khéo thấu 
hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối với 
những lời nói nào, khắc khố, khai tâm đưa đến nhất 
hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt an tịnh, thăng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn như là thiêu dục luận, tri túc luận, 
độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới 
luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri 
kiến luận. Này Ananda, do nhân duyên những loại 
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thuyết luận như vậy, thật xứng đáng cho một Thanh 
văn đệ tử bám sát vị Đạo sư dầu cho bị hất hủi. Sự 
kiện là như vậy, này Ananda, thời có sự phiền lụy 
(upaddava) cho vị Đạo sư; sự kiện là như vậy, thời 
CÓ Sự phiền lụy do đệ tử; sự kiện là như vậy, thời có 
sự phiên lụy cho các vị tu Phạm hạnh. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy cho 
vị Đạo sư? Ở đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một 
trú Xứ (senasanam) xa văng trong rừng, dưới gốc cây, 
trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi 
tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống 
rơm. Trong khi vị ấy sông viễn ly như vậy, các Bà- 
la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung 


. VÌ sự phiên lụy của Đạo 
sư, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, 
đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả dẫn đến sanh, già, chết 
trong tương lai, các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, 
này Ananda, là sự phiền lụy của Đạo sư. 


Này Ananda, thể nào là sự phiên lụy của đệ tứ? 
Này Ananda, đệ tử của một Đạo sư, bắt chước đời 
sông viễn ly của Đạo sư mình, lựa một trú xứ xa 
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văng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ 
hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, 
ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy 
sống viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị 
dân với quôc dân bao vây xung quanh. 


Vì sự phiên lụy của đệ tử, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai; các pháp 
ây tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của đệ tử. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy của 
các vị tu Phạm hạnh? Ở đây, này Ananda, Như Lai 
xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong 
rừng, dưới sốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, 
trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài 
trời hay trên một đồng rơm. Trong khi Ngài sống 
viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân 
và quốc dân bao vây xung quanh. 
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Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bậc Đạo sư chủ 
tâm theo (hạnh) viễn ly của bậc Đạo sư, bắt chước 
(theo hạnh ây) lựa một trú xứ xa _văng, trong rừng, 
dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong 
hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, trên 
một đồng rơm. Trong khi vị ấy sông viễn ly như vậy, 
các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quôc dân bao 
vây xung quanh. 


phiên lụy của Phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khổ 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp 
ây tần công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của các vị tu Phạm hạnh. 


Nhưng này Ananda, sự phiên lụy của các vị tu 
Phạm hạnh là nhiêu quả khô hơn, nhiều quả não hơn 
đối với phiền lụy của Đạo sư này và phiền lụy của đệ 
tử này, hơn nữa nó dẫn đến đọa lạc. 
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* Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thần hữu, không với tâm thù nghịch, và như 
vậy các Ong sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Và như thể nào là các đệ tử đối xử vị Đạo sư với 
tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu 2 Ở đây, này 
Ananda, vị Đạo sư ây với lòng từ mẫn thuyết pháp 
cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng 
từ mẫn nói rằng: “Đây là hạnh phúc cho các Ông, đây 


là an lạc cho các Ông". Nhưng các đệ tử của vị ấy 
không chịu nghe theo, không chịu lóng tai, chú tâm 


vào hướng khác (annan), ngược lại, họ đi xa lời giảng 
dạy của vị Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 


tử đôi xử với bậc Đạo sư, với tâm thù nghịch, không 
với tâm thân hữu. 


Và như thể nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử 
với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không với tâm thù 
nghịch? Ở đây, này Ananda, vị Đạo sư với lòng từ 
mãn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc 
cho họ, vì lòng từ mẫn nói răng: “Đây là hạnh phúc 
cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Các đệ tử 


Của VỊ ây chịu nghe theo, chịu lóng tai, không chú 
tâm vào hướng khác. và không ngược lại đi xa lời 
dạy của bậc Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 
tử đối xử với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không 
phải với tâm thù nghịch. 


QUÁN 755 


Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thân hữu, chớ với tâm thù nghịch và như vậy sẽ là 
hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các Ông. Ta không 
sách tấn các Ông như người thợ gốm đối với các đồ 
sốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết 
lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán 
này đến lời tán thán khác. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ 
đứng vững tôn tại. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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106 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh Khema 
— Tương IIL, 230 


Khema — 71zơng II, 230 


1) Một thời, nhiều Tỷ-kheo Trưởng lão sống ở 
Kosambi, tại vườn GhosIta. 


2) Lúc by giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn 


Badarica, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi các Tý-kheo Trưởng lão, vào buổi chiêu, tử 
chỗ tịnh cư đứng dậy và gọi 


- Hãy đến đây, này Hiền giả Dảsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: "Này Hiền giả Khemaka, các Trưởng lão 
nói với Hiển giả như sau: Này Hiển giả, Hiển giả có 
kham nhân được không? Hiển giả có chịu đựng được 
không? Có phải khổ thọ tốn giảm không tăng 
trưởng? Có phải có những dâu hiệu tốn giảm, không 
phải tăng trưởng? "" 


4) -Thưa vâng, chư Hiền. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo ây, đi đên Tôn 
giả Khemaka, sau khi đên, nói với Tôn giả Khemaka: 
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- Các Trưởng lão, này Hiền giả Khemaka, nói với 
Hiền giả như sau: "Hiền giả có kham nhẫn được 
không? Này Hiền giả Khemaka... không phải tăng 
trưởng?” 


3)- 


6) Rồi Tôn giá Dàsaka đi đến các Tý-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, thưa với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Thưa chư Hiền, Tỷ-kheo Khemaka nói như sau: 
“Fôi không có thê kham nhân, này Hiên giả... có 
những dâu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên 


giảm!" 


7) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Này Hiền giả Khemaka, các bậc 
Trưởng lão nói với Hiền giả như sau: 4 Hiển giả, 
Thể Tôn có nói đến năm thử uẩn, tức là sắc tui uân, 
thọ thủ uẩn, tưởng thủ uấn, hành thủ uấn, thức thủ 


uán. Trong năm thủ uán này, Tôn giả Khemaka quán 
có cái gì là tự ngã hay ngã sở không 2 `” 


8) -Thưa vâng, chư Hiền. 
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Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka, sau khi đền... 


- Các bậc Trưởng lão, này Hiên giả, nói với Hiền giả 
như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ 
uấn này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm 
thủ uấn này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự 
ngã hay ngã sở không?" 


9) -Thưa Hiện giả, Thê Tôn có nói đên năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. 


10) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tỷ-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiển giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm thủ 
uấn này, này Hiên giả, tôi không quán cái gì là tự ngã 
hay ngã sở cả!” 


11) - Hãy đến đây, Hiển giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Các vị Trưởng lão, này Hiền giả 
Khemaka, nói với Hiền giả như sau: 2#: giả 
Khemaka, Thể Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức 
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là sắc thủ uẩn...thức thủ uấn. Trong năm thủ uẩn 
này, nếu Tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự 
ngã hay ngã sở cả, thời Tôn giả Khemaka là vị A-la- 
hán, các lậu hoặc đã được đoạn tán ". 


12) -Thưa vâng, chư Hiền giả. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Ty-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 


- Này Hiền giả Khemaka, các bậc Tý-kheo Trưởng 
lão nói với Hiển giả như sau: "Thưa Hiền giả, Thế 
Tôn có nói đến năm thủ uẫn này, tức là sắc thủ uấn... 
thức thủ uấn. Nếu Tôn giả Khemaka, trong năm thủ 
uấn này, không quán cái nào là tự ngã hay ngã sở, 
thời Tôn giả Khemaka là bậc A-la-hán, đã đoạn tận 
các lậu hoặc”. 
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14) Rồi Tôn giả Dảsaka đi đến Tỷ-kheo Trưởng lão... 
nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiển giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uâẫn 
này, tức là sắc thủ uấn... thức thủ uần. Trong năm thủ 
uấn nảy, thưa Hiên giả, tôi không quán cái gì là ngã 
hay là ngã sở. Tuy vậy, tôi không phải là bậc A-la- 
hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa Hiền giả, 
trong năm thủ uần, dâu cho tôi chứng được: "Tôi là", 
tuy vậy tôi cũng không quán: ” Cái này là tôi ". 


15) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: Thưa Hiền giả Khemaka, các Ty-kheo 
Trưởng lão nói với Hiên giả như sau: “Này Hiên giả 
Khemaka, cái mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì? 
Hiển giả nói: "Tôi là sắc?" Hiển giả nói: "Tôi là 
khác sắc?....; Hiển giả nói: "Tôi là thức?"; Hiễn giả 
nói: "Tôi là khác thức ?". Này Hiện giả Khemaka, cái 
mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì?" 

16) - Thưa vâng. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 
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18) Rồi Tôn giả Khemaka chống sậy đi đến các Tỷ- 
kheo Trưởng lão; sau khi đến, nói lên với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngôi xuống một bên. 


19) Các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với Tôn giả 
Khemaka đang ngôi một bên: 


- Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiển giả nói: "Lôi 
là”, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là”, là cái gì? Hiền giả 

"Tôi là săc?": Hiền giả nói: "Tôi là khác sắc"... 
"là thọ... là tưởng... là các hành”... Hiền g1ả nói: “Lôi 
là thức?"; Hiển giả nói: "Tôi là khác thức?"; Này 
Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", cái 
mà Hiên giả nói "Tôi là", là cái gì? 


20) - Thưa chư Hiên, tôi không nói: "Tôi là sắc". Tôi 
không nói: "Tôi là khác sắc"... "là thọ... là tưởng... là 
các hành"... Tôi không nói: "Tôi là thức”. Tôi cũng 
không nói: "Tôi là khác thức". Dầu rắng, này các 
Hiền giả, Tôi có chứng được (tư tưởng): "Tôi là", 
nhưng tôi không có quán: “Cái này là tôi”. 
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21) Ví như, này chư Hiện, hương thơm của hoa sen 
a hay hoa sen hông, hay hoa trắng, nếu có người 

ói: "Hương thuộc về lá hay thuộc về sắc, hay thuộc 
về vn hoa”, nói như vậy có nói đúng không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Vậy chư Hiển, trả lời như thể nào là trả lời một 
cách đúng đặn? 


Chư Hiên, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả 
lời một cách đúng đãn. 


22) Cũng vậy, này chư Hiền, tôi không nói: "Lôi là 
sắc”; tôi không nói: “Tôi là khác sắc"... "Tôi là thọ”... 
"Tôi là tưởng”... "Tôi là các hành".... Tôi không nói: 
"[ôi là thức". Tôi không nói: "Tôi là khác thức". 
Nhưng này chư Hiên, dầu rằng đối với năm thủ uân 
của tôi được có này, tôi không có quán: “Cái này là 


^A»tt 


(ØI.. 


23) Dâu cho đối với vị Thánh đệ tử, này chư Hiễn, 

năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng vị ấy 
côn nghĩ: 

Nấi". Duy tàn kiêu mạn "Tôi là", dự tàn dục "Tôi là”, 
dư tàn tày miên "Tôi là" chưa đirớt vị ấy đoạn trừ. 
Vị ấy sau một thời gian, 
- "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, 
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đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... 
Đáy là các hành... Đáy là thức, đáy là thức tập khởi, 
đáy là thức đoạn diệt” 


24) Vì rằng vị ấy sống, quán sự sanh diệt trong năm 
thủ uấn này, các ÑWÑ ngã mạn (?) Tôi là", các 
dư tàn ngã đục Tô ôi là”, các dự tàn ngã tùy miên ( ?) 
"Tôi là", mà vị ấy chưa được đoạn trừ, nay đi đến 


đoạn tận. 


25) Này chư Hiện, ví như một tấm vải nhớp nhúa 
dính bụi, những người chủ giao nó cho mỘt người 
thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong 
nước muối, hay trong nước tô đã, trong nước phân 
bò rôi giặt sạch nó trong nước trong. Dầu cho tấm 
vải ấy nay được sạch sẽ, trong trăng, nhưng nó vẫn 
còn dự tàn mùi muối hay mùi tô đã, hay mùi phân 
bò. Người thợ giặt giao lại tắm vải cho những người 
chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái 
hòm có ướp hương thơm. Như vậy cái dự tàn mùi 
muối hay mùi tô đã bay mùi phân bò chưa được đoạn 
tận, nay được đoqn trừ. 


26-27) Cũng vậy, này chư Hiên, dâu cho vị Thánh đệ 
tử đã đoạn tận năm hạ phân kiết sử, nhưng với vị 
ấy, cái dự tàn trong năm thủ uẩn, 
“Tôi là”, “Tôi là”, 
miên: "Tối là” chưa được đoạn trừ. VỊ ấy SaI HHỘf 
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thời gian, sống tùy quán sự sanh điệt trong năm thủ 
uấn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc 
đoạn diệt. Đáy là thọ... đây là tưởng... đây là các 
hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt”. Vì rằng vị ấy sống tùy quán sự sanh diệt 
trong năm thủ uân này nên các dư tàn trong năm thủ 
uân này, ngã mạn “Tôi là", ngã dục Tôi là”, ngã tùy 
miên "Tôi là" chưa được đồn tận nay đi đến đoạn 
frừ. 


28) Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo Trưởng lão nói 
với Tôn giả Khemaka: 


- Không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu Tôn giả 
Khemaka mà chúng tôi hỏi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ 
răng: "Tôn giả Khemaka có thê giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn". 


29) Và rồi Tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. 


30) Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy. Các Tý- 


kheo Trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 
Khemaka giảng. 
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107 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh Vị Giữ Giới — 
Tương II, 298 


Vị Giữ Giới - 7ương III, 298 


1) Một thời, Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) và Tôn 
giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi (Ba-la-nal), tại 
Isipatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyên. 


2-3) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buôi chiều, từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đên Tôn giả Sàriputta... thưa 
như sau: 


-- Thưa Hiền giả SàrIiputta, những pháp gì TỷỶ-kheo 
giữ giới cần phải như lý tác ý? 


4) -- Này Hiền giả Kotthika, Tỷ-kheo giữ giới cần 
là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


3) Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uẫn, hành thủ uân, thức thủ uân. Này Hiển 
giả Kotthika, vị Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lý tác 
ý năm thủ uân là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung 
nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, 
rỗng không, vô ngã. 
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6) Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tý-kheo giữ giới 
do như tác ý năm thủ uân này là vô thường... vô ngã, 
có thê chứng được quả Dự lưu. 


7) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiển 
giả Sariputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý? 


8-9) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền 
giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thú uấn là 
vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất 
hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô 
ngã. 

Sự kiện này có thể xảy ra, nảy Hiền giả, Tỷ-kheo Dự 
lưu, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô thường... 
vô ngã, có thể chứng được quả Nhứt lai. 


10) - Nhưng Tỷ-kheo Nhứt lai này Hiển giả 
Sàriputta, phải như lý tác ý các pháp gi? 


11) -- Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ôm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo 
Nhứt lai, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô 
thường... vô ngã, có thê chứng được quả Bât lai. 
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12) -- Nhưng Tỷ-kheo Bất lai này Hiển giả 
Sàriputta, cân phải như lý tác ý những pháp gì? 


13-15) -- Tỷ-kheo Bắt lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ôm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


Sự kiện này có thê xảy ra, này Hiên giả, Tỷ-kheo Bất 
lai, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô thường... 
vô ngã, có thê chứng được quả A-la-hán. 


16) -- Nhưng vị A-la-hán, này Hiển giả Sàriputta, 
cán phải như lý tác ý các pháp gi? 


17) -- 


này là vô thường, khô, bệnh 
hoạn, ung nhọt, mũi tên, bât hạnh, ôm đau, người lạ, 
hủy hoại, rồng không, vô ngã. 


18) Với vị A-la-hán, này Hiền giả, không có gì phải 
làm nữa, hay không có phải thêm gì nữa trong công 
việc làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn những 
pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niêm 
tỉnh giác. 

Vị Có Nghe — 7zơng III, 300 
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(Hoàn toàn như kinh trước, chỉ thay thế vị có nghe 
cho vị g1ữ giới ). 
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108 Chỉ có mắt, chớ không có cảm thọ.. - 
Kinh TÔN GIÁ ÀNANDA - Tăng IV, 
179 


TÔN GIÁ ÀNANDA - 7ðng IV, 179 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghosita. Tại đây, Tôn giả Ananda bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 
- Vâng, thưa Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ànanda. Tôn giả 
Ananda nói như sau: 


2. - Thật vi diệu thay, thưa các Hiên giả! Thát hi hữu 
thay, thưa các Hiên giả, như thể nào là con đường 
thoát ly, thoát khỏi sự trói buộc, được Thể Tôn, bậc 
Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác tùy giác để các loài hữu tình được thanh tịnh, 
vượt khỏi sâu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh 
lý, giác ngộ Niếr-bàn. 
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-_ Đây sẽ chỉ có mắt, chớ không có cảm thọ các sắc 
ấy và các xứ ấy; 

-_ Đây chỉ có tai, chớ không có cảm thọ các tiếng ấy 
và các xứ ấy; 

-. Đáy chỉ có mũi chớ không có cảm thọ các hương 
ấy và các xứ ấy; 

-_ Đây chỉ có lưỡi, chớ không có cảm thọ các vị ấy 
và các xứ ấy; 

-_ Đáy chỉ có thân, chớ không có cảm thọ các xúc 
ấy và các xứ ấy. 

3. Khi được nói vậy, Tôn giả Udày! nói với Tôn giả 

Ànanda: 

- Này Hiên giả Ảnanda, người không cảm thọ xứ ấy, 

người ấy ? 

- Này Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người 

ây có fzởng, không phải không có tưởng. 

Nhưng thưa Hiển giả, người không cảm thọ xứ ấy, 

người ấy 


4. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, châm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: 
"Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không 
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vô biên xứ. Này Hiên giả, vị ây có tưởng như vậy. 
nhưng không cảm thọ xứ ây. 


5. Lại nữa, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Không 
vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: "Thức là 
vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Này 
Hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm 
thọ xứ ấy. 


6. Lại nữa, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biệt răng: "Không có vật 
>Ài 


gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Này Hiện giả, 
vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 


7. Này Hiền giả, một thời tôi sống ở Sàketa, rừng 
Anjanavana tại vườn nai. Rồi này Hiển giả, có một 
Tý-kheo-ni ở Jatilàgàha đến tôi, đảnh lễ tôi và đứng 
một bên. Đứng một bên, này các Hiền giả, Tỷ-kheo- 
ni ở Jatilàpgàha thưa với tôi: 


- Thưa Tôn giả Ànanda, Thiền định này không thiên 
tà dục, không dưỡng hận tâm, trong ấy, sự chế ngự 
không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát, 
được vững chắc, nhờ vững chắc, được tri túc; nhờ tri 
túc, không có âu lo. Thưa Tôn giả Ànanda, Thiền 
định này được Thể Tôn dạy, có quả gì?" 


QUÁN 773 


Được nói vậy, này Hiền giả, tôi nói với Tỷ-kheo-ni 
ở Jatilàpàha như sau: "- Thưa Chị, Thiền định này 
không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm; trong ấy, 
sự chế ngự không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ 
giải thoát được vững chắc; nhờ vững chắc, được tri 
túc; nhờ tri túc, không có âu lo... Này Chị, Thiền định 
này được chánh trí là quả". 


Thê Tôn nói như vậy, này Hiên giả, vị ây có những 
tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ây. 


QUÁN 17/4) 


109 Chớ có nghĩ đến con mắt, các sắc, 
nhắn thức, nhãn xúc, cảm thọ... - Kinh 
Ái Nhiễm — Tương IV, 113 


Ái Nhiễm — 7ơng IV, 113 (Ejà) 
1)... 


2) -- Ái nhiễm, này các Tý-kheo, là bệnh tật; ái 
nhiễm là mụt nhọt; ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không 
bị mũi tên làm bị thương. 


3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước 
vọng øì, hãy ước sông không ái nhiễm, không bị 
mũi tên làm bị thương. 


4) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, 
chớ có nghĩ đên từ mặt, chớ có nghĩ đên: "Mặt là của 


s1! 


tôi. 


Chớ có nghĩ đên các sắc, chớ có nghĩ đên trong các 
sắc, chớ có nghĩ đên từ các sắc, chớ có nghĩ đên: " 
Các sắc là của tôi ". 


QUÁN in 


Chớ có nghĩ đến nhãn thức, chớ có nghĩ đến trong 
nhãn thức, chớ có nghĩ đên từ nhãn thức, chớ có nghĩ 
đên: " Nhãn thức là của tôi " 


Chớ có nghĩ đên nhãn xúc, chớ có nghĩ đên trong 
nhãn xúc, chớ có nghĩ đên từ nhãn xúc, chớ có nghĩ 
đên: " Nhãn xúc là của tôi " 


Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấ Ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: " Cảm thọ ấy là tôi " 


5-6) Chớ có nghĩ đến tai... Chớ có nghĩ đến mũi... 
7-8) Chớ có nghĩ đến lưỡi... Chớ có nghĩ đến thân... 


9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ 
có nghĩ đên từ ý, chớ có nghĩ đên: "Y là của tôi " 


Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp, chớ có nghĩ đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến: 
"Các pháp là của tô1". 

Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, 
chớ có nghĩ đến từ ý thức, chớ có nghĩ đến: "Ý thức 
là của tôi. 


QUÁN 776 


Chớ có nghĩ đên ý xúc, chớ có nghĩ đên trong ý xúc, 
chớ có nghĩ đên từ ý xúc, chớ có nghĩ đên: " Y xúc 
là của tôi " 


Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ây, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của tôi". 


10) Chớ có nghĩ đến tất cả, chớ có nghĩ đến trong 
tất cả, chớ có nghĩ đến từ tất cả, chớ có nghĩ đến: 
"Tất cả là của tôi”. 


11) Vị ấy do không nghĩ đến nên không chấp thủ một 
vật gì ở đời. Do không chấp thủ, vị ấy không có dao 
động (paritassati). Do không dao động, vị ấy tự mình 
tịch tịnh một cách hoàn toàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


Ái Nhiễm — 1 15tu4 
ID 


2) -- Ái nhiễm, này các Tý-kheo, là bệnh tật, ái 
nhiêm là mụt nhọt, ái nhiêm là mũi tên. Do vậy, này 


QUÁN TING, 


các Tỷ-kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không 
bị mũi tên băn. 


3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mong ước, hãy 
mong ước không ái nhiễm, không bị mũi tên băn. 


4-6) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong 
mặt, chớ có nghĩ đên từ mặt, chớ có nghĩ đên: "Mặt 
là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các 
sắc, chớ có nghĩ đên từ các sắc, chớ có nghĩ đên: 
"Các sắc là của ta". 


Chớ có nghĩ đến nhãn thức... 
Chớ có nghĩ đến nhãn xúc... 


Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ây, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cải gì, nghĩ đến trong cải 

øì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: "Cái gì là của ta", từ 
đấy cái ấy đổi khác. Vì rằng bị đổi khác, vì chấp 
trước tái sanh (Bhavasatto), nên thế giới hoan hỷ tái 
sanh. 


QUÁN 778 


.. ta1... mŨI... 
7-8)... lưỡi... thân... 


9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ 
có nghĩ đên từ ý, chớ có nghĩ đên: "Y là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp, chớ có nghĩ đên từ các pháp, chớ có nghĩ đên: 
"Các pháp là của ta". 


Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, 
chớ có nghĩ đên từ ý thức, chớ có nghĩ đên: "Y thức 
là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, 
chớ có nghĩ đên từ ý xúc, chớ có nghĩ đên: "Y xúc là 
của ta". 


Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Iyý-kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái 
gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: ' ' Cái gì là của ta " 
từ đây cái ấy đối khác. Vì răng bị đối khác, vì giáp 
trước tái sanh, nên thế giới hoan hỷ tái sanh. 


QUÁN 779 


Này các Tỷ-kheo, cho đên uân, giới, xứ... chớ có 
nghĩ đên cái ây, chớ có nghĩ đên trong cái ây, chớ có 
nghĩ đên từ cái ây, chớ có nghĩ đên: "Cái ây là của 


„tr 


ta. 


Vị ấy không nghĩ đến như vậy nên không chấp thủ 
một cải gì trong đời. Do không chấp thủ nên không 
có dao động. Do không có dao động, vị ấy tự mình 
tịch tịnh một cách hoàn toàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không côn trở lui trạng thái này nữa”. 


QUÁN 780 


110 Cái gì ở đời là khả ái, hấp dẫn Con mắt 
ở đời là khả ái... - Kinh Xúc Chạm Biết 
Rõ — Tương II, 191 

Xúc Chạm - Biết Rõ — 7ương II, 191 

1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trần dân chúng Kuru tên là Kammàsadhamma. 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo". 


- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có năm gIữ với HỘi Xúc 
hay không ? 


4) Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
- Bạch Thê Tôn, con có năm g1ữ, với nội xúc. 


5) Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc 
như thê nào? 


QUÁN 78] 


6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy 


7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


Š)- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
9) Thế Tôn nói như sau: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo trong khi nắm 
giữ nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ 
đa loại, ẳa dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự 
đau khổ này lấy cái gì làm nhân, hay lấy cái gì làm 
tập khởi, lẫy cái gì làm tác sanh, lấy cái gì làm hiện 
hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Cái gì 
không có mặt, già chết không hiện hữu?"'. 


Vị áy năm giữ nội xúc, biết như sau: 


QUÁN 782 


Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành 
một vị Hày pháp hành. 


Này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực 
hành đê diệt tận khô đau, đê đoạn diệt già chêt 
một cách hoàn toàn. 


10) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có 
mặt, sanh y hiện hữu? Cái gì không có mặt, sanh y 
không hiện liệu?“ VỊ ấy nắm giữ nội xúc, biết được 
như sau: "Sanh y lấy đi làm nhân, lẫy ái làm tập khởi, 
lây ái làm tác sanh, lẫy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, 
sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y không 
hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, 
biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng 
đưa đến sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị 
ây được gọi là tùy pháp hành. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chơn chánh 
thực hành đê tận diệt đau khô và đoạn diệt sanh y 
một cách hoàn toàn. 


QUÁN 783 


11) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Nhưng ái này, khởi lên tại chỗ nào được khỏi 
lên, an trú tại chỗ nào được an trú?". Vị ãy nắm 
giữ nội xúc, biết được như sau: “7á cả những gì ở 
đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên; tại chỗ ấy, ái được 
sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở đời 
khả ái, hấp dẫn? Con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn 
khởi lên; tại chỗ ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy ái 
được an trú". 


12)... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
13)... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
14)... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
15)... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... 


16)... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, 
ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. 

17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khư, là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dân là thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ổn, thấy là tự ngã, 


18) 


QUÁN 784 


- Những ai làm đi tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. 

-_ Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khổ tăng lrưỞng. 

—_ Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người 


ây Không thể giải thoát sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


19) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, :hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thây là 
vô bệnh, thấy là an ôn, những người ấy sẽ làm ái tăng 
trưởng. 


20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ 
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng 
trưởng, những người ây sẽ làm đau khổ tăng trưởng. 
Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ây 
không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, khô, 
ưu, não. Ta nói họ không có thể giải thoát khỏi đau 
khô. 


21) Này các Ty-kheo, những aI trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thây những gì ở đời khả ái, hâp 
dân là thường còn, thây là lạc, thây là tự ngã, thây là 


QUÁN 785 


vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khô tăng trưởng, những người ây không thê 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. 


23) Này các Tỷ-kheo, 


. Rồi một người đi đến, bị 
nóng bức bách, bị nóng áp đảo, một mỏi, run rấy, 
khát nước và có những người nói với người ấy như 
sau: Này Bạn, bình đồng đựng nước uông này, có 
sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ây có pha 
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy HÔNG. Trong khi 
uống, Bạn sẽ được thích thú vê sắc, Về hương, VỀ V. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy, Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khổ gân như chết". 


QUÁN 786 


24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong quá 
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái 
hâp dân ở đời... 


25)... Những aI trong tương lai... 


26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thấy là 
vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khổ tăng trưởng, những người ây không thể 
giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói họ không thê giải thoát khỏi đau khô. 


28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là 
Sa-môn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp 
dân ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, 
thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, 


-_ Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh 
y. 


QUÁN 787 


-_ Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ 
đau khổ, 

- Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


29) Và này các Ty-kheo, những aI trong tương lai là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thây là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ 
từ bỏ ái. 


30) Những aI từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh hi 
Ta nói họ có thê giải thoát khỏi đau khô. 


31) Còn những aI, này các Tỷ-kheo, /rong hiện tại là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thấy là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khô, những người ây sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta 
nói họ sẽ giải thoát khỏi đau khô. 
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33) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rầy, khát nước. Có những người 
nói với người ấy: "Này Bạn, bình nước bằng đồng 
này có sắc, có hương, có vị, nhưng binh nước uông 
ây bị pha thuốc độc. Nêu Bạn muốn, hãy Hung. Trong 
khi uông, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, VỀ Vị. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khô gần như chết". 


34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ 
như sau: Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này 
với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa động (sanh 
tô), hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục 
với cháo chua. Nhưng ta không có thể uống thứ này, 
nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài". 


35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong /hởi 
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì 
khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khô, 
thây là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ 
đoạn trừ ái. 
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36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ 
sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy 
đoạn trừ đau khô. Những aI đoạn trừ đau khổ, những 
người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


37-38) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai... 


39) Những aI trong /hởi hiện tại là Sa-môn hay Bà- 
la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô 
thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy 
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ. 
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II1 Dục tham đối với mắt là phiền não của 
tâm - Kinh Con Mắt — Tương III, 377 


Con Mắt — 7ơng IIL, 377 
1-2) Nhân duyên ở SàvathI... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, 


- Dục tham đối với mắt là tùy phiền não của 


tâm. 
-- Dục tham đối với tai là tùy phiền não của tâm. 
-_ Dục tham đối với là tùy phiền não của tâm. 
-_ Dục tham đối với là tùy phiền não của tâm. 
-_ Dục tham đỗi với là tùy phiền não của tâm. 


- Dục tham đôi với ý là tùy phiên não của tâm. 


4) Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đối với sáu 
xứ này, đoạn tận được tùy phiền não, thời tâm vị ấy 
hướng về ly dục. Do biến mãn với ly dục, tâm vị ấy 
được xem là kham nhẫn, chứng tri đối với các pháp 
cần phải giác ngộ. 


H. Sắc — 7ơng II, 378 
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(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc, hanh, hương, vị, 
xúc, pháp). 


IH. Thức — 7zơng III, 378 


(Như kinh trên, chỉ thế vào 
). 


IV. Xúc 


(Như kinh trên, chỉ thế vào nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc). 


V. Thọ 


(Như kinh trên, chỉ thế vào 


VỊ. Tưởng 

: 
VII. Tư 
(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc #, thanh tư, hương 
tu, vị tự, xúc tự, pháp íw). 


VI. Ái — 7ương IIL, 378 
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(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc đi, thanh ái, hương 
ái, vị ái, xúc ái, pháp ái). 


IX. Giới — 7zơng III, 379 


(Như kinh trên, chỉ thế vào 
). 


Uấẫn — 7ơng III, 379 


1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, 


- Dục tham đối với sắc uấn là tùy phiền não 
của tâm. 

- Dục tham đối với thọ uẫn là tùy phiền não của 
tâm. 

- Dục tham đối với tưởng uẫn là tùy phiền não 
của tâm. 

-- Dục tham đối với hành uẩn là tùy phiền não của 
tầm. 

-- Dục tham đối với thức uẫn là tùy phiền não của 
tâm. 


4) Này các Tý-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đối với năm 


xứ này, đoạn tận được tùy phiên não, thời tâm vị ây 
hướng về ly dục. Do biên mãn với ly dục, tâm vị ây 
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được xem là kham nhân, chứng tri đôi với các pháp 
cân phải giác ngô. 


QUÁN 


112 Quán vô thường trợ 6 xúc xứ - Kinh 
TÔN GIÁ NÀGITA - Tăng II, 347 


TÔN GIÁ NÀGITA — 7ðăng II, 347 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la- 
môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Icchànangalam, trong khóm rừng lcchànangalam. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở [cchànangalam được nghe: 
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia 
đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú ở 
lcchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. 
Về Tôn giả Gotama ây, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi: " « Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã chứng 
ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy! » " 


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi 
đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng 
và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm 
huyện náo. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn già NàgIta: 


- Này Nàgita, những ai đã đên, và làm ôn ào như 
những hàng cá với đông cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thê Tôn, là các Ba-la-môn gia 
chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài công vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những ai tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm 
được an ồn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, 
mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy 
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3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! 
Thiện Thệ hãy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trần 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng 
dường. VÍ như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được 
chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la- 
môn gia chủ ở thị trần và ở quốc độ họ cũng sẽ đi 
đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


4. - Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh 
vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này 
NàgIta, những aI tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, 
tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm 
được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như 
phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh 
văn lạc. 


-_ Này NàpHta, 


QUÁN 707 


Với những ai nặng nề về ái lạc, này Nàgtta, 


- Những ai chuyên chú tâm về tướng bắt tịnh, 
này Nàøgita, thời sự nhàm chán đối với tịnh 
tướng được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho 
người ấy. 

- _ Ai sông fky quán vô thường trong sáu xúc xứ, 
này Nàgtta, thời 

. Đấy là kết quả tất nhiên cho người 


ây. 
- AI sông fùy quán sanh diệt đôi với năm thủ 
„án, này Nàgtta, 


. Đây là kết quả tât nhiên 
cho người ây. 
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113 Thân này phải được xem là do hành 
động, do sắp đặt.. do cảm thọ trong 
quá khứ - Kinh Không Phải Của Ông 
— Tương LHI, 118 


Không Phải Của Ông — 7ương II, 118 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) Này các Tý-kheo, thân thể này không phải của các 
Ong, không phải của người khác. 


3) Thân này, này các Tỷ-kheo, phải được xem là do 
hành động, do sắp đặt, do sự cô ý, do sự cảm thọ 
trong quá khứ. 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử đa văn 
như sau: 

5) "Cái này có mặt cái kia có mặt. Do cái này sanh 
khởi, cái kia sanh khởi. Cái này không có mặt, cái 
kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. “Tức 
là do duyên vô mình có các hành. Do duyên hành có 


thức... như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn 
này. Do sự ly tham, đoạn điệt vô mình một cách hoàn 
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toàn, các hành diệt. Do các hành điệt nên thức diệt... 
như vậy là sự đoạn điệt của toàn bộ khô uán này. 


QUÁN 800 


114 Tôi sẽ không có thức y cứ vào... - Kinh 
GIÁO GIỚI CÁP CÔ ĐỘC - 143 
Trung LHII, 5§1 


KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC 
(Anathapindikovada suttam) 
- Bài kinh số 143 — Trung III, 581 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tính xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp 

. Rồi cư sĩ 


Cấp Cô Độc gọi một người: 


- Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, CÚI đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô 
Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả 
SarIputtfa (Xá-lợi-phát), sau khi đến, nhân danh ta cúi 
đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa 
Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
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SariIputta và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputfa vì lòng từ mân, đi đên trú xứ 
của cư sĩ Câp Cô Độc". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người ây bạch 
Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đâu đánh lê chân Thê 
Tôn. 


Rồi người ây đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 
đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SarIputfa: 


- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành 
thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú 
xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
SarIputta đặp y, câm y bát, cùng với Tôn giả Ananda 
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là thị giả, đi đên trú xứ của cư sĩ Câp Cô Độc, sau 
khi đên liên ngôi lên chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, 
Tôn giả Sariputfa nói với cư sĩ Câp Cô Độc. 


— Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Sự khổ 
thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 
tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 
SarIputfa, ví nữ một người lực sĩ chém đâu (một 
người khác) với một thanh kiểm sắc bén: cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Saripu(a, 
nh mỘI người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng 
quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa 
Tôn giả SarIiputa, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 


QUÁN 803 


nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm: thiểu. Thưa Tôn giả SarIpufta, 
nhự một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế 
cắt ngang bụng với một con dao cất thịt bò sắc bén; 
cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 
nhự hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một 
người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên 
một hồ than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những thống khô 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. 


— Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: “Tôi 
sẽ không chấp thú con mắt, và tôi sẽ không có thức 
y Cứ vào c0n mặt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 
không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
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chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. 
Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vảo lưỡi.... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân.. y 
cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy. 


Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào sắc.. 
hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. 
y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không 
chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 
vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y 
cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 
sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp”. Này Cư sĩ, 
hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn thức ". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ ÑÑ#ffỨfể. .. Tôi sẽ không 
chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không châp thủ thiệt thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp 
thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức”. 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
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không chấp thú nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn xúc "'. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp 
thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ 
không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý 
xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc”. Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi 
sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhấn xúc sanh 
khởi. Tôi sẽ không chấp thủ 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh 
khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: ''Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào địa giới ”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ .. Tôi sẽ không chấp 
thủ . Tôi sẽ không chấp thủ bài 
Tôi sẽ không chấn thủ «+ 


Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc ". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. “Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. 
Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 
hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thú Hư không 
vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... 
Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không 
chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Này 
Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thú [fffffffffffÏ và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thê giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học 
tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế 
giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 
khác”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chúp thú những gì 
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tự sát với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các 
pháp (nói trên) "". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và 
chảy nước mặt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ 
Câp Cô Độc: 


mw. 


— Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho 
các hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này Cư sĩ, thuyêt pháp 
như vậy nói cho các hàng xuât gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp 
như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cầu 
uế không nhiều, nêu không được nghe pháp, sẽ bị 
đọa lạc; nhưng họ không thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau 
khi giảng dạy cho cư sĩ Câp Cô Độc với bài thuyêt 


QUÁN 808 


giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp 
Cô Độc, sau khi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda 
ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung 
liền sanh lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên). Rồi Thiên 
tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói 
sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đả-Lâm) với dung sắc 
thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp 
Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhở các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiên giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chán chánh, 
Được thanh tịnh ở đáy. 
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Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư 
tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc 
Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, 
khi đêm đã gân mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana 
với dung sắc thù thắng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử 
ấy nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jefavana 
Tốt đẹp phước lành này 
.. (nh trên)... 
Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 
Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy 
suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đánh lễ 
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thân phía hữu hướng về Ta, rôi biên mât tại chô. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp 
Cô Độc chăng? Bạch Thê Tôn, cư sĩ Câp Cô Độc có 
lòng tịnh tín bât động đôi với Tôn giả Sariputta. 


— Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có 
thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này 
Ananda. Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không 
một aI khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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I15 Tất cả phải bị sanh, già, bệnh, chết... bị áp 
đảo... - Kinh Sanh — Tương IV, ŠS] 


Sanh — 7ønø IV, S1 
1) Sàvatthi. Tại đấy... 


2) - Này các Ty-kheo, tất cả phải bị sanh. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả phải bị sanh? 


3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, phải bị sanh. Các sắc 
phải bị sanh. Nhãn thức phải bị sanh. Nhãn xúc phải 
bị sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, 
khô hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh. 


.. Tai... MũI... 
6-7)... Lưỡi... Thân... 


S)Ý phải bị sanh. Các pháp phải bị sanh. Ý thức phải 
bị sanh. Ý xúc phải bị sanh. Do duyên ý xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khô bất lạc; cảm thọ ấy 
phải bị sanh. 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 
sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối 
với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ 
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øì, lạc, khổ, hay bất khô bắt lạc; vị ây nhàm chán cảm 
thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị 
ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết rằng: ”'Tø đã được giải thoát”. VỊ ây biết rõ 
răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa ". 


34.1. Bị Già — 7ơng IV, 52 


35.11. Bị Bệnh — 7ơng IV, 52 


36.IV. Bị Chết — 7ơng IV, 52 


37.V. Bị Sầu — 7ơng IV, 52 


38.VI. Bị Phiền Não — 7ơng IV, 52 


39.VII. Bị Đoạn Tận(khaya) — 7zơng IV, 52 
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40.VIII. Bị Tiêu Diệt (Vaya) — Tương IV, 52 


41.IX. Tập Khởi — Tương IV, 53 


42.X. Đoạn Diệt - 7zơng IV, 53 
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